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MỞ ĐẦU

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của ngành thương mại cả nước, ngành thương mại Quảng Trị đã có những đóng góp nhất định vào tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vai trò của ngành thương mại đối với phát triển kinh tế - xã hội chưa được phát huy đầy đủ trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng. Do đó, việc tổ chức thị trường và phát triển các hoạt động thương mại, đầu tư phát triển cơ sở vật chất thương mại,…đang cần được thực hiện theo một quy hoạch phát triển dài hạn đối với ngành thương mại, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ đến năm 2020 và định hướng cho các năm tiếp theo.

Mặt khác, có rất nhiều yếu tố mới đang và sẽ tác động đến sự phát triển của thương mại cả nước và của tỉnh. Trước hết, tiến trình hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới của đất nước đặt ra những cơ hội cũng như thách thức cho sự phát triển của ngành thương mại, đòi hỏi định hướng phát triển thương mại một mặt phải tập trung được mọi nỗ lực cho việc khai thác lợi ích thương mại từ những cơ hội này, mặt khác giảm thiểu được các chi phí để vượt qua thách thức.

Nhiều văn bản pháp lý của Trung ương, của tỉnh về công tác quy hoạch và phát triển thương mại, Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 cũng đòi hỏi cần phải nâng cao hơn nữa vai trò của ngành thương mại đối với sự phát triển sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Những tác động từ bên ngoài, sự mở rộng về không gian và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới đặt ra những yêu cầu phát triển mới về số lượng, chất lượng của hoạt động thương mại cũng như về cơ cấu, quy mô, phương thức kinh doanh, trình độ tổ chức và phân bố hài hòa, trật tự của các loại hình tổ chức thương mại, của các hệ thống phân phối hàng hoá, của các không gian thị trường và kết cấu hạ tầng của ngành thương mại.

Trước những yêu cầu phát triển mới của tỉnh, nhằm phát huy vai trò của hoạt động thương mại trong việc hình thành và mở rộng thị trường cả trong nước và xuất khẩu cho các ngành hàng, sản phẩm có lợi thế, từ đó định hướng sản xuất thích ứng nhanh với những thay đổi của nhu cầu thị trường, để phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của tỉnh, đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại của tỉnh phát triển các hệ thống phân phối hàng hoá văn minh, hiện đại đủ sức cạnh tranh quốc tế khi thời hạn mở cửa thị trường dịch vụ phân phối đã đến, đòi hỏi phải xây dựng “Quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo’’, trên cơ sở phát huy các lợi thế phát triển, thích ứng với  tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và phù hợp với các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ này. 

  1. Mục tiêu của quy hoạch

Từ phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế theo xu thế hội nhập tác động đến ngành thương mại; phân tích đánh giá các nguồn lực; phân tích thực trạng phát triển ngành thương mại những năm qua để xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển, các bước đi thích hợp, các dự án quan trọng của ngành thương mại trong những năm tới một cách khoa học, tiên tiến và mang tính khả thi cao. Quy hoạch sẽ đóng vai trò là cơ sở để thực hiện và phát triển ngành thương mại Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Những căn cứ để xây dựng “Quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo’’

a. Căn cứ pháp lý

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011- 2020;
- Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 30/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Tiếp tục tổ chức thị trường trong nước, tập trung phát triển thương mại nông thôn đến 2010”;

- Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

- Quyết định 321/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ và Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP;

- Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003;

- Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020”;

- Quyết định số 1085/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung;

- Quyết định số 012/2007/QĐ-BCT ngày 26/12/2007 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Quyết định số 18/2007/QĐ-BCT ngày 31/12/2007 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt quy hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Quyết định số 3621/QĐ – BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN công bố TCVN 9211: 2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế;
 - Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại;

- Thông tư 17/2010/TT-BCT ngày 5 tháng 5 năm 2010 về quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại.

- Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 3098/QĐ-BCT ngày 24 tháng 6 năm 2011của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến 2030;

- Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến năm 2025;

- Thông tư số 39/2011/TT – BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ GTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ – CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Quyết định số 0974/QĐ – BCT ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Phê duyệt “Điều chỉnh‚ sửa đổi, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đến năm 2015, định hướng đến năm 2025’’.

- Quyết định số 1665/QĐ – BCT ngày 05/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến  Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025’’.

- Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 06/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt đề cương và Quyết định số 1566/QĐ-STC ngày 15/7/2010 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt dự toán lập “Quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020”;
b. Các căn cứ khác
- Văn kiện các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.
- Chương trình hành động số 15 – CTHĐ/TU ngày 27/6/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
- Quy hoạch tổng thể KT – XH tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.
- Các quy hoạch phát triển các ngành kinh tế - kỹ thuật, các ngành kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và 2020 đã được phê duyệt.

- Các Văn bản của Đảng và Nhà nước, Chính phủ về phát triển thương mại của cả nước, vùng kinh tế khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung.

- Các bản chiến lược, quy hoạch phát triển thương mại của cả nước, của vùng.

- Nguồn số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh, các Sở ngành và các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

- Các tài liệu khác có liên quan đến ngành thương mại của tỉnh.

3. Đối tượng và phạm vi quy hoạch

- Qui hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh tập trung vào các đối tượng là kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu đảm bảo cho các hoạt động bán buôn, bán lẻ, xuất - nhập khẩu và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh. 

- Về thời gian: xác định quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh trong giai đoạn 2012 – 2020 và định hướng cho các năm tiếp theo.

- Quy hoạch phát triển ngành thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được đặt  trong mối quan hệ với các tỉnh trong vùng kinh tế Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
   4. Các yêu cầu đối với quy hoạch
- Được xây dựng có căn cứ khoa học, tránh chủ quan duy ý chí; quy hoạch phải thể hiện được tính cân đối và tính hiệu quả trong phát triển;

- Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh đến năm 2020;

- Phải có tầm nhìn dài hạn phù hợp với đặc điểm phát triển của ngành thương mại, đồng thời phải có bước đi cụ thể từng giai đoạn;

- Phải được phối hợp liên ngành với các ngành có liên quan, xác định được mối tương hỗ, tránh chồng chéo, hạn chế lẫn nhau giữa các ngành.

5. Các nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu

- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển ngành thương mại tỉnh trong những năm qua.

- Phân tích, dự báo tác động của bối cảnh quốc tế, trong nước và các yếu tố phát triển khác đối với quá trình phát triển ngành thương mại Tỉnh.

- Luận chứng các phương hướng phát triển ngành thương mại đến năm 2020.

- Các giải pháp thực hiện.

6. Các phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thống kê: được sử dụng trong phần đánh giá nguồn lực phát triển và phân tích hiện trạng. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến phát triển ngành. Dựa vào các số liệu thống kê để phân tích, rút ra những qui luật phát triển.

- Phương pháp so sánh: được sử dụng trong tất cả các khâu của việc lập qui hoạch. Yêu cầu chung là phải so sánh, đối sánh trong việc đánh giá vai trò của ngành đối với ngành tương tự trên thế giới và các ngành khác trong nền kinh tế theo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô. Cụ thể là: (i) Các chỉ tiêu đánh giá cần phải được so sánh, đối sánh với sự phát triển của ngành trong nước, trong các thời kỳ khác nhau; (ii) Phải có so sánh với các nước trên thế giới (đặc biệt với các nước có điều kiện tương tự) về sự phát triển của ngành.

- Phương pháp lựa chọn phương án tốt nhất: cần sử dụng các phương pháp định lượng, kinh tế lượng, phương pháp mô hình toán học, ... để đưa ra phương án có tính thuyết phục cao.

7. Nội dung Quy hoạch: gồm 4 phần lớn:

Phần thứ nhất: Tổng quan về hiện trạng và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị.

Phần thứ hai: Hiện trạng phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị và tình hình thực hiện Quy hoạch giai đoạn 2002 – 2010.
Phần thứ ba: Dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và các năm tiếp theo.
Phần thứ tư: Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo

Phần thứ năm: Một số chính sách, giải pháp phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị thời kỳ đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo./.

Phần thứ nhất
TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH 

1. Điều kiện tự nhiên
1.1. Vị trí địa lý

Quảng Trị là tỉnh ven biển, thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, có diện tích tự nhiên là 4.739,82 km2, bằng 1,3% diện tích cả nước. Phía Bắc Quảng Trị giáp tỉnh Quảng Bình, phía Nam giáp tỉnh Thừa Thiên - Huế, phía Tây giáp nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và phía Đông giáp biển đông. Toàn tỉnh có 10 đơn vị hành chính, bao gồm Thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và 8 huyện là: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Hướng Hóa, Đakrông và huyện đảo Cồn Cỏ.

Quảng Trị nằm trên các trục giao thông quan trọng của quốc gia, bao gồm cả đường bộ, đường sắt và đường thủy. Tỉnh có đường sắt chạy xuyên qua tỉnh theo hướng Bắc – Nam, Quốc lộ 1A, Đường Hồ Chí Minh và đặc biệt là Quốc lộ 9 nằm trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây nối với Lào - Thái Lan - Myanmar qua cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đến các cảng biển miền Trung như Cửa Việt, Chân Mây, Đà Nẵng, Vũng Áng… Ngoài ra, giao thông hàng không cũng tương đối thuận lợi nhờ vào các sân bay Phú Bài – Huế (cách thành phố Đông Hà khoảng 80km) và sân bay quốc tế Đà Nẵng (khoảng 170km). 

Những đặc điểm về vị trí địa lý - kinh tế là lợi thế rất lớn để tỉnh có thể mở rộng hợp tác kinh tế trong khu vực, giao thương hàng hóa, vận tải quốc tế, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

1.2. Địa hình và khí hậu
· Địa hình của tỉnh thấp dần từ Tây sang Đông với 4 dạng chính: địa hình núi cao, bị chia cắt mạnh, có độ dốc lớn, gây khó khăn cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, mạng lưới điện… và phát triển thương mại; địa hình gò đồi, núi thấp thích hợp cho trồng cây công nghiệp như cao su, hồ tiêu, cây ăn quả lâu năm; địa hình đồng bằng với những vùng đất khá màu mỡ và là vùng trọng điểm sản xuất lương thực của tỉnh, nhất là sản xuất lúa ở các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh; và địa hình ven biển, chủ yếu là các cồn cát, đụn cát phân bố dọc biển, không thuận lợi cho việc phát triển sản xuất, thương mại cũng như ổn định đời sống dân cư.

· Khí hậu Quảng Trị nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có nền nhiệt độ cao, chế độ ánh sáng và mưa, ẩm dồi dào… Tuy nhiên, khí hậu tại đây khá khắc nghiệt với hạn hán vào mùa khô (từ tháng 3 đến tháng 9) do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam khô nóng và lũ lụt vào mùa mưa (từ tháng 10 đến tháng 2) do chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kèm theo mưa. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc ổn định đời sống và sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp.

1.3. Tài nguyên
Các nguồn tài nguyên chủ yếu và quan trọng của tỉnh là tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên biển và tài nguyên du lịch.

· Tài nguyên đất: Tỉnh Quảng Trị có tổng diện tích đất tự nhiên là 473.982 ha, chiếm 1,3% của cả nước và 4,6% của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 87.838 ha (chiếm 18,5% tổng diện tích đất tự nhiên), trong đó chủ yếu là đất trồng lúa với 28.481ha và đất trồng cây lâu năm (cao su, cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả…) với 34.561 ha. Đáng chú ý là diện tích đất chưa sử dụng lên tới 53.829ha (chiếm 11,36% diện tích tự nhiên) nhưng bao gồm cả đất cồn cát, đất chua mặn, đất đồi núi chia cắt mạnh, nhiều diện tích bị kết vón đá ong, phân bố rải rác, không tập trung và còn có bom mìn chưa được rà phá. Để có thể khai thác hết tiềm năng của diện tích đất chưa sử dụng trong việc phát triển kinh tế, Quảng Trị cần đầu tư lớn cả về vốn và kỹ thuật, thủy lợi cũng như công tác rà phá bom mìn…

· Tài nguyên rừng: Diện tích đất lâm nghiệp có rừng là 290.476 ha, trong đó rừng sản xuất chiếm 44,6%, rừng phòng hộ chiếm 32,5% và rừng đặc dụng chiếm 22,9%. Rừng Quảng Trị có khoảng 1.053 loại thực vật, trong đó có 175 loài cây gỗ. Tổng trữ lượng gỗ của tỉnh khoảng 11 triệu m3. 

Do hậu quả của chiến tranh cũng như tập tục phá rừng để phát nương làm rẫy nên hệ sinh thái rừng tự nhiên bị suy thoái, chất lượng và trữ lượng rừng tự nhiên cũng bị giảm sút. Trong khi đó, chất lượng rừng trồng là khá tốt, tập trung vào các loại cây có hiệu quả kinh tế khá cao như keo lá tràm, keo tai tượng, keo lai được trồng tập trung và thâm canh.

· Tài nguyên biển: Quảng Trị có bờ biển dài 75 km với 2 cửa lạch quan trọng là Cửa Việt và Cửa Tùng. Tỉnh có vùng lãnh hải độc quyền kinh tế rộng trên 8.400 km2, là ngư trường đánh bắt rộng lớn với tổng trữ lượng hải sản khoảng 60.000 tấn, trong đó có nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao như tôm hùm, mực nang, cua, hải sâm… Bên cạnh đó, vùng ven biển có khoảng 1.000 ha mặt nước và một số diện tích đất bị nhiệm mặn, đất cát có khả năng chuyển đổi để nuôi trồng thủy hải sản các loại. Ngoài ra, ven biển có một số vũng kín gió, thuận lợi cho phát triển cảng, xây dựng các nhà máy đóng tàu, sửa chữa tàu biển và xây dựng các khu neo đậu tàu thuyền như khu vực Cửa Việt, Cửa Tùng. 
· Tài nguyên nước: Quảng Trị có hệ thống sông ngòi khá dày đặc, bao gồm hệ thống sông chính là sông Bến Hải, sông Thạch Hãn, sông Hiếu Giang và sông Ô Lâu (Mỹ Chánh) cùng hệ thống suối phân bố dày đặc ở thượng nguồn. Đây là điều kiện thuận lợi để Quảng Trị có thể khai thác nguồn nước mặt dồi dào phục vụ cho sản xuất cũng như những tiềm năng thủy điện. Bên cạnh đó, hệ thống nước ngầm với chất lượng khá tốt theo các chỉ tiêu hóa học cũng là nguồn cung cấp quan trọng cho sinh hoạt và sản xuất.

· Tài nguyên khoáng sản: Khoáng sản của tỉnh khá phong phú và đa dạng, trong đó nổi bật là đá vôi xi măng với trữ lượng trên 3 tỷ tấn, tập trung tại các mỏ Tân Lâm, Cam Thành (Cam Lộ), Tà Rùng, Hướng Lập. Ngoài ra nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng cũng khá dồi dào như đá xây dựng (trữ lượng khoảng 500 triệu m3 phân bố tại khoảng 10 điểm mỏ dọc theo Quốc lộ 9 và đường Hồ Chí Minh), sét gạch ngói và sét xi măng (dự báo trữ lượng khoảng 146,9 triệu m3), cát thủy tinh (trữ lượng khoảng 139,4 nghìn tấn), vàng (6 điểm mỏ có triển vọng khai thác, dự báo trữ lượng khoảng 79,6 tấn), titan – zircon (dự báo khoảng 3 triệu tấn).
· Tài nguyên du lịch: Tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch tự nhiên và nhân văn khá phong phú, phân bố rộng khắp trên các địa bàn trong tỉnh và gần các trục giao thông chính nên rất thuận lợi cho khai thác. Bên cạnh hệ thống di tích chiến tranh cách mạng với những địa danh nổi tiếng như Thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc, đường mòn Hồ Chí Minh, Khe Sanh, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn…, Quảng Trị còn có bờ biển dài với những cảnh quan đẹp, còn nguyên sơ với những bãi tắm nổi tiếng như Cửa Tùng, Cửa Việt, Mỹ Thủy, Triệu Lăng, Cồn Cỏ… Tiềm năng đó cho phép Quảng Trị phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh trong giai đoạn tới.

2. Điều kiện kinh tế - xã hội

2.1. 
Dân số, nguồn nhân lực và mức sống dân cư
2.1.1. Dân số

· Về quy mô dân số: Dân số của tỉnh năm 2011 là 604.719 người, (chiếm 0,69% dân số cả nước và chiếm 3,17% dân số vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung), trong đó, nam chiếm 49,4% và nữ chiếm 50,6%. Tốc độ tăng dân số bình quân thấp, ở mức 0,34%/năm giai đoạn 2006 - 2010. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh giảm dần từ 1,57% năm 2000 xuống còn 1,29% năm 2005 và chỉ còn 1,14% năm 2010. Điều này sẽ tạo điều kiện tốt hơn trong việc nâng cao phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.
· Về phân bố dân cư: Mật độ dân số bình quân của tỉnh năm 2011 là 127 người/km2, thuộc loại thấp so với các tỉnh, thành khác trong cả nước (mật độ dân số bình quân của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là 197 người/km2, của cả nước là 263 người/km2). Dân cư phân bố không đều, tập trung chủ yếu tại thành phố Đông Hà với mật độ 1.146 người/km2, trong khi huyện Đakrông chỉ có 30 người/km2. 

Phần lớn dân cư sinh sống ở địa bàn nông thôn, năm 2011 chiếm tới 71,19% dân số toàn tỉnh. Tuy nhiên, những thành công bước đầu của Quảng Trị trong công cuộc đô thị hóa đã giúp tỷ lệ dân cư thành thị của tỉnh có sự tăng trưởng khá, từ 23,8% năm 2000 lên 25,8% năm 2005 và đạt 28,81% năm 2011, cao hơn so với tỷ lệ dân cư thành thị của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (khoảng hơn 24%) tuy vẫn thấp so với mặt bằng chung của cả nước (29,6%).
Biểu đồ 1.1. Dân số trung bình tỉnh Quảng Trị phân theo thành thị,
nông thôn (nghìn người)
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị  năm 2011
· Về chất lượng dân số: Do một bộ phận không nhỏ dân cư trong tỉnh là người dân tộc thiểu số (theo kết quả Tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2009 thì dân tộc thiểu số chiếm khoảng 11,5% dân số của tỉnh, trong đó người Vân Kiều chiếm 9,2% và người Pa Cô chiếm 2,3%), sống rải rác ở các vùng sâu, vùng xa, còn nhiều tập tục lạc hậu... nên trình độ dân trí và học vấn của dân cư nhìn chung còn thấp, việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. 

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị cũng đã chú trọng đến công tác đầu tư cho giáo dục, y tế và đạt những kết quả tích cực. Tỷ lệ số xã phổ cập THCS tăng dần từ  79% năm 2005 lên 90% năm 2011, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn tăng từ 87,5% lên 97%. Các chỉ tiêu về y tế cũng được cải thiện đáng kể: tỷ lệ xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế tăng từ 9,4% năm 2005 lên 75% năm 2011; tỷ lệ xã có bác sỹ tăng từ 53,6% lên 70%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm từ 25,9% xuống còn 19,5%...

2.1.2. Nguồn nhân lực

Hiện nay, cả nước nói chung và Quảng Trị nói riêng đang ở vào thời kỳ dân số vàng. Năm 2011 toàn tỉnh có 329.870 người trong độ tuổi lao động, chiếm 54,55% dân số. Bên cạnh đó, dân số dưới 15 tuổi chiếm khoảng 37,9%, là lực lượng lao động dự trữ dồi dào của tỉnh.

Tuy nhiên, đội ngũ lao động được đào tạo, có chuyên môn kỹ thuật của tỉnh còn hạn chế. Năm 2011, số người đạt trình độ từ sơ cấp, có chứng chỉ nghề trở lên chỉ chiếm 39,4% (trong đó cao đẳng, đại học trở lên chiếm 7,3%; trung học chuyên nghiệp 5,4%; công nhân kỹ thuật có bằng 3,9%, công nhân kỹ thuật không bằng 21%, sơ cấp/chứng chỉ nghề 1,8%), còn lại phần lớn là lao động không có chuyên môn kỹ thuật chiếm tới 60,6%. Mặt khác, Quảng Trị gặp không ít khó khăn trong việc nâng cao chất lượng lao động do toàn tỉnh hiện chỉ có 3 trường trung cấp chuyên nghiệp và 1 trường cao đẳng và 1 phân hiệu của Đại học Huế. Đây chính là một trở ngại trong việc phát triển kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2.1.3. Lao động và việc làm
Năm 2011, số lượng lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chiếm 53,33% tổng dân số, đạt 322.512 người, tăng 1,59% so với năm 2007. Nguyên nhân của sự tăng chậm này là do việc đầu tư phát triển các ngành kinh tế còn chậm, bên cạnh đó xu hướng dịch chuyển lao động khỏi địa bàn đến các địa phương khác, nhất là các trung tâm kinh tế lớn như Đà Nẵng, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 

Về phân bố lao động, khu vực sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn thu hút nhiều lao động nhất, tuy tỷ trọng đã giảm từ 64% năm 2005 xuống chỉ còn 55,4% vào năm 2011 (tỷ lệ của cả nước là 48,2% năm 2010). Dự báo trong những năm tới, lực lượng lao động sẽ tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp và tăng tỷ trọng lao động trong khu vực công nghiệp và dịch vụ.

2.1.4. Mức sống của dân cư
Thu nhập và đời sống dân cư trong tỉnh những năm qua đã được cải thiện từng bước. Theo kết quả điều tra mức sống dân cư cả nước năm 2010, mức thu nhập bình quân đầu người 1 tháng (theo giá thực tế) có sự tăng trưởng mạnh mẽ, năm 2010 đạt 950,7 nghìn đồng/người/tháng (tăng gấp 5 lần so với năm 2000). Mức thu nhập này (năm 2010) còn thấp hơn so với mặt bằng thu nhập của vùng BTB&DHMT (1.018,1 nghìn đồng/người/tháng) và thấp hơn khá nhiều so với chỉ tiêu này của cả nước (1.387,2 nghìn đồng/người/tháng). 

Có sự phân hóa rõ rệt về thu nhập giữa dân cư thành thị và dân cư nông thôn và khoảng cách này duy trì một cách ổn định trong những năm qua. Nếu năm 2000, thu nhập của dân cư thành thị cao gấp 1,74 lần thu nhập của dân cư nông thôn, thì đến năm 2010 tỷ lệ này là 1,84 lần (thấp hơn so với cả nước – 2,0 lần). Trong cùng thời kỳ, mức độ chênh lệch về thu nhập giữa những người có thu nhập cao nhất với những người có thu nhập thấp nhất gia tăng đáng kể, từ mức 4,39 lần (2000) lên 6,48 lần (2008) và 6,7 lần (2010). 

Về cơ cấu thu nhập, do phần lớn dân cư sống ở nông thôn và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nguồn thu từ nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng khá lớn, tuy đã giảm mạnh từ 47,9% năm 2000 xuống 31,8% năm 2008, cao hơn nhiều so với vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (26,4%), và cả nước (24%). Bên cạnh đó, tỷ trọng thu nhập từ tiền công, tiền lương trong tổng thu nhập gia tăng mạnh mẽ từ 19,7% năm 2000 lên 31,3% năm 2008, tiến gần đến mặt bằng chung của vùng BTB&DHMT (33,2%) và cả nước (34,7%). 
Mặc dù còn nhiều khó khăn, song mức sống dân cư đã được cải thiện. Giai đoạn 2005-2010, bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm trên 3%. Đến cuối năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 13%
, thấp hơn mức trung bình của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung (17,6% - số liệu 2009) nhưng vẫn cao hơn mặt bằng chung của cả nước (12,3% - số liệu 2009).

Do thu nhập còn thấp, chi tiêu bình quân đầu người chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập (85,7% năm 2010). Trong đó, chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu của đời sống (ăn, uống...) là chủ yếu, chiếm tới 50,4% tổng chi tiêu, chi cho các  nhu cầu đời sống (không phải ăn, uống...) chiếm khoảng 36,0%, còn lại là chi khác. Đáng chú ý là chi cho y tế và giáo dục chiếm tỷ trọng khá trong tổng chi, đạt 13,4%.
Thu nhập và mức sống dân cư từng bước được cải thiện là yếu tố làm tăng sức mua, quỹ mua trên thị trường, là nhân tố thúc đẩy hoạt động thương mại và thị trường của tỉnh phát triển.

2.2. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

2.2.1. Tăng trưởng kinh tế

Trong giai đoạn 2006-2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Quảng Trị đạt 10,7%/năm, trong đó công nghiệp- xây dựng tăng 20,7%/năm, dịch vụ tăng 8,5%/năm và nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5%/năm. Đây là mức tăng trưởng khá ấn tượng khi so sánh với mặt bằng chung của cả nước (tốc độ tăng trưởng tương ứng là khoảng 7%, 7,9%, 7,7% và 3,3%).

Tính theo đóng góp điểm phần trăm tăng trưởng của các khu vực kinh tế vào tăng trưởng GDP chung của tỉnh, theo số liệu thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2010 so với 2009 tăng 10,6%, trong đó khu vực công nghiệp – xây dựng đóng góp 6,5 điểm phân trăm, khu vực dịch vụ đóng góp 3,2 điểm phần trăm và khu vực nông nghiệp là 0,9 điểm phầm trăm.
Biểu 1.1. Đóng góp điểm phần trăm tăng trưởng GDP
theo khu vực kinh tế năm 2010









Đơn vị %

	
	Tốc độ tăng trưởng GDP
	Điểm phần trăm theo ngành
	Tỷ lệ đóng góp theo ngành

	GDP chung
	10,6
	10,6
	100,0

	1. Nông nghiệp
	3,3
	0,9
	8,9


	2. Công nghiệp-XD
	17,4
	6,5
	61,3

	3. Dịch vụ
	9,3
	3,2
	29,8


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2011
GDP bình quân đầu người tăng khá nhanh, nhờ đó khoảng cách về GDP bình quân đầu người so với mặt bằng chung của cả nước được thu hẹp đáng kể. Theo giá thực tế, năm 2005, GDP/người tỉnh Quảng Trị đạt 5,77 triệu đồng, bằng 57,2% so với cả nước; năm 2007, GDP/người tỉnh Quảng Trị đạt gần 8,51 triệu đồng bằng 63,4% so với cả nước; năm 2009 đã đạt 13,61 triệu đồng bằng 70,6% cả nước và đến năm 2010 đạt 16,47 triệu đồng, gấp 2,85 lần so với năm 2005. Năm 2011 đạt 21,5 triệu đồng, gấp 3,73 lần so với năm 2005.
Biểu đồ 1.1. GDP (theo giá thực tế) bình quân đầu người 
của Quảng Trị so với cả nước
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị và Niên giám thống kê cả nước năm 2011
2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
        Cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng Trị đang từng bước được chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp và giảm tương ứng đối với các ngành nông nghiệp. Nhờ có sự tăng trưởng mạnh ngành công nghiệp – xây dựng, tỷ trọng của ngành này trong GDP toàn tỉnh đã tăng từ 25,6% năm 2005 lên 37% năm 2011, cùng với dịch vụ là hai ngành có đóng góp lớn nhất vào GDP của tỉnh Quảng Trị. Trong cùng thời kỳ, tỷ trọng của ngành nông, lâm nghiệp đã giảm tương ứng từ 35,9% xuống còn 27,9%, nhưng vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung của cả nước (22% năm 2011). 
             Biểu đồ 1.2. Chuyển dịch cơ cấu tổng sản phầm trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006 – 2011 


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2011
2.3. Thực trạng phát triển của các ngành kinh tế chủ yếu
2.3.1. Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Trị theo hướng phi nông nghiệp được phản ánh một phần qua sự thay đổi của tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (bình quân đạt 7,9%/năm trong giai đoạn 2001-2005 và chỉ còn 3,4%/năm trong giai đoạn 2006-2010).
Biểu 1.2: Tốc độ tăng trưởng GTSX ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản Quảng Trị - Giai đoạn 2001 - 2010

	
	2001-2005
	2006-2010

	Nông nghiệp
	6,0%
	2,2%

	Lâm nghiệp
	8,0%
	8,6%

	Thủy sản
	19,2%
	6,5%

	Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	7,9%
	3,4%


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2011
· Về nông nghiệp

Năm 2011, GTSX ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị (giá hiện hành) đạt 5.455,621 tỷ đồng, đóng góp tới 79,66% vào GTSX của khu vực kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản. Năm 2012: 5.456,555 tỷ đồng, đóng góp tới 77,78 % vào GTSX của khu vực kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản. Tốc độ tăng trưởng bình quân GTSX của ngành thấp, chỉ đạt 2,2%/năm trong giai đoạn 2006 - 2010. Trong những năm qua, ngành nông nghiệp của tỉnh đã tập trung sản xuất theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp nên giá trị sản phẩm/ha đất nông nghiệp đã tăng từ khoảng 33,00 triệu đồng năm 2007 lên gần 62,11 triệu đồng và năm 2011; năm 2012 khoảng 62,12 triệu đồng/ha.

Về cơ cấu GTSX ngành nông nghiệp, ngành trồng trọt luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, và tăng khá đều đặn từ 62,5% năm 2005 lên 70,6,1% năm 2011 và 67,6% năm 2012; ngành chăn nuôi và dịch vụ chiếm tỷ trọng lần lượt là 24,5% và 13% (năm 2005), 25,3% và 4,1% (năm 2011), 26,0% và 6,4% năm 2012. 

Về trồng trọt, Quảng Trị tập trung phát triển theo hướng đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng; phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập, thâm canh, chuyên canh, hình thành vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến. Năm 2011, GTSX ngành trồng trọt (theo giá hiện hành) đạt 3.852,912 tỷ đồng. Tuy cây lương thực hiện vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu GTSX của ngành trồng trọt (36,0%) nhưng đã giảm đáng kể so với năm 2005 (44,3%). Thay vào đó là tỷ trọng ngày càng lớn của cây công nghiệp lâu năm trong GTSX ngành (từ 25,1% năm 2005 lên 35,1% năm 2011). 

Giai đoạn 2006-2010, diện tích đất trồng trọt của tỉnh đã tăng thêm 7.341 ha trong đó chủ yếu là diện tích trông cây công nghiệp lâu năm (tăng 4.172 ha) và diện tích trồng cây lương thực (tăng 2.624 ha). Các vùng sản xuất chuyên canh tập trung đã và đang hình thành và phát triển ngày càng rõ nét như vùng lúa tập trung tại các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Vĩnh Linh (khoảng 9.000 ha), vùng sắn nguyên liệu ở Hướng Hóa và các huyện trong tỉnh với diện tích 8.500 ha; vùng cao su trồng tập trung, cao su tiểu điền và vùng hồ tiêu tập trung ở các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ; cà phê ở huyện Hướng Hóa; vùng rau đậu thực phẩm trên vùng cát ven biển.
  Biểu đồ 1.3. Diện tích một số cây công nghiệp lâu năm (ha) – Năm 2010
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị  2010 
Biểu đồ 1.4. Diện tích và sản lượng cây lương thực có hạt tỉnh Quảng Trị
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị  2010
· GTSX ngành chăn nuôi tỉnh Quảng Trị (giá hiện hành) đạt 1.379,031 tỷ đồng năm 2011, chiếm tỷ trọng 25,3% trong cơ cấu toàn ngành nông nghiệp (so với 24,5% năm 2005). Nguyên nhân của sự tăng này chủ yếu là do ảnh hưởng của giá cả trên thị trường, trong khi số lượng trâu, bò, lợn, gia cầm đều giảm, do tình hình dịch bệnh, thiên tai, giá cả đầu vào cho chăn nuôi tăng cao nên việc đầu tư phát triển chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đang được chú trọng phát triển, các tiến bộ về giống được ứng dụng đã nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Trong cơ cấu GTSX ngành chăn nuôi, gia súc chiếm phần lớn (84,4%), trong khi tỷ trọng của gia cầm và các sản phẩm không qua giết thịt còn thấp, lần lượt là 14% và 1,6% năm 2011.

· Về lâm nghiệp
Tuy có tốc độ tăng trưởng bình quân GTSX lâm nghiệp khá cao trong giai đoạn 2006 - 2010 (8,6%/năm), nhưng quy mô ngành lâm nghiệp Quảng Trị còn hạn chế. GTSX lâm nghiệp của tỉnh theo giá hiện hành năm 2011chỉ đạt 336,077 tỷ đồng , trong đó chủ yếu là khai thác lâm sản (66,70%); năm 2012: 368,187 tỷ đồng, trong đó khai thác lâm sản (chiếm 69,84%). 

Trong những năm gần đây, công tác trồng rừng được chú trọng, diện tích rừng trồng tiếp tục được mở rộng, mỗi năm trồng mới khoảng 4000-5000 ha. Sản lượng gỗ khai thác tăng rất nhanh từ 44.606m3 lên 181.602m3 năm 2011. Tỉnh đã hình thành vùng rừng nguyên liệu ở các huyện Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh… cung cấp nguồn nguyên liệu cho công nghiệp gỗ ván nhân tạo (MDF). Hiện Quảng Trị tiếp tục triển khai công tác giao rừng, giao đất gắn trồng rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng cho các hộ sản xuất lâm nghiệp, qua đó góp phần tích cực trong việc bố trí lại dân cư, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế.
· Về thủy sản
Sau thời kỳ tăng trưởng ấn tượng của GTSX ngành thủy sản 2001-2005 (bình quân đạt 19,2%/năm), tốc độ tăng trưởng đã giảm đáng kể trong giai đoạn 2006-2010 và chỉ đạt bình quân 6,5%/năm. Nuôi trồng thủy sản đang được chú trọng phát triển nhằm phát huy lợi thế về biển, sông, hồ và đạt được những kết quả tích cực. Năm 2011, GTSX ngành thủy sản Quảng Trị đạt 1.057,046 tỷ đồng (theo giá hiện hành), trong đó: nuôi trồng chiếm 51,58% và khai thác chiếm 48,42% và năm 2012 đạt 1.191,070 tỷ đồng, trong đó: nuôi trồng chiếm 49,62% và khai thác chiếm 50,38%. Về khai thác, đánh bắt xa bờ phát đã có sự phát triển nhưng chưa mạnh do gặp khó khăn về vốn đầu tư tàu thuyền, phương tiện kỹ thuật và kinh nghiệm, chất lượng sản phẩm còn thấp. 

Nuôi trồng thủy sản đang được chú trọng phát triển nhằm phát huy lợi thế về biển, sông, hồ và đạt được những kết quả tích cực. Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản tăng nhanh chóng, từ 2.235,8 ha năm 2005 lên 3.062,9 ha năm 2010, chủ yếu là dành cho nuôi cá nước ngọt (1910,5ha), nuôi cá nước mặn, lợ (1.125ha) và nuôi tôm nước mặn, lợ (1.116,1ha).

Về khai thác, đánh bắt xa bờ phát triển chưa mạnh do gặp khó khăn về kỹ thuật và kinh nghiệm. Tàu thuyền đánh cá trong tỉnh đa phần có công suất nhỏ, hoạt động chủ yếu đánh bắt ven bờ nên năng suất, chất lượng sản phẩm thấp. Để có thể phát triển mạnh đội tàu đánh bắt xa bờ, cần có những chính sách hỗ trợ đồng bộ của chính quyền nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của ngư dân, hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm…

Tóm lại, sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh Quảng Trị trong những năm qua đã được chú trọng phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, mở rộng qui mô, diện tích và  sản lượng. Một số chương trình khuyến nông, đưa giống mới cũng được chú trọng áp dụng, qua đó nâng tính cạnh tranh của sản phẩm. Tuy nhiên, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch chưa rõ nét và thiếu bền vững, sản xuất lương thực vẫn đóng vai trò chủ yếu trong cơ cấu cây trồng, tỷ trọng chăn nuôi còn thấp.  Để tạo điều kiện cho ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển, tỉnh Quảng Trị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác quy hoạch, giúp nông dân trong việc định hướng cây trồng, xây dựng các cơ sở chế biến nông sản tạo đầu ra cho sản phẩm…

2.3.2. Ngành công nghiệp 

Tốc độ tăng trưởng GTSX của tỉnh Quảng Trị khá cao, đạt bình quân 19,7% năm trong giai đoạn 2006 – 2010, cao hơn tốc độ tăng trưởng trung bình của cả nước, 13,8%. Giá trị  SXCN (theo giá hiện hành) năm 2011 đạt 5.147,495 tỷ đồng tăng 31,6% so với năm 2010 và năm 2012 đạt 6.134,636 tỷ đồng tăng 19,18% so với năm 2011. Khu vực kinh tế Nhà nước tăng bình quân 66,7%/năm giai đoạn 2006 -2010 (trong đó kinh tế nhà nước địa phương tăng bình quân 13,41%/năm); năm 2011 tăng 25,07% so với năm 2010 và năm 2012 chỉ tăng 4,81% so với năm 2011;  Kinh tế ngoài Nhà nước tăng bình quân 69,8% giai đoạn 2006 -2010, năm 2011 tăng 36,02% so với năm 2010 và năm 2012 chỉ tăng 26,83% so với năm 2011. 

Biểu 1.3. GTSX công nghiệp của tỉnh Quảng Trị (theo giá so sánh 2010)
phân theo các ngành công nghiệp

Đơn vị: Tỷ đồng
	     Năm

Chỉ tiêu

	2005
	2009
	2010
	2011
	2012
	Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2006 – 2010 (%/năm)

	Tổng số
	1.548,955
	3.400,537
	3.911,419
	4.478,333
	5.048,562
	19,7%

	- Công nghiệp khai khoáng
	159,682
	217,534
	240,416
	357,466
	388,240
	10,1%

	- Công nghiệp chế biến, chế tạo
	1.277,714
	2.577,092
	2.964,626
	3.586,621
	4.078,415
	18,7%

	- CN sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước
	79,902
	557,409
	650,506
	464,491
	495,690
	40,2%


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2012
Phân ngành CN sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước có tốc độ phát triển nhanh nhât (bình quân 40,2%/năm) trong khi phân ngành công nghiệp khai thác còn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng (chỉ đạt 10,1%/năm trong cùng kỳ).

GTSX công nghiệp (giá hiện hành) của tỉnh Quảng Trị tăng đều qua các năm và có tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn 2006 - 2010, từ 1.094,067 tỷ năm 2005 lên 3.911,419 tỷ đồng năm 2010 và đạt 5.147,495 tỷ đồng năm 2011, trong đó khu vực kinh tế cá thể chiếm tỷ trọng lớn nhất (35,23%), tiếp theo là khu vực kinh tế tư nhân (28,57%), khu vực kinh tế nhà nước Trung ương (23,01%), trong khi khu vực kinh tế nhà nước địa phương chiếm tỷ trọng rất nhỏ (7,74%) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chỉ chiếm một phần rất nhỏ (5,27%).

Phân ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn trong GTSX công nghiệp Quảng Trị (80,27% năm 2011). Tiếp đến là phân ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước (10,3%) và phân ngành công nghiệp khai khoáng (7,98%).
Biểu 1.4. GTSX công nghiệp Quảng Trị (theo giá hiện hành) 

phân theo ngành công nghiệp

Đơn vị: Tỷ đồng, %
	Năm

Chỉ tiêu
	2005
	2009
	2010
	2011
	2012

	GTSX ngành CN
	1.094,067
	3.308,974
	3.911,419
	5.147,495
	6.134,636

	- Công nghiệp khai khoáng
	140,169
	204,845
	240,416
	410,549
	446,466

	- Công nghiệp chế biến, chế tạo
	818,924
	2.563,383
	2.964,626
	4.132,124
	5.006,610

	- CN sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước
	103,402
	500,944
	650,506
	531,010
	596,300

	Cơ cấu (%)

	- Công nghiệp khai khoáng
	12,81
	6,19
	6,15
	7,98
	7,28

	- Công nghiệp chế biến, chế tạo
	74,85
	77,47
	75,79
	80,27
	81,61

	- CN sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước
	9,45
	15,14
	16,63
	10,32
	9,72


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị  2012
Năng lực công nghiệp chế biến ngày càng được mở rộng, sản phẩm phong phú, góp phần quan trọng vào tăng trưởng ngành công nghiệp nói riêng và GDP của tỉnh nói chung. Các dự án trọng điểm đã đưa vào hoạt động, nay tiếp tục được phát huy như: nhà máy gỗ MDF công suất 60.000 m3/năm; nhà máy tinh bột sắn ở Hướng Hoá và Hải Lăng; nhà máy may xuất khẩu Hoà Thọ, công suất 20 chuyền; nhà máy sản xuất phân bón NPK Bình Điền- Quảng Trị; nhà máy chế biến cà phê của Công ty Thái Hoà... Ngoài ra, còn khá nhiều dự án đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ, đưa vào hoạt động vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011 như dự án nghiền klinke công suất 250.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất que hàng Xuyên Á tại cụm công nghiệp Diên Sanh; nhà máy nghiền Zircon siêu mịn 4.500 tấn/năm; dự án nhà máy may công nghiệp Phong Phú ở cụm CN Diên Sanh…. Tuy nhiên, trong danh mục sản phẩm công nghiệp sản xuất ra trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn thiếu vắng nhiều sản phẩm công nghiệp tiêu dùng (thuộc nhóm hàng điện tử gia dụng, đồ dùng gia đình) đang rất phát triển ở nước ta hiện nay và các sản phẩm cơ khí.
Biểu 1.5. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu
	
	Đơn vị
	2005
	2009
	2010
	2011
	2012

	1. Quặng kim loại màu
	Tấn
	15.328
	31.567
	35.393
	43.117
	36.273

	2. Đá các loại
	1000 m3
	608
	812
	870
	935
	     751

	3. Cá sấy khô đã chế biến
	Tấn
	120
	79
	480
	489
	     490

	4. Quần áo may sẵn
	1000 cái
	1.769
	1.565
	1.622
	1.721
	    1.820

	5. Gỗ xẻ các loại
	1000 m3
	18,500
	52,100
	81,801
	117,477
	98,320

	6. Ván ép
	1000 m3
	8,560
	56,536
	69,090
	78,490
	77,953

	7. Gạch nung
	1000 viên
	124.813
	147.416
	133.623
	139.580
	160.150

	8. Xi măng
	 Tấn
	71.400
	95.600
	83.265
	82.898
	75.156

	9. Cửa ra vào bằng sắt
	M2
	156.900
	175.620
	190.534
	196.074
	117.758

	10. Cửa ra vào bằng nhôm
	M2
	179.860
	236.500
	247.257
	252.480
	262.900

	11. Điện sản xuất
	Triệu kw/h
	 
	 324
	314
	299
	292

	12. Điện thương phẩm
	1000kw/h
	170,2
	286,0
	335,0
	366,0
	407,0

	13. Nước uống được
	1000m3
	4.436
	6.244
	7.019
	7.246
	8.826

	14. Phân bón NPK
	Tấn
	3.860
	9.711
	18.975
	28.387
	33.098


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị  2012
Hiện quy mô sản xuất công nghiệp của tỉnh đang tiếp tục được cải thiện với việc phát triển kết cấu hạ tầng các khu cụm công nghiệp, như khu công nghiệp Nam Đông Hà, Quán Ngang, Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo và một số cụm công nghiệp làng nghề được tập trung đầu tư xây dựng.


Bên cạnh những thành công bước đầu, ngành công nghiệp Quảng Trị vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn như trang thiết bị và công nghệ còn lạc hậu, thiếu lực lượng lao động lành nghề, sản phẩm phần nhiều là sơ chế nên hàm lượng giá trị gia tăng thấp, thiếu sức cạnh trạnh trên thị trường trong và ngoài nước… 
2.3.3. Các ngành dịch vụ 

· Về thương mại
· Năm 2010, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội theo giá thực tế đạt 9.020,45 tỷ đồng, trong đó khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm tới 91,99%. So với năm 2005, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2010 đã tăng gấp 3,0 lần. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2011 đạt 11.649,91 tỷ đồng (giá hiện hành) tăng 29,15% so với năm 2010 và năm 2012 đạt 14.907,97 tỷ đồng tăng 27,96% so với năm 2011.
· Xuất khẩu trên địa bàn của Quảng Trị tăng nhanh: năm 2005, tổng trị giá hàng xuất khẩu trên địa bàn chỉ đạt 12,344 triệu USD thì đến năm 2010 đạt gần 63,383 triệu USD, gấp 5,13 lần năm 2005; năm 2011 đạt 80,788 triệu USD tăng 27,46% so với năm 2010 và năm 2012 đạt 95,749 triệu USD tăng 18,52% so với năm 2011. Một số mặt hàng xuất khẩu chính là tinh bột sắn, cà phê, cao su, hồ tiêu… chủ yếu dưới dạng sản phẩm thô hoặc qua sơ chế, hàm lượng giá trị gia tăng còn thấp.

· Về du lịch
          Quảng Trị là một tỉnh có lợi thế về du lịch do sở hữu nhiều tài nguyên du lịch vừa mang tính tự nhiên, vừa mang tính nhân văn. Trong 10 năm qua tỉnh rất quan tâm đầu tư phát triển để ngành du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng của Quảng Trị. Từ năm 2005 đến 2011, doanh thu dịch vụ lưu trú đã tăng lần lượt: Năm 2005: 23,24 tỷ đồng; Năm 2010:  48,05 tỷ đồng; Năm 2011: 50,24 tỷ đồng và năm 2012: 54,61 tỷ đồng. Phần lớn doanh thu này đến từ khu vực kinh tế ngoài nhà nước (Năm 2005: 93,30% ; Năm 2010: 97,83%; Năm 2011: 98,17% và Năm 2012: 99,10%).
· Quảng Trị là một tỉnh có lợi thế về du lịch do sở hữu nhiều tài nguyên du lịch vừa mang tính tự nhiên, vừa mang tính nhân văn. Tuy nhiên, do công tác tổ chức còn mang tính tự phát nên lượng khách du lịch đến Quảng Trị còn hạn chế so với tiềm năng (263,003 nghìn người năm 2010, năm 2011 tăng lên 327,664 nghìn người, năm 2012 giảm xuống còn 321,320 nghìn người) và bao gồm chủ yếu là khách nội địa (chiếm 92,16% năm 2010, 87,61% năm 2011 và 1,12% năm 2012), số lượng khách quốc tế còn quá ít. Số ngày khách do các cơ sở lưu trú phục vụ còn thấp, tỷ lệ ngày lưu khách năm 2010 là 1,21 ngày/khách, năm 2011 là 1,09 ngày/khách và năm 2012 là 1,11 ngày/khách.
· Số lượng cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh còn ít, đến năm 2010 cả tỉnh chỉ có 45 cơ sở, song quy mô còn nhỏ, chất lượng chưa cao so với các tỉnh khác trong khu vực. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp còn thiếu tính chuyên nghiệp, các sản phẩm dịch vụ bổ trợ còn đơn điệu, chất lượng thấp. Do đó tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

· Về ngành vận tải
· Ngành vận tải có bước phát triển đáng kể cả về số lượng phương tiện vận tải (từ 927 ô tô chở hàng và 578 ô tô chở khách năm 2005 lên 1.644 ô tô chở hàng và 609 ô tô chở khách năm 2010) và về doanh thu vận tải, bốc dỡ (từ 240,6 tỷ đồng năm 2005 lên 585,494 tỷ đồng năm 2010, 693,139 tỷ đồng năm 2011 và năm 2012 là 776,402 tỷ đồng.

· Khối lượng vận chuyển hành khách (628.282 nghìn người.km năm 2010 giảm xuống còn 468.096,4 nghìn người.km năm 2011 và tăng lên 474.713,3 nghìn người.km năm 2012). Vận chuyển hàng hóa (5.824,4 nghìn tấn năm 2010, 5.998,3 nghìn tấn năm 2011 và 6.219,4 nghìn tấn năm 2012) đều tăng nhanh, đạt tốc độ tăng bình quân 17,1% trong giai đoạn 2006-2010; năm 2011 tăng 2,99% so với năm 2010 và năm 2012 tăng 3,69% so với năm 2011.

2.4. Về tình hình thu chi ngân sách


Tổng thu ngân sách tăng liên tục qua các năm, từ 648,631 tỷ năm 2005 lên 2.186,440 tỷ năm 2010 và 2.812,067 tỷ năm 2011, tốc độ tăng bình quân là 47,41%/ năm trong giai đoạn 2006 – 2010 và năm 2011 tăng 28,61% so với năm 2010, trong đó: thu nội địa tăng từ 295,891 tỷ đồng năm 2005 lên 716,308 tỷ đồng năm 2010 và 889,337 tỷ đồng năm 2011, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2006-2010 là 28,42%/năm, năm 2011 tăng 24,16% so với năm 2010. Về cơ cấu thu ngân sách nhà nước thì thu nội địa có xu hướng giảm tương đối so với nguồn thu NSNN: năm 2005 chiếm 45,62%, năm 2010 chiếm 32,76%, năm 2011 chiếm 31,63%; nguồn thu nội địa chủ yếu là từ doanh nghiệp, cá nhân sản xuất và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (năm 2011: 417,064 tỷ đồng chiếm 46,9% thu nội địa) và thu về nhà, đất (năm 2011: 212,570 tỷ đồng chiếm 23,90% thu nội địa). Thu Hải quan (thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu) tăng liên tục qua các năm, từ 83,194 tỷ đồng năm 2005 lên 385,913 tỷ đồng năm 2010 và 562,985 tỷ đồng năm 2011, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2006 – 2010 tăng 72,77%/năm, năm 2011 tăng 45,88% so với năm 2010. Về cơ cấu nguồn thu hải quan chủ yếu là từ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, năm 2010 là 369,532 tỷ đồng chiếm 95,76% và năm 2011 là 555,079 tỷ đồng chiếm 98,60% tổng số thu hải quan.

       Tổng chi ngân sách tăng liên tục qua các năm, năm 2005 đạt 1.746,993 tỷ đồng, năm 2010 đạt 4.994,619 tỷ đồng tăng bình quân khoảng 37,18%/năm trong giai đoạn 2006 – 2010, năm 2011 tổng chi ngân sách 6.991,544 tỷ đồng tăng 41,40% so với năm 2010, tăng gấp 4,0 lần so với năm 2005. 

Việc tăng nhanh chi ngân sách trên địa bàn những năm qua đã góp phần quan trọng cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, tăng cường các nguồn lực để thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo và giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội. Đây cũng là yếu tố quan trọng để thu hút, huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế.

3. Điều kiện về cơ sở hạ tầng

Những năm gần đây, Quảng Trị đã tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là nâng cấp và mở rộng mạng lưới giao thông, điện lưới, thủy lợi, cấp nước, bưu chính viễn thông… tao điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

3.1. Giao thông vận tải

Quảng Trị có điều kiện thuận lợi phát triển các loại giao thông cả về đường bộ, đường sắt và đường thủy. 

Mạng lưới đường bộ bao gồm 4 tuyến Quốc lộ, 20 tuyến đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã được phân bố hợp lý. Các tuyến đường giao thông về trung tâm xã và các cụm dân cư miền núi, các tuyến đường ven biển, tuyến các đường đến khu dịch vụ hậu cần nghề cá được hình thành và phát triển… góp phần đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuyến Đường 9, Đường Hồ Chí Minh, đường Quốc lộ 1A được xây dựng, nâng cấp cùng với tuyến đường sắt Bắc - Nam nối kết với nhau liên hoàn, nâng cao năng lực vận tải trên đường bộ.

Tuyến đường sắt Bắc-Nam chạy qua địa bàn tỉnh với chiều dài 76 km, bao gồm 7 ga đạt tiêu chuẩn cấp 3, 4 thuận lợi cho hành khách đi lại và vận chuyển hàng hóa. Ga Đông Hà là một trong những ga chính trong khu vực, đã được nâng cấp, mở rộng khá khang trang.

Về đường thủy, Quảng Trị có 4 sông lớn, bao gồm sông Thạch Hãn, sông Hiếu, sông Bến Hải và sông Mỹ Chánh, với tổng chiều dài trên 400km trong đó có khoảng 300 km hoạt động vận tải, có cảng sông Đông Hà đi Cửa Việt. Ngoài ra, cảng biển Cửa Việt (có hai cầu cảng dài 128m) nối liền với Lào, vùng Đông Bắc Thái Lan, Myanmar thông qua Quốc lộ 9 và cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo là nơi xuất nhập, thông quan nhiều hàng hóa.
3.2. Cơ sở hạ tầng công nghiệp

Quảng Trị hiện đã hình thành 03 khu công nghiệp (KCN), bao gồm KCN Nam Đông Hà (98,6ha), KCN Quán Ngang (205 ha, trong đó giai đoạn 1: 139 ha) và KCN Tây Bắc Hồ Xá (294 ha, trong đó giai đoạn 1: 157,6 ha). Đến nay, tại KCN Nam Đông Hà đã có 25 dự án đăng ký và triển khai đầu tư với tổng mức đầu tư 1.433 tỷ đồng, tại KCN Quán Ngang có 17 dự án trong nước đầu tư với tổng vốn đạt gần 4.000 tỷ đồng, tại KCN Tây Bắc Hồ Xá có 4 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đầu tư gần 47 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 94,5% đối với KCN Nam Đông Hà; 57,4% đối với KCN Quán Ngang
 và gần 5% đối với KCN Tây Bắc Hồ Xá (riêng đối với KCN này đang trong giai đoạn triển khai lập qui hoạch chi tiết).
Bên cạnh 3 KCN, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng 16 cụm công nghiệp (CCN), trong đó có 3 CCN cơ bản hoàn thành xây dựng kết cấu hạ tầng và có tỷ lệ lấp đầy cao (gần 100%) là CCN làng nghề Diên Sanh (huyện Hải Lăng), CCN Đông Lễ (TP. Đông Hà) và CCN Hướng Tân (huyện Hướng Hóa). Đã có 74 dự án đầu tư vào 11 CCN trên địa bàn, với tổng vốn đầu tư 1.582 tỷ đồng, trong đó 45 dự án đã đi vào hoạt động, 14 dự án đã được cấp phép đầu tư, 06 dự án đăng ký đầu tư,  giải quyết việc làm cho khoảng 3.500 lao động trong tỉnh.

Hiện, trên địa bàn tỉnh tiếp tục hình thành các cụm công nghiệp tập trung để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp như: cụm công nghiệp Nam Cửa Việt, cụm công nghiệp Tà Rụt ... Đặc biệt Quảng Trị đang hoàn thiện các thủ tục để thành lập khu Đông Nam Quảng Trị nhằm thúc đẩy hơn nữa phát triển công nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

3.3. Hệ thống điện, thủy lợi và bưu chính viễn thông

Chương trình điện khí hóa của Quảng Trị được tập trung đầu tư mở rộng. Nguồn điện cung cấp cho Quảng Trị chủ yếu từ điện lưới quốc gia đã được truyền tải tới 100% số xã, phường. Bên cạnh đó, các công trình thuỷ điện hoà vào làm tăng thêm năng lực và ổn định điện của mạng lưới quốc gia đảm bảo cho việc sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

Hệ thống thủy lợi được ưu tiên đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh. Toàn tỉnh hiện có 12 hệ thống hồ chứa nước có tổng dung tích trên 250 triệu m3 nước, 12 trạm bơm điện có tổng công suất lắp máy gần 1000 kw; 2 đập dâng và 666 km kênh mương để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho nhân dân
. Hàng năm, các công trình thủy lợi đều được duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo an toàn vận hành, an toàn công trình trong mùa mưa lũ.

Bưu chính viễn thông, thông tin, báo chí được phát triển nhanh bằng nhiều nguồn lực. Trên toàn tỉnh có 09 bưu điện huyện, thị xã, 33 bưu cục khu vực. Số thuê bao điện thoại bình quân trên 100 dân là 51,79 (gấp hơn 5 lần so với năm 2005. Mạng điện thoại di động đã phủ sóng hầu hết trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo cho sự thông suốt thông tin một cách kịp thời. Chất lượng hoạt động thông tin báo chí ngày càng được nâng lên đáp ứng được nhu cầu người dân, diện phủ sóng phát thanh – truyền hình đạt 100% số xã phường, thị trấn.
II. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ  ĐẾN NĂM 2020

1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020

· Về tăng trưởng kinh tế

Trên cơ sở tình hình kinh tế - xã hội, đánh giá các lợi thế và hạn chế ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng kinh tế của tỉnh và dựa trên cách tiếp cận từ mục tiêu giảm chênh lệch về GDP/người so với cả nước từ nay đến năm 2020 theo các mức độ khác nhau, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 đã đưa ra 3 phương án tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng đã luận chứng lựa chọn phương án II là phương án mục tiêu của tỉnh và phương án III là phương án phấn đấu.
  Mục tiêu chủ đạo: Phấn đấu thu hẹp khoảng cách chênh lệch GDP/người của tỉnh so với mức bình quân chung của cả nước, đến năm 2015 đạt 85%, năm 2020 đạt 95%. Tăng trưởng kinh tế (GDP – giá so sánh 1994) đạt 12% thời kỳ 2011 – 2015 và 13% thời kỳ 1016 – 2020. Thu nhập GDP bình quân/người (giá HH) đạt 34 – 35 triệu đồng vào năm 2015 và đạt 69 triệu đồng vào năm 2020.

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Từ phương án mục tiêu và trên cơ sở luận chứng ưu tiên phát triển các ngành và lĩnh vực, cân đối, Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 đã đưa ra 3 phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Quan điểm chủ đạo về chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh là đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH – HĐH với cơ cấu công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp. Trong 3 phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phương án cơ cấu kinh tế được lựa chọn là phương án II: đến năm 2020 tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn 13%, tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng đạt 56%, dịch vụ chiếm 31% trong cơ cấu kinh tế tính theo GDP của tỉnh.

 Tuy nhiên, từ thực tế tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh giai đoạn 2006 – 2010, Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2011 – 2015 từ 12 – 13%/năm, tức là bằng hoặc cao hơn so với phương án chọn trên đây. Đồng thời, về cơ cấu kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2011 – 2015 cũng được xác định lại với tốc độ chậm hơn.
Biểu 1.6.  Định hướng phát triển KT-XH chung toàn tỉnh đến năm 2020

	
	Thực hiện 2010 
	Năm 2015
	Năm 2020
	Tốc độ tăng (%)

	
	
	
	
	2011 - 2015
	2016-2020

	1. GDP – Phương án II

(Tỷ đồng, giá SS 1994)
	3.008
	5.302 – 5.543
	9.769 – 10.212
	12,0
	13%

	GDP/người (triệu đồng)
	16,5
	34-35
	69
	

	2. Cơ cấu (%) – P.án II
	100
	100
	100
	

	- Nông lâm thuỷ sản
	28,4
	20
	13
	

	- Công nghiệp, XD
	35,8
	49
	56
	

	- Dịch vụ
	35,8
	31
	31
	


Nguồn: 

· Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XIV tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV;

· Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV;

· Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội  Quảng Trị đến năm 2020;
· Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2010.
Tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2016 – 2020 được tính toán căn cứ vào mục tiêu theo phương án chọn đã xác định trong Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, nhưng có sự điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi phương án phát triển trong giai đoạn 2011 – 2015; phù hợp với triển vọng phát triển chung của cả nước.

2. Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan


2.1. Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản

Giai đoạn 2011 - 2020, ngành nông, lâm, ngư nghiệp vẫn được xác định là ngành sản xuất quan trọng, có vai trò to lớn trong đảm bảo an ninh lương thực, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và giữ ổn định chính trị xã hội. Mục tiêu của tỉnh Quảng Trị là duy trì nhịp độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt bình quân 4 - 4,5% /năm. Trong cơ cấu nội bộ, tỷ trọng nông nghiệp có xu hướng giảm dần còn 70,8% vào năm 2015 và năm 2020 còn 64,5%; lâm nghiệp ổn định tỷ trọng khoảng 5,1-5,3%; ngành thủy sản chiếm tỷ trọng ngày càng cao, chiếm 24,1% năm 2015 và tăng lên 30,4% năm 2020 trở thành ngành kinh tế quan trọng trong kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp. 
Với mục tiêu đó, sản xuất ngành của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển theo hướng tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả và bền vững, phù hợp với mỗi vùng, hình thành các vùng sản xuất tập trung cao sản, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và tăng sản lượng hàng hóa, xuất khẩu.

Biểu 1.7. Quy hoạch diện tích một số loại cây trồng của tỉnh đến năm 2020

	STT
	Các loại cây trồng
	Đơn vị
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	 
	 
	 
	Năm 2010
	Năm  2020

	1
	Cây lương thực có hạt 
	 
	 
	 

	
	Lúa  
	ha
	48.031
	46.000

	 
	Ngô 
	ha
	3.562
	6.000

	2
	Cây chất bột 
	 
	 
	 

	 
	Sắn                
	ha
	9.770
	10.000

	 
	Khoai  lang              
	ha
	3.200
	3.500

	3
	Cây công nghiệp hàng năm
	 
	 
	 

	 
	Cây Lạc                  
	ha
	4.784
	9.000

	 
	Cây thức ăn gia súc
	ha
	-
	2.000

	 
	Cây CN ngắn ngày khác
	ha
	182
	500

	4
	Cây công nghiệp lâu năm
	 
	 
	 

	
	Cà phê
	ha
	3.655
	5.000

	
	Cao su
	ha
	9.107
	21.000-22.000

	
	Hồ tiêu
	ha
	1.781
	3.000


Nguồn: Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội  Quảng Trị đến năm 2020

2.2. Ngành công nghiệp và xây dựng

Giai đoạn 2011 - 2020, ngành công nghiệp - xây dựng được xác định là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh. Mục tiêu đặt ra là đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng theo hướng hiện đại, vững chắc, gắn với bảo vệ môi trường, phấn đấu tốc độ gia tăng giá trị công nghiệp - xây dựng bình quân đạt 16 - 17% năm, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 đạt 17 - 18%/năm và giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 16 - 17%/năm. 

Các ngành công nghiệp chủ yếu được định hướng phát triển là:

· Các ngành công nghiệp chế biến có lợi thế nguồn nguyên liệu tại địa phương, có thị trường tiêu thụ và xuất khẩu như chế biến cà phê , cao su, hồ tiêu, chế biến lương thực, thực phẩm, tinh bột sắn, thủy hải sản, lâm sản...
· Các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng như xi măng, đá xây dựng, phụ gia xi măng, vật liệu xây, tấm lợp...

· Các ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản như khai thác silicát, khai thác và chế biến titan, khai thác than bùn...

- Công nghiệp cơ khí: Phát triển các cơ sở đóng và sửa chữa tàu đánh cá, phương tiện vận tải, máy nông nghiệp, cán kéo thép, cơ khí chế tạo, sản xuất phụ tùng, linh kiện máy móc; sản xuất phụ tùng xe máy, xe đạp; lắp ráp xe ô tô tải nhẹ...
Các ngành công nghiệp hóa chất (sản xuất phân bón NPK, săm lốp xe máy,...), công nghiệp cơ khí và sản xuát các sản phẩm từ kim loại, công nghiệp điện...
Tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp khác: Công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu như dệt may, giày da; lắp ráp điện, điện tử, điện lạnh; sản xuất hàng mỹ nghệ, sản phẩm phục vụ khách du lịch và xuất khẩu.
       2.3. Ngành dịch vụ
Định hướng giai đoạn 2011 - 2020, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh là bám sát định hướng phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển nhanh nền kinh tế - xã hội và phục vụ tốt hơn đời sống nhân dân. Phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả các loại hình dịch vụ, tạo bước phát triển  mạnh dịch vụ du lịch, đưa tốc độ tăng trưởng giá trị thương mại dịch vụ bỉnh quân từ 11 - 12%/năm, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 đạt 10 -11%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 từ 12 - 13%/năm.

· Về thương mại: 

+ Ưu tiên phát triển thương mại theo cơ chế thị trường, đa dạng hóa các loại hình hoạt động kinh doanh trên cơ sở bình đẳng, hiệu quả và cạnh tranh lành mạnh; tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho hàng hóa nông sản, đặc sản của địa phương, mở rộng thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu.
+ Củng cố và mở rộng thị trường nội địa, nhất là thị trường nông thôn; đẩy mạnh xuất khẩu các loại hàng hóa sản xuất tại địa phương. Khuyến khích hình thành các doanh nghiệp thương mại có quy mô lớn và khả năng cạnh tranh cao.
+ Phát triển TP. Đông Hà, Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo thành một trong những trung tâm giao lưu hàng hóa, dịch vụ lớn của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung với các nước, các vùng lãnh thổ trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây.
+ Khuyến khích phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây, địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; hệ thống chợ đầu mối, chợ nông thôn, chợ chuyên doanh phù hợp với nhu cầu trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các vùng. 

           + Xây dựng các điểm dừng nghỉ kết hợp với trưng bày, bán các sản phẩm địa phương, các trung tâm phân phối hàng hóa, trung tâm thương mại, siêu thị văn minh, hiện đại trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

· Về du lịch: Đẩy nhanh phát triển du lịch trên cơ sở khai thác hiệu quả các lợi thế của tỉnh. Thực hiện liên kết vùng, tăng cường hợp tác với các tỉnh Miền Trung, các nước trên hành lang kinh tế Đông - Tây để khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch của mỗi địa phương; hợp tác với Lào, Thái Lan xây dựng các chương trình du lịch kết nối các di sản văn hoá của 3 nước dọc hành lang kinh tế Đông - Tây. Định hướng phát triển du lịch của tỉnh sẽ tập trung và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu dịch vụ du lịch Cửa Việt - Cửa Tùng - Cồn Cỏ, khai thác các điểm du lịch hoài niệm, du lịch nhân văn như: Thành cổ Quảng Trị, cứ điểm Khe Sanh, Làng Vây, sân bay Tà Cơn, nhà tù Lao Bảo, Nghĩa trang liệt sỹ đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn,...
· Về các ngành dịch vụ khác: Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng phục vụ các loại hình dịch vụ: bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, giao thông vận tải... góp phần tích cực phát triển kinh tế và xây dựng xã hội văn minh.

2.4. Kết cấu hạ tầng

· Về giao thông
Quảng Trị đặt mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới giao thông liên hoàn nối các địa bàn trong tỉnh một cách thông suốt, hòa nhập vào hệ thống giao thông liên vùng và cả nước và nối với các tuyến đường trong Hành lang kinh tế Đông - Tây với Lào và các nước trong khu vực.
· Đường bộ: (1) Phát triển hệ thống đường cao tốc trên địa bàn gồm có 03 tuyến: tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây, tuyến đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo; (2) Xây dựng và nâng cấp hệ thống Quốc lộ trên địa bàn đến năm 2020 gồm có 06 tuyến, trong đó 04 tuyến trục dọc, 02 tuyến trục ngang; (3) Xây dựng, nâng cấp, mở rộng toàn bộ đường tỉnh đạt tiêu chuẩn cấp IV với tỷ lệ rải nhựa, bê tông xi măng đạt 100%; (4) Bên cạnh việc cầu Cửa Việt đã được xây dựng xong và đưa vào sử dụng, đầu tư xây dựng hệ thống các cầu lớn khác như cầu Bắc Phước, Vĩnh Phước, Đại Lộc, Ba Buôi, Châu Thị, An Tiêm, cầu qua Sông Hiếu (đến năm 2015) và cầu Hội Yên 1, Hội Yên 2, cầu qua sông Thạch Hãn (giai đoạn 2016 -2020); (5) Nâng cấp hệ thống giao thông đô thị, hệ thống đường huyện, liên xã và hệ thống cảng trung chuyển công ten nơ, kho bãi, bến xe;

· Đường sắt: Phát triển mạng lưới đường sắt phù hợp với Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, trong đó tập trung: cải tạo, nâng cấp các tuyến đường sắt quốc gia hiện có vào đúng cấp kỹ thuật đạt tốc độ 120km/h; nâng cấp ga Đông Hà đạt tiêu chuẩn ga cấp 2; nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt cận cao tốc Lao Bảo - Mỹ Thuỷ (trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây và đấu nối vào các tuyến đường sắt Bắc - Nam); nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt chuyên dùng Đông Hà - Cửa Việt.
· Đường hàng không: Quy hoạch, xây dựng Cảng hàng không sân bay Quảng Trị tại Quán Ngang (huyện Gio Linh);
· Đường thủy: (1) Cải tạo, nâng cấp luồng tàu vào cảng Cửa Việt, đảm bảo cho tàu có trọng tải 2.000 - 6.500 DWT giao thông an toàn, thuận tiện; (2) Nghiên cứu xây dựng cảng Mỹ Thuỷ (Hải Lăng) đáp ứng cho tàu từ 40.000 - 50.000 DWT vào cập cảng thuận lợi; (3) Đầu tư nâng cấp cảng Đông Hà đảm bảo cho tàu trọng tải 200 - 350 tấn vào cập cảng thuận lợi; xây dựng bến tàu khách Đông Hà, một số bến đò ngang đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân; (4) Xây dựng bến tàu và mở tuyến vận tải biển Cửa Việt - Cồn Cỏ, Cửa Tùng - Cồn Cỏ phục vụ nhu cầu đi lại giữa đất liền với huyện đảo Cồn Cỏ.
· Về hệ thống thủy lợi
· Tiếp tục nâng cấp, xây mới các công trình thủy lợi, phấn đấu đến năm 2020 đảm bảo tưới tiêu ổn định, chủ động cho 85% diện tích đất canh tác lúa, mở rộng diện tưới cho cây màu, cây công nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
· Tập trung xây dựng hoàn thành các công trình thuỷ lợi quan trọng như: đập Sa Lung, kênh La Ngà, nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn, hồ Đá Mài - Tân Kim, hồ Hà Thượng...; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thủy lợi nhỏ miền núi. 

· Tiếp tục kiên cố hóa kênh mương, xây dựng hệ thống đê biển, đê kè chống sạt lở bờ sông, hệ thống đê bao chống lũ, chống úng cho vùng trũng, hệ thống công trình ngăn mặn, chống mặn xâm thực ven sông, ven biển tại các địa bàn ven biển, các cửa sông xung yếu.

· Về hệ thống lưới điện, cấp nước và bưu chính viễn thông:
· Mở rộng quy mô nguồn cung cấp điện và hệ thống truyền tải điện, nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng điện. Từng bước hiện đại hóa hệ thống lưới điện, các đô thị, cải tạo hệ thống lưới điện, phát triển lưới điện đến các thôn, bản chưa có điện. Xây dựng hệ thống cấp điện, nước cho huyện đảo Cồn Cỏ.

· Hiện đại hóa mạnh bưu chính – viễn thông và hạ tầng công nghệ thông tin. Đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật của lĩnh vực bưu chính, viễn thông, thông tin truyền thông, truyền hình.

· Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp nước sinh hoạt, phấn đấu đến năm 2015 có 95% dân số thành thị và 90% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và đến năm 2020 có 100% dân số thành thị và 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; Nâng cấp cải tạo các nhà máy cấp nước, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước nhằm khai thác hiệu quả công suất của các nhà máy.
2.5. Phát triển mạng lưới đô thị

Định hướng đến năm 2020, hệ thống đô thị tỉnh Quảng Trị hình thành 04 trục đô thị bao gồm: 
· Trục đô thị Quốc lộ 1A: bao gồm Hồ Xá, thị trấn Gio Linh, thành phố Đông Hà, thị trấn Ái Tử, thị xã Quảng Trị, thị trấn Hải Lăng.

· Trục đô thị Quốc lộ 9:  bao gồm thị trấn Cửa Việt, thành phố Đông Hà, thị trấn Cam Lộ, thị trấn Krông Klang, khu KTTM đặc biệt Lao Bảo.  

· Trục đô thị đường Hồ Chí Minh và ven biên giới: bao gồm thị trấn Hướng Phùng, khu KTTM đặc biệt Lao Bảo, thị trấn Tà Rụt (nhánh Tây); thị trấn Bến Quan, thị trấn Cam Lộ (nhánh Đông) và thị trấn biên giới A. Túc.
· Trục đô thị ven biển: bao gồm thị trấn Cửa Tùng, thị trấn Cửa Việt, thị trấn Bồ Bản và thị trấn Mỹ Thủy.
Mạng lưới đô thị này sẽ là địa bàn kinh tế năng động - hạt nhân tăng trưởng kinh tế của Quảng Trị, đi đầu trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy quá trình đô thị hóa nông thôn, lôi kéo các vùng phụ cận cùng phát triển. 

2.6. Dân số, lao động và các lĩnh vực xã hội

· Về dân số
Quy mô dân số Quảng Trị đến năm 2015 dự kiến đạt khoảng 610 nghìn người và năm 2020 đạt khoảng 619 nghìn người. Dự kiến tỷ lệ tăng dân số tự nhiên tiếp tục giảm và ở mức dưới 1,0% trong thời kỳ 2011 - 2020. Cùng với sự đô thị hóa, dự  báo tỷ lệ dân số đô thị tăng lên 33% vào năm 2015 và đạt 40% vào năm 2020.

Trên cơ sở định hướng phát triển các ngành và phát huy tối đa các thế mạnh của từng vùng lãnh thổ, Quảng Trị sẽ tiến hành phân bố lại dân cư hợp lý giữa các vùng miền, các đơn vị hành chính. Việc sắp xếp, bố trí lại dân cư phải gắn với quy hoạch phát triển sản xất, xây dựng cơ sở hạ tầng vùng kinh tế mới để khai thác tiềm năng về lao động, đất đai theo hướng ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân. Ngoài ra, tỉnh sẽ khai thác lợi thế trục đường Hồ Chí Minh để hình thành các điểm dân cư tập trung mới và thực hiện bố trí, sắp xếp tuyến dân cư biên giới Việt - Lào và di dân phát triển kinh tế huyện đảo Cồn Cỏ.
· Về lao động
Lực lượng lao động trong độ tuổi có nhu cầu việc làm đến năm 2015 khoảng 341,4 nghìn người, năm 2020 khoảng 360,9 nghìn người. Trong khi đó, khả năng tạo việc làm trong nội bộ nền kinh tế tỉnh vào năm 2015 khoảng 337,1 nghìn người và năm 2020 khoảng 355,6 nghìn người. Dự kiến đến năm 2015, tỉ lệ lao động phi sản xuất nông nghiệp (công nghiệp và dịch vụ) sẽ tăng lên 52% năm 2015, đến năm 2020 tỉ lệ này tăng lên 57%, chiếm ưu thế trong cơ cấu lao động. Đây là quá trình chuyển đổi căn bản  phân công lại lao động xã hội.

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ lao động, Quảng Trị phải chú trọng đào tạo lực lượng lao động khoa học, kỹ thuật, quản lý, đội ngũ lao động chất lượng cao, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ mới. Phấn đấu tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo lên 40% vào năm 2015 (trong đó đào tạo nghề khoảng 33%) và lên 50% vào năm 2020 (trong đó đào tạo nghề 44%).

Quảng Trị cũng cần gắn phát triển giáo dục, đào tạo với định hướng phát triển nguồn nhân lực và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế: Chú trọng công tác giáo dục hướng nghiệp trong các trường phổ thông; điều chính hợp lý cơ cấu bậc học, ngành nghề, cơ cấu vùng trong hệ thống giáo dục - đào tạo; xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích, thu hút đội ngũ trí thức có trình độ cao về công tác, hoặc tham gia đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

· Về giải quyết việc làm và  mức sống dân cư:

+ Giải quyết việc làm: (1) Giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động là hướng cơ bản, thông qua việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời coi trọng mở rộng và phát triển việc làm ở ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động. Phấn đấu hàng năm tạo việc làm mới cho trên 8.000 lao động, duy trì tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị ở mức dưới 4% trong suốt thời kỳ 2011-2020, nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn; (2) Tạo môi trường thuận lợi về hạ tầng sản xuất và hành lang pháp lý thủ tục hành chính thông thoáng để người dân tự lập, tổ chức sản xuất, tạo công ăn việc làm cho bản thân.


+ Xóa đói giảm nghèo: Thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm nghèo nhanh và bền vững, chống tái nghèo; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 15% vào năm 2010 (theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2006 - 2010), sau năm 2010 bình quân mỗi năm giảm 2,5 - 3% hộ nghèo. 
Tóm lại, trong thời kỳ từ nay đến năm 2015 và 2020, nền kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị sẽ có những phát triển và thay đổi đáng kể, GDP hàng năm và GDP đầu người tăng khá làm tăng sức mua, tạo cầu cho thị trường bán lẻ. Dân số tăng tạo điều kiện phát triển nhân lực của ngành thương mại. Mặt khác, hoạt động của các ngành sản xuất được quan tâm phát triển, tạo thuận lợi về các nguồn cung ứng hàng hoá cho ngành thương mại. Bên cạnh đó, các điều kiện về cơ sở hạ tầng như giao thông, điện nước đuợc quan tâm đầu tư, hệ thống đô thị phát triển, tỷ trọng các ngành dịch vụ trong cơ cấu nền kinh tế tăng và ổn định… là những điều kiện tốt cho sản xuất và giao thương trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Từ những định hướng phát triển kinh tế - xã hội nói chung, xu thế phát triển thương mại của cả nước và vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đến năm 2020, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị, dự báo sẽ mang đến cho Quảng Trị  những cơ hội lớn trong phát triển thương mại nhờ khả năng mở rộng thị trường, tăng các nguồn cung ứng hàng hoá chất lượng cao và phong phú, giao thông thuận lợi, các ngành dịch vụ hỗ trợ được phát triển, tăng khả năng thu hút các lực lượng thương nhân đến tham gia họat động thương mại, đồng thời đòi hỏi ngành thương mại có những quan điểm, định hướng và quy hoạch phát triển cụ thể phù hợp nhằm tận dụng được những cơ hội này.
Phần thứ hai
HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2002 - 2010

I. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH

1. Vị trí, vai trò, quy mô và tốc độ phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Trị
Ngành thương mại của tỉnh đã có đóng góp đáng kể vào GDP chung. Trong giai đoạn 2006 - 2011, tỷ trọng giá trị tăng thêm ngành thương mại trong tổng GDP của tỉnh đã tăng từ 10,1% (2005) lên 10,9% (2010) và 10,5% (2011). Xét theo phân ngành kinh tế, tỷ lệ đóng góp vào GDP chung của ngành thương mại đứng thứ 4 sau các ngành nông nghiệp, công nghiệp chế biến và xây dựng và đứng đầu trong số các ngành dịch vụ.

Trong giai đoạn 2006 - 2010, giá trị tăng thêm ngành thương mại đã đạt tốc độ tăng bình quân 9,0%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực dịch vụ (8,5%/năm) nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP chung của toàn tỉnh (10,7%/năm).

Biểu 2.1. Đóng góp của ngành thương mại vào tăng trưởng GDP chung và GDP dịch vụ  giai đoạn 2006 – 2011
	 
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Tăng trưởng GDP so với năm trước

	GDP
	11,6%
	11,2%
	10,4%
	9,4%
	10,6%
	9,8%

	GDP Dịch vụ
	8,8%
	9,6%
	7,4%
	7,6%
	9,3%
	8,8%

	Giá trị tăng thêm của 

ngành thương mại
	16,1%
	8,5%
	7,7%
	-1,3%
	15,1%
	-4,5%

	 Đóng góp điểm phần trăm tăng trưởng của TM

	Trong GDP chung
	1,6
	0,9
	0,8
	-0,1
	1,3
	-0,4

	Trong GDP Dịch vụ
	2,5
	2,7
	2,1
	2,0
	2,5
	2,1

	 Tỷ lệ đóng góp của thương mại vào GDP

	Trong GDP Chung
	11,2%
	11,3%
	10,8%
	10,4%
	10,9%
	10,5%

	Trong GDP Dịch vụ
	29,7%
	30,3%
	30,8%
	28,7%
	22,4%
	29,9%


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2011 và tính toán của Đề án qui hoạch.

Biểu 2.1 cho thấy đóng góp điểm phần trăm của ngành thương mại vào tăng trưởng GDP chung cũng như tăng trưởng GDP của khu vực dịch vụ. Ví dụ, năm 2010 so với 2009, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh là 10,6% và GDP dịch vụ là 9,3% thì trong GDP chung có 1,3 điểm phần trăm và trong GDP dịch vụ có 2,5 điểm phần trăm do ngành thương mại tạo ra. Nếu tính theo tỷ lệ đóng góp vào tăng trưởng thì năm 2010 so với năm 2009, ngành thương mại có tỷ lệ đóng góp vào tăng trưởng GDP chung là 12,5% và đối với GDP dịch vụ là 27,2%. Nghĩa là, trong 100% giá trị tăng thêm của GDP chung có 12,5%  và trong 100% GDP dịch vụ có 27,2% là của ngành thương mại.

Biểu 2.2. so sánh tăng trưởng giá trị tăng thêm của ngành thương mại trên địa bàn tỉnh và trên địa bàn cả nước cho thấy: một mặt, tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm của ngành thương mại trong giai đoạn 2006 – 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước; nhưng mặt khác, mức độ đóng góp của ngành thương mại vào GDP chung, cũng như GDP của khu vực dịch vụ (năm 2010) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị lại thấp hơn khá nhiều  so với mức đóng góp của ngành trên phạm vi cả nước.
Biểu 2.2. So sánh tốc độ tăng và mức đóng góp của ngành thương mại trên địa bàn Quảng Trị và cả nước giai đoạn 2006 - 2010
	
	Tăng trưởng giá trị tăng thêm của ngành thương mại (2006 - 2010)
	Đóng góp vào GDP chung năm 2010
	Đóng góp vào GDP  dịch vụ năm 2010

	Cả nước
	8,0%/năm
	14,3%
	37,4%

	Quảng Trị
	9,0%/năm
	10,9%
	30,3%


Nguồn: Niên giám thống kê Quảng Trị năm 2011 và tính toán của Ban chủ nhiệm đề án. 

Những thống kê trên cho thấy tốc độ tăng trưởng của ngành thương mại Quảng Trị cao hơn tốc độ tăng chung của thương mại cả nước chủ yếu do xuất phát điểm ngành thương mại của Quảng Trị thấp hơn mặt bằng chung của cả nước, nhưng tỷ trọng của nó trong toàn nền kinh tế của Quảng Trị lại thấp hơn so với cả nước. Điều này thể hiện hiệu quả của ngành thương mại Quảng Trị  còn thấp, đóng góp vào GDP của tỉnh còn hạn chế, vai trò của ngành thương mại còn tương đối mờ nhạt đối với quá trình tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Mặc dù vậy, hoạt động của ngành thương mại cũng đã góp phần vào phát triển sản xuất, phân công lao động xã hội, thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, làm cho sản xuất từng bước gắn với nhu cầu thị trường và bước đầu cũng đã phát huy được lợi thế của các địa phương trong tỉnh, giữa thị trường của tỉnh với thị trường lân cận, thị trường cả nước và thị trường ngoài nước, tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế và góp phần cải thiện đời sống nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, ngành thương mại đã đảm bảo cung cấp tốt các mặt hàng chính sách cho đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa và vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.
2. Hiện trạng phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Trị

2.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội
·  Giá trị và tốc độ tăng:
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội (tổng mức BLHH&DTDVTDXH) của tỉnh năm 2010 đạt 9.020,45 tỷ đồng (trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 8.171,92 tỷ đồng – tăng bình quân 24,8%/năm trong giai đoạn 2006 - 2010, doanh thu dịch vụ đạt 848,53 tỷ đồng - tăng bình quân 24,6%/năm trong giai đoạn 2006 - 2010), tăng gấp 3,0 lần so với năm 2005. Tốc độ tăng trưởng bình quân tổng mức BLHH&DTDVTDXH giai đoạn 2006-2010 là 24,81%/năm. Như vậy, chỉ tiêu này của Quảng Trị ngang bằng so với mức bình quân chung của cả nước (26,3%/năm) và cao hơn so với  vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (25,4%/năm) trong  giai đoạn 2006–2010.
Tổng mức BLHH&DTDVTDXH bình quân đầu người của tỉnh tăng đều qua các năm, năm 2010 đạt 14,992 triệu đồng/người, tăng gấp 2,96 lần so với năm 2005. Nếu so sánh với mặt bằng chung của cả nước năm 2010 (17,74 triệu đồng/người) thì chỉ tiêu này của Quảng Trị thấp hơn khá nhiều, nhưng lại cao hơn nhiều so với mức trung bình của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (12,54 triệu đồng/người). Năm 2011, tổng mức BLHH&DTDVTDXH bình quân đầu người của tỉnh đạt 19,265 triệu đồng/người, bằng 1,29 lần so với năm 2010, cao hơn so với chỉ tiêu này của vùng BTB&DHMT (bằng 1,27 lần) nhưng thấp hơn so với của cả nước (bằng 91,5%).
Biểu 2.3.  Tổng mức Bán lẻ hàng hóa & doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 
(BLHH& DTDVTDXH) tỉnh Quảng Trị

	                                          Năm

Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Tổng mức BLHH& DTDVTDXH (tỷ đồng)
	2.984,96
	3.604,7
	4.568,8
	5.685,7
	6.915,4
	9.493,8
	11.649,91

	Tổng mức BLHH& DTDVTDXH bình quân (triệu đồng/ người)
	

	- Tỉnh Quảng Trị 
	5.056,9
	6,09
	7,69
	9,53
	11,553
	14,992
	19,265

	- Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
	4,12
	5,11
	6,40
	8,34
	9,93
	12,54
	16,47

	- Cả nước
	5,83
	
	8,86
	11,83
	14,39
	17,74
	22,81


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị 2011, Niên giám thống kê cả nước 2011
· Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phân theo thành phần kinh tế:
Tỷ trọng của thành phần kinh tế Nhà nước trong tổng mức BLHH&DTDVXH đã giảm khá nhanh từ 12,32% năm 2005 còn 5,5% năm 2008 nhưng sau đó đã tăng dần lên mức 8,01% năm 2010 và năm 2011 tăng lên 10,55%. Ngược lại, tỷ trọng của thành phần kinh tế ngoài Nhà nước đã tăng lên từ 87,68% năm 2005 đến năm 2008 là 94,5% sau đó giảm dần xuống còn 91,99% năm 2010 và đến năm 2011 thì còn 89,45%.

Trong thành phần kinh tế ngoài nhà nước, kinh tế cá thể chiếm tỷ trọng lớn nhất (59,2% năm 2010; 61,4% năm 2011), tiếp theo là khu vực kinh tế tư nhân (32,0% năm 2010; 28,1% năm 2011) trong khi tỷ trọng kinh tế tập thể không đáng kể. Điều này cho thấy sự tham gia mạnh của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, đặc biệt là thành phần kinh tế tư nhân, vào lĩnh vực bán lẻ hàng hóa xã hội. Đây là một yếu tố tích cực trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của dân cư.

Biểu đồ 2.1. Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 
                   tiêu dùng  xã hội phân theo thành phần kinh tế

         Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị 2011
·  Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội – Phân theo ngành kinh doanh:
Trong cơ cấu tổng mức BLHH& DTDVTDXH của tỉnh, ngành thương mại chiếm tỷ trọng lớn, từ mức 90,52% năm 2005 tăng lên 90,60% năm 2010, (cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước: 79,2% năm 2010). Trong cùng thời kỳ, tỷ trọng ngành khách sạn, nhà hàng của tỉnh đã giảm từ 9,48% xuống còn 9,40%. Năm 2011, tỷ trọng của ngành thương mại trong tổng mức BLHH& DTDVTD chiếm 89,24%, tỷ trọng ngành khách sạn, nhà hàng tăng lên 10,76%.
2.2. Kinh doanh xuất - nhập khẩu hàng hóa
· Xuất khẩu:
Tổng kim ngạch xuất khẩu của Quảng Trị tăng từ 12,344 triệu USD năm 2005 lên 63,383 triệu USD năm 2010, 80,788 triệu USD năm 2011 và năm 2012 là 95,749 Triệu USD. Giá trị xuất khẩu của tỉnh so với xuất khẩu của cả nước chỉ chiếm một phần rất nhỏ, nhưng đã có xu hướng tăng lên từ 0,04% năm 2005 lên 0,08% năm 2010 (xuất khẩu địa phương trên địa bàn tỉnh đạt 59,081 triệu USD, chiếm 93,21% trong tổng kim ngạch XK).
Theo hình thức xuất khẩu, Quảng Trị không có kim ngạch xuất khẩu theo hình thức ủy thác trong giai đoạn 2006 – 2010, ngược lại kim ngạch xuất khẩu trực tiếp tăng nhanh, bình quân đạt 38,8%/năm trong giai đoạn 2006 – 2010. Đây cũng chính là tốc độ tăng xuất khẩu bình quân của tỉnh, cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của cả nước trong cùng thời kỳ (17,3%).

Biểu 2.4. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tỉnh giai đoạn 2006 – 2011







Đơn vị: Triệu USD
	 
	2005
	2007
	2010
	2011
	Tốc độ tăng bq. giai đoạn 2006 - 2010

	I. Giá trị XK của tỉnh 

	1. XK của tỉnh
	12,344
	27,05
	63,383
	80,788
	38,8%

	2. XK của cả nước
	32.447,1
	48.561,4
	72.191,9
	96.905,7
	17,34%

	% tỉnh so cả nước
	0,04
	0,06
	0,09
	0,08
	 

	II. Kim ngạch XK của tỉnh phân theo:

	1. Trực tiếp
	12,344
	27,05
	63,383
	80,788
	38,8%

	2. Ủy thác
	 -
	- 
	- 
	
	 

	III. Kim ngạch XK của tỉnh phân theo:

	1. Hàng CN nặng khoáng sản
	1,27
	1,36
	10,61
	        11,66
	52,9%

	2. Hàng CN nhẹ và tiểu TCN
	2,03
	2,93
	10,04
	        10,94
	37,7%

	3. Hàng nông sản
	8,04
	20,68
	19,13
	        30,10
	18,9%

	4. Hàng lâm sản
	0,02
	0,66
	14,4
	        18,93
	182,74%

	5. Hàng thủy sản
	0,12
	0,00
	0,00
	          0,00
	-100,00%

	6. Hàng khác
	0,87
	1,42
	9,24
	         9,16
	60,4%


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị và Niên giám thống kê cả nước 2011 

Theo nhóm hàng xuất khẩu: nhóm hàng nông sản xuất khẩu đạt tốc độ tăng 18,9%/năm trong giai đoạn 2006 – 2010 nhưng tỷ trọng giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản trong tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh giảm khá nhanh, từ 65,1% năm 2005 xuống còn 30,2% năm 2010 và 38,9% năm 2011. Các sản phẩm xuất khẩu của Quảng Trị chủ yếu là tinh bột sắn, cà phê, cao su… Tuy nhiên, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ lệ hàng hoá xuất khẩu qua chế biến. 
Về thị trường xuất khẩu, Quảng Trị vẫn duy trì thị trường xuất khẩu truyền thống, bao gồm: EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Lào và Thái Lan. 

· Nhập khẩu:
Kim ngạch nhập khẩu của Quảng Trị không ổn định và chiếm một phần rất nhỏ trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước: Năm 2005 chỉ chiếm 0,09%; năm 2009 lên 0,13%; nhưng đến năm 2010 và năm 2011 chỉ còn 0,08%. Tổng kim ngạch nhập khẩu tăng từ 33,011 triệu USD năm 2005 lên 68,436 triệu USD năm 2010 và 81,929 triệu USD năm 2011. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu bình quân giai đoạn 2006-2010 đạt 15,7%/năm, trong khi của cả nước tăng 18,2%/năm. Thị trường nhập khẩu của Quảng Trị chủ yếu là các nước châu Á có giá trị nhập khẩu rẻ hơn so với các khu vực thị trường khác.
Theo nhóm hàng nhập khẩu: tỷ trọng nhập khẩu các nhóm hàng tư liệu sản xuất như nguyên, nhiên vật liệu sản xuất, máy móc, thiết bị phụ tùng chiếm tỷ trọng lớn. 

Biểu 2.5. Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tỉnh giai đoạn 2006 - 2011








Đơn vị: Triệu USD
	 
	2005
	2007
	2010
	2011
	Tốc độ tăng bq giai đoạn 2006-2010

	I. Giá trị NK của tỉnh

	1. NK của tỉnh
	33,011
	52,569
	68,436
	81,929
	15,7%

	2. NK của cả nước
	36.761,1
	62.764,7
	84.801,2
	106.749,9
	18,2%

	% tỉnh so cả nước
	0,09
	0,08
	0,08
	0,08
	 

	II. Kim ngạch NK của tỉnh phân theo:

	1. Trực tiếp
	33,011
	52,569
	68,436
	81,929
	15,7%

	2. Ủy thác
	 
	 
	 
	
	 

	III. Kim ngạch NK của tỉnh phân theo: 

	Tư liệu sản xuất
	28,16
	45,00
	57,138
	68,30
	15,2%

	1. Máy móc, thiết bị, dụng cụ
	3,42
	6,52
	15,47
	18,95
	35,2%

	2. Nguyên, nhiên vật liệu
	24,74
	38,48
	41,66
	49,35
	11,0%

	Hàng tiêu dùng
	48,52 
	7,57
	  11,30 
	13,63
	- 

	1. Lương thực, thực phẩm
	2,78
	4,68
	6,65
	7,49
	19,0%

	2. Hàng y tế
	- 
	- 
	- 
	-
	- 

	3. Hàng khác
	2,07
	2,89
	4,65
	6,14
	17,6%


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị và Niên giám thống kê cả nước 2011 

· Đánh giá chung về xuất, nhập khẩu trên địa bàn
Cân bằng xuất nhập khẩu của tỉnh cho thấy, nhập khẩu luôn cao hơn xuất khẩu, tuy nhiên khoảng cách giữa nhập khẩu và xuất khẩu là không ổn định trong giai đoạn 2005 - 2009. Nhưng đến năm 2010 và 2011, tỷ lệ nhập siêu so với giá trị xuất khẩu đã giảm đáng kể, từ mức trên 150% vảo năm 2005, 2006 và 2009 đã giảm xuống chỉ còn 8% năm 2010 và đến năm 2011 thì xuất khẩu và nhập khẩu cân bằng nhau.

Biểu 2.6. Cân bằng xuất - nhập khẩu của tỉnh









Đơn vị: Triệu USD

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	 2011

	Xuất khẩu của tỉnh
	12,34
	18,65
	27,05
	36,27
	34,49
	63,38
	  80,79

	Nhập khẩu của tỉnh
	33,01
	51,74
	52,57
	63,40
	87,54
	68,44
	  81,93

	Xuất - Nhập khẩu
	-20,67
	-33,10
	-25,52
	-27,13
	-53,05
	- 5,06
	-11,14

	% của nhập siêu so với XK
	167%
	177%
	94%
	75%
	154%
	8%
	  0%



Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị 2012
- Kim ngạch xuất khẩu của Quảng Trị trong giai đoạn 2006 - 2010 có xu hướng tăng nhanh, trừ năm 2009 khi kim ngạch xuất khẩu của tỉnh giảm cùng theo xu hướng chung của cả nước. Cơ cấu hàng xuất khẩu cũng được chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các mặt hàng qua chế biến. Mặt hàng nông sản các loại đã khai thác được tiềm năng lợi thế để đẩy nhanh được giá trị kim ngạch xuất khẩu.

- Đã hình thành hệ thống sản xuất hàng xuất khẩu và kinh doanh xuất nhập khẩu của nhiều thành phần kinh tế. Đầu mối xuất - nhập khẩu trực tiếp được mở rộng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất - nhập khẩu trong tỉnh vẫn chưa khai thác hết tiềm tăng trên địa bàn tỉnh do vốn hoạt động còn ít, kinh nghiệm trong hoạt động kinh tế đối ngoại chưa nhiều.

- Thị trường xuất nhập khẩu từng bước được mở rộng, tuy nhiên chưa ổn định. Công tác nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại,... còn nhiều hạn chế, chưa hỗ trợ được nhiều cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh còn thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, hoặc do eo hẹp về khả năng tài chính nên ít quan tâm đến công tác này. 

- Hoạt động xuất khẩu đã thúc đẩy phát triển các ngành nông nghiệp, dịch vụ; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chuyên môn hoá. Hình thành và phát triển một số ngành, nghề, mặt hàng xuất khẩu chủ lực như: nông sản, lâm sản, thủ công mỹ nghệ,...

- Hoạt động nhập khẩu đã đáp ứng được nhu cầu thiết yếu về máy móc thiết bị vật tư công nghệ, nguyên vật liệu và hàng hoá khác cho sản xuất và tiêu dùng, góp phần làm phong phú thêm lưu thông hàng hoá trên thị trường.

2.3. Lực lượng kinh doanh
2.3.1. Cơ sở kinh doanh thương mại

· Các doanh nghiệp thương mại:
Số lượng doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng dần, từ 198 doanh nghiệp năm 2005 lên 670 doanh nghiệp năm 2010 và 1.979 doanh nghiệp năm 2011. Tuy nhiên, tỷ trọng số lượng doanh nghiệp thương mại trong tổng số doanh nghiệp của tỉnh duy trì ở mức hơn 35%, năm 2011, có 699 doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh.

Về cơ cấu doanh nghiệp, phân theo loại hình kinh doanh thì doanh nghiệp bán buôn và đại lý, doanh nghiệp bán lẻ có số lượng ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số doanh nghiệp thương mại, đạt lần lượt 51,8% và 39,7% (năm 2010) và 41,5% và 52% năm 2011. Số lượng doanh nghiệp bán, bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ, xe máy, ô tô tuy đã tăng từ 34 doanh nghiệp năm 2005 lên 57 doanh nghiệp năm 2010 nhưng tỷ trọng đã giảm từ 17,2% xuống chỉ còn 8,5% và năm 2011 chỉ còn chiếm 6,4%.
Biểu 2.7. Số lư​ợng doanh nghiệp th​ương mại trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2005 - 2011
( Đơn vị tính: doanh nghiệp)

	Năm

Loại doanh nghiệp
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh
	561
	670
	801
	1267
	1519
	1815
	1979

	Trong đó: doanh nghiệp thương mại
	198
	259
	306
	391
	532
	670
	699

	Phân theo loại hình kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-Bán, bảo dưỡng, SC xe có động cơ và ôtô xe máy
	34
	21
	27
	37
	38
	57
	45

	-Bán buôn và đại lý
	95
	156
	175
	223
	284
	347
	290

	-Bán lẻ
	69
	82
	104
	131
	210
	266
	364



Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị 2011
Các doanh nghiệp thương mại có xu hướng sử dụng ngày càng ít lao động. Nếu như năm 2005, trung bình một doanh nghiệp thương mại sử dụng 17,1 lao động thì đến năm 2011, con số này chỉ còn là 9,4 lao động. So sánh giữa các loại hình kinh doanh, năm 2011, các doanh nghiệp bán buôn và đại lý sử dụng nhiều lao động nhất (trung bình 12,2 lao động / doanh nghiệp).

Biểu 2.8. Số lao động bình quân trên 1 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2005-2010

	Năm

Loại doanh nghiệp
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Lao động bình quân/doanh nghiệp toàn tỉnh
	34,5
	30,2
	28,1
	21,9
	20,2
	17,7
	17,2

	Lao động bình quân/doanh nghiệp thương mại
	17,1
	14,7
	13,0
	12,7
	11,1
	9,8
	9,4

	Lao động bình quân/doanh nghiệp thương mại (phân theo loại hình kinh doanh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-Bán, bảo dưỡng, SC xe có động cơ và ôtô xe máy
	21,3
	9,5
	12,3
	12,1
	10,7
	7,9
	10,7

	-Bán buôn và đại lý
	19,4
	17,9
	13,7
	13,9
	12,1
	10,8
	12,2

	-Bán lẻ
	11,9
	10,1
	12,0
	10,8
	9,9
	8,9
	7,0


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị 2011 

Xu hướng giảm dần số lao động bình quân trên 1 doanh nghiệp thương mại cũng trùng với xu hướng chung của toàn tỉnh và cả nước. Tuy nhiên, số lao động bình quân trên 1 doanh nghiệp thương mại của tỉnh Quảng Trị là thấp hơn nhiều so toàn tỉnh, chỉ bằng 54-55% so với số lao động bình quân/1 doanh nghiệp của tỉnh.
· Các hộ kinh doanh cá thể:
Số lượng hộ kinh doanh thương mại cá thể trên địa bàn tỉnh khá lớn và tăng dần qua các năm, từ 10.638 hộ năm 2005 lên 15.864 hộ năm 2011, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2010 là 7,8%/năm. Tỷ trọng số hộ kinh doanh cá thể ngành thương mại khá lớn trong tổng số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản của tỉnh: từ 42,6% năm 2005 lên 45,3% năm 2011. Trong đó, cơ cấu chủ yếu là các hộ kinh doanh bán lẻ nhưng số lao động bình quân 1 hộ rất nhỏ, bình quân 1,2 lao động/hộ. 

2.3.2. Lao động trong ngành thương mại

Trong các ngành kinh tế quốc dân, ngành thương mại là một trong những ngành sử dụng khá nhiều lao động và có khả năng thu hút nhiều lao động xã hội, nhất là lao động phổ thông ở các khu vực đô thị và vùng nông thôn.

Theo số liệu Niên giám thông kê tỉnh năm 2010, qui mô lao động trong ngành thương mại đã tăng từ 31 nghìn người năm 2005 lên 33 nghìn người vào năm 2010. Tỷ trọng của lao động trong ngành thương mại trong tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh là 10,5% (năm 2010), cao thứ hai, chỉ sau ngành nông nghiệp.
Biểu 2.9. Lao động trong ngành thương mại tỉnh Quảng Trị
Đơn vị: Người, %

	 
	2005
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Tổng số lao động toàn tỉnh
	281.937
	317.466
	313.686
	302.650
	311.977
	318.477

	Lao động khu vực dịch vụ
	71.594
	81.723
	96.059
	78.028
	89.143
	

	Lao động ngành thương mại
	31.013
	36.624
	41.579
	29.274
	32.894
	34.120

	 Tỷ lệ lao động thương mại (%)

	So với tổng số 
	11,0
	11,5
	13,3
	9,7
	10,5
	10,7

	So với khu vực dịch vụ
	43,3
	44,8
	43,3
	37,5
	36,9
	


 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2011
Tốc độ tăng lao động trong ngành thương mại đạt 1,2%/năm, trong khi tốc độ tăng lao động xã hội trên địa bàn tỉnh là 2%/năm trong các năm 2006 - 2010. 

Tốc độ tăng lao động của ngành thương mại của tỉnh thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trên phạm vi cả nước (bình quân 3,9%/năm). Mặt khác, tỷ lệ lao động của ngành thương mại trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế của tỉnh vẫn còn thấp hơn so với tỷ lệ chung của cả nước. Tỷ lệ lao động ngành thương mại trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế cả nước năm 2009 là 11,05%, trong khi của tỉnh chỉ là 10,5% (số liệu 2010).

Có thể nhận thấy ngành thương mại đang đóng vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp, nông thôn hiện nay. Tuy nhiên, so với cả nước, vai trò này của ngành thương mại trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá thấp.
2.3.3. Trình độ công nghệ

Bên cạnh việc khai thác thông tin thị trường từ các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Công Thương,... một số doanh nghiệp thương mại ở Quảng Trị đã đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào khai thác thông tin thị trường nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 20.181 thuê bao Internet trong đó các doanh nghiệp chiếm phần lớn. Việc ứng dụng CNTT ở một số doanh nghiệp (đặc biệt là ở các doanh nghiệp xuất khẩu) đã mang lại hiệu quả cao cho hoạt động điều hành, quản lý và phát triển sản xuất- kinh doanh, quảng bá thương hiệu sản phẩm, nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong phát triển thương mại. 

Về thương mại điện tử, theo thống kê của Sở TT&TT, Quảng Trị, đến tháng 9/2010, có 50 doanh nghiệp tham gia và bước đầu khai thác mô hình thương mại điện tử. Tuy nhiên, do hạn chế về ứng dụng CNTT cũng như kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử hiệu quả ứng dụng chưa cao. So với yêu cầu của thực tiễn và mặt bằng chung của các địa phương khác trong cả nước, việc khai thác thông tin trong các doanh nghiệp ở Quảng Trị còn ở mức thấp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một số doanh nghiệp nhận thức chưa đầy đủ về vai trò và động lực của thông tin trong hoạt động của mình nên làm hạn chế hiệu quả hoạt động thương mại của doanh nghiệp. 

Ngày 22/05/2009, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2009 – 2010. Cuối tháng 5 năm 2010, Cổng thông tin Doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Trị đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là những cơ sở tích cực cho việc hình thành và phát triển TMĐT. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả Cổng thông tin này, đồng thời phát triển TMĐT trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết như khâu thanh toán, nguồn nhân lực, các vấn đề bảo mật, bảo vệ người tiêu dùng, sở hữu trí tuệ…
2.4. Tình hình đầu tư phát triển

Thực hiện vốn đầu tư xã hội vào ngành thương mại của tỉnh tăng bình quân tới 23,3%/năm trong giai đoạn 2006 – 2010 (cao hơn tốc độ tăng của tổng vốn đầu tư thực hiện của tỉnh – 18,7%/năm). Tỷ trọng vốn đầu tư xã hội vào ngành thương mại trong tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2005 là 219,1 tỷ đồng chiếm 10,9% trong tổng số, đến năm 2009 là 625,2 tỷ đồng đạt 13,2% - cao nhất trong các ngành kinh tế của tỉnh và năm 2011 là 789,3 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư thực hiện của tỉnh.
Biểu đồ 2.2. Vốn đầu tư thực hiện (giá thực tế) của tỉnh Quảng Trị phân theo ngành kinh tế


Nguồn: Niên giám thống kê Quảng Trị 2011
2.5. Công tác xúc tiến thương mại

Thời gian gần đây, việc quảng bá thương hiệu hàng hóa của Quảng Trị cũng đã được quan tâm hơn. Trên thực tế, các hội chợ, triển lãm được tổ chức trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc phát triển thương mại Quảng Trị. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại của Quảng Trị cũng thường xuyên tham gia vào các hội chợ, triển lãm ở phạm vi ngoài tỉnh và cả các hội chợ triển lãm trên thị trường quốc tế. Đặc biệt, trong năm 2012, tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội chợ Công Thương Miền Trung - Tây Nguyên - Nhịp cầu xuyên Á – Quảng Trị 2012 vào tháng 7 năm 2012 thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012 với kinh phí Nhà nước hỗ trợ là 1,1 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tính cho đến nay, việc chưa có một trung tâm hội chợ triển lãm chuyên biệt cũng ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
3. Thực trạng kết cấu hạ tầng thương mại

     3.1. Thực trạng phát triển hệ thống bán buôn

Hệ thống bán buôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cơ bản đã được tổ chức theo các loại hình, hình thành các hệ thống bao gồm: 

Một là các đại lý (cấp 1, cấp 2 và cấp 3) chuyên tiêu thụ những sản phẩm hoặc hàng hoá có nhãn hiệu của một ngành sản xuất. Những đại lý này có các cửa hàng kinh doanh, chuyên doanh tại các khu vực của chính doanh nghiệp sản xuất; hoặc là công ty bán buôn đã liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sản xuất.

Hai là các doanh nghiệp bán buôn là các công ty thương mại theo ngành hàng hoặc kinh doanh tổng hợp, đa số các doanh nghiệp này vẫn còn hoạt động bán buôn và chủ yếu là các loại hàng hoá truyền thống. Sự thu hẹp quy mô bán buôn của các loại doanh nghiệp này đang diễn ra rõ rệt. Hầu hết các doanh nghiệp này phải kết hợp đầu tư sản xuất, bán buôn và bán lẻ.

Ba là các doanh nghiệp sản xuất – bán buôn. Do nhu cầu mở rộng tiêu thụ sản phẩm, một số doanh nghiệp sản xuất tự tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm trên thị trường. Tuy nhiên, do qui mô sản lượng và khả năng tài chính, nên mạng lưới bán buôn của các doanh nghiệp sản xuất thường mỏng và tập trung vào thị trường tiêu thụ chính.

Bốn là các hộ bán buôn thường phát triển tự phát và trình độ quản lý không chuyên nghiệp nên khó có thể phát triển thành quy mô lớn.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa hình thành các loại hình bán buôn hiện đại, được tổ chức chuyên nghiệp như chợ bán buôn; sở giao dịch hàng hoá; trung tâm bán buôn; kho hàng hóa; tổng kho quy mô lớn và hệ thống phân phối theo mô hình Cash & Cary hay hội chợ bán buôn. 

    3.1. Thực trạng phát triển hệ thống thương mại bán lẻ

Mạng lưới bán lẻ hàng hoá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chủ yếu gồm các loại hình truyền thống như chợ và các loại hình cửa hàng bán lẻ, các loại hình bán lẻ hiện đại như trung tâm thương mại; siêu thị (tổng hợp và chuyên doanh) và các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh đã xuất hiện nhưng chưa phát triển.

· Mạng lưới chợ:
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  có 80 chợ các loại, trong đó có 04 chợ hạng I, 05 chợ hạng II và 71 chợ hạng III (trong đó có 3 chợ đầu mối). Ngoài ra trên địa bàn các huyện, thị, thành phố còn có khá nhiều chợ tạm (18 chợ tạm), một số chợ hạng III có vai trò là nơi tập trung bán buôn hàng hóa nông sản, thủy sản. Nhìn chung, cơ sở vật chất kỹ thuật của phần lớn các chợ trên địa bàn còn lạc hậu, chưa đáp ứng được nhu cầu trao đổi, giao lưu hàng hoá của dân cư. 

Với tổng số 80 chợ trên 141 xã, phường, thị trấn, Quảng Trị có mật độ chợ tính theo đơn vị hành chính xã, phường là 0,57 chợ/xã, phường, thị trấn, thấp hơn mức bình quân cả nước là 0,71 chợ/xã, phường, thị trấn. 
  Biểu 3.10. Tổng hợp chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	Huyện, thành phố, thị xã
	Số lượng chợ
	Phân loại chợ
	Chợ tự phát (không phân hạng)

	
	
	Hạng 
I
	Hạng II
	Hạng III


	Chợ Đầu mối (nằm  trong chợ hạng III) 
	

	1. TP. Đông Hà
	8
	1
	1
	6
	
	08

	2. Thị xã Quảng Trị
	2
	1
	0
	1
	
	

	3. Huyện Vĩnh Linh
	13
	1
	1
	11
	1
	

	4. Huyện Gio Linh
	11
	1
	1
	9
	1
	

	5. Huyện Cam Lộ
	8
	0
	0
	8
	
	

	6. Huyện Triệu Phong
	18
	0
	1
	17
	
	

	7. Huyện Hải Lăng
	11
	0
	0
	11
	
	

	8. Huyện Hướng Hóa
	7
	0
	1
	6
	1
	

	9. Huyện Đakrông
	2
	0
	0
	2
	
	

	10. Huyện đảo Cồn Cỏ
	0
	0
	0
	
	
	

	Tổng số
	80
	4
	5
	71
	3
	


Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

Diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnh Quảng Trị là 4.739,8 km2, như vậy, bán kính phục vụ bình quân của 01 chợ là 4 km và bình quân 1 chợ phục vụ  khoảng 8.000 nguời (cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước > 7.000 người/chợ).
Lực lượng tham gia kinh doanh chủ yếu trên chợ đều thuộc thành phần kinh tế tư nhân kinh doanh bán buôn, bán lẻ và người sản xuất nhỏ trực tiếp bán sản phẩm. Quy mô của phần lớn các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ở mức trung bình.

Tóm lại, mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh tạm thời đáp ứng được nhu cầu mua bán và trao đổi hàng hoá của các đối tượng tham gia. Tuy nhiên, mật độ chợ còn thấp, cơ sở vật chất chợ còn kém, bên cạnh đó sự phân bố còn chưa phù hợp, hạn chế khả năng khai thác các lợi thế về thương mại của tỉnh.
·  Trung tâm thương mại và siêu thị:
Theo báo cáo của Sở Công Thương Quảng Trị, trên địa bàn tỉnh hiện có 10 siêu thị (3 siêu thị hạng I và 7 siêu thị hạng III), trong đó gồm 06 siêu thị tổng hợp và 04 siêu thị chuyên doanh. Tại huyện Hướng Hóa, thị trấn Lao Bảo có 2 trung tâm thương mại (Trung tâm thương mại Lao Bảo và Trung tâm thương mại Đông Á).

Biểu 3.11. Thống kê siêu thị hiện có trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	Số TT
	Tên Siêu thị
	Địa chỉ
	Tên CQ, DN quản lý Siêu thị
	Hạng Siêu thị
	Nhóm hàng KD chính
	Diện tích đất xây dựng

(m2)
	Diện tích đất KD

(m2)
	Năm khai trương
	Dự kiến phát triển trong 5-10 năm tới

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mở rộng nâng cấp
	Chuyển đổi mục đích KD


	1
	Siêu thị Quảng Hà
	P1, TP Đông Hà
	Công ty TNHH Minh Anh
	3
	Tổng hợp
	1.128 
	1.128 
	2008
	
	x

	2
	Siêu thị Thăng Bình
	37 Đường Hùng Vương, TP Đông Hà
	Công ty TNHH Thăng Bình
	3
	Điện máy
	1.479 
	614 
	2008
	
	

	3
	Siêu thị Hoàng Huy
	38 Tôn Thất Thuyết, TP Đông Hà
	Công ty TNHH Hoàng Huy
	3
	Trang trí nội thất
	963 
	970 
	2009
	
	

	4
	Siêu thị Hoàng Yến
	Đông Giang, TP Đông Hà
	Công ty TNHH Hoàng Yến
	3
	Vật liệu xây dựng
	1.600 
	445 
	2010
	
	x

	5
	Siêu thị Quang Long
	20 Hùng Vương, TP Đông Hà
	Công ty TNHH 1 TV Quang Long
	3
	Máy tính
	181 
	256 
	2010
	
	

	6
	Siêu thị Mục Đa Hán
	Trung tâm thương mại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa
	Công ty TNHH 1 TV Chokchai Mucdahan-VN
	3
	Tổng hợp
	663 
	586 
	2009
	
	x

	7
	Siêu thị Thiên Niên Kỷ
	TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa
	Công ty TNHH Thiên Niên Kỷ
	1
	Tổng hợp
	7.244
	8.030 
	2009
	
	

	8
	Siêu thị Mục Đa Hán
	TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa
	Công ty TNHH 1 TV Chokchai Mucdahan-VN
	2
	Tổng hợp
	15.483 
	12.450 
	2009
	
	

	9
	Siêu thị Co.opmart Thành phố Đông Hà
	02 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà
	Công ty TNHH TM&DV Sài gòn- Đông Hà
	1
	Tổng hợp
	2.526 
	5.472 
	2010
	x
	

	10
	Siêu thị Sê Pôn
	01 Phan Bội Châu, TP Đông Hà
	Công Ty TNHH 1TV Thương mại Quảng Trị
	3
	Tổng hợp
	350
	600
	2012


	
	


Biểu 3.12.  Thống kê TTTM hiện có trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	Số TT
	Trung tâm thương mại
	Địa chỉ
	Tên CQ,  DN quản lý TTTM
	Đặc  điểm KD
	Diện tích đất xây dựng

(m2)
	Diện tích đất KD

(m2)
	Năm khai trương
	Dự kiến phát triển trong 5-10 năm tới

	
	
	
	
	Chuyên về bán lẻ
	Có KD dịch vụ khác
	
	
	
	Mở rộng nâng cấp
	Chuyển đổi mục đích KD

	1
	Trung tâm thương mại Lao Bảo
	TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa
	UBND Huyện Hướng Hóa
	x
	x
	10.380
	9.000 
	2003
	
	

	2
	Trung tâm thương mại Đông Á
	TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa
	Công ty Cổ phần Đầu tư Hiệp Thành Lao Bảo
	x
	x
	12.100 
	10.560
	2008
	
	x


·  Mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu:

Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã không ngừng phát triển, đáp ứng phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, đóng góp một phần vào nguồn thu ngân sách địa phương hàng năm.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  hiện có 92 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu đang hoạt động, trong đó có 6 CH loại I, 11 CH loại II và 75 CH loại III. Tuy nhiên, việc phân bổ mạng lưới cửa hàng xăng dầu hiện nay chưa thật hợp lý, hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến QL 1A phát triển mạnh, song một số địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa quá thưa thớt dẫn đến việc đi lại mua xăng, dầu của nhân dân tại các địa phương này gặp khó khăn. Trình độ quản lý và năng lực công tác của các cơ quan quản lý nhà nước chưa theo kịp với cơ chế kinh tế thị trường nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 
Biểu 3.13. Số lượng cửa hàng KDXD trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

	Huyện, thành phố, thị xã
	Số lượng CH xăng, dầu
	Loại cửa hàng

	
	
	loại I
	loại II
	loại III

	1. TP. Đông Hà
	15
	1
	2
	12

	2. Thị xã Quảng Trị
	4
	0
	1
	3

	3. Huyện Vĩnh Linh
	14
	1
	1
	12

	4. Huyện Gio Linh
	12
	0
	0
	12

	5. Huyện Cam Lộ
	12
	2
	1
	9

	6. Huyện Triệu Phong
	8
	0
	1
	7

	7. Huyện Hải Lăng
	12
	2
	3
	7

	8. Huyện Hướng Hóa
	12
	0
	2
	10

	9. Huyện Đakrông
	3
	0
	0
	3

	10. Huyện đảo Cồn Cỏ
	0
	0
	0
	0

	Tổng số
	92
	6
	11
	75


Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

    4. Đánh giá thực trạng tình hình đầu tư sản xuất kinh doanh tại khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

     Đến nay tính toàn khu đã có 314 doanh nghiệp (trong đó có 05 doanh nghiệp FDI) và gần 1.500 hộ kinh doanh cá thể đăng ký hoạt động, hàng năm nộp ngân sách nhà nước trên 30 tỷ đồng.
     Về dự án đầu tư sản xuất kinh doanh: tính đến tháng 6 năm 2012, tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo có 43 dự án đăng ký đầu tư, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 3.192,62 tỷ đồng, trên diện tích đất thuê là 248,5 ha; trong đó có 35 dự án đã đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư là 2.777,5 tỷ đồng, trên diện tích đất thuê 11,2ha; 03 dự án đang triển khai xây dựng, với tổng vốn đầu tư 225 tỷ đồng, trên diện tích đất thuê 86,4ha; 04 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng sổ vốn đầu tư 155 tỷ, diện tích đất dự kiến 97,75ha; 01 dự án đang làm thủ tục đầu tư, với số vốn đầu tư 35 tỷ đồng, diện tích đất dự kiến 1,1ha.

Có 351 đề án kinh doanh thương mại, dịch vụ được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 847,93 tỷ đồng.

- Theo số liệu thống kê của hải quan, kim ngạch XNK và số thu ngân sách tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo từ năm 2007 đến tháng 7 năm 2012 như sau:

	Năm
	Nhập khẩu (USD)
	Xuất khẩu (USD)
	Số thu thuế (tỷ đồng)

	2007
	72.429.284
	35.120.622
	55,7

	2008
	85.510.706
	46.903.438
	47,7

	2009
	52.198.761
	32.917.248
	37,8

	2010
	63.604.538
	29.792.730
	47,2

	2011
	73.445.639
	27.806.579
	26,1

	7 tháng 2012
	139.117.904
	28.630.658
	12,6


Ngoài ra, xuất khẩu tiểu ngạch của cư dân biên giới từ nguồn hàng sản xuất tại chỗ và nguồn hàng từ nội địa, ước khoảng trên 30 triệu USD/ năm.

- Ưu điểm, lợi thế:

+ Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; là điểm đầu của Việt Nam trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông –Tây, có trục đường bộ Xuyên Á nối liến các nước Mianma – Thái Lan – Lào và Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

+ Ngoài chính sách được hưởng các ưu đãi tối đa theo quy định hiện hành của pháp luật áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, điểm khác biệt của Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo so với các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu khác trong cả nước.       

          + Chính sách ưu đãi đối với hàng hóa từ nội địa đưa vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo được hưởng thuế suất thuế GTGT là 0% là chính sách ưu đãi đặc biệt được áp dụng cho khu vực, đã phần nào tạo điều kiện cho phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất nhập khẩu và cải tiện đời sống dân sinh trong khu vực.

- Nhược điểm, tồn tại: là mô hình mới được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt, nhưng khi hướng dẫn các quy định chung, các Bộ, ngành TW chưa chú ý đến tính đặc thù của Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo nên trong quá trình triển khai đã gặp phải nhiều khó khăn vướng mắc.

II. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
1. Những điều kiện thuận lợi
Một là, Tỉnh Quảng Trị nằm trên tuyến đường quốc lộ 1A, Quốc lộ 9 – tuyến giao thông đường bộ của trục hành lang Kinh tế Đông – Tây, tuyến đường sắt Bắc – Nam, tuyến vận tải đường biển; điều kiện hạ tầng giao thông tương đối thuận lợi cho phát triển các dòng lưu thông hàng hóa trong tỉnh và giữa tỉnh với bên ngoài.

· Điều kiện địa hình của tỉnh thuận lợi cho phát triển hệ thống đường giao thông đường bộ, đường thủy, vận tải ven biển và  nhất là tuyến đường sắt xuyên Việt. 
· Hệ thống đường giao thông trong tỉnh, trong vùng và liên vùng đã được đầu tư phát triển khá tốt trong những năm vừa qua như tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh,…

· Khoảng cách giữa thị trường Quảng Trị với Huế và Đà Nẵng – hai thị trường lớn của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung – là tương đối gần và có hệ thống giao thông thuận lợi.

Hai là,  Tiềm năng và định hướng phát triển sản xuất một số nông sản hàng hoá qui mô lớn và phát triển công nghiệp chế biến nông sản là điều kiện thuận lợi để Quảng Trị gia tăng qui mô thương mại với bên ngoài, kể cả xuất khẩu. 

+ Các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng sản xuất và có qui mô lớn của Quảng Trị và có thể cung cấp ra bên ngoài như cà phê, cao su, sắn, và một số sản phẩm thủy sản.

       + Thực trạng và định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2011 – 2020 cho thấy tính bất cân xứng giữa cơ cấu sản phẩm sản xuất và cơ cấu tiêu dùng hàng hoá trên địa bàn sẽ ngày càng lớn do định hướng tập trung phát triển vào các ngành sản xuất có lợi thế. Chính sự bất cân xứng đó sẽ là cơ hội để thương mại phát triển quan hệ với bên ngoài nhằm gia tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm được sản xuất với qui mô lớn và gia tăng nguồn hàng cung cấp cho tiêu dùng, kể cả tiêu dùng cho sản xuất trên địa bàn tỉnh.        
      Ba là, Quá trình đô thị hoá nhanh chóng, cũng như sự phát triển của hoạt động du lịch sẽ thúc đẩy nhu cầu sử dụng các dịch vụ phân phối theo hướng văn minh, hiện đại, tạo cơ sở cho phát triển thương mại bền vững, các nguồn lực được thu hút theo hướng xã hội hoá cũng tạo điều kiện để phát triển mở rộng hệ thống thương mại của tỉnh...

2. Những khó khăn chủ yếu
         Một là, Quy mô nền kinh tế Quảng Trị còn nhỏ bé, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp là thách thức cho tỉnh trong việc tích luỹ đầu tư phát triển ngành và hạn chế quy mô thương mại của tỉnh. Những thách thức về môi trường đầu tư là những trở ngại lớn cho thu hút đầu tư phát triển thương mại.
 Hai là, Quy mô thị trường tiêu thụ nội tỉnh còn nhỏ: Trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Quảng Trị là tỉnh có dân số ít thứ 2 (chỉ xếp trên tỉnh Ninh Thuận) và cũng là tỉnh có mật độ dân cư thấp thứ 2 (chỉ xếp trên  tỉnh Quảng Bình). Mức thu nhập bình quân đầu người của dân cư thấp cũng là trở ngại lớn cho phát triển thương mại trong tỉnh trên các phương diện. Tỉnh ở xa các thị trường trung tâm nên ảnh hưởng lan tỏa từ các khu vực kinh tế năng động còn chậm.
 Ba là, Cơ sở vật chất kỹ thuật cho ngành thương mại mặc dù ngày càng được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn là yếu tố hạn chế phát triển thương mại trong tỉnh và với bên ngoài. 

Bốn là, Cơ cấu kinh tế của tỉnh cũng là bất lợi đối với phát triển thương mại trên các phương diện như:

+ Tốc độ gia tăng nhu cầu mua sẽ thấp hơn so với các tỉnh có tỷ trọng công nghiệp cao do tính tự cấp, tự túc trong các vùng sản xuất nông nghiệp thường cao, thu nhập bình quân từ sản xuất nông nghiệp thấp hơn so với sản xuất công nghiệp. Do đó, triển vọng tăng trưởng qui mô lưu chuyển hàng hoá bán lẻ sẽ không cao.

+ Dân cư trong khu vực sản xuất nông nghiệp nói riêng và khu vực nông thôn nói chung thường không tạo ra “sự bùng nổ” về tiêu dùng do điều kiện thu nhập cũng như khát vọng tiêu dùng thấp. Điều này sẽ hạn chế khả năng phát triển nhanh của các loại hình bán lẻ hiện đại.
Năm là, Trình độ nguồn nhân lực, vốn, phát triển khoa học công nghệ, kỹ năng quản lý và thói quen trong sản xuất và tiêu dùng.
       + Trình độ nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế là thách thức cho tỉnh trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và kinh doanh.

       + Thói quen trong sản xuất và tiêu dùng tự cung tự cấp làm cản trở sự phát triển thương mại cả về phương diện cung và cầu của thị trường. 

       + Thách thức về vốn, trình độ phát triển khoa học công nghệ, kỹ năng quản lý thấp là trở ngại cho sự phát triển thị trường và hoạt động thương mại.        
        Những thách thức này đòi hỏi ngành thương mại Quảng Trị phải có các giải pháp thích ứng, phù hợp trong thời gian tới.
III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 2002 - 2010

1. So sánh các chỉ tiêu giữa quy hoạch và thực tế

Biểu 2.14.  Kết quả hoạt động thương mại giai đoạn 2001-2010 so với Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị đến năm 2010

	TT
	Chỉ tiêu
	Dự báo

của quy hoạch
	Thực hiện
	Kết quả thực hiện

so với dự báo

	
	
	2001

-

2005
	2006

-

2010
	2001

-

2005
	2006

-

2010
	2001 – 2005
	2006 - 2010


	
	
	
	
	
	
	Tăng

/giảm
	Đạt, vượt/

không đạt
	Tăng

/giảm
	Đạt, vượt/

không đạt

	1
	Giá trị tăng thêm ngành thương mại cuối kỳ - Giá so sánh (tỷ đồng)*
	101
	189
	178,6
	275,0
	+77,6
	Vượt
	+96,4
	Vượt

	
	Tỷ trọng trong tổng GDP của tỉnh (%)*
	11,5
	12,2
	10,1
	10,9
	-1,4
	Không đạt
	-1,3
	Không đạt

	2
	Kim ngạch XK cuối kỳ (Triệu USD)
	30-35
	70-80
	12,344
	63,383
	
	Không đạt
	
	Không đạt

	
	Tốc độ tăng bình quân (%/năm) 
	13,5
	14,5
	-10,8
	38,8
	-24,3
	Không đạt
	+24,3
	Vượt

	3
	Kim ngạch NK cuối kỳ (Triệu USD)
	25
	40
	33,011
	68,436
	+8,011
	Vượt
	+35,43
	Vượt

	
	Tốc độ tăng bình quân (%/năm)
	14,0
	14,0
	19,27
	15,7
	+5,3
	Vượt
	+1,7
	Vượt

	4
	Tổng mức BLHH & DTDVTD cuối kỳ (nghìn tỷ đồng)
	2.000
	3.850
	2.985
	9.020
	+ 985
	Vượt
	+ 5.170
	Vượt

	
	Tốc độ tăng bình quân (%/năm)
	11-14
	11-14
	22,6
	24,75
	8,6-11,6
	Vượt
	10,75 – 13,75
	Vượt


Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Trị đến năm 2011; Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị các năm 2005 - 2011 .
2. Đánh giá kết quả đạt được và hạn chế trong thực hiện quy hoạch
2.1. Những kết quả đạt được

Quy hoạch phát triển thương mại đến 2010 của tỉnh dựa trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và tình hình thực tế của địa phương. Các huyện, thành phố xây dựng quy hoạch phát triển thương mại ở địa phương mình.

Nhìn chung, quy hoạch phát triển thương mại đến 2010 được xây dựng phù hợp với tình hình thực tiễn, các nội dung, lĩnh vực không bị chồng chéo, ăn khớp giữa quy hoạch thương mại với quy hoạch các ngành khác.

Cơ sở hạ tầng thương mại ngày càng phát triển với sự xuất hiện của các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại hiện đại. Tại thành phố Đông Hà và huyện, thị xã đã hình thành hệ thống cửa hàng tiện ích, siêu thị, đến nay địa bàn tỉnh có 04 siêu thị chuyên doanh, 05 siêu thị tổng hợp.

Hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu phát triển theo quy hoạch đề ra trên các tuyến đường quốc lộ, nội đô, liên thôn, liên xã, đến nay đã có 90 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Hệ thống chợ đã được hướng dẫn sắp xếp tổ chức lại theo Nghị định 02/2003/NĐ – CP ngày 14/01/2003 và Nghị định số 114/2009/NĐ - CP ngày 23/12/2009 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ – CP của Chính phủ Về phát triển và quản lý chợ, đảm bảo các cụm xã, xã, phường, thị tứ đều có chợ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. 

Các giải pháp được đề ra để thực hiện mục tiêu của quy hoạch phát triển thương mại tương đối phù hợp với thực tế của địa phương như việc phát triển cơ sở hạ tầng thương mại gắn liền với sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng trong tỉnh và cung cấp ra bên ngoài, kể cả xuất khẩu, huy động tất cả các nguồn lực từ nhiều thành phần kinh tế tham gia theo nhiều hình thức đầu tư như liên doanh, liên kết giữa các địa phương, các doanh nghiệp thông qua các cơ chế chính sách huy động vốn, đẩy mạnh quá trình đa dạng hóa sở hữu, cổ phần hóa các doanh nghiệp thương mại Nhà nước, kiện toàn về tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức quản lý và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát triển nguồn nhân lực…

Công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ nguồn nhân lực ngành thương mại cũng được thực hiện hàng năm như tổ chức các lớp nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, quản lý chợ, thương mại điện tử… nhằm đảm bảo cho các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp tổ chức kinh doanh đúng theo quy định của nhà nước cũng như thực hiện theo đúng quy hoạch ngành thương mại. Thông qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cán bộ quản lý nhà nước về thương mại nắm bắt được những quy định phù hợp với tình hình mới tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hướng dẫn nhân dân, doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2.2. Những hạn chế, tồn tại
Bên cạnh đó, còn có một số những tồn tại trong quá trình thực hiện qui hoạch như:

· Tuy bước đầu các cấp chính quyền địa phương từ tỉnh đến huyện đã có sự quan tâm đến công tác quy hoạch, quản lý theo quy hoạch nhưng việc quản lý theo quy hoạch của các cấp chính quyền chưa sâu, chưa tuân thủ theo đúng trình tự quy hoạch đặt ra.

· Việc liên kết giữa thương mại với sản xuất để đầu tư tạo ra nguồn hàng xuất khẩu lớn và ổn định chưa được chú ý. Các doanh nghiệp tham gia hội nhập còn nhiều lúng túng.

· Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý theo quy hoạch chưa đồng bộ, chưa theo kịp với sự phát triển kinh tế địa phương trong tiến trình hội nhập kinh tế.

· Vai trò của thương nhân trong việc thực hiện qui hoạch phát triển thương mại của tỉnh để mở rộng sản xuất kinh doanh vẫn còn bị hạn chế.

· Công tác thông tin kinh tế, nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại còn chưa có hệ thống, đơn giản.

· Vai trò của doanh nghiệp có vốn cổ phần nhà nước còn hạn chế, chưa thực sự là công cụ hữu hiệu của Nhà nước để can thiệp vào thị trường khi cần thiết.

· Một số mặt hàng tỉnh có lợi thế phát triển nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn chưa có chiến lược phát triển và phương hướng đầu tư theo qui hoạch để tạo những mặt hàng xuất khẩu mới phù hợp với nhu cầu thị trường.

· Hoạt động thương mại mới chỉ tập trung phát triển mạnh ở thị trường đô thị, trên địa bàn nông thôn chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức.

· Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thương mại còn thiếu, những cơ sở hiện có phần lớn đã bị xuống cấp, lạc hậu, không còn phù hợp với yêu cầu kinh doanh theo cơ chế thị trường hiện nay.

- Hoạt động thương mại chưa thể hiện được là một ngành hỗ trợ tích cực các ngành khác trong phát triển kinh tế. Điều này đã hạn chế việc mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của dân cư.
- Thị trường hàng hoá và số người kinh doanh buôn bán, dịch vụ tăng nhanh nhưng mang tính chất tự phát, phân tán, quy mô nhỏ, vốn ít, mua bán qua nhiều tầng nấc trung gian. Chưa thiết lập được mối liên hệ lâu dài giữa sản xuất với lưu thông, giữa bán buôn và bán lẻ theo những kênh lưu thông hợp lý, ổn định, đặc biệt là việc bán vật tư nông nghiệp, mua nông sản, thực phẩm để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hoá.

- Sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh còn yếu, việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, sở hữu sản phẩm còn chậm, nhiều mặt hàng chất lượng thấp, qui cách, chủng loại, kiểu dáng, mẫu mã chậm đổi mới, giá thành cao. 

- Xuất khẩu hàng hoá tuy có bước tiến bộ nhưng qui mô còn nhỏ bé, chưa tương xứng với tiềm năng. Cơ cấu hàng xuất khẩu chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng tỷ trọng hàng chế biến vẫn còn thấp, do đó khối lượng xuất khẩu có tăng nhưng giá trị thấp. Cơ sở tạo nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu phát triển chưa mạnh, chủ yếu thu mua trên thị trường. 
- Công tác quản lý Nhà nước về kinh tế đối với các doanh nghiệp tư nhân mặc dù đã được đổi mới và sửa đổi song vẫn còn nặng nề về thủ tục hành chính, còn chồng chéo, nhiều đầu mối, nhiều giấy phép. Quản lý Nhà nước về thương mại đã được đổi mới nhưng còn nhiều mặt chưa theo kịp với thực tiễn hoạt động thương mại... dẫn đến môi trường đầu tư chưa có sức cạnh tranh lớn so với các địa phương khác trong vùng. Công tác cải cách hành chính chưa đồng bộ nên việc xử lý, tháo gỡ các vướng mắc chưa kịp thời.

- Nguồn nhân lực trong ngành tuy đông nhưng không mạnh, chất lượng và tính chuyên nghiệp chưa được nâng tầm. 
- Các ngành, các cấp chưa đề ra những chính sách đòn bẩy, các biện pháp hữu hiệu để khai thác tốt mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương, phát triển sản xuất các mặt hàng phục vụ du lịch và xuất khẩu.

- Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành thương mại do xây dựng từ lâu, đã xuống cấp, cần được nâng cấp và xây dựng lại. Việc hình thành các trung tâm thương mại tại các khu đô thị chưa được quan tâm đúng mức.
2.3. Nguyên nhân

Những hạn chế trong việc thực hiện quy hoạch phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cụ thể:

- Nguyên nhân khách quan:
Thời tiết không thuận lợi, thiên tai, dịch bệnh xảy ra nhiều, gây hậu quả nặng nề đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật tuy đã được tăng cường đáng kể, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới, nhất là hạ tầng dịch vụ phụ trợ.

Nguồn vốn ngân sách còn nhiều hạn chế, nguồn vốn tín dụng Nhà nước cho các thành phần kinh tế còn thấp, hạn chế phần nào nguồn vốn đầu tư trung dài hạn cho các thành phần kinh tế để góp phần thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương. Nguồn vốn nước ngoài huy động còn thấp. Việc thực hiện xã hội hoá trong đầu tư phát triển hạ tầng thương mại còn chậm, còn có tư tưởng trông chờ vào ngân sách nhà nước. 

Du lịch mang tính chất thời vụ cao, do vậy thu nhập bình quân đầu người hạn chế, sức mua chưa cao nên đã hạn chế sự phát triển của thị trường.

Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại của Quảng Trị đa phần có quy mô còn nhỏ, vốn ít, cơ sở vật chất nghèo nàn nên gây nhiều khó khăn trong quá trình mở rộng sản xuất và phát triển thị trường. Đồng thời, sự phối kết hợp giữa các ngành trong việc nghiên cứu thị trường, hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn bị hạn chế.

Kiến thức năng lực quản lý tổ chức điều hành của một bộ phận cán bộ làm công tác thương mại còn hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay của Việt Nam.

Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách chưa hoàn chỉnh và đồng bộ hiện nay đã ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý Nhà nước và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế.

Các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh thương mại mới chỉ đầu tư ngắn hạn, chắp vá để thực hiện từng thương vụ mà không có điều kiện đầu tư lớn và dài hạn. Chưa có nhiều dự án lớn đầu tư để xây dựng các cơ sở thương mại hiện đại đủ tầm cỡ vùng. 
- Nguyên nhân chủ quan:
Việc triển khai, quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước chưa sâu sắc, thiếu các biện pháp tổ chức thực hiện.

Công tác quản lý Nhà nước còn chồng chéo, phân công phân cấp có mặt chưa rõ ràng. Việc phối hợp giữa các ngành chưa gắn kết chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự  bao cấp của Nhà nước vẫn còn nặng ở một số đơn vị, địa phương.

Công tác cải cách hành chính chưa đồng bộ nên việc xử lý, tháo gỡ các vướng mắc chưa kịp thời; người dân vẫn còn phải chịu nhiều thủ tục phiền hà từ phía các cơ quan Nhà nước trong sản xuất kinh doanh. Công tác cán bộ còn yếu, thiếu những đột phá trong đổi mới đội ngũ cán bộ.

Nhận thức về công tác quy hoạch còn thiếu triệt để; công tác dự báo, xây dựng các giải pháp chưa kịp thời, xác thực.

Doanh nghiệp chưa tận dụng và nắm bắt được các cơ hội khi Việt Nam đã là thành viên của WTO, chưa năng động trong cơ chế thị trường.

Phần thứ ba:

DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG TRỊ 
ĐẾN NĂM 2020 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO 
I. CÁC YẾU TỐ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH TRONG THỜI KỲ QUY HOẠCH
1. Kinh tế thế giới và xu hướng phát triển thương mại quốc tế

Vừa qua, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới làm giảm mạnh đầu tư cho các hoạt động thương mại toàn cầu, làm trỗi dậy chủ nghĩa bảo hộ của các nền kinh tế trên khắp thế giới, tạo ra nhiều ảnh hưởng trực tiếp mang tính tiêu cực đến hoạt động thương mại của Việt Nam nói chung và của Quảng Trị nói riêng.

Bên cạnh đó, sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các nước đang tiến hành tái cơ cấu lại nền kinh tế, tạo ra một xu hướng mới là các nước trở nên phụ thuộc nhau hơn, cạnh tranh cũng như hợp tác giữa các nước trở nên phổ biến hơn, do đó việc điều chỉnh hoạt động thương mại cho phù hợp với diễn biến mới là việc làm rất cần thiết đối với các nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam.

- Môi trường quốc tế ảnh hưởng đến xuất khẩu:

Về thị trường thế giới, đang có những vận động mạnh mẽ theo xu hướng chuyển dịch từ Tây sang Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược phát triển kinh tế của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, từ chỗ chỉ chiếm gần 21% tỷ trọng thương mại quốc tế vào năm 1990, đến nay đó được coi là khu vực phát triển sôi động nhất thế giới và chiếm tới trên 30% thị phần trong xuất nhập khẩu toàn cầu. Trong đó, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đang nổi lên trở thành những quốc gia có vị thế và tầm ảnh hưởng không nhỏ trong nền kinh tế thế giới. Nằm trong khu vực năng động này, hoạt động ngoại thương của Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng sẽ được hưởng những ngoại ứng tích cực.

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), kinh tế thế giới đạt tốc độ tăng trưởng bình quân sẽ đạt hơn 4%/năm trong giai đoạn 2011 - 2015, và đi kèm theo dó là nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả những quốc gia bạn hàng nhập khẩu lớn của Việt Nam, sẽ tiếp tục tăng. Đây là yếu tố thuận lợi để các nước có hoạt động xuất khẩu, trong dó có Việt Nam, có thể đẩy mạnh xuất khẩu của mình.

Thương mại toàn cầu được dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 7,4%/năm trong giai đoạn 2011 – 2015, đạt 6,9%/năm trong giai đoạn 2016 – 2020 và 6,5%/năm trong giai đoạn 2021-2025 và duy trì ở mức tăng trưởng này cho đến năm 2030. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu tương ứng theo các giai đoạn trên tại khu vực các nước phát triển được dự báo đạt 6,0%/năm, 5,5%/năm và 5,3%/năm, các nước đang phát triển đạt 13,2%/năm, 9,9%/năm và 9,5%/năm. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tại các nước phát triển dự báo đạt 5,8% trong giai đoạn 2011 – 2015, 5,7% trong giai đoạn 2016 – 2020 và 5,5%/năm trong giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030, tại các nước đang phát triển đạt 11,5%/năm, 9,2%/năm và 8,7%/năm trong các giai đoạn tương ứng.

 Những biến cố của kinh tế thế giới dẫn đến một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng trưởng chậm hơn như hàng dệt may, giày dép các loại vào Hoa Kỳ và các nước EU, dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn và có khả năng suy giảm về kim ngạch. Vì thế, đây cũng là một nhân tố mới cần tính đến trong lựa chọn phương án, mục tiêu tăng trưởng ngành thương mại của tỉnh trong thời gian tới.

Các Hiệp định thương mại tự do, nhất là giữa các nước và các khu vực với nhau (FTA, RTA..) là một thách thức lớn đối với các nước không tham gia Hiệp định. Và ngay trong số các nước tham gia Hiệp định thì các nền kinh tế kém phát triển hơn cũng thường phải chịu thiệt thòi nhiều hơn.

 Sức ép của toàn cầu hóa kinh tế, cạnh tranh ngày càng gay gắt và ngày càng xuất hiện nhiều hình thức rào cản thương mại mới tinh vi hơn, như áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm hay các biện pháp chống bán phá giá,... 

- Môi trường quốc tế ảnh hưởng đến thương mại nội địa:

+ Thị trường dịch vụ bán lẻ của Việt Nam được đánh giá có sức hấp dẫn thứ 3 trên thế giới, vì vậy được nhiều tập đoàn và công ty thương mại bán buôn và bán lẻ trên thế giới nhắm tới, trong đó thị trường tỉnh với lợi thế riêng nên sẽ thu hút được một số đối tác, điều đó vừa tạo thêm những yếu tố thuận lợi để phát triển thương mại, vừa báo hiệu những xung đột sẽ xảy ra giữa các doanh nghiệp thương mại của tỉnh và các nhà phân phối nước ngoài. Cần có sự phân công và hợp tác giữa các cơ cấu này để khai thác mặt thuận lợi và khắc phục những xung đột có thể xảy ra.
+ Những cam kết của Việt Nam về mở cửa thị trường dịch vụ phân phối trong nước sẽ gia tăng những tác động của thị trường dịch vụ phân phối thế giới đến sự phát triển của ngành thương mại tỉnh. Đến nay, Việt Nam đã mở cửa thị trường dịch vụ phân phối gồm cả 4 phân ngành (đại lý ủy quyền, bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền kinh doanh) theo cam kết gia nhập WTO. Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn thị trường dịch vụ phân phối từ năm 2009. Hiện nay, một số tập đoàn, công ty thương mại bán buôn và bán lẻ của Đức, Pháp, Nhật Bản... đã có mặt ở Việt Nam và một số thành phố lớn. Như vậy, cùng với quá trình thực thi các cam kết của Việt Nam, sự  tham gia của các nhà phân phối bán buôn, bán lẻ hàng đầu thế giới như Mỹ, Nhật, Đức, Pháp, Anh, Hà Lan và sau là Trung Quốc, Singapore... sẽ có ở tỉnh vừa tạo cơ hội hợp tác giữa các nhà phân phối trong nước với các đối tác này, vừa cải thiện cơ cấu thương mại hiện đại, đồng thời tạo sức ép cạnh tranh gay gắt hơn trong ngành.

+ Xu hướng phát triển ngành dịch vụ phân phối của thế giới với những đặc trưng như mức độ tập trung hơn (nổi lên các doanh nghiệp thương mại lớn, hoặc nhất thể hoá sản xuất - bán buôn - bán lẻ để tạo mạng lưới phân phối rộng rãi), các cửa hàng nhỏ truyền thống được thay thế bằng những cửa hàng bách hoá lớn hơn, quy mô trung bình của một cửa hàng tăng lên cả về doanh thu và lao động, mật độ phân bố cửa hàng bán lẻ giảm xuống, cửa hàng bán lẻ tham gia vào chuỗi cửa hàng hoặc hoạt động theo thoả thuận nhượng quyền của các công ty lớn hướng tới các phân đoạn chuyên biệt hơn trên thị trường; Vai trò của các nhà bán buôn truyền thống suy giảm, nhất là trên thị trường hàng tiêu dùng không bền, do các nhà sản xuất tự kiểm soát việc phân phối hoặc các nhà bán lẻ mở rộng buôn bán tận gốc, nhưng vai trò của các nhà bán buôn hiện đại tăng lên, nhất là đối với việc cung cấp trọn gói hàng tiêu dùng có giá trị cao, hàng vật liệu và sản phẩm có số lượng lớn; Thị trường dịch vụ phân phối có xu hướng cạnh tranh cao; Tác động của thương mại điện tử đến sự thay đổi toàn diện lĩnh vực phân phối, đặc biệt là sự xuất hiện các cửa hàng, siêu thị ảo hoặc giao dịch giữa các doanh nghiệp; Xu hướng cạnh tranh trong ngành để giảm chi phí chủ yếu bằng quy mô phân phối lớn, trình độ chuyên nghiệp hoá cao và tiêu chuẩn hoá mạng lưới phân phối...

Những xu hướng này sẽ có tác động và chi phối nhiều đến cơ cấu của từng phân ngành cũng như đến tầm quan trọng của từng phân ngành trong ngành dịch vụ phân phối.

2. Tác động của xu thế phát triển thương mại cả nước đối với phát triển thương mại của Quảng Trị

Trong những năm tới, Quy hoạch phát triển thương mại của cả nước sẽ bao gồm những định hướng cụ thể như sau:

- Tạo ra các không gian kinh tế, các không gian giao dịch mua bán hàng hóa và tổ chức các loại hình thương mại theo các không gian đó, gắn với các khu vực thị trường với các nhiệm vụ chính:

+ Bảo đảm có đủ chợ dân sinh, trước hết và chủ yếu là chợ xã và cụm xã, phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân nông thôn và miền núi.

+ Cải tạo, nâng cấp các chợ trung tâm huyện, thành, thị. Các chợ phường, liên phường ở các thành phố, thị xã từng bước được chuyển hoá thành các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và di chuyển ra ngoại vi để hình thành các chợ đầu mối bán buôn.
+ Xây dựng các chợ đầu mối bán buôn cấp tỉnh và cấp vùng; trong đó, chọn ra một số chợ để tiếp tục phát triển thành các sàn giao dịch, các trung tâm đấu giá.

+ Phát triển các loại hình TTTM, trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, kho hàng, trung tâm logicstics và các loại hình thương mại điện tử (siêu thị "ảo", chợ "ảo"). Ưu tiên phát triển các loại hình thương mại hiện đại này tại các khu vực thành thị; trong đó, qui mô và trình độ tổ chức sẽ giảm dần từ các thành phố loại I đến loại II, loại III, các thị xã, các khu công nghiệp tập trung, các khu kinh tế lớn và khu vực nông thôn (thị trấn).
+ Đồng thời với việc phát triển các loại hình thương mại hiện đại là tăng cường ứng dụng các phương thức giao dịch, phương thức kinh doanh tiến tiến và hiện đại, như: liên kết chuỗi, nhượng quyền thương mại, mua bán qua mạng (nhà phân phối trung gian trên mạng, “chợ ảo” trên mạng)...

- Tạo ra các mối liên kết kinh tế và tổ chức các loại hình thương mại theo các mối liên kết kinh tế giữa sản xuất - lưu thông - tiêu dùng  và giữa các khâu, các công đoạn trong quá trình lưu thông: hình thành và phát triển các loại hình tổng công ty, công ty kinh doanh chuyên ngành hoặc đa ngành liên kết theo chiều dọc hoặc liên kết theo chiều ngang. 

- Hoàn chỉnh cơ chế quản lý và tổ chức kinh doanh và một số mặt hàng quan trọng hoặc đặc thù: mặt hạn chế có thể nói là yếu kém trong việc tổ chức thị trường nội địa trong những năm vừa qua là chưa xây dựng được cơ chế quản lý có hiệu quả và chưa thiết lập được một hệ thống phân phối có khả năng hạn chế được những biến động của thị trường trên một số mặt hàng quan trọng và đặc thù.

Từ những yếu tố trên cho thấy, từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, các cơ hội cho Quảng Trị phát triển thương mại sẽ có những thuận lợi, thể hiện qua các mặt sau đây:

- Công tác phân phối, lưu thông trên thị trường nội tỉnh sẽ được điều chỉnh và tổ chức tốt hơn, nhờ đó phương thức kinh doanh hàng hóa trên địa bàn tỉnh sẽ thay đổi theo hướng hiện đại, mang lại hiệu quả lớn hơn.

Trước hết, cơ hội phát triển của ngành thương mại của tỉnh không chỉ từ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh nói riêng, mà còn của cả vùng BTB&DHMT. Một mặt, nhờ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ mang đến nhiều hơn nhu cầu của các ngành sản xuất về sử dụng dịch vụ phân phối chuyên nghiệp cho ngành thương mại tỉnh ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu; Mặt khác, tạo nên quỹ hàng hoá có sức cạnh tranh cao, tạo điều kiện thuận lợi để ngành thương mại cung ứng các dịch vụ phân phối chuyên nghiệp. Đồng thời, qua liên kết chặt chẽ với các nhà sản xuất trong các Vùng mà ngành thương mại tỉnh có khả năng phát huy vai trò trong các liên kết dọc định hướng theo nhu cầu thị trường, hình thành chuỗi cung ứng có giá trị gia tăng cao và bền vững cho các sản phẩm có lợi thế trong vùng, vừa thúc đẩy và tạo điều kiện để thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các vùng một cách bền vững, vừa tạo nên những rào chắn hữu hiệu bảo vệ các nhà sản xuất trong vùng trước những làn sóng hàng hoá từ thị trường thế giới thâm nhập vào vùng theo tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta;

- Các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại trong tỉnh phát triển mạnh để đáp ứng nhu cầu phục vụ cho ngành thương mại trong thời kỳ tới.

Nhờ sự gia tăng các làn sóng thu hút đầu tư  nước ngoài, phát huy vai trò của Quảng Trị trong hợp tác với các tỉnh trong các Vùng, một mặt làm gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ phân phối của các ngành sản xuất, của dân cư và khách vãng lai, mặt khác tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình cải cách cơ cấu của ngành thương mại tỉnh theo hướng chuyên nghiệp hoá, hiện đại hoá và xã hội hoá. Cũng như hệ thống giao thông và kết cấu hạ tầng được hoàn chỉnh sẽ tạo nhiều điều kiện và địa điểm thuận lợi cho phát triển mạng lưới các loại hình thương mại quy mô lớn và hiện đại. Quá trình đô thị hoá với việc xuất hiện nhiều khu đô thị mới, khu công nghiệp và khu dân cư, cũng như những dòng du lịch sẽ thúc đẩy nhu cầu sử dụng các dịch vụ phân phối theo hướng hiện đại hoá, tạo cơ sở cho phát triển thương mại hiện đại, bền vững. Các nguồn lực được thu hút theo hướng xã hội hoá cũng tạo điều kiện để phát triển hệ thống phân phối cho các doanh nghiệp thương mại tỉnh...

Bên cạnh những thuận lợi như trên, cũng tồn tại những thách thức:

Xuất phát từ thực trạng của ngành thương mại so với các yêu cầu phát triển thương mại của tỉnh trong những năm tới, đặc biệt là với việc thực hiện các mục tiêu về giá trị tăng thêm của ngành thương mại trong khu vực dịch vụ, tỷ trọng thương mại hiện đại trong tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ, giá trị gia tăng của ngành thương mại trong tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá, doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng/người, diện tích bán lẻ hàng tiêu dùng/người... 

Hơn nữa, còn có các thách thức về cơ sở hạ tầng xã hội nói chung và kế cấu hạ tầng thương mại hiện nay nói riêng còn chưa phát triển, cơ sở vật chất kỹ thuật ngành thương mại nhiều khu vực còn nghèo nàn, lạc hậu, không đáp ứng được mục tiêu phát triển. Ngoài ra, môi trường kinh doanh trên địa bàn chưa đủ khả năng tạo ra những xung lực, do đó chưa khuyến khích thương mại phát triển.

II. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG, CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
1. Dự báo thu nhập và quỹ mua dân cư

1.1. Dự báo về dân số, hộ gia đình

Trong giai đoạn dự báo từ nay đến năm 2020 và 2025, nhịp độ tăng dân số hàng năm của tỉnh sẽ có xu hướng giảm dần, do những yếu tố sau:

- Nhận thức chung của cộng đồng về sức ép của gia tăng dân số và vấn đề giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập ngày càng sâu sắc hơn và phổ biến hơn trong mọi tầng lớp dân chúng.

- Mục tiêu của chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình ở nước ta trong những năm tiếp theo sẽ được đảm bảo thực hiện tốt hơn nhờ các nguồn kinh phí tài trợ và sự trợ giúp của tiến bộ khoa học công nghệ tốt hơn.

- Đồng thời với sự giảm tỷ lệ sinh tự nhiên là sự giảm dân số cơ học của tỉnh trong giai đoạn dự báo sẽ diễn ra cùng với xu hướng đô thị hoá và công nghiệp hoá của khu vực và các trung tâm kinh tế lớn khác trong nước.

Dự báo quy mô dân số chung của tỉnh tăng bình quân 0,3%/năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, bình quân 0,2%/năm trong giai đoạn 2021-2025 và đến 2030, dân số khu vực thành thị của tỉnh trong giai đoạn 2011 – 2015 sẽ tăng 3,4%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 sẽ tăng 4,2%/năm và giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tăng 7,2%/năm.
Biểu 3.1. Dự báo dân số tỉnh Quảng Trị

	
	Đơn vị tính
	2010
	2015
	2020
	2025
	Nhịp độ tăng 

2011 – 2015 (%/năm)
	Nhịp độ tăng 

2016 – 2020 (%/năm)
	Nhịp độ tăng 

2021 – 2025 (%/năm)

	Tổng dân số
	Ng.Người
	600,5
	609,7
	618,9
	625,1
	0,3
	0,3
	0,2

	1. Thành thị
	Ng.Người
	170.5
	201,2
	247,6
	350,5
	3,4
	4,2
	7,2

	% so tổng số
	%
	28,4
	33.0
	40.0
	56,1
	
	
	

	2. Nông thôn
	Ng.Người
	429.9
	408,5
	371,3
	274,6
	-1.0
	-1,9
	-5,9

	% so tổng số
	%
	71.6
	67.0
	60.0
	43,9
	
	
	


1.2. Dự báo thu nhập và quỹ mua dân cư
Căn cứ vào mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay của tỉnh và xu hướng tăng trưởng thu nhập của các nhóm dân cư trong giai đoạn vừa qua cũng như triển vọng phát triển và mục tiêu giảm dần khoảng cách chênh lệch về GDP bình quân đầu người của tỉnh so với vùng BTB&DHMT và cả nước; dự báo, mức thu nhập bình quân đầu người/tháng của Quảng Trị tăng khoảng 23%/năm trong giai đoạn 2011-2015, đạt 2.751,5 ngàn đồng/tháng vào năm 2015, giai đoạn 2016 – 2020 tăng bình quân khoảng 21%/năm (do giai đoạn trước có xuất phát điểm khá cao), đạt 7.136,8 ngàn đồng/tháng vào năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025 tăng bình quân khoảng 22%/năm, đạt 19.289 ngàn đồng/tháng vào năm 2025. Tính theo giá thực tế, dự báo thu nhập bình quân đầu người/năm khoảng 33 - 34 triệu vào năm 2015, đạt 70 - 74 triệu vào năm 2020, hơn gấp 2 lần so với năm 2015 và đạt khoảng 120 – 125 triệu đồng vào năm 2025, gấp 1,6 – 1,7 lần so với năm 2020.
Dựa vào số liệu khảo sát mức chi tiêu bình quân đầu người của tỉnh trong giai đoạn từ 2002 đến nay, dự báo quỹ mua hàng hoá của dân cư Quảng Trị chiếm khoảng 70% tổng thu nhập vào năm 2015, sau đó sẽ giảm xuống 55% vào năm 2020 và 45% vào năm 2025.
Biểu 3.2. Dự báo thu nhập và quỹ mua dân cư Quảng Trị

	
	Đ.vị
	Giá trị
	Nhịp độ tăng 

2011-2015 (%/năm)
	Nhịp độ tăng 

2016-2020 (%/năm)
	Nhịp độ tăng 

2021-2025 (%/năm)

	
	
	2015
	2020
	2025
	
	
	

	1. Thu nhập bq (người/tháng)
	1.000 đồng
	2.751,5
	7.136,8
	19.289
	23
	21
	22

	2. Tổng thu nhập dân cư /tháng-giá hh
	Tỷ đồng
	1.677,6
	4.417,0
	12.058
	
	
	

	3. Tổng quỹ mua dân cư/tháng (giá hh)
	Tỷ đồng
	1.174,3
	2.429,4
	5.426
	
	
	


2. Dự báo tổng mức và cơ cấu lưu chuyển hàng hoá

2.1. Dự báo tổng mức và cơ cấu bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội

- Trong giai đoạn 2006 - 2010, nhịp độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt bình quân 10,7%/năm và nhịp độ tăng TMBLHH&DTDVTDXH tăng 26,4%/năm. Như vậy, bình quân nếu GDP tăng 1% thì TMBLHH&DTDVTDXH của tỉnh tăng được 2,46%. Đây là tương quan khá cao đối với TMBLHH&DTDVTDXH, nó phản ánh đúng tính chất của giai đoạn mở rộng tiêu dùng của dân cư trên địa bàn tỉnh khi mà thu nhập của dân cư được cải thiện từ mức thấp hơn lên mức tương đương với nhu cầu thực tế. Điều này phản ánh bộ phận quỹ mua dân cư chủ yếu được thực hiện trong địa bàn tỉnh. Theo số liệu chung của cả nước, cứ 1% GDP tăng thêm thì TMBLHH&DTDVTDXH tăng thêm từ 2 - 3%. Bên cạnh đó, dự báo thu nhập bình quân của dân cư của tỉnh tăng khoảng 21-23%/năm trong giai đoạn 2011 – 2020. Qũy mua dân cư chỉ chiếm khoảng 60% trong giai đoạn 2011 – 2020 vì từ khoảng 2016 trở đi do quá trình tiệm cận của mức thu nhập được chi dùng cho nhu cầu mua hàng hoá đã gần hơn với giới hạn của nhu cầu tiêu dùng cho đời sống dân cư và do nhu cầu tích luỹ cho đầu tư của dân cư tăng lên. Vì vậy, tương quan giữa nhịp độ tăng TMBLHH&DTDVTDXH và tăng trưởng kinh tế sẽ đạt mức 1,0 %/1,3% vào năm 2015; 1,0%/2,0% vào năm 2020.

Từ đó, dự báo tốc độ tăng TMBLHH&DTDVTDXH bình quân hàng năm của tỉnh sẽ tăng khoảng 31%/năm trong giai đoạn 2011 - 2015, khoảng 36,4%/năm trong giai đoạn 2016 - 2020 và khoảng 37%/năm trong giai đoạn 2021 - 2025 và các năm đến 2030.
Biểu 3.3. Dự báo Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội (TMBLHH&DTDVXH) tỉnh Quảng Trị

	
	Đơn vị
	2005
	2010
	2015
	2020
	2025

	1.TMBLHH &DTDVTD XH
	Tỷ đồng
	2.985
	9.020
	22.054
	72.862
	231.395

	2.TMBLHH&DTDVTD XH BQ đầu người
	1.000 đồng
	5.057
	14.992
	36.172
	117.728
	370.173


      - Tổng mức BLHH & DTDVTDXH:

Năm 2011: 11.649,91 tỷ đồng; Năm 2012: 14.907,97 tỷ đồng

- Tổng mức BLHH & DTDVTDXH BQ đầu người:

Năm 2011: 19.265 nghìn đồng; Năm 2012: 24.514 nghìn đồng
2.2. Dự báo lưu chuyển hàng hoá bán buôn

Đáng chú ý là Quảng Trị có ngành sản xuất nông nghiệp và thủy sản với qui mô đang ngày càng lớn và có khả năng phát luồng ra khỏi địa bàn tỉnh. Hơn nữa, các ngành nông nghiệp của Quảng Trị có những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu địa phương và liên quan đến các ngành sản xuất khác như trong lĩnh vực trồng trọt có các loại cây công nghiệp được gieo trồng với qui mô tập trung lớn tại các vùng chuyên canh, kéo theo ngành công nghiệp chế biến phát triển. Do đó, trong thời kỳ từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Quảng Trị sẽ có khả năng phát triển mở rộng lưu chuyển hàng hoá bán buôn ra khỏi địa bàn tỉnh. Đồng thời, việc tổ chức bán buôn hàng hoá của tỉnh trong giai đoạn dự báo cũng đảm nhiệm luôn vai trò cung ứng hàng hoá cho hệ thống phân phối phục vụ nhu cầu tiêu dùng của dân cư trong tỉnh.

3. Dự báo kim ngạch và mặt hàng xuất nhập khẩu

3.1. Dự báo kim ngạch và mặt hàng xuất khẩu

- Triển vọng phát triển mặt hàng xuất khẩu: thế mạnh xuất khẩu của tỉnh là các sản phẩm thu hoạch từ nông nghiệp và các sản phẩm nông nghiệp chế biến, cụ thể là thủy sản chế biến đông lạnh, quần áo may sẵn, hồ tiêu, cao su, cà phê, tinh bột sắn, ván ép và phân bón. Đồng thời, theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời kỳ đến 2020, do tiềm năng phát triển các ngành công nghiệp và nông nghiệp có thể tạo ra các sản phẩm xuất khẩu có sức cạnh tranh cao trên thị trường thế giới cũng không lớn. Mặt khác, dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vừa qua thì kim ngạch xuất khẩu của Quảng Trị sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, triển vọng phát triển các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh trong thời kỳ từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, mặc dù sẽ có xu hướng mở rộng sang các mặt hàng nông sản chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, nhưng vẫn tập trung chủ yếu vào các mặt hàng đã xuất khẩu hiện nay. Tuy nhiên, cùng với yêu cầu nâng cao hiệu quả trong các ngành sản xuất và khả năng huy động các nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng và giá trị tăng thêm cho các sản phẩm thì các mặt hàng xuất khẩu của Quảng Trị trong thời kỳ dự báo vẫn sẽ được nâng lên về giá trị và khối lượng so với giai đoạn trước đây, nhưng có sự dịch chuyển về cơ cấu xuất khẩu các mặt hàng ngay trong các khu vực thị trường chính.
- Triển vọng phát triển thị trường xuất khẩu: 
+ Đối với các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản của tỉnh: thị trường chủ yếu sẽ là Hoa Kỳ, Trung Quốc, ASEAN (chủ yếu là Lào và Thái Lan), Đài Loan và Nhật Bản, tuy nhiên, cơ cấu kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ giảm tương đối. 
+ Đối với sản phẩm dệt, may: triển vọng thị trường xuất khẩu chính của tỉnh sẽ là Hoa Kỳ, Đài Loan và các nước châu Âu. Triển vọng thị trường xuất khẩu cho sản phẩm dệt may của Quảng Trị hiện nay có thể được nâng lên nhưng có thể phải phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu của đối tác đặt gia công.

+ Đối với các sản phẩm công nghiệp khác như sắt, thép, xi măng và các vật liệu xây dựng khác. Thị trường chủ yếu vẫn là Lào, Thái Lan. 
Biểu 3.4. Dự báo kim ngạch xuất khẩu của Quảng Trị 
	
	Đơn vị
	2010
	2015
	2020
	2025

	Kim ngạch XK địa phương
	1.000USD
	63.383
	110.000
	210.000
	490.000

	Tốc độ tăng bình quân/năm
	%/năm
	    40,0
	      12,0
	      14,0
	      18,5

	Kim ngạch xuất khẩu (bình quân đầu người)
	USD
	  110,33
	180,42
	339,31
	783,87


+ Dự báo nhịp độ tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sẽ tăng nhờ nỗ lực đầu tư, tăng cường năng lực xuất khẩu trong giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, nhịp độ tăng kim ngạch xuất khẩu ở giai đoạn từ nay đến 2015 đạt 12,0%/năm và 2016 - 2020 đạt khoảng 14,0%/năm, giai đoạn 2021 – 2025 và tiếp theo đạt khoảng 18,5%/năm.

3.2. Dự báo kim ngạch và mặt hàng nhập khẩu

Dự báo, các mặt hàng nhập khẩu của tỉnh vẫn chủ yếu là các mặt hàng vật tư, nguyên liệu và thiết bị phục vụ trực tiếp cho nhu cầu đầu tư sản xuất và tư liệu tiêu dùng của địa phương. Trong đó, chủ yếu là các mặt hàng nhập khẩu phục vụ cho sản xuất công nghiệp như máy móc, trang thiết bị và phương tiện vận tải, các loại nguyên liệu cho phát triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, nguyên liệu cho chế biến nông sản và sản xuất các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh.

Về thị trường nhập khẩu: với tính chất của nhu cầu nhập khẩu, khả năng nguồn vốn đầu tư không lớn và quy mô sản xuất tương đối nhỏ, thì các thị trường nhập khẩu của Quảng Trị trong giai đoạn dự báo chủ yếu là các thị trường giá thấp, trình độ công nghệ trung bình và điều kiện thương mại tương đối đơn giản hay được ưu đãi... Do đó, các thị trường nhập khẩu thích hợp với tỉnh sẽ  là thị trường các nước NICs, các nước ASEAN và đặc biệt là thị trường Trung Quốc. 
Biểu 3.5. Dự báo kim ngạch nhập khẩu của Quảng Trị

	
	Đơn vị
	2010
	2015
	2020
	2025

	Kim ngạch NK địa phương
	1.000USD
	68.436
	125.000
	275.000
	580.000

	Tốc độ tăng bình quân/năm
	%/năm
	       14,0
	      13,0
	      17,0
	      16,1

	Kim ngạch nhập khẩu (bình quân đầu người)
	USD
	   115,94
	   205,02
	   444,34
	   927,85


+ Nhịp độ tăng kim ngạch nhập khẩu của tỉnh sẽ tăng do nỗ lực đầu tư, tăng cường năng lực xuất khẩu trong những năm tới, trong đó giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 13,0%/năm, giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 17,0%/năm và giai đoạn 2021-2025 tăng bình quân 16,1%/năm. 

4. Dự báo chỉ tiêu giá trị tăng thêm của ngành thương mại

Theo số liệu thống kê, tỷ trọng giá trị tăng thêm của ngành thương mại trong tổng GDP chung của tỉnh tăng đều trong giai đoạn 2005 – 2010, đạt 9,0%/năm, tăng nhanh hơn tốc độ tăng GDP khu vực dịch vụ (8,5%/năm) nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng GDP chung của tỉnh (10,7%/năm). Dự báo trong thời kỳ từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, giá trị tăng thêm của ngành thương mại sẽ tăng nhanh hơn GDP chung do tác động của các yếu tố như: cơ cấu kinh tế của tỉnh có sự chuyển dịch nhanh hơn; trình độ phát triển sản xuất hàng hoá được nâng lên cùng với quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất và cho đời sống của dân cư được mở rộng và nâng cao cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh của nền kinh tế tỉnh.

Dự báo giá trị tăng thêm của ngành thương mại tỉnh sẽ đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 13%/năm trong giai đoạn từ nay đến 2015, khoảng 15%/năm trong giai đoạn 2016 - 2020 và khoảng 17%/năm trong giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo đến 2030.

Biểu 3.6. Dự báo GTTT của ngành thương mại tỉnh Quảng Trị

(Giá so sánh)

	
	2010
	2015
	2020
	2025
	Tốc độ tăng (%/năm)

	
	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020
	2021-2025

	1. GDP chung (Tỷ đồng)
	3.008,5
	5.302
	9.768,6
	19.648
	12
	13
	15

	2. GTTT T.mại (Tỷ đồng)
	275,0
	506,7
	1.019,2
	2.234,5
	13
	15
	17

	3. Tỷ trọng GTTT TM so với GDP chung (%)
	9,1
	9,6
	10,4
	11,4
	


Phần thứ tư:

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI

TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG CHO CÁC NĂM TIẾP THEO
I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG TRỊ 

1. Quan điểm phát triển                                                                      

- Quy hoạch phát triển thương mại trước hết phải bám sát quy hoạch tổng thể phát triển ngành thương mại của cả nước, vùng BTB&DHMT và phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh để đẩy mạnh thương mại, phát huy được tiềm năng và lợi thế so sánh của tỉnh, của vùng BTB&DHMT, đảm bảo phát triển thương mại nhanh, bền vững, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. 

- Khuyến khích phát triển các loại hình thương mại, trong đó thương mại nhà nước giữ vai trò chủ đạo, định hướng, thương mại ngoài quốc doanh là nòng cốt và động lực cho phát triển thương mại, đảm bảo cạnh tranh công bằng và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng và ổn định thị trường.

- Phát triển đồng bộ các cơ cấu của ngành thương mại bao gồm các phân ngành đại lý uỷ quyền, bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền thương mại trên cơ sở khai thác các lợi thế so sánh của tỉnh, trong đó bán buôn là chủ đạo.

- Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành, trọng tâm là xây dựng các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, hệ thống bán buôn, ứng dụng công nghệ quản lý bán hàng hiện đại, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả đầu tư của ngành.

- Phát triển thương mại phải gắn liền với phát triển du lịch và dịch vụ, đưa thương mại - dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và có tốc độ phát triển nhanh hơn tốc độ tăng của GDP.

- Phát triển thương mại trên cơ sở phát huy lợi thế các ngành sản xuất các sản phẩm, mặt hàng xuất khẩu có giá trị gia tăng cao, khai thác lợi thế cạnh tranh và chủ động tham gia vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.
2. Những mục tiêu phát triển thương mại chủ yếu

2.1. Mục tiêu

Mục tiêu chung:

+ Xây dựng và phát triển mạnh thương mại nội địa theo hướng hiện đại dựa trên các cơ cấu ngành hợp lý với sự tham gia của các thành phần kinh tế, vận hành trong môi trường cạnh tranh có sự quản lý và điều tiết của Nhà nước. Trên cơ sở đó, nâng cao vai trò của ngành thương mại trong việc tăng giá trị tăng thêm đóng góp vào GDP của tỉnh; thu hút lao động xã hội, tạo việc làm mới; kết nối sản xuất và tiêu dùng, điều khiển và dẫn dắt sản xuất định hướng theo nhu cầu thị trường; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

        + Đẩy mạnh xuất khẩu của tỉnh Quảng Trị với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, làm động lực thúc đẩy tăng trưởng GDP và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tiếp tục duy trì các sản phẩm xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh, đồng thời phát triển các sản phẩm xuất khẩu có hàm lượng công nghệ, chất xám và giá trị tăng thêm cao; đẩy mạnh các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu và tăng cường xuất khẩu dịch vụ.

Mục tiêu cụ thể:

+ Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội tăng bình quân khoảng 31- 32%/năm trong giai đoạn 2011 - 2015; tăng khoảng 34 - 35%/năm trong giai đoạn 2016 - 2020 và khoảng 36 - 37%/năm trong giai đoạn 2021 - 2025 và đến 2030.

+ Giá trị tăng thêm của ngành thương mại chiếm tỷ trọng khoảng 9 - 10% GDP vào năm 2015, đạt khoảng 10 - 11% GDP vào năm 2020 và khoảng 11,3 -12% vào năm 2025.

+ Tỷ trọng thương mại giai đoạn 2006 - 2010 là 7 - 9%, giai đoạn 2011-2015 khoảng 20%, giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 30% và năm 2025 vào khoảng 35%.

+ Kim ngạch xuất khẩu của địa phương đến năm 2015, phấn đấu đạt khoảng 100 - 110 triệu USD; đến 2020 đạt khoảng 200 - 210 triệu USD và đến 2025 đạt khoảng 480 - 490 triệu USD (không tính hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất).

      2.2. Các phương án phát triển

Có 3 phương án phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị được đề xuất từ nay đến năm 2020 trên cơ sở quán triệt Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, tham khảo báo cáo Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Trị đến 2020 và phù hợp với Đề án phát triển thương mại nội địa của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và Chương trình phát triển xuất khẩu 2006-2010 đã được Chính phủ phê duyệt và các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng BTB&DHMT của Chính phủ.

Các phương án phát triển 

	Chỉ tiêu
	PA1
	PA2
	PA3

	
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Tốc độ tăng GDP bình quân năm (%)
	10,7
	11,5
	12,0
	10,7
	12,0
	13,0
	10,7
	12,5
	13,5

	Tổng GDP cuối kỳ (giá so sánh- tỷ.đồng)
	3.008,4
	5.184,5
	9.136,9
	3.008,4
	5.301,8
	9.768,3
	3.008,4
	5.421,2
	10.211,2

	Tốc độ tăng trưởng GTTT thương mại (%)
	9,0
	10,5
	11,5
	9,0
	12,5
	13,0
	9,0
	13,0
	15,0

	GTTT thương mại cuối kỳ (giá so sánh –tỷ đồng)
	275,0
	453,1
	780,8
	275,0
	495,6
	913,0
	275,0
	506,7
	1.019,1

	Tốc độ tăng trưởng TMBLHH&DVXH (%)
	24,7
	17,0
	25,0
	24,7
	31,0
	34,0
	24,7
	23,0
	29,5

	TMBLHH và doanh thu dịch vụ xã hội năm cuối kỳ (giá thực tế- tỷ đồng)
	9.020,0
	20.815,0
	126.275,
	9.020,0
	22.054,0
	72.862,0
	9.020,0
	26.729,0
	97.349,0

	Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu địa phương (%)
	40,0
	16,2
	16,3
	40,0
	12,0
	14,0
	40,0
	23,0
	18,0

	Kim ngạch xuất khẩu địa phương cuối kỳ (triệu USD)
	63,383
	80,000
	170,00
	63,383
	110,00
	210,000
	63,383
	106,10
	242,800

	icor 
	4,5
	4,8
	5,0
	4,5
	4,8
	5,0
	4,5
	4,8
	5,0

	Nhu cầu vốn đầu tư của ngành thương mại cả giai đoạn (quy giá gốc-tỷ đồng)
	-
	854,6
	1.638,8
	-
	1.058,9
	2.087,0
	-
	1.112,2
	2.562,0

	Nhu cầu vốn hàng năm (qui giá gốc – tỷ đồng)
	-
	170,9
	327,8
	-
	211,8
	417,4
	-
	222,4
	512,4


Phương án I: Đây là phương án duy trì tốc độ phát triển trong điều kiện nền kinh tế nước ta nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng tiếp tục chịu ảnh hưởng của khủng hoảng và suy thoái kinh tế thế giới trong vài năm tới, tuy nhiên phương án này dễ đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra. GDP bình quân/người chưa bắt kịp với mức phát triển chung của cả nước (chỉ bằng khoảng 85 %). Giá trị tăng thêm của ngành thương mại tăng trưởng bình quân 10,5 %/năm trong giai đoạn 2011-2015 và 11,5 %/năm trong giai đoạn 2016 - 2020. Tổng mức BLHH &DTDVTDXH đạt mức tăng trưởng đạt 29 %/năm trong giai đoạn 2011-2015 và 30 % trong giai đoạn 2016-2020. 

Tuy nhiên, phải nhìn nhận phương án này không mang tính phấn đấu cao, chưa thể hiện đầy đủ quyết tâm phát triển mang tính đột phá trong tăng trưởng kinh tế thương mại, mặt khác không thể hiện rõ vai trò của tỉnh đối với sự phát triển của toàn vùng BTB&DHMT.

Phương án II: Đây là phương án nhằm mục tiêu phấn đấu để đạt mức GDP bình quân đầu người là khoảng 1.650 - 1.700 USD/người năm 2015 và đến năm 2020 đạt 2.600 USD/người tăng lên tương đương với mức bình quân của vùng BTB&DHMT và đạt khoảng 95 % mức bình quân chung của cả nước bằng cách chuyển mạnh sang phát triển các ngành dịch vụ, tăng nhanh tỷ trọng của dịch vụ trong cơ cấu của nền kinh tế (năm 2010, tỷ trọng GDP dịch vụ bằng 35,8 %; đến năm 2015 chiếm khoảng 37 % và năm 2020 bằng 41% tổng GDP của tỉnh). Cơ sở khoa học của phương án này là trong vòng 5 - 10 năm tới, cơ sở hạ tầng của Quảng Trị liên tục được cải thiện, có điều kiện thu hút đầu tư cũng như nguồn vốn (vốn đầu tư cho thương mại sẽ tăng liên tục khoảng 10,1%/năm trong giai đoạn 2011-2020) và công nghệ từ bên ngoài vào phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ, có tác động thuận lợi từ sự phát triển của vùng BTB&DHMT.

       Phương án này tích cực hơn phương án I, không những đạt mục tiêu tăng trưởng và cơ cấu GDP theo Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Theo phương án này tốc độ tăng trưởng của ngành thương mại cũng nhanh hơn với 12,5 %/năm trong giai đoạn 2011-2015 và 13 %/năm trong giai đoạn 2016 - 2020. TMBLHH&DTDVTDXH đạt mức tăng trưởng 32 – 33 %/năm trong giai đoạn 2011 - 2015 và 35 – 35,5%/năm trong giai đoạn 2016 - 2020.

Phương án III: Là phương án cao đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu rất cao của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân. Phương án có tốc độ tăng trưởng cao nên tính khả thi không cao, ngoài ra với phương án này cần có lượng vốn đầu tư phát triển cao hơn trong khi sức huy động vốn của tỉnh còn khó khăn hơn so với một số tỉnh khác trong vùng BTB&DHMT.

Phương án chọn: Quảng Trị thuộc vùng BTB&DHMT nên vừa có lợi thế về kinh tế nông nghiệp vừa có lợi thế trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và kinh tế biển. Trong những năm vừa qua Quảng Trị đã nỗ lực dựa vào những lợi thế sẵn có của mình đề phát triển nền kinh tế. Tuy nhiên, tiềm năng về nông nghiệp khó có thể đạt tăng trưởng cao hơn được nữa do có xuất phát điểm cao ngay từ đầu, trong khi đó, nguồn lợi về nông nghiệp và lâm nghiệp hiện nay không còn nhiều, sản lượng nuôi trồng hiện nay đã đạt tới ngưỡng cao. Do vậy, cần phải nỗ lực tìm kiếm giá trị tăng thêm từ các ngành kinh tế của khu vực II và III. Trên cơ sở các định hướng về phát triển công nghiệp đến năm 2020, Quy hoạch giao thông tỉnh tỉnh Quảng Trị đến 2020, Quy hoạch phát triển tổng thể hệ thống đô thị tỉnh tỉnh Quảng Trị đến 2020 với việc hình thành thêm nhiều thị xã, thị trấn, lúc đó Quảng Trị sẽ có lợi thế hơn khi hệ thống đường giao thông được nâng cấp và nối với các tỉnh khác và tiếp cận thuận lợi hơn với các thị trường lớn và ngược lại, hoạt động thương mại có điều kiện để đẩy nhanh tốc độ phát triển và khu vực dịch vụ cũng sẽ phát triển.

So với các phương án II và III, phương án I là phương án chủ yếu duy trì và đạt cao hơn một chút so với tốc độ tăng trưởng hiện nay đã đạt được, không mang tính phấn đấu cao, không thể hiện việc tăng tốc mạnh mẽ của Quảng Trị trong các giai đoạn tới. So với phương án III, để đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng được dự báo thì phương án II có tính khả thi cao hơn với khả năng có thể đáp ứng về nguồn vốn đầu tư trong các giai đoạn, vì vậy để đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng trong điều kiện khả thi thì tỉnh Quảng Trị cần chọn phương án II cho phát triển thương mại để phù hợp với mục tiêu phát triển tỉnh Quảng Trị trong các giai đoạn trước mắt. Trong điều kiện thuận lợi, có thể chuyển sang thực hiện phương án III sau năm 2015.
Mặt khác với mục tiêu nâng mức GDP bình quân đầu người là tiến tới bằng và vượt mức GDP bình quân đầu người của cả vùng và bằng khoảng 95% mức bình quân chung của cả nước vào năm 2020, tỷ trọng GDP dịch vụ khoảng 37% (2015) và 41% (2020) thì các chỉ tiêu tính toán của Phương án II sẽ phù hợp hơn. Do vậy cần lựa chọn phương án II làm cơ sở cho công tác qui hoạch phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh thời kỳ từ nay đến năm 2020 nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm của khu vực III nói chung và của ngành thương mại nói riêng lên mức cao hơn.

Trên cơ sở phương án II đã được lựa chọn, tiếp tục dự báo các chỉ tiêu của ngành và đặt ra mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 như sau:
	Chỉ tiêu
	PA2

	
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020
	2021-2025
	2026-2030

	Tốc độ tăng GDP bình quân năm (%)
	10,7
	12,0
	13,0
	15,0
	15,0

	Tổng GDP cuối kỳ (giá so sánh- tỷ.đồng)
	3.008,4
	5.301,8
	9.768,3
	19.648
	39.591,6

	Tốc độ tăng trưởng GTTT thương mại (%)
	9,0
	12,5
	13,0
	17,0
	18,0

	GTTT thương mại cuối kỳ (giá so sánh –tỷ đồng)
	275,0
	495,6
	913,0
	2.234,5
	5.112

	Tốc độ tăng trưởng TMBLHH&DVXH (%)
	24,7
	31,0
	34,0
	37,0
	37,0

	TMBLHH và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội năm cuối kỳ (giá thực tế- tỷ đồng)
	9.020
	22.054
	72.862
	231.395
	734.870

	Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu địa phương (%)
	40,0
	12,0
	14,0
	18,5
	19,0

	Kim ngạch xuất khẩu địa phương  cuối  kỳ (triệu USD)
	63,383
	110,000
	210,000
	490,000
	1.169,000

	icor 
	4,5
	4,8
	5,0
	4,5
	4,0

	Nhu cầu vốn đầu tư của ngành thương mại cả giai đoạn (qui giá gốc-tỷ đồng)
	-
	1.058,9
	2.087,0
	3730
	4680

	Nhu cầu vốn hàng năm (qui giá gốc - tỷ đồng)
	-
	211,8
	417,4
	746
	936


3. Định hướng phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị

3.1. Định hướng phát triển cấu trúc các hệ thống thị trường hàng hoá của tỉnh Quảng Trị

Quá trình hình thành và phát triển của sự giao lưu hàng hoá hay sự vận động của các hệ thống phân phối hàng hoá trong phạm vi rộng hay hẹp là quá trình khách quan trên cơ sở của quá trình phát triển sản xuất và tiêu dùng với những đặc thù riêng có của mỗi vùng, địa phương, khu vực; của sự phân công và hợp tác lao động trong vùng; của quá trình phát triển hệ thống giao thông và những điều kiện cơ sở hạ tầng khác. 

Đối với Quảng Trị, việc hình thành cấu trúc thị trường nội tỉnh dựa trên khả năng tiêu thụ cũng như phát luồng hàng hoá, nhu cầu tiêu dùng và thế mạnh của các ngành sản xuất như: tư liệu sản xuất công nghiệp, hàng hoá nông, lâm sản (thuỷ sản sẽ được chú trọng phát triển mạnh trong tương lai) và hệ thống các thị trường chung nhằm phát huy tối đa hiệu quả của các hệ thống thị trường. Trên cơ sở đó và căn cứ vào qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị trong thời kỳ đến 2020, xác định phương hướng cụ thể phát triển các hệ thống thị trường hàng hoá trên địa bàn tỉnh, như sau:

Hệ thống thị trường hàng tiêu dùng:

- Ở thành thị: 

* Hình thành cấu trúc cân đối, hợp lý giữa các khu thương mại - dịch vụ tổng hợp ở các khu đô thị, các khu dân cư và khu du lịch để hình thành mạng lưới các khu thương mại - dịch vụ tổng hợp của tỉnh. 

* Lựa chọn phát triển các siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc điểm bán lẻ ở các khu, điểm du lịch phù hợp với qui mô nhu cầu của khách du lịch, có thể kết hợp các loại hình bán lẻ hàng hoá và các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch nghỉ dưỡng, danh lam thắng cảnh.

* Quy hoạch phát triển các hình thức bán lẻ mới như trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị tổng hợp và siêu thị chuyên doanh (như siêu thị thực phẩm, điện máy, dụng cụ gia đình …) cũng như siêu thị dạng kho hàng và có chính sách, biện pháp khuyến khích đầu tư vào những hình thức này. Đồng thời cũng chú trọng phát triển mạng lưới các cửa hàng tiện lợi gần kề ở các khu dân cư; cho phép và khuyến khích, giúp đỡ những cửa hàng, quầy hàng, tiệm tạp hoá thành lập những liên minh kinh doanh, thống nhất trong mua và bán với mục tiêu đảm bảo cung ứng hàng rẻ, chất lượng tốt và tiện lợi cho dân cư. Cũng cần khuyến khích các doanh nghiệp quy mô lớn mua hoặc sáp nhập những cửa hàng hoặc siêu thị nhỏ để phát triển mạng lưới các siêu thị tiện lợi.
Với vị trí địa - kinh tế của mình, nằm trên tuyến hành lang kinh tế, Quảng Trị được định hướng phát triển thành một trung tâm của vùng BTB&DHMT, là cầu nối các thị trường phía Bắc và duyên hải miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và trực tiếp hoặc gián tiếp giao lưu, trao đổi với thị trường nước ngoài thông qua tuyến hành lang Đông - Tây. Do vậy, trong thời kỳ qui hoạch, trên địa bàn Quảng Trị có thể vừa phát triển trung tâm thương mại có đầy đủ các chức năng tuân thủ theo quy chế, vừa có các trung tâm thương mại được chuyên biệt hoá, như  trung tâm mua sắm (phục vụ cho bán lẻ hàng hoá); trung tâm bán buôn (phục vụ cho bán buôn)… Tuỳ thuộc vào từng loại hình mà có các chức năng dịch vụ phù hợp. 

Theo Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị thì thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo được xác định là ba trung tâm kinh tế lớn của tỉnh, là những địa bàn trọng điểm của tỉnh về hoạt động thương mại và cũng là điểm đến của khách du lịch, được ưu tiên phát triển. 

Do vậy, định hướng hình thành chủ yếu mạng lưới trung tâm thương mại tại các khu vực này để cung ứng cho hệ thống thị trường hàng tiêu dùng nội tỉnh và các khu vực lân cận của vùng. Mạng lưới trung tâm thương mại sẽ là hạt nhân để hình thành một trục thương mại kết nối các khu vực đô thị trung tâm với các loại hình tổ chức thương mại được đầu tư hiện đại, có đầy đủ các chức năng dịch vụ để trở thành không gian thương mại chính của tỉnh. 

Song song với việc phát triển các trung tâm thương mại, hình thành các trung tâm mua sắm tại các thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các thị trấn huyện lỵ. Các trung tâm mua sắm kết hợp cùng với các loại hình thương mại khác (cửa hàng, chợ), để tạo thành một không gian mua sắm phong phú, đa dạng cho khách du lịch.

Ngoài ra, để hình thành đầy đủ hệ thống thị trường hàng tiêu dùng và phát huy nhu cầu tiêu dùng nội lực, trong giai đoạn đầu của kỳ qui hoạch, xây dựng các siêu thị qui mô lớn và vừa tại các khu vực thương mại trung tâm của tỉnh là thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị và một số các thị trấn huyện lỵ (các siêu thị qui mô hạng I, II, III ở các khu đô thị). Trong giai đoạn tiếp theo (2016-2020), phát triển các siêu thị ở các khu đô thị mới, các khu du lịch được dự kiến phát triển trong giai đoạn này trên toàn bộ địa bàn tỉnh.
* Phát triển mạng lưới các khu logistics tập trung để cung cấp đồng bộ các dịch vụ hậu cần phân phối. Điều chỉnh, sắp xếp và nâng cấp thương nghiệp truyền thống, như hạn chế sự phát triển tràn lan của các quầy, tiệm tạp hoá ở khắp nơi hiện nay thông qua khống chế quy mô và số lượng của loại hình này ở từng khu vực, khuyến khích và hỗ trợ các cửa hàng bách hoá lớn sáp nhập những tiệm tạp hoá nhỏ để thành doanh nghiệp lớn có thương hiệu, khuyến khích các cửa hàng chuyển đổi thành các siêu thị chuyên doanh, các quầy, tiệm tạp hoá nhỏ gia nhập các liên minh mua bán hàng hoá.
       * Cải tạo đường phố thương mại để trở thành hạt nhân ở các khu trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp đảm bảo các yêu cầu hiện đại và mang bản sắc văn hoá kinh doanh truyền thống, khắc phục được tình trạng phát triển trùng lặp ở các cửa hàng, cửa hiệu  mặt phố.
* Phát triển mạng lưới kinh doanh hàng vật liệu xây dựng, ô tô, đồ dùng gia đình, đồ điện gia dụng theo hướng phát triển kinh doanh chuỗi có quy mô lớn và tổng hợp.
* Phát triển phương thức hiện đại bán hàng tiêu dùng theo hướng khuyến khích bán hàng qua các tổng đại lý hoặc nhượng quyền thương mại, bao gồm cả các chức năng chế biến, gia công, lắp đặt, dự trữ và áp dụng thương mại điện tử. Khuyến khích phát triển phương thức kinh doanh chuỗi trên cơ sở liên kết và liên doanh của những nhà kinh doanh nhỏ.

* Hiện đại hoá các chợ bán buôn, bán lẻ qui mô lớn ở các đô thị, phát huy chức năng phát luồng bán buôn cho các chợ dân sinh ở các khu dân cư, cung ứng hàng hoá tiêu dùng cho dân cư và khách du lịch, phát triển các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trong chợ. Phát triển đa dạng các loại hình chợ phục vụ khách du lịch như chợ đêm, chợ ẩm thực, chợ du lịch. Hạn chế phát triển chợ dân sinh qui mô nhỏ tại các khu vực đô thị. 

+ Ở nông thôn:

* Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại phát triển mạng lưới cửa hàng và trở thành kênh phân phối chủ yếu hàng tiêu dùng ở thị trường nông thôn; Nâng cấp mạng lưới chợ bán lẻ ở địa bàn các xã, khuyến khích các thương nhân hoạt động trong chợ thành lập các liên minh mua bán hàng hoá.

Hệ thống thị trường tư liệu sản xuất:

+ Phát triển đa dạng các hình thức bán buôn theo hướng khuyến khích đấu thầu mua sắm với sản phẩm chủ yếu, khối lượng lớn và cung ứng hàng hoá trực tiếp để giảm chi phí.
+ Khuyến khích và hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp bán buôn quy mô lớn của tư nhân.
+ Phát triển các trung tâm giao dịch nguyên, phụ liệu cho từng ngành sản phẩm.
+ Khuyến khích và hỗ trợ giao dịch giữa các hệ thống theo mạng trên cơ sở thành lập sàn giao dịch điện tử.

Hệ thống thị trường nông sản, thuỷ sản:

+ Hiện đại hoá các khu chợ bán hàng nông sản, thuỷ sản tại chợ trung tâm của các thị trấn. Nâng cấp, cải tạo các khu chợ chuyên doanh nông sản trong các chợ nông thôn để nông dân trực tiếp tiêu thụ sản phẩm nhỏ lẻ, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến khu chợ kinh doanh thuỷ sản tươi sống.

+ Khuyến khích phát triển một số các chợ bán buôn, bán lẻ truyền thống thành các siêu thị tổng hợp, cửa hàng nông sản, thuỷ sản.
+ Khuyến khích và hỗ trợ các siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm ở thị xã mua hàng trực tiếp ở nông thôn và khuyến khích, hỗ trợ các nhà sản xuất, nhà cung ứng bán nông sản vào các siêu thị, cửa hàng ở thị xã. 
+ Khuyến khích phát triển các hệ thống hợp đồng mua nông sản với nông dân.
+ Phát triển mạng lưới các chợ bán buôn nông sản chuyên doanh và tổng hợp hiện đại theo hướng mua bán chuyên nghiệp và đấu giá, thanh toán qua hệ thống điện tử để gắn kết doanh nghiệp với các nhà sản xuất nông sản.

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại, các nhà sản xuất tham gia thị trường giao dịch kỳ hạn.

Để phục vụ cho hệ thống các thị trường tư liệu sản xuất và thị trường nông sản, thủy sản, cần đẩy mạnh xây dựng các trung tâm bán buôn lớn trên địa bàn tỉnh. Xác định quy mô của trung tâm bán buôn cần căn cứ vào tổng mức lưu chuyển bán buôn hàng hóa của các doanh nghiệp kinh doanh và của các nhà sản xuất... Trọng tâm phát triển kinh tế của Quảng Trị là các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch nên việc hình thành trung tâm bán buôn hàng công nghiệp tiêu dùng cũng như hàng tư liệu sản xuất, nông sản để phát luồng hàng hóa phục vụ cho các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tại các khu vực thị trường trên địa bàn tỉnh và ra ngoài tỉnh là rất cần thiết.

Định hướng vị trí: hình thành trung tâm bán buôn ở khu vực thành phố Đông Hà và ở thị xã Quảng Trị cung ứng hàng hóa cho các thị trường đô thị trung tâm và phát luồng hàng hóa ra ngoài tỉnh.

Phát triển các hệ thống thị trường chung:

+ Hội chợ;

+ Triển lãm, triển lãm- bán hàng;

+ Chợ tổng hợp quy mô lớn;

+ Chợ chuyên doanh;

+ Trưng bày hàng mẫu và đặt hàng;

+ Sở giao dịch hàng hóa;

+ Sàn đấu giá

3.2. Định hướng phát triển các hệ thống phân phối hàng hoá hiện đại và truyền thống

Hiện nay trên địa bàn Quảng Trị, các loại hình thương mại chủ yếu là truyền thống, các loại hình thương mại hiện đại rất ít hoặc phát triển chưa rõ nét. Trong thời gian tới, trước những thuận lợi về vị trí địa – kinh tế là trung tâm của vùng BTB&DHMT, giao thông có thể kết nối dễ dàng với các địa bàn khác trong vùng thì một mặt vẫn tiếp tục duy trì nhưng sẽ thu hẹp dần và sẽ được tổ chức lại thương mại truyền thống. Trong khi đó, các loại hình thương mại hiện đại sẽ phát triển với tốc độ nhanh hơn nhằm thiết lập hệ thống phân phối hàng hoá hiện đại trên địa bàn tỉnh, không những phục vụ tiêu dùng nội tỉnh mà còn thu hút tiêu thụ từ các tỉnh khác trong vùng, trên cơ sở đó phát triển các dịch vụ của ngành thương mại theo hướng hiện đại hoá, chuyên nghiệp hoá:

- Tập trung đầu tư xây dựng các loại hình tổ chức thương mại hiện đại, chất lượng cao, trước hết ở các đô thị trung tâm, khu đô thị mới, các khu dân cư, khu du lịch của tỉnh, thúc đẩy sự hình thành phương thức kinh doanh chuỗi của các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh... 

Các loại hình thương mại hiện đại bao gồm các trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị tổng hợp, chuyên doanh, cửa hàng tiện lợi, trung tâm bán buôn... được phát triển ở các khu vực thương mại trung tâm của tỉnh tại thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, các thị trấn huyện lỵ, các khu đô thị mới và các khu du lịch được dự kiến qui hoạch.

- Cải tạo các loại hình thương mại truyền thống thành các loại hình thương mại hiện đại như cửa hàng tiện lợi, cửa hàng, siêu thị chuyên doanh, cửa hàng bán hàng thương hiệu, có chính sách hỗ trợ các cửa hàng truyền thống nhỏ lẻ liên kết (thành lập các liên minh mua bán), hợp nhất hoặc sáp nhập và chuyển đổi sang các hình thức phân phối hiện đại. Xây dựng mô hình tổ chức và quản lý đường phố thương mại.

- Chỉ phát triển mới các chợ truyền thống phục vụ dân cư nông thôn, chú trọng đến kiến trúc, phân khu chức năng, trưng bày hàng hoá... đảm bảo tính thẩm mỹ, vệ sinh và văn minh thương mại.

- Khuyến khích việc áp dựng công nghệ thông tin trong giao dịch thương mại, kết hợp hài hoà giữa bán hàng trực tiếp và thương mại điện tử.

- Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại áp dụng những phương thức, công nghệ, thiết bị bán hàng tiên tiến và ISO 9001- Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ phân phối;

3.3. Định hướng phát triển doanh nghiệp thương mại của các thành phần kinh tế
Định hướng phát triển các doanh nghiệp thương mại của các thành phần kinh tế của Quảng Trị trên cơ sở khuyến khích phát triển hài hòa các doanh nghiệp kinh doanh bán buôn và bán lẻ của tỉnh theo các loại hình, bán buôn kích thích cho bán lẻ và bán lẻ là cơ sở để hình thành bán buôn trên địa bàn. 

Đối với Quảng Trị, thế mạnh của tỉnh trong phát luồng hàng ra là lạc, cà phê, cao su, thủy sản nuôi trồng và gia súc, gia cầm các loại. do vậy cần xác định bán buôn sẽ là thành phần chủ yếu để phát luồng hàng hóa, gia tăng tổng mức lưu chuyển hàng hóa của tỉnh và kích thích sản xuất công, nông nghiệp của tỉnh phát triển.

- Phát triển các doanh nghiệp thương mại bán lẻ của các thành phần kinh tế theo những hình thái:

      +  Phát triển mạng lưới Siêu thị, Trung tâm thương mại: về quy mô theo Quyết định 1371/2004/QĐ – BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).
+ Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp: khu vực gồm nhiều doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ phụ thuộc vào nhau được quy hoạch thành một thể thống nhất ở một khu vực nội và ngoại thành. Khi mở rộng các khu dân cư, trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp sẽ là bộ phận của dự án chung. Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp được quy hoạch thành một thể thống nhất trong một khu vực ở nội thành có thể là một khối nhà lớn có chung mái hoặc các dãy cửa hàng; ở ngoại thành là sự kết hợp giữa các doanh nghiệp bán lẻ với dịch vụ (nhà hàng, tín dụng, văn phòng du lịch, giải trí...) phục vụ chủ yếu cho khách hàng có xe máy, ô tô, hạt nhân là cửa hàng bách hoá tổng hợp, cửa hàng bách hoá hoặc cửa hàng bách hoá tổng hợp tự phục vụ, các cửa hàng chuyên doanh lớn, chợ chuyên doanh. Người sở hữu và quản lý các trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp được quy hoạch sẽ thành lập bộ máy quản lý trung tâm để tạo hình ảnh công ty và chiến lược kinh doanh, gồm các nhiệm vụ như: lựa chọn các doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ cho trung tâm, xác định địa điểm cho các doanh nghiệp, xác định các biện pháp marketing cho toàn bộ trung tâm và quảng cáo chung, phối hợp các nhiệm vụ chung và thực hiện các cuộc triển lãm chung ở trung tâm, tạo thuận lợi cho giao thông trong trung tâm (hệ thống đỗ xe, vị trí đỗ xe tạm thời, hợp lý hoá việc vận chuyển hàng hoá trên các con đường của trung tâm...).
+ Trung tâm mua sắm (shopping mall): là một khu tập trung các hoạt động thương mại, có nhiều cửa hàng bán lẻ và dịch vụ tập trung tại một khu vực kiến trúc hoặc một khu vực do doanh nghiệp quản lý kinh doanh, phát triển có kế hoạch, bộ máy quản lí chuyên nghiệp. cung cấp dịch vụ mang tính tổng hợp cho người tiêu dùng. Địa điểm kinh doanh: ở nơi giao thông thuận lợi, tại khu trung tâm thương mại, nơi giao thoa giữa thành thị và nông thôn.

Cơ cấu trung tâm bao gồm các hạt nhân là siêu thị và các cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng đồ hiệu, cửa hàng ăn nhanh... và các dãy cửa hàng. Trung tâm mua sắm bên ngoài được thiết kế đẹp đẽ, cuốn hút khách hàng, bên trong sang trọng, thanh nhã, áp dụng cho thuê hoặc bán gian hàng, cửa hàng hạt nhân không vượt quá 80% diện tích của trung tâm, có các dịch vụ phụ trợ cho bán lẻ, ăn nhanh, giải trí..., được bố trí tập trung; bãi đỗ xe.

+ Các loại cửa hàng: cửa hàng bách hóa, cửa hàng bách hoá tự phục vụ, cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng các loại thương hiệu, cửa hàng thời trang, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng miễn thuế, cửa hàng giảm giá, cửa hàng chiết khấu, của hàng trưng bày và giới thiệu hàng, cửa hàng đồ cũ, cửa hàng tạp hóa.
+ Chợ tổng hợp, chợ chuyên doanh.
+ Chi nhánh bán lẻ của nhà sản xuất.
+ Mạng lưới bán hàng lưu động (không gắn với một địa điểm cố định, một cửa hàng nhất định)  như  những người bán hàng tại nhà, những người đến tận hộ gia đình để giới thiệu và bán hàng, xe bán hàng lưu động tại khu dân cư, xe bán hàng ngoài đường, chợ sớm, chợ đêm, chợ tuần, chợ tết…; Bán hàng qua ti vi, bán hàng qua mạng, bán hàng qua bưu điện, máy bán hàng…

- Phát triển các doanh nghiệp thương mại bán buôn của các thành phần kinh tế theo các hình thái như:

+ Công ty bán buôn tổng hợp.
+ Công ty bán buôn chuyên doanh.
+ Công ty- hợp tác xã thương mại thu mua (thu gom hàng hoá, phân loại và đóng gói).
+ Công ty thương mại bán buôn tự phục vụ.
+ Công ty thương mại bán buôn bày hàng (có diện tích bán hàng hoặc diện tích đặt giá bày hàng ở các trung tâm thương mại, các khu thương mại, trung tâm bán buôn...).
+ Công ty cổ phần - hợp tác xã bán buôn của các nhóm liên kết (nhóm liên kết của khách hàng mua buôn hoặc nhóm liên kết tự nguyện của các hộ kinh doanh).
+ Trung tâm thương mại bán buôn (quần tụ tại một địa điểm bao gồm nhiều doanh nghiệp bán buôn, các nhà môi giới thương mại, kho của nhà sản xuất, tổng kho của các nhà bán buôn và bán lẻ, các doanh nghiệp hỗ trợ khác...).
+ Trung tâm phân phối bán buôn (trong đó các nhà sản xuất, đại diện thương mại, công ty bán buôn... thường xuyên trưng bày hàng mẫu, triển lãm bán hàng và giới thiệu hàng hoá).
+ Trung tâm kho vận và trung chuyển (phục vụ chung cho các hoạt động thương mại bán buôn, như sử dụng diện tích nhà kho, kỹ thuật bảo quản, chuyên chở, thiết bị ... để nâng cao năng suất giao nhận- vận chuyển hàng hoá).
+ Trung tâm đại diện thương mại (quần tụ tại một địa điểm nhiều doanh nghiệp đại diện thương mại gắn liền với trưng bày hàng mẫu, sử dụng chung các diện tích văn phòng, diện tích kho, bãi để hàng, thiết bị thông tin hay bãi đỗ xe...).
+ Công ty chợ bán buôn nông sản: đảm bảo được các chức năng của thị trường bán buôn nông sản (tập hợp và phân phối nông sản, giao lưu thông tin, hình thành giá cả, nhà nước điều tiết thị trường...) thông qua áp dụng các phương thức giao dịch hiện đại (đấu giá, thanh toán điện tử, mạng thông tin...); kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; cung cấp các dịch vụ phụ trợ phân phối hàng hoá và các dịch vụ chuyên nghiệp khác.  

- Phát triển các đại lý uỷ quyền theo hướng: Chức năng và vai trò của các đại lý thay đổi từ chức năng bán buôn đơn thuần sang cung cấp dịch vụ là chính. Các nhà bán buôn, đại lý sẽ chuyển trọng tâm từ mua bán, giao dịch, lợi nhuận ngắn hạn chuyển sang xây dựng thương hiệu dịch vụ phân phối hàng hóa. Nguồn lợi nhuận chính của các nhà đại lý sẽ từ chênh lệnh giá mua bán hàng hóa chuyển sang giá trị dịch vụ gia tăng. Tăng mức độ chuyên nghiệp hoá trong hệ thống đại lý, như đại lý nghiệp vụ bán lẻ; đại lý nghiệp vụ của trung tâm thương mại và chuỗi siêu thị, cửa hàng; đại lý nghiệp vụ mua hàng tập thể; đại lý nghiệp vụ chợ đêm; đại lý kênh phân phối hàng đặc chủng; đại lý nghiệp vụ thương mại bất động sản; đại lý mua hàng qua bưu điện; đại lý mua hàng qua mạng; đại lý mua hàng qua ti vi…; tổng đại lý khu vực xây dựng đội ngũ quản lý để khai thác, phát triển một cách chuyên nghiệp hoá theo từng loại hình kênh phân phối.

- Phát triển các doanh nghiệp nhượng quyền và nhận quyền kinh doanh thương hiệu hoặc kinh doanh cửa hàng bán lẻ, dịch vụ; Thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu dịch vụ nhượng quyền ra nước ngoài.
- Phát triển các mô hình tổ chức kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại theo các loại hình sau:

+ Cửa hàng bán lẻ.
+ Công ty, chi nhánh – văn phòng đại diện.
+ Tổng đại lý khu vực và đại lý.
+ Bán hàng trực tiếp từ kho chứa.
+ Kinh doanh theo hợp đồng nhượng quyền thương mại.
+ Doanh nghiệp  bán lẻ lớn.
+ Tập đoàn - Công ty mẹ và các công ty con.
- Thúc đẩy sự hình thành và nâng cao vai trò của Hiệp hội các doanh nghiệp thương mại Quảng Trị trong quá trình liên kết hình thành các chuỗi cung ứng hàng hoá, đảm bảo được sức cạnh tranh bền vững cho các thành viên.

3.4. Định hướng phát triển dịch vụ phụ trợ liên quan đến phân phối hàng hoá

Quảng Trị có lợi thế về mạng lưới giao thông đường thuỷ, bộ, hệ thống cảng được hình thành dọc theo các sông, bên cạnh đó còn là địa bàn trung tâm vùng, giao thông đường bộ thuận lợi, là nơi giao lưu và trung chuyển hàng hoá với các địa phương khác trong và ngoài nước. Mạng lưới cung ứng dịch vụ phụ trợ trên địa bàn Quảng Trị sẽ chủ yếu được bố trí tại các khu vực trung tâm tỉnh là thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và tại các điểm đầu mối của vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn liền với các loại hình thương mại lớn, hiện đại như kho bán buôn, trung tâm bán buôn, trạm thu mua ... Trên cơ sở đó, định hướng phát triển dịch vụ phụ trợ theo hướng sau:

- Phát triển đa dạng các dịch vụ phụ trợ liên quan đến quá trình phân phối hàng hoá như: bảo quản, lưu kho hàng hoá; lắp ráp, sắp xếp và phân loại hàng hoá có khối lượng lớn, bốc dỡ và phân phối lại đối với hàng hoá khối lượng nhỏ; dịch vụ giao hàng; dịch vụ bảo quản lạnh; các dịch vụ khuyến mãi do những người bán buôn thực hiện; các dịch vụ liên quan đến việc kinh doanh của người bán lẻ (chế biến phục vụ cho bán hàng...); dịch vụ kho hàng và bãi đỗ xe. 
- Hình thành các khu dịch vụ tổng hợp theo hướng chuyên nghiệp hoá đảm bảo cung ứng dịch vụ đầy đủ và thuận lợi, chi phí thấp cho các nhà phân phối.
- Tổ chức các dịch vụ phụ trợ ở các khu thương mại bán buôn, chợ đầu mối bán buôn, trung tâm kho - vận, các trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp...

- Khuyến khích và hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ phụ trợ áp dụng các phương thức, thiết bị, công nghệ tiên tiến.
- Thu hút các nguồn lực theo hướng xã hội hoá vào phát triển các dịch vụ phụ trợ của ngành thương mại.
3.5. Định hướng phân bố cơ cấu bán buôn và bán lẻ của ngành thương mại trên địa bàn tỉnh

Nguyên tắc phân bố:

- Mạng lưới cơ cấu bán buôn và bán lẻ của ngành được phân bố dựa trên nhiều tiêu thức, như bán kính thị trường, mật độ cư dân, thu nhập và sức mua, địa điểm, quy mô, dòng lưu thông hàng hoá, cơ cấu hàng hoá, phương thức kinh doanh, mục tiêu của người tiêu dùng, chức năng dịch vụ...

- Mạng lưới thương mại vừa phải trải rộng đến từng loại khách hàng tiêu dùng, vừa phải đảm bảo quy mô phân phối lớn để giảm chi phí lưu thông, tạo giá trị tăng thêm cao. Do vậy trong quy hoạch không thể phân bố cứng cho tất cả mạng lưới của các loại hình thương mại, chỉ có thể phân bố mạng lưới các loại hình thương mại có quy mô phân phối lớn, các thị trường tiêu thụ trung tâm, các khu dịch vụ phụ trợ của ngành.
- Phân bố cơ cấu ngành thương mại tỉnh theo hướng phát triển các trung tâm mua bán hàng hoá và tổ chức các loại hình thương mại theo các không gian đó, gắn với các khu vực thị trường trên địa bàn tỉnh.

Định hướng phân bố trên địa bàn Quảng Trị: 

- Theo Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Quảng Trị, phân vùng kinh tế - địa lý bao gồm các tiểu vùng chính:

+ Vùng miền núi: bao gồm 47/141 xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn các huyện Hướng hoá, Đakrông và một số xã ở phía tây các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ. Diện tích tự nhiên 313.402 ha, dân số 141,4 nghìn người, chiếm 65% diện tích và 22% dân số toàn tỉnh. Đây là vùng có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển: có cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo là đầu mối quan trọng trên hành lang kinh tế Đông - Tây; có tiềm năng, thế mạnh trồng cây công nghiệp lâu năm như: cà phê, cao su, hồ tiêu, chăn nuôi đại gia súc; có 2 nhánh đường Hồ Chí Minh chạy qua. Trong vùng còn có cửa khẩu Quốc gia La Lay hướng đến sẽ hình thành Khu kinh tế cửa khẩu La Lay và các cặp cửa khẩu phụ: Thanh, Cheng, Tà Rùng, Cóc; các công trình thủy điện – thủy lợi, hồ Rào Quán. Vùng miền núi Quảng Trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là động lực để phát triển kinh tế - xã hội miền Tây, bảo vệ môi trường sinh thái, quốc phòng an ninh của tỉnh. Định hướng phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp phải gắn với phát triển các khu kinh tế và cửa khẩu.

+ Vùng đồng bằng: bao gồm địa bàn lãnh thổ tỉnh dọc theo Quốc lộ 1A và các xã đồng bằng thuộc các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ. Đây là vùng có hệ thống đô thị phát triển như Đông Hà, Quảng Trị, Hồ Xá; phân bố các khu công nghiệp quan trọng của tỉnh như: Nam Đông Hà, Quán Ngang, Đường 9, Bắc Hồ Xá, Hải Lăng; có các trung tâm thương mại, dịch vụ phát triển.
+ Vùng ven biển và đảo Cồn Cỏ: bao gồm các xã ven biển thuộc huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và đảo Cồn Cỏ chiếm khoảng 11% về diện tích và 19% dân số của tỉnh. Đây là vùng có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ.
- Theo định hướng phát triển đô thị đến năm 2020, hình thành nên 04 trục đô thị gồm:

+ Trục đô thị quốc lộ 1A: bao gồm Hồ Xá, thị trấn Gio Linh, thành phố Đông Hà, thị trấn Ái Tử, thị xã Quảng Trị, thị trấn Hải Lăng. 

+ Trục đô thị quốc lộ 9: bao gồm thị trấn Cửa Việt, thành phố Đông Hà, thị trấn Cam Lộ, thị trấn Krông Klang, Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo. 

+ Trục đô thị đường Hồ Chí Minh và ven biên giới: bao gồm thị trấn Hướng Phùng, khu KTTM đặc biệt Lao Bảo, thị trấn Tà Rụt (nhánh Tây); thị trấn Bến Quan, thị trấn Cam Lộ (nhánh Đông) và thị trấn biên giới A Túc.

+ Trục đô thị ven biển: bao gồm thị trấn Cửa Tùng, thị trấn Cửa Việt, thị trấn Bồ Bản và thị trấn Mỹ Thủy.
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Như vậy, phân bố cơ cấu ngành thương mại của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn từ nay đến 2010 và 2020 theo hướng tập trung hoá (về đầu mối kinh doanh và cơ sở vật chất kỹ thuật) theo các tiểu vùng và khu vực đô thị, để tăng cường tính hướng ngoại cho các trung tâm kinh tế của tỉnh. Trong đó, vai trò tổ chức và phát triển các hoạt động thương mại trên địa bàn cũng như giữa Quảng Trị với bên ngoài được phát huy ngay tại các đô thị trung tâm vùng, tỉnh cũng như tại các thị trấn huyện lỵ và tại các trung tâm xã, cụm xã. 

Riêng khu vực trung tâm tỉnh (thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị), vai trò cũng được nâng lên tương ứng với sự phát triển về quy mô thị trường, trình độ phát triển của sản xuất và trình độ tiêu dùng đối với đô thị loại II là TP. Đông Hà trước năm 2020 và thị xã Quảng Trị là đô thị loại III sau năm 2015.
- Tại khu vực thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, các thị trấn huyện và các khu đô thị mới, khu công nghiệp tập trung của tỉnh:

+ Phát triển hệ thống phân phối hiện đại gồm các trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, kho hàng, trung tâm logicstics với qui mô phù hợp (chủ yếu là qui mô vừa và trung bình), trong đó có cả các loại hình là chuỗi kéo dài hoặc các công ty "con" của chính các nhà phân phối lớn.

+ Cải tạo và xây dựng mới hệ thống chợ với các cấp độ, qui mô, tính chất và trình độ khác nhau để đan xen giữa loại hình hiện đại với truyền thống. Mạng lưới chợ trên địa bàn này phát triển và dịch chuyển theo 3 hướng: nâng cấp thành các chợ trung tâm khang trang và tương đối hiện đại, phù hợp với quần thể kiến trúc các loại hình thương mại chung quanh (trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi); chuyển hoá thành các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và di chuyển ra ngoại vi để hình thành các chợ đầu mối bán buôn. Thu hút các cửa hàng bán lẻ độc lập, cửa hàng truyền thống, các hộ kinh doanh cá thể vào chuỗi cửa hàng tiện lợi.

- Tại khu vực nông thôn của tỉnh:

+ Hệ thống chợ và cửa hàng bán lẻ vẫn là cơ cấu chủ yếu của ngành thương mại ở khu vực nông thôn trong suốt cả thời kỳ 2011 - 2020. Thực hiện đồng bộ các chương trình phát triển chợ nông thôn: cải tạo, nâng cấp, di dời và xây mới để bảo đảm có đủ chợ dân sinh ở các xã, các cụm xã phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống hàng ngày của nhân dân; nâng cấp, xây mới các chợ trung tâm thị trấn, hình thành các chợ đầu mối bán buôn tại những nơi có sản xuất hàng hoá tập trung và đủ lớn, có vị trí và điều kiện giao thông thuận lợi, gần các trung tâm tiêu thụ hoặc ở ngoại vi.

+ Từng bước liên kết một số cửa hàng bán lẻ độc lập và thu hút các hộ kinh doanh cá thể ở các thị trấn vào chuỗi kéo dài các cửa hàng tiện lợi từ các khu vực thành thị có tầm ảnh hưởng lớn. Tuỳ thuộc vào qui mô, tốc độ phát triển của lưu thông hàng hoá, của nhu cầu bán buôn và bán lẻ trong và ngoài khu vực để xây dựng các kho hàng, các trung tâm phân phối cho phù hợp.

+ Giai đoạn từ nay đến năm 2015, bên cạnh việc phát triển hệ thống cửa hàng tiện lợi, có thể xây dựng một số trung tâm mua sắm, siêu thị tổng hợp qui mô nhỏ tại những thị trấn.

- Định hướng phân bố cơ cấu bán lẻ theo các loại hình sau:

+ Bách hoá tổng hợp (department store): là một loại hình bán lẻ trong một tòa nhà kiến trúc, cần có một không gian rộng rãi,  kinh doanh nhiều nhóm hàng hóa, thực hiện quản lý thống nhất, căn cứ vào các chủng loại hàng khác nhau để thiết kế những gian hàng phù hợp, chia thành khu để tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng hàng hóa thời trang, chất lượng cao của khách hàng.

a/ Địa điểm kinh doanh: nơi trung tâm thành phố náo nhiệt, giao thông thuận tiện.

b/ Quy mô cửa hàng lớn, diện tích kinh doanh từ 5.000 m2 trở lên.

c/ Cơ cấu mặt hàng: chủ yếu kinh doanh các đồ gia dụng, các hàng thời trang của nam, nữ thanh niên và hàng cho trẻ em. Có đầy đủ chủng loại mặt hàng, số lượng hàng bán không nhiều, nhưng có tổng lợi nhuận cao.

d/ Bên ngoài cửa hàng trang trí đẹp đẽ, cuốn hút mọi người, bên trong bài trí sang trọng, thanh nhã.

e/ Áp dụng phương thức tự chọn cho các quầy bán hàng và  kệ giá cho các hệ thống bán hàng .

f/ Áp dụng bán hàng định giá, khách hàng có thể trả lại hàng.

g/ Có đầy đủ các chức năng dịch vụ.

+ Siêu thị (super market): là loại hình bán lẻ có giá bán hàng, tập trung thu tiền, đáp ứng nhu cầu cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng ở các khu vực có mức thu nhập  từ 600 USD/ năm trở lên. Căn cứ theo cơ cấu hàng hóa, có thể phân thành siêu thị thực phẩm và siêu thị tổng hợp.

Siêu thị thực phẩm: là một hình thái bán lẻ áp dụng phương pháp bán hàng tự chọn, chủ yếu bán các mặt hàng thực phẩm, hải sản, thực phẩm phụ, đồ dùng sinh hoạt thoả mãn nhu cầu mua sắm  hàng ngày của khách hàng.

a/ Địa điểm kinh doanh : khu dân cư, giao thông thuận tiện, khu thương mại.

b/ Đối tượng khách hàng chủ yếu là cư dân, 10 phút họ có thể đến siêu thị.

c/ Diện tích kinh doanh : 400 - 1.000 m2
d/ Cơ cấu mặt hàng: chủ yếu là các mặt hàng được khách hàng mua nhiều.

e/ áp dụng hình thức bán hàng tự chọn, cửa ra vào phân biệt, thanh toán được tiến hành tại máy thu ngân đặt tại lối ra.

f/ Mỗi ngày kinh doanh không dưới 11 giờ.

g/ Có chỗ đỗ xe nhất định.

Siêu thị tổng hợp: là một hình thái bán lẻ áp dụng phương pháp bán hàng tự chọn, chủ yếu bán các mặt hàng đại chúng, thoả mãn nhu cầu mua sắm một lần của khách hàng.

a/ Địa điểm kinh doanh: nơi giao thoa giữa thành thị và nông thôn (ven lộ), giao thông thuận tiện, khu dân cư. 
b/ Diện tích kinh doanh: khoảng 2.500 m2 trở lên.

c/ Cơ cấu mặt hàng: chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng, chú trọng phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.

d/ áp dụng hình thức bán hàng tự chọn.

e/ Có chỗ đỗ xe tương ứng với cửa hàng.

+ Cửa hàng bán đồ ăn (traditional grocery store): chủ yếu bán thuốc lá, rượu, đồ uống, đồ ăn nhẹ, là loại hình bán lẻ độc lập, truyền thống không có hình tượng thương hiệu rõ rệt.

+ Cửa hàng tiện lợi (convenience store): cửa hàng tiện lợi là một hình thái bán lẻ nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu mua sắm thuận tiện của khách hàng.

a/ Địa điểm kinh doanh: khu dân cư, gần nơi công sở, trung tâm vui chơi giải trí, bệnh viện, bến xe và các điểm trên đường quốc lộ chính.

b/ Diện tích kinh doanh: khoảng 100 m2.

c/ Thời gian đi đến mua hàng từ 5-7 phút, 80% khách hàng có mục đích mua hàng.

d/ Cơ cấu mặt hàng: là các mặt hàng cần thiết cho tiêu dùng hàng ngày, nhỏ, nhẹ như thực phẩm, đồ uống và các tạp phẩm.

e/ Thời gian kinh doanh dài, từ 10- 24h, ngày cuối tuần, ngày lễ, ngày tết đều không nghỉ.

f/ Phương thức KD: các kệ giá hàng tự chọn, thanh toán tại quầy thu ngân.

+ Cửa hàng chuyên doanh (exclusive shop): loại hình bán lẻ chủ yếu chuyên kinh doanh hoặc được ủy quyền kinh doanh một loại hàng hóa chính nào đó. Cửa hàng chuyên doanh là một hình thái bán lẻ chuyên bán một chủng loại hàng nào đó, có các nhân viên  bán hàng được trang bị kiến thức đầy đủ về chủng loại mặt hàng này và có dịch vụ hậu mãi phù hợp, đáp ứng nhu cầu lựa chọn  của khách hàng cho loại hình sản phẩm này.

a/ Địa điểm kinh doanh: đa dạng, đại đa số cửa hàng đặt tại trung tâm thành phố tấp nập, phố mua bán, bách hoá tổng hợp hoặc trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp.

b/ Diện tích kinh doanh căn cứ theo đặc điểm của mặt hàng kinh doanh chính.

c/ Cơ cấu mặt hàng thể hiện tính chuyên nghiệp, chiều sâu, chủng loại đa dạng, nhiều cơ hội lựa chọn, mặt hàng kinh doanh chính chiếm 90%.

d/ Mặt hàng, thương hiệu kinh doanh phải có được nét đặc sắc riêng.

e/ Áp dụng hình thức bán hàng định giá.

f/ Nhân viên bán hàng cần phải có kiến thức chuyên ngành.

+ Cửa hàng chiết khấu (discount store): là một loại hình siêu thị nhỏ có trang trí đơn giản, cung cấp dịch vụ có hạn, giá cả hàng hóa thấp. Có khoảng gần 2.000 loại, kinh doanh một số lượng nhất định hàng hóa có thương hiệu.

+ Cửa hàng bán đồ chuyên ngành (speciality store): loại hình bán lẻ chuyên kinh doanh một loại hàng hóa nào đó. Ví dụ như cửa hàng chuyên doanh văn phòng phẩm, chuyên doanh đồ chơi, chuyên doanh đồ điện gia dụng, chuyên doanh thuốc, chuyên doanh đồ trang sức…

+ Cửa hàng bán đồ gia dụng, vật liệu xây dựng: loại hình bán lẻ chuyên tiêu thụ vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, đồ dùng gia đình.

+ Trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm: là một khu tập trung các hoạt động thương mại, có nhiều cửa hàng bán lẻ và dịch vụ tập trung tại một khu vực kiến trúc hoặc một khu vực do doanh nghiệp  quản lý kinh doanh,  phát triển có kế hoạch, bộ máy quản lí chuyên nghiệp. cung cấp dịch vụ mang tính tổng hợp cho người tiêu dùng.

a/ Phát triển về số lượng và cấu trúc theo quy hoạch thống nhất.
b/ Địa điểm kinh doanh: ở nơi giao thông thuận lợi, tại khu trung tâm thương mại, nơi giao thoa giữa thành thị và nông thôn.

c/ Cơ cấu trung tâm bao gồm các hạt nhân là cửa hàng bách hoá, siêu thị và các cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng đồ hiệu, cửa hàng ăn nhanh... và các dãy cửa hàng.

d/ Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp bên ngoài được thiết kế đẹp đẽ, cuốn hút khách hàng, bên trong sang trọng, thanh nhã, áp dụng cho thuê hoặc bán gian hàng.

e/ Cửa hàng hạt nhân không vượt quá 80% diện tích của trung tâm.

f/ Có các dịch vụ phụ trợ cho bán lẻ, ăn nhanh, giải trí..., được bố trí tập trung; bãi đỗ xe.

Theo địa điểm kinh doanh, có thể chia thành 3 loại trung tâm thương mại, khu thương mại - dịch vụ tổng hợp:

(1) Các trung tâm thương mại được xây dựng tại thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, (và các huyện trong thời gian tới) diện tích tối thiểu từ 10.000 m2.

(2) Trung tâm thương mại, khu thương mại - dịch vụ tổng hợp xây dựng tại các khu đô thị mới, diện tích tối thiểu 30.000 m2.

(3) Trung tâm thương mại, khu thương mại - dịch vụ được xây dựng tại khu thương mại của các thị trấn, diện tích tối thiểu 10.000 m2.


+ Trung tâm kho hàng phân phối: là hình thái doanh nghiệp bán lẻ có đặc trưng chủ yếu là cung cấp dịch vụ có hạn và hàng hóa giá thấp, thực hiện chứa hàng và bán hàng cùng lúc, bán buôn và bán lẻ, chủ yếu kinh doanh các sản phẩm và vật phẩm sinh hoạt (trong đó có thực hiện áp dụng hình thức hội viên, các dịch vụ hội viên). 

a/ Địa điểm kinh doanh tại nơi giao thoa giữa thành thị và nông thôn giao thông thuận tiện.

b/ Diện tích kinh doanh khoảng 10.000 m2.

c/ Mục tiêu khách hàng là các đối tượng bán buôn, bán lẻ, các tổ chức mua bán có phương tiện giao thông.

d/ Cơ cấu mặt hàng: hàng nội thất, hàng gia dụng, thời trang, dụng cụ thể thao, các mặt hàng thực phẩm chế biến và tươi sống...  

e/ Bên trong trung tâm thiết kế đơn giản, tận dụng diện tích.

f/ Tận dụng kho hàng làm nơi trưng bày hàng.

g/ Hình thức mua bán tự chọn.

h/ Có bãi đỗ xe rộng.

+ Chợ bán lẻ: phân bố chủ yếu ở khu vực ngoại ô thị xã; nâng cấp các chợ bán lẻ nhỏ ở nội thị.

+ Khu thương mại - dịch vụ tổng hợp: tại các khu đô thị trung tâm (các thị trấn, khu đô thị mới...) bao gồm các loại hình tổ chức thương mại hiện đại, đa dạng về qui mô và loại hình, được quy tụ thành một quần thể, từ đó phát triển trục thương mại nối các trung tâm đô thị - tạo thành không gian thương mại chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mua sắm của dân cư, đặc biệt là cho khách du lịch và thương nhân. Khu thương mại - dịch vụ tổng hợp ở các khu dân cư bao gồm: các loại hình thương mại chính là chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi ... phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân.

- Định hướng phân bố cơ cấu bán buôn trên địa bàn các huyện, thị, thành phố theo các loại hình sau:

+ Chợ bán đầu mối bán buôn hàng nông sản: thực hiện các chức năng tập hợp và phân phối nông sản, bán buôn và một phần bán lẻ, cung cấp đầy đủ dịch vụ chuyên nghiệp cho các hoạt động giao dịch, mua bán, giao nhận, vận chuyển, phân loại, đóng gói, chế biến, bảo quản, kiểm tra hàng hoá và các dịch vụ tài chính, thông tin, môi giới, xuất khẩu một cửa, nhập khẩu nông sản...

a. Quy mô chợ đầu mối bán buôn: 1,5 - 10 ha.

b. Địa điểm: khu sản xuất tập trung, khu kinh tế cửa khẩu, trục giao thoa của các tuyến giao thông, phù hợp theo dòng lưu chuyển hàng hoá.

c. Cấu trúc: 3 khu chủ yếu gồm khu giao dịch (ngoài trời và trong nhà); khu quản lý và dịch vụ; khu kho tàng và đóng gói.

* Trung tâm bán đấu giá (có thể bố trí trong các trung tâm bán buôn hàng hoá)

* Trung tâm dịch vụ xuất khẩu một cửa các mặt hàng mau hỏng (có thể bố trí trong các trung tâm bán buôn hàng hoá): cung cấp dịch vụ xuất khẩu một cửa hàng mau hỏng, phục vụ cho việc xuất khẩu hàng nông sản của vùng và của tỉnh Quảng Trị.

* Kho lạnh.
* Trung tâm cung cấp đồ ăn cho khách và người đến chợ giao dịch.
* Trung tâm kiểm dịch, vệ sinh.
* Khu đóng gói, chế biến.
* Khu giao dịch và thanh toán điện tử.
* Khu dịch vụ: tài chính, thông tin, liên lạc...
* Các cơ sở và thiết bị về an toàn.
* Hệ thống xử lý nước thải, vật thải.
+ Trung tâm bán buôn hàng hoá: là khu vực được qui hoạch làm nơi tập kết hàng hoá của các nhà sản xuất, các nhà phân phối, các nhà môi giới thương mại, các công ty bán buôn để giới thiệu, trưng bày triển lãm hàng mẫu, chuẩn bị hàng hoá phát luồng cho mạng lưới bán lẻ trên địa bàn tỉnh.

a. Quy mô: tuỳ thuộc cơ cấu ngành hàng nhưng diện tích khoảng 10 ha trở lên;

b. Cấu trúc: Khu giao dịch; Khu kho; Khu dịch vụ, trung tâm logistics ...

c. Địa điểm: cần được bố trí tại khu vực ngoại vi của các thị trường tiêu thụ chính, đồng thời ở những đầu mối giao thông đường bộ, cảng ...

+ Trung tâm logistics: khu dịch vụ logistics là một khu tập trung rất nhiều các doanh nghiệp có thể phối hợp với nhau một cách đồng bộ nhằm cung cấp các dịch vụ phục vụ cho phân phối hàng hoá như vận tải, phân loại, đóng gói, bảo quản, dự trữ, trung chuyển hàng hoá, dịch vụ thông tin có liên quan đến phân phối và lưu thông hàng hoá, xếp dỡ, thông quan.... Tại Quảng Trị, có thể định hướng phát triển các dịch vụ logistics như sau: phát triển dịch vụ logistics tại trung tâm bán buôn – nơi tập kết của nhiều loại hàng hoá phục vụ cho tiêu thụ nội địa và cho xuất khẩu. Khu dịch vụ logistics hình thành một cách đồng thời với sự hình thành của các thị trường giao dịch lớn nhằm tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả trong giao dịch hàng hoá. Trong tương lai khi các khu vực chức năng được hình thành trên địa bàn tỉnh, có thể lựa chọn  và tiếp tục phân bố các trung tâm logistics tại: Khu Công nghiệp Quán Ngang, Khu Đông - Nam Quảng Trị, Khu Kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo và dọc tuyến giao thông Bắc - Nam.
3.6. Định hướng phát triển kinh doanh xuất - nhập khẩu tỉnh Quảng Trị

Định hướng chung: 
Tận dụng lợi thế về vị trí địa lý là tỉnh có Quốc lộ 9 là trục đường hành lang Đông - Tây đi qua địa bàn tỉnh, là cầu nối giữa thị trường các tỉnh, thành phố trong nước với các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma qua cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Cần khai thác tốt các yếu tố thuận lợi của các thị trường đó là vừa tầm, ít khắt khe, là thị trường gần. Như vậy, không gian kinh tế xã hội của tỉnh đã được mở rộng và có hướng phát triển tích cực nhất là trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ cho khu vực lan toả của biên giới. 

Từ những lợi thế và hướng phát triển như trên thì tỉnh Quảng Trị cần có các chính sách cụ thể, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia để phát triển kinh doanh xuất nhập khẩu, thương mại dịch vụ trên địa bàn, mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết kinh tế với đối tác nước ngoài, liên kết với các các doanh nghiệp của các địa phương khác trong nước, với các doanh nghiệp xuất – nhập khẩu lớn để tổ chức sản xuất, chế biến và khai thác các nguồn hàng xuất khẩu được sản xuất ra hay để nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ cho sản xuất trong tỉnh.

Định hướng phát triển ngành hàng, mặt hàng xuất - nhập khẩu của riêng  tỉnh Quảng Trị. Đề án "Phát triển xuất khẩu giai đoạn 2011 -2020 của cả nước, trong đó định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng có giá trị tăng thêm cao, tăng sản phẩm chế biến, chế tạo, sản phẩm có hàm lượng công nghệ và chất xám cao, giảm dần tỷ trọng hàng thô. Theo đó, tỷ trọng của các nhóm hàng nông, lâm sản và nhiên liệu-khoáng sản sẽ có xu hướng giảm dần và nhóm hàng công nghiệp, thủ công mỹ nghệ sẽ có xu hướng tăng dần. Tuy nhiên, đối với xuất khẩu của tỉnh Quảng Trị, cần phải xác định: thế mạnh về mặt hàng xuất khẩu của Quảng Trị trong giai đoạn từ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là một số sản phẩm của nông nghiệp, thủy sản, các loại sản phẩm từ cây công nghiệp, sản phẩm công nghiệp chế biến và hàng thủ công mỹ nghệ. Vì vậy, định hướng phát triển mặt hàng xuất khẩu của tỉnh Quảng Trị cần tập trung theo hướng nâng dần qui mô xuất khẩu của các sản phẩm này trong kỳ qui hoạch. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến lựa chọn cây trồng phù hợp với chất đất, có giá trị và có thị trường xuất khẩu để qui hoạch, mở rộng diện tích gieo trồng tạo ra các sản phẩm xuất khẩu sức tiêu thụ lớn, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, kể cả về thiết bị, vật liệu và thiết kế sản phẩm mới. Đối với nhập khẩu: trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 nhu cầu nhập khẩu cần ưu tiên hàng đầu của tỉnh Quảng Trị là nhập khẩu các máy móc, thiết bị, các nguyên vật liệu kèm theo. 

Định hướng phát triển thị trường xuất - nhập khẩu: trên cơ sở trình độ sản xuất và tiêu dùng trong tỉnh, năng lực kinh doanh xuất - nhập khẩu của các công ty địa phương, khả năng tạo ra các sản phẩm xuất khẩu và nhu cầu nhập khẩu của địa phương cũng như đánh giá về triển vọng thị trường xuất khẩu các sản phẩm của tỉnh Quảng Trị, định hướng phát triển thị trường xuất - nhập khẩu của tỉnh Quảng Trị cần tập trung ưu tiên trước hết đối với thị trường Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanma, các nước ASEAN, Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU... và khai thác triệt để các cơ hội kinh doanh xuất - nhập khẩu hàng hoá thông qua các doanh nghiệp xuất - nhập khẩu lớn.
Định hướng phát triển năng lực kinh doanh xuất - nhập khẩu: cần có cơ chế tài chính, tín dụng thông thoáng tạo điều kiện để các đơn vị kinh doanh xuất - nhập khẩu thuộc mọi thành phần kinh tế có đủ năng lực tài chính và uy tín  tham gia liên kết, tổ chức được nguồn hàng, xây dựng các đầu mối thu mua, thu gom hàng hoá xuất khẩu. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ doanh nhân tinh thông nghiệp vụ kinh doanh xuất - nhập khẩu, am hiểu thị trường xuất nhập khẩu.
3.7. Định hướng phát triển các thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại trên địa bàn Quảng Trị

+ Thương mại nhà nước:

Thực hiện cổ phần hóa 01 doanh nghiệp nhà nước còn lại (Công ty TNHH 1 thành viên Thương mại Quảng Trị) thành Công ty Cổ phần theo hướng nhà nước nắm cổ phần chi phối việc cổ phần hóa phải đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ năng lực, uy tín, giữ được vai trò chủ đạo trong hoạt động sản xuất và kinh doanh thương mại; doanh nghiệp phát triển vững chắc, đảm bảo lợi ích của người sản xuất và người tiêu dùng. Tuy nhiên, cùng với quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay, vai trò của thành phần thương mại nhà nước, nhà nước nắm cổ phần chi phối cũng đã và đang có nhiều thay đổi do tác động của các qui luật kinh tế thị trường, yêu cầu phát triển sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của xã hội, do yêu cầu quản lý nhà nước cần phải được tăng cường hơn... Các doanh nghiệp thương mại nhà nước đã không còn hoàn toàn đúng với tư cách là đại diện, là công cụ cho nhà nước thực hiện các chính sách phân phối sản phẩm xã hội như trước đây. Thay vào đó, hầu hết các doanh nghiệp thương mại nhà nước được cổ phần hóa, trong đó có một số doanh nghiệp được nhà nước chọn nắm cổ phần chi phối và sử dụng thành một lực lượng quan trọng trong việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu hàng hóa, góp phần bình ổn giá cả thị trường. Vì vậy, định hướng phát triển thành phần thương mại nhà nước nắm cổ phần chi phối trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, như sau:

- Đẩy nhanh tiến trình cải cách doanh nghiệp nhà nước mà nhà nước nắm cổ phần chi phối với định hướng phát triển chủ yếu là tổ chức khai thác và tiêu thụ (bao gồm cả xuất khẩu) nông sản, sản phẩm cây công nghiệp, sản phẩm thủ công mỹ nghệ với qui mô vừa và lớn, thực hiện nhiệm vụ góp phần bình ổn thị trường, dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão và quốc phòng an ninh.

- Về phương hướng phát triển mô hình tổ chức công ty cổ phần nhà nước nắm cổ phần chi phối: tổ chức theo mô hình mạng liên kết với vai trò là doanh nghiệp hạt nhân có nhiều đầu mối, chân rết ở các khu vực thị trường trọng điểm cả trong và ngoài tỉnh. Trong mô hình đó, các mối liên kết được tạo ra không phải bằng các biện pháp hành chính mà bằng cơ chế góp vốn, tỷ lệ hoa hồng, cơ chế giá cả...

+ Thương mại thuộc các thành phần kinh tế khác:

- Đối với các công ty cổ phần thương mại, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, HTX thương mại là các tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân cần được phát triển nhanh trong kỳ qui hoạch nhằm tăng tính tổ chức cho các hoạt động thương mại trên địa bàn. Số lượng các doanh nghiệp này trên địa bàn Quảng Trị chủ yếu tập trung vào lĩnh vực kinh doanh bán lẻ hàng tiêu dùng và nhà hàng. Do đó, định hướng phát triển đối với thành phần này là khuyến khích thành lập các loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh kinh doanh tiêu thụ hàng nông sản ở qui mô vừa và nhỏ; khuyến khích mở rộng, nâng cao qui mô kinh doanh, tạo nên không khí sôi động hơn cho các khu vực thị trường. Đặc biệt là thu hút các nhà phân phối nước ngoài quy mô lớn vào Quảng Trị để tận dụng những cơ hội do hội nhập của nước ta vào thị trường dịch vụ phân phối toàn cầu. 
- Riêng đối với các hợp tác xã thương mại, cần được khuyến khích phát triển tại các địa bàn nông thôn và vùng sâu, vùng xa, có thể được tổ chức theo từng thôn, xã hoặc phường. Khi đó, hợp tác xã thương mại ở nông thôn đóng vai trò khá lớn trong việc tổ chức thu mua, chế biến hàng nông, lâm, thuỷ, hải sản, thực phẩm sản xuất ra trên địa bàn để tăng giá trị, nâng cao chất lượng hàng hoá đưa ra lưu thông, tham gia xuất khẩu, bên cạnh đó tiêu thụ, bán các sản phẩm, hàng hoá, vật tư phục vụ sản xuất và đời sống của dân cư.

- Đối với các hộ kinh doanh nhỏ: đây là lực lượng kinh doanh có vai trò rất lớn trong phát triển kinh tế nông thôn, vì vậy cần có những định hướng phát triển đúng đắn để họ tham gia tích cực vào các hoạt động kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Có thể phát triển lực lượng thương mại này theo các hướng sau: Một là, lựa chọn những hộ có khả năng kinh doanh để giúp họ trở thành hạt nhân trong các hoạt động tiêu thụ sản phẩm ra ngoài địa bàn; Hai là, khuyến khích họ tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm địa phương.

3.8. Định hướng đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tiếp tục khai thác và phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu, góp phần tích cực tiếp cận người tiêu dùng tại thị trường trong nước và ngoài nước những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng, phong phú, quảng bá cho những sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thông qua việc tổ chức các hội chợ, triển lãm hàng tiêu dùng tổng hợp hoặc vật tư, máy móc thiết bị phục vụ phát triển nông thôn; tổ chức các hoạt động bán hàng, đưa hàng về nông thôn, bán hàng tại khu công nghiệp và khu đô thị. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ công tác quy hoạch, vận hành hệ thống phân phối, cơ sở hạ tầng thương mại nhằm thiết lập các kênh phân phối hàng hóa ổn định, hiệu quả, tập trung, đặc biệt cho các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

II. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG CHO CÁC NĂM TIẾP THEO
Xuất phát từ các nội dung đã nêu trong các phần trên đây, đặc biệt là từ những quan điểm, định hướng phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, quy hoạch thương mại tỉnh Quảng Trị được xác định trên một số nội dung cụ thể sau:

1. Quy hoạch phát triển thương mại theo không gian thị trường

* Thành phố Đông Hà - cấp trung tâm thương mại tỉnh và vùng:

Thành phố Đông Hà là trung tâm chính trị - kinh tế - xã hội, đồng thời là một đô thị trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây và là một trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch của tỉnh và vùng Bắc Trung bộ, nơi có trình độ dân trí tương đối cao, có điều kiện khá về cơ sở hạ tầng. Đến trước năm 2020 được nâng lên đô thị loại II. Qui mô dân số dự kiến đến năm 2020 có khoảng 200.000 - 250.000 người. 

Trên địa bàn thành phố có KCN tập trung Nam Đông Hà – 99 ha, khu công nghiệp Đường 9 – qui mô khoảng 80 - 100 ha (phía tây thành phố Đông Hà), ngoài ra còn có cụm công nghiệp Đông Lễ và định hướng qui hoạch hình thành 9 cụm công nghiệp - TTCN trên địa bàn các phường, dự kiến bố trí các ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế như sản xuất vật liệu trang trí nội thất, chế biến gỗ, đồ gỗ cao cấp, giấy, luyện cán thép, cơ khí, may xuất khẩu, dệt, da giày, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống...và các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Về phát triển nông nghiệp, thành phố Đông Hà định hướng qui hoạch phát triển một số vùng chuyên canh sản xuất bao gồm (1) vùng sản xuất lương thực, chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản, qui mô 1.000 – 1.100 ha tại các phường Đông Lương, Đông Lễ, Đông Giang, Đông Thanh; (2) vùng cây thực phẩm, qui mô 350 – 500 ha ở các phường Đông Giang, phường 2, 3, Đông Thanh và Đông Lễ. (3) vùng sinh thái nông lâm kết hợp trồng cây ăn quả và chăn nuôi đại gia súc, qui mô khoảng 300 ha ở khu vực Khe Lấp, HTX Tân Vĩnh, phường 4.

- Về điều kiện phát triển khu vực thành phố Đông Hà là:

+ Là đô thị trung tâm cấp tỉnh, tập trung các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh Quảng Trị.

+ Nằm trên giao lộ của QL1A và QL9, là một phần của hành lang kinh tế Đông - Tây chạy qua.

+ Là trung tâm du lịch của tỉnh và của vùng.

+ Là trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp, khoa học kỹ thuật với trình độ cao hơn so với các khu vực khác trong tỉnh.
+ Khu vực tập trung dân cư với mật độ cao, có thu nhập và trình độ tiêu dùng cao hơn các khu vực khác.

+ Đầu mối giao thông của tỉnh: có đầy đủ hệ thống giao thông đường sắt, đường bộ (quốc lộ, tỉnh lộ và đường cao tốc) và đường thuỷ (có hệ thống cảng sông). 

- Về tính chất, khu trung tâm thương mại tại thành phố Đông Hà vừa là trung tâm bán lẻ hàng hoá phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong khu vực, trung tâm thu hút, phát luồng hàng hoá trong và ngoài tỉnh, vừa là trung tâm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, văn hoá thể thao của dân cư trong tỉnh và sự giao lưu của các đối tượng dân cư từ ngoài tỉnh. Tại đây sẽ cung cấp các dịch vụ đa dạng với chất lượng cao như dịch vụ tài chính, ngân hàng, tín dụng, chứng khoán; dịch vụ vận tải, kho bãi...

* Thị xã Quảng Trị: cấp trung tâm thương mại tỉnh 
Thị xã Quảng Trị là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, thương mại - dịch vụ khu vực phía Nam của tỉnh, là nơi có trình độ dân trí tương đối cao, có điều kiện khá về cơ sở hạ tầng. Đến sau năm 2015, dự kiến thị xã Quảng Trị hiện nay sẽ phát triển thành đô thị loại III. Qui mô dân số dự kiến đến 2020 có 25.000 - 30.000 người. Về phát triển đô thị, trên địa bàn đến cuối năm 2011 sẽ có dự án tái định cư Cây Trâm tại xã Hải Lệ qui mô 27 ha và đến năm 2015 sẽ có khu đô thị Bắc Thành cổ tại phường An Đôn qui mô 44 ha.

Trên địa bàn thị xã có cụm công nghiệp Cầu Lòn – Bàu De, diện tích 4,36 ha, sẽ hình thành cụm công nghiệp Hải Lệ với diện tích 48,98 ha, dự kiến bố trí các ngành nghề như chế biến nông - lâm sản, cơ khí nhỏ, sửa chữa xe máy, công nghiệp vật liệu xây dựng, sản xuất bao bì. 

- Về điều kiện phát triển khu vực thị xã Quảng Trị là:

+ Có QL1A và đường HCM nhánh Đông (đoạn Cam Lộ - Túy Loan) chạy qua, nên rất thuận lợi về giao thông.

+ Hạ tầng cơ sở tương đối tốt.

+ Là khu trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, .

+ Khu vực tập trung dân cư với mật độ tương đối cao, có thu nhập và trình độ tiêu dùng cao hơn các khu vực khác.

- Về tính chất, khu trung tâm thương mại tại thị xã Quảng Trị vừa là trung tâm bán lẻ hàng hoá phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong khu vực, trung tâm thu hút, phát luồng hàng hoá trong tỉnh, vừa là trung tâm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, văn hoá thể thao của dân cư trong tỉnh và sự giao lưu của các đối tượng dân cư từ ngoài tỉnh.
* Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo - cấp trung tâm thương mại tỉnh và vùng:

Là khu vực có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; là điểm đầu của Việt Nam trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông –Tây, có trục đường bộ Xuyên Á nối liến các nước Mianma - Thái Lan - Lào và Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. 

Những chính sách ưu đãi đặc biệt mà Chính phủ dành cho Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD và thu hút đầu tư tại khu vực. Các hạng mục thiết yếu đã được đầu tư bao gồm: Quốc lộ 9 được nâng cấp giai đoạn II hoàn thành vào cuối năm 2006. Đây là tuyến đường xuyên Á nối liền các nước Việt Nam, Lào, Thái Lan, Mianma,... gắn liền với Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường sắt xuyên Việt. Hệ thống giao thông nội thị, liên xã đã được đầu tư xây dựng.

* Huyện Hải Lăng:

Là huyện có thế mạnh về tổng hợp kinh tế biển, có khu Đông Nam tỉnh Quảng Trị là trọng điểm kinh tế của tỉnh. Về giao thông, Hải Lăng có trục giao thông Quốc lộ 1A chạy qua và tuyến đường sắt Bắc – Nam. Thị trấn Hải Lăng – Thị tứ Mỹ Chánh – Khu Đông Nam Quảng Trị đóng vai trò là tam giác đô thị, trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ  phía Nam của tỉnh.

Trên địa bàn huyện đã và tiếp tục hình thành các cụm công nghiệp – làng nghề Diên Sanh với qui mô 70 ha, sau này sẽ đầu tư mở rộng thành khu công nghiệp Hải Lăng với qui mô 150 ha; cụm công nghiệp – thương mại, dịch vụ Hải Phú, Hải Thượng, Hải Lâm, Hải Trường, Hải Sơn, Hải Chánh, Phương Lang, Mỹ Chánh, Hội Yên, Mỹ Thủy có quy mô trên 15 ha/cụm. Dự kiến bố trí các ngành nghề như khai thác khoáng sản như cát thủy tinh, titan, phụ gia xi măng, sét gạch ngói...; chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống, chế biến gỗ, lâm sản, hóa chất, cao su, nhựa, giấy, may mặc và tiểu thủ công nghiệp.

Về nông nghiệp, thế mạnh là trồng trọt với các vùng chuyên canh tập trung như vùng lúa chất lượng cao ở các xã Hải Qui, Hải Xuân, Hải Vĩnh, Hải Thiện, Hải Thành, Hải Tân, Hải Phú; vùng sắn nguyên liệu với diện tích khoảng 1.500 ha; vùng rau đậu thực phẩm và vùng trồng thử nghiệm cây cao su ở các xã với diện tích khoảng 500 ha.

* Huyện Triệu Phong:
Là huyện phía Nam của tỉnh, có qui mô dân số lớn, có vị trí thuận lợi trong việc giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa các vùng trong và ngoài tỉnh, bởi đây là nơi giao lưu giữa hai đầu mối đô thị quan trọng là TP. Đông Hà và thị xã Quảng Trị. Đặc biệt Triệu Phong còn nằm trên các trục giao thông thiết yếu như QL 1A, nối liền với đường xuyên Á đến Lào, Đông Bắc Thái Lan, đường sắt Bắc Nam và hệ thống đường thủy, Từ Triệu Phong có thể tiếp cận dễ dàng với các đô thị lớn của vùng như TP. Huế, TP. Đồng Hới và cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.
Triệu Phong có thế mạnh về kinh tế nông – lâm nghiệp và thủy sản, trong đó cây lúa là cây trồng chủ chốt và các loại cây lương thực khác, ngoài ra Triệu Phong  còn có thế mạnh về du lịch và kết nối du lịch. 

Trên địa bàn huyện đã và tiếp tục hình thành các cụm công nghiệp – làng nghề tại thị trấn Ái Tử, với qui mô 35 ha; cụm công nghiệp Nam Cửa Việt dọc theo các xã Triệu An, Triệu Vân và Triệu Lăng; cụm công nghiệp Tây Triệu Phong (khu vực xã Triệu Ái). Dự kiến bố trí tại các cụm công nghiệp này các ngành nghề như khai thác, chế biến khoáng sản và thủy hải sản, thức ăn chăn nuôi, lâm sản và thủ công mỹ nghệ, giấy, bột giấy, vật liệu xây dựng, dệt may.
* Huyện Đakrông:

Là huyện miền núi, có kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp với cây công nghiệp lâu năm như hồ tiêu, cao su, các cây lương thực như lúa nước, ngô, cây  ngắn ngày như lạc, đậu đỗ và chăn nuôi đại gia súc, có nhiều khoáng sản quan trọng như vàng, granit, ngoài ra còn có các làng nghề, tiểu thủ công nghiệp và du lịch. 

Trên địa bàn huyện có cụm công nghiệp - làng nghề thị trấn Krông Klang, qui mô 16 ha; qui hoạch cụm công nghiệp Tà Rụt, qui mô 10-15 ha với các ngành nghề như chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, điện máy, mây tre đan, đồ gỗ, may mặc.

Trong tương lai, thị trấn Krông Klang đến năm 2020 sẽ có qui mô dân số khoảng 10-12 nghìn người, là hạt nhân kinh tế - xã hội của huyện. Ngoài ra hình thành thị trấn Tà Rụt trước năm 2015 và các thị tứ mới như Đakrông, Ba Lòng, Tà Long

Đakrông được xác định phát triển theo 3 vùng động lực theo thứ tự ưu tiên gồm (1) vùng hành lang kinh tế QL 9; (2) vùng chiến khu Ba Lòng và (3) vùng xã Tà Rụt, A Ngo, A Bung, khu kinh tế cửa khẩu quốc gia La Lay.
* Huyện Gio Linh:

Địa hình Gio Linh được phân thành 3 vùng rõ rệt: vùng gò đồi và miền núi, vùng đồng bằng, miền biển và vùng cát. Gio Linh có kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp và thủy sản. Các sản phẩm của Gio Linh chủ yếu là từ các loại cây công nghiệp, cây lương thực, thủy sản và tiểu thủ công nghiệp, xây dựng.

Thế mạnh của Gio Linh là huyện nằm ở vị trí quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây, nối Myanma, Thái Lan, Lào qua tuyến QL 9. Gio Linh còn có lợi thế về giao thông cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và có cảng biển – đây là điều kiện tốt cho việc thông thương hàng hóa, phát triển giao lưu thương mại, dịch vụ và du lịch.

Trên địa bàn huyện đã hình thành khu công nghiệp Quán Ngang và định hướng phát triển cụm công nghiệp tại thị trấn Gio Linh, các cụm dịch vụ ở khu di tích căn cứ quân sự Dốc Miếu, các làng nghề Lan Đình, xã Gio Phong với các mặt hàng mỹ nghệ, đồ lưu niệm phục vụ khách du lịch. Vùng biển của Gio Linh gồm các xã Trung Giang, Gio Hải, Gio Việt và thị trấn Cửa Việt – đây là vùng nằm trong qui hoạch của tỉnh về phát triển Khu du lịch dịch vụ Cửa Việt – Cửa Tùng có tuyến đường cơ động Cửa Tùng – Cửa Việt đi qua.
* Huyện Vĩnh Linh:

Là huyện có thế mạnh về nông, ngư nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và du lịch. Các sản phẩm chủ yếu của Vĩnh Linh bao gồm cao su, hồ tiêu và lâm sản. Vĩnh Linh có tuyến QL1A đi qua thị trấn Hồ Xá là trung tâm huyện lỵ, có tuyến đường HCM nhánh Đông đi qua thị trấn Bến Quan, có tuyến đường sắt Bắc – Nam. Đây là những tuyến giao thông huyết mạch và mang tính chiến lược, có nhiệm vụ kết nối các vùng miền theo chiều Bắc – Nam trong giao lưu trao đổi thương mại. Ngoài ra hệ thống giao thông thủy nối thị trấn Cửa Tùng với các xã, thị trấn dọc sông Bến Hải, sông Sa Lung và sông Hồ Xá nên có vai trò quan trọng vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng và các sản phẩm khác đến các tụ điểm thương mại tập trung.

Trên địa bàn huyện đã hình thành khu công nghiệp Bắc Hồ Xá với qui mô 294 ha và định hướng phát triển cụm công nghiệp tại Cửa Tùng và thị trấn Bến Quan, bố trí các ngành nghề như chế biến nông – lâm sản, sửa chữa máy móc, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm.

Thị trấn Hồ Xá là đô thị trung tâm của toàn huyện với hệ thống các công trình dịch vụ đô thị, các khu dân cư tập trung. Các đô thị vệ tinh bao gồm thị trấn Bến Quan và thị trấn Cửa Tùng và các trung tâm cụm xã được hình thành trên địa bàn huyện.

* Huyện Cam Lộ:

Là huyện nông nghiệp của tỉnh, có ảnh hưởng lớn từ tốc độ phát triển, đô thị hóa của Đông Hà, góp phần tạo cơ sở, điều kiện cho huyện phát triển thương mại, dịch vụ. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của Cam Lộ bao gồm lạc, cây ăn quả và sản phẩm từ các loại cây công nghiệp lâu năm như cao su và hồ tiêu (tập trung nhiều tại các xã Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Chính).

Cam Lộ có các đầu mối giao thông quan trọng như QL1A, đường HCM và QL9 – điểm đầu cầu trên hành lang kinh tế Đông – Tây, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn của Cam Lộ. Theo định hướng qui hoạch, trên địa bàn huyện sẽ hình thành các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – thương mại, dịch vụ. Các ngành công nghiệp thế mạnh của Cam Lộ bao gồm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm sản, thực phẩm, khai thác chế biến khoáng sản, gia công cơ khí, sửa chữa cơ khí phục vụ nông nghiệp.
Đến năm 2020, trên địa bàn Cam Lộ sẽ hình thành các khu, cụm công nghiệp – TTCN như cụm CN – làng nghề Tân Định tại xã Cam Thành, qui mô 10,5 ha; cụm CN - dịch vụ Tân Trang tại xã Cam Thành, qui mô 15 ha; cụm CN - TTCN - dịch vụ đường 9D tại xã Cam Hiếu, qui mô 70 ha; cụm CN - TTCN - dịch vụ đường HCM tại xã Cam Tuyền, qui mô 50 ha; cụm TM - dịch vụ Ngã Tư Sòng tại xã Cam An và Cam Thanh, qui mô 15,5 ha và cụm CN đang được nghiên cứu hình thành tại khu vực đường Cam Lộ - Túy Loan, qui mô ban đầu khoảng 20 ha. Các cụm CN – Thương mại này sẽ là hạt nhân, là động lực hình thành và phát triển các trung tâm thị trấn, thị tứ và thúc đẩy thương mại tại các khu vực này.

* Huyện Hướng Hóa:

Là huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị với trung tâm huyện lỵ là thị trấn Khe Sanh có thế mạnh về các sản phẩm lâm nghiệp và thích hợp phát triển các sản phẩm cây lâu năm với qui mô tập trung lớn. Vùng cà phê của Hướng Hóa có diện tích và sản lượng khá lớn, ngoài ra còn có hồ tiêu, chuối và quả bơ.bên cạnh đó còn có lợi thế về phát triển du lịch sinh thái.

Hướng Hóa nằm trên QL9 thuộc tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây và đường HCM nhánh Tây cùng với hệ thống giao thông nội huyện đến trung tâm của các xã, rất thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, đi lại của dân cư và khách du lịch.

Đến năm 2020, trên địa bàn Hướng Hóa sẽ hình thành các cụm công nghiệp Tân Thành, Tây Bắc Lao Bảo, Khe Sanh và Hướng Tân. Thế mạnh của Hướng Hóa là có nguồn khoáng sản nguyên liệu dồi dào cho sản xuất vật liệu xây dựng, cho sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dược phẩm, tạo ra các loại hàng hóa có giá trị trong tiêu dùng và xuất khẩu. 

Ngoài những tiềm năng về vị trí địa lý, tài nguyên, tiềm năng về du lịch, Hướng Hóa còn có lợi thế là huyện biên giới có cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, có khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, là nơi trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu đồng thời là điểm du lịch tham quan và mua sắm nhộn nhịp.
* Huyện Đảo Cồn Cỏ:

 Là huyện đảo độc lập giữa biển, qui mô diện tích và dân số ít, giao thông giữa đảo và đất liền chủ yếu bằng đường biển, chưa có tàu vận tải lớn nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa rất hạn chế. Phần lớn diện tích đất trên đảo là rừng, sản xuất nông nghiệp chủ yếu là trồng các loại cây thực phẩm đáp ứng một phần nhu cầu trên đảo, không có giá trị sản xuất hàng hóa, hoạt động thương mại trên địa bàn đảo chưa phát triển. Tuy nhiên, thế mạnh của huyện là nằm trong khu vực biển có hệ tài nguyên đa dạng và phong phú, có tiềm năng phát triển du lịch. Bên cạnh đó, Cồn Cỏ thuộc ngư trường được đánh giá có sản lượng cá khá lớn với nhiều loại hải sản đa dạng. Do vậy, trong tương lai, qui hoạch thương mại trên địa bàn đảo cần được tính đến với định hướng chủ yếu tập trung phát triển phục vụ du lịch, đánh bắt, thu gom nguồn hải sản, cung ứng dịch vụ hầu cần nghề cá phục vụ không chỉ cho các tàu thuyền của tỉnh mà cho cả các tàu thuyền qua lại trên vùng biển Quảng Trị và cung ứng các dịch vụ khác.

Tóm lại:

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, bên cạnh các đô thị hiện hữu và đô thị mới, các khu cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ được xây dựng trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn đến năm 2020, sẽ hình thành các thị tứ, trung tâm cụm xã ở khu vực nông thôn tại các huyện. Các khu, cụm dân cư nông thôn cũng sẽ là yếu tố quan trọng trong việc bố trí các cơ sở hạ tầng thương mại trong kỳ qui hoạch.

Với qui hoạch các địa bàn huyện, thị, thành phố của tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 như trên, việc bố trí qui hoạch không gian thương mại một phần dựa trên hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn hiện nay, còn lại phần lớn sẽ chủ yếu dựa trên qui hoạch đô thị và nông thôn đến năm 2020. Về nguyên tắc, việc bố trí quy hoạch theo không gian thương mại tỉnh phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản: một là, vừa đảm bảo tính tập trung, vừa đảm bảo tính phân bố đều trên phạm vi lãnh thổ tỉnh Quảng Trị; hai là, tạo nên không gian thương mại phát triển mở rộng ngay từ các trung tâm, vùng, các chợ đầu mối. Có thể bố trí quy hoạch phát triển thương mại trong phạm vi không gian lãnh thổ tỉnh Quảng Trị theo ba cấp:

- Cấp cơ sở: lấy các chợ xã làm hạt nhân phát triển kết hợp với các cửa hàng, điểm bán (của mọi thành phần kinh tế) tạo thành tổ hợp thương mại phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của các tầng lớp dân cư trong khu vực xã, phường, các thị tứ ...

- Cấp trung tâm vùng hay cụm thương mại - dịch vụ huyện: được xây dựng tại các trung tâm của tiểu vùng.

Theo điều kiện đặc điểm địa hình, theo phân vùng của qui hoạch tổng thể kinh tế xã hội Quảng Trị và phát huy tiềm năng phát triển kinh tế và khả năng liên kết giữa các tiểu vùng, có thể bố trí như sau:

+ Đối với vùng miền núi: khu kinh tế đặc biệt Lao Bảo, các thị trấn trung tâm huyện và khu kinh tế cửa khẩu La Lay được hình thành trong tương lai sẽ là các trung tâm của tiểu vùng và là những hạt nhân phát triển.

+ Đối với vùng đồng bằng: tại đây, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, thị trấn Hồ Xá, thị trấn Hải Lăng và các thị trấn các huyện là các trung tâm và là các hạt nhân phát triển của tiểu vùng.

+ Đối với vùng ven biển và đảo Cồn Cỏ: các thị trấn Cửa Việt và Cửa Tùng, Bồ Bản, Mỹ Thủy được hình thành trong tương lai sẽ là hạt nhân phát triển của tiểu vùng này.
Gắn liền với các vùng kinh tế là các vùng động lực phát triển kinh tế, trong đó các trục giao thông lớn, dọc và ngang chính là các trục động lực phát triển:

Hệ thống giao thông đường bộ bao gồm 4 trục dọc: 

(1) Đường ven biển: theo Nghị quyết 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ, tuyến đường bộ ven biển của Quảng Trị được xây dựng để phát triển kinh tế hàng hải, phục vụ du lịch và đảm bảo an ninh quốc phòng. Tuyến đường bộ ven biển của Quảng Trị được hình thành với điểm đầu nối với đường bộ ven biển tỉnh Quảng Bình, đi qua thôn Mạch Nước, xã Vĩnh Thái và điểm cuối kết thúc ở thôn Thâm Khê, xã Hải An nối vào đường ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế - tổng chiều dài 73 km.

(2) Quốc lộ 1A: chạy dọc tỉnh theo hướng Bắc – Nam. Quốc lộ 1 qua địa phận Quảng Trị từ Vĩnh Chấp km 717 đến thôn Câu Nhi Hải Chánh km 791A+500, dài 75,5 km. 
(3) Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông: theo Quyết định 242/QĐ-TTg ngày 15/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục xây dựng đường HCM đoạn Cam Lộ - Túy Loan từ thị trấn Cam Lộ (giao với quốc lộ 9) song song với quốc lộ 1A, nối vào tuyến tránh Huế kéo vào đến Túy Loan dài 205 km, đoạn qua địa phận Quảng Trị dài 35 km.
(4) Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây: đoạn trong địa phận Quảng Trị dài 139 km, từ Quảng Bình đến ngã ba Tà Cơn (huyện Hướng Hóa) giao với Quốc lộ 9 dài 65 km và từ Cầu Treo (ĐaKrông) giao với QL 9 đến ranh giới Thừa Thiên - Huế dài 72 km.

Và 2 trục ngang:
(1) ĐT 571 (ĐT 7 cũ): hình thành trục ngang từ đường ven biển tại xã Vĩnh Thái theo hướng Tây nối tiếp ĐT 571 tại xã Vĩnh Long (km 723 + 100 – QL 1A) qua đường HCM nhánh Đông nối vào đường HCM nhánh Tây, tổng chiều dài 70 km.

(2) Quốc lộ 9: là trục ngang quan trọng năm trong hành lang kinh tế Đông – Tây nối Việt Nam với Lào – Campuchia – Thái Lan – Myanma. QL9 từ thị xã Đông Hà đến cửa khẩu quốc tế Lao Bảo dài 84 km đã được đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp III. 

Theo qui hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam sẽ nâng cấp đoạn Cam Lộ - Lao Bảo dài 70 km đạt tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe. Đến năm 2020, Quảng Trị sẽ có 6 tuyến quốc lộ chạy qua với chiều dài 557,7 km.
Ngoài ra còn có các tuyến đường tỉnh được qui hoạch: đến năm 2020, hệ thống đường tỉnh sẽ có 19 tuyến với tổng chiều dài 359,5 km, bao gồm các tuyến: ĐT 572 (Hồ Xá – Cạp Lài); ĐT 573 (nhánh Lâm Thủy cũ); ĐT 574 (ĐT 70 cũ); ĐT 575 (ĐT 75 Đông và Tây); ĐT 576; ĐT 577; ĐT 578; ĐT 579 (ĐT Ái Tử - Trừ Lấu cũ); ĐT 580 (ĐT 64 cũ); ĐT 581 (ĐT 68 cũ); ĐT 582 (ĐT 8 cũ); ĐT 584 (ĐT Hải Thượng –Hải Sơn); ĐT 585 (ĐT 11 cũ); ĐT 586 (ĐT Tân Long – A Túc – Pa Tầng); ĐT 587 (ĐT Khe Sanh – Sa Trầm cũ); ĐT 588 (ĐT Tà Rụt – La Lay cũ); ĐT 588a (nối thị trấn Krôngklang đến xã Ba Lòng và xã Hải Phúc) và ĐT 576b (đường cơ động ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt).

Ngoài ra, còn có các tuyến đường đô thị tại thành phố Đông Hà và Quảng Trị (24 tuyến), các tuyến đường huyện, liên huyện, thị, tổng số là 106 tuyến.

Hệ thống giao thông đường sông, biển: trong tương lai Quảng Trị sẽ có 6 tuyến vận tải đường sông với hệ thống bến, cảng sông gồm: cảng Đông Hà và các bến sông. Các cảng biển gồm: cảng Cửa Việt và cảng nước sâu Mỹ Thủy. 

Hệ thống giao thông đường sắt: gồm có tuyến đường sắt Thống Nhất và tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam; tuyến nối cảng Cửa Việt – ga Ngã Tư Sòng nối vào tuyến đường sắt chuyên dùng phục vụ cho nhà máy xi măng ở An Thái – Cam Tuyền, Cam Lộ; tuyến nối cảng Mỹ Thủy với ga Diên Sanh phục vụ cho cảng khi hàng hóa thông qua cảng tăng lên; tuyến đường sắt Đông Hà – Lao Bảo nối vào tuyến đường sắt của Lào và các nước ASEAN bổ sung vào mạng lưới đường sắt quốc gia.

Mạng lưới giao thông Quảng Trị tạo ra những vị thế thương mại thuận lợi cho tỉnh; do yêu cầu phát triển các mối liên kết thương mại giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh thuộc vùng DHMT; do yêu cầu tổ chức không gian thương mại có hiệu quả, cho nên các tuyến giao thông đường bộ của tỉnh Quảng Trị hết sức quan trọng với việc phát triển thương mại.

Bên cạnh đó, các không gian phát triển thương mại cũng có thể được bố trí tại các thị trấn huyện lỵ theo mô hình vừa kết hợp với các khu vực buôn bán và dịch vụ để tạo thành các trung tâm thương mại hạng III, các khu thương mại - dịch vụ tổng hợp hoặc các siêu thị hạng II, III vừa phục vụ nhu cầu mua bán của dân cư trong địa bàn huyện, vừa có sức thu hút và phát luồng hàng hoá trong khu vực liên xã, liên huyện với thị trường các tỉnh lân cận; đồng thời tuỳ theo loại sản phẩm hàng hoá được sản xuất ra trên địa bàn, năng lực tổ chức thực hiện kinh doanh của các chủ thể kinh doanh và các điều kiện, cơ hội liên kết với các thị trường ngoài tỉnh…Các trung tâm vùng hay cụm thương mại - dịch vụ huyện có các điều kiện phát triển như:

+ Là khu vực có nhiều hộ kinh doanh, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp cao và cơ cấu ngành nghề tương đối đa dạng;

+ Nằm ở vị trí trung tâm của một huyện, một khu vực sản xuất, có điều kiện cơ sở hạ tầng tương đối phát triển;

+ Mật độ dân cư khá tập trung và nhu cầu mua khá lớn.

-  Cấp trung tâm thương mại tỉnh: được xây dựng tại trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh là thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, phù hợp với định hướng phát triển các trục đô thị hoá được ưu tiên phát triển trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

Cụ thể, với không gian thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị sẽ hình thành khu thương mại trung tâm bao gồm những loại hình tổ chức thương mại như sau:

- Trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm.

- Khu thương mại - dịch vụ tổng hợp.

- Siêu thị.

- Trung tâm bán buôn.
Đây là các loại hình tổ chức thương mại trung tâm có quy mô lớn, có vai trò chủ đạo trong các hoạt động thương mại của tỉnh Quảng Trị, không chỉ đối với các huyện trong tỉnh, mà còn đối với ngoài tỉnh. Khu thương mại trung tâm này có các điều kiện phát triển như: nơi tập trung các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị; trung tâm du lịch của tỉnh; trung tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ với dự kiến xây dựng các cụm công nghiệp xung quanh thị xã, khu vực tập trung dân cư với mật độ cao, có thu nhập và trình độ tiêu dùng khá phát triển hơn so với các địa bàn khác trong tỉnh; là đầu mối giao thông của tỉnh và đặc biệt có vị trí giao lưu quan trọng với thị trường các tỉnh DHMT và các thị trường nước ngoài khác; có vị trí tương đối thuận lợi để kết nối các vùng sản xuất nông nghiệp của các huyện; là khu vực có tiềm năng sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu; gắn với quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tập trung của tỉnh. Riêng thành phố Đông Hà và Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo xây dựng trở thành trung tâm thương mại của vùng Bắc Trung bộ.
Ba cấp độ thương mại này không tách rời nhau mà đan xen vào nhau nhờ khả năng tổ chức thu hút nguồn hàng hay phát luồng hàng hoá tiêu dùng từ các trung tâm, cụm thương mại đối với các xã, các khu vực trong huyện, trong tỉnh. Đồng thời, cấp trung tâm, cụm thương mại trong tỉnh vừa có sự liên kết với nhau trong việc tổ chức nguồn hàng và tiêu thụ hàng hoá, vừa có sự độc lập với nhau trong việc khai thác các thị trường ngoài tỉnh, đặc biệt là thị trường các tỉnh, thành phố lớn.

Như vậy, việc bố trí cơ cấu ngành thương mại tỉnh Quảng Trị theo không gian nhằm phát huy năng lực nội sinh của nền kinh tế tỉnh và từng bước định hướng các hoạt động kinh tế đến thị trường ngoài tỉnh, ngoài nước. Trong đó, không gian thương mại vừa bám theo sự phát triển của sản xuất, tiêu dùng trong tỉnh, theo quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh đến năm 2020 và có thể phát huy được ảnh hưởng của nó đối với hoạt động kinh tế của tỉnh Quảng Trị, nhất là đối với sản xuất nông nghiệp và khu vực nông thôn và một số trung tâm sẽ được xây dựng trong giai đoạn 2006 – 2010 và phát triển mạnh từ sau năm 2010.

Tiến trình thực hiện qui hoạch: việc xây dựng các không gian thương mại theo bố trí qui hoạch trên đây sẽ được thực hiện trong suốt giai đoạn từ nay đến năm 2020, trong đó:

- Giai đoạn 2011 - 2015: tập trung phát triển khu thương mại trung tâm, các trung tâm thương mại - dịch vụ tổng hợp, siêu thị và chợ thuộc thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các chợ ở các thị xã, thị trấn. Đồng thời, từng bước chuẩn bị các điều kiện cơ sở hạ tầng và một phần cơ sở hạ tầng thương mại cho các khu thương mại, khu thương mại - dịch vụ tổng hợp tại các huyện trong tỉnh.  

- Giai đoạn 2016 - 2020: cần tập trung phát triển để xây dựng và hoàn thiện các khu thương mại trong tỉnh, nhất là đối với hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật thương mại tại các khu thương mại – dịch vụ tổng hợp tại các huyện và các cơ sở liên kết, nối mạng của nó. Từ năm 2011, không gian phát triển thương mại của tỉnh Quảng Trị sẽ được mở ra ngay từ các tuyến huyện, thị trấn với phạm vi ngày càng rộng hơn và chứa đựng các hoạt động thương mại đa dạng hơn.
2. Quy hoạch phát triển thương mại theo các thành phần kinh tế

* Đối với thương mại nhà nước: 
  Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp thương mại nhà nước của tỉnh (hiện nay toàn tỉnh chỉ còn 01 DNNN), theo hướng thành lập công ty cổ phần mà nhà nước nắm cổ phần chi phối, đến năm 2014 hoàn thành việc thực hiện cổ phần hóa DNNN thương mại của tỉnh; tập trung phát triển mạng lưới công ty ở các trung tâm, cụm thương mại, vùng sản xuất nông sản, trồng cây công nghiệp để vừa phục vụ vừa tổ chức thu mua chế biến sản phẩm do nông dân sản xuất ra. Trong đó, tập trung chủ yếu là thành phố Đông Hà, Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và các xã miền núi. 

Doanh nghiệp thương mại cổ phần mà nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối phải đóng vai trò hạt nhân cho sự phát triển của các trung tâm, các cụm thương mại; có cơ chế, chính sách thích hợp tạo điều kiện cho doanh nghiệp liên kết với các thành phần kinh tế khác kể cả doanh nghiệp thương mại nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn để tổ chức các hoạt động thương mại và thiết lập hệ thống kinh doanh đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.


- Doanh nghiệp thương mại cổ phần trong đó nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, phải làm tốt nhiệm vụ tham gia kinh doanh trực tiếp hoặc phối hợp tạo động lực tham gia của các thành phần kinh tế khác vào quá trình thu mua nông sản và khai thác hàng xuất khẩu. Trong thương mại bán lẻ, thương mại cổ phần nhà nước nghiên cứu xây dựng và áp dụng các hình thức phục vụ văn minh, trước hết tại trung tâm thương mại thành phố Đông Hà và Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tuỳ theo sự phát triển về nhu cầu tiêu dùng và mức độ cải thiện thu nhập của dân cư trong khu vực. 

* Đối với thương mại tập thể: 
Đây là thành phần kinh tế thuộc hình thức hợp tác kinh doanh của người tiêu dùng (HTX mua bán trước đây) hay của người sản xuất nhỏ (HTX sản xuất) hay của những người buôn bán nhỏ (góp vốn kinh doanh). Thành phần thương mại này có vai trò quan trọng trong giai đoạn phát triển từ nền sản xuất nông nghiệp nhỏ đi lên nhằm từng bước liên kết các khâu của quá trình sản xuất theo định hướng đến thị trường. Có thể xác định qui hoạch phát triển thành phần thương mại này theo hướng:

- Phát triển một cách tương đối đồng đều trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tại các cụm thương mại sẽ phát triển các hợp tác xã của người buôn bán nhỏ, trên cơ sở các HTX nông nghiệp sẽ phát triển thành HTX phục vụ trực tiếp nhu cầu tiêu thụ sản phẩm và cung ứng tư liệu sản xuất cho người sản xuất nhỏ theo mô hình HTX thương mại dịch vụ.

- Trong quá trình thương mại, có thể xem thành phần thương mại này là những đơn vị cơ sở đảm nhận khâu thu gom và bán lẻ hàng hoá trực tiếp trên một khu vực nhỏ. Trong điều kiện của nền sản xuất nhỏ, phân tán, thành phần thương mại này được xem là những hạt nhân cơ bản để thúc đẩy quá trình liên kết và phát triển thị trường trên qui mô ngày càng rộng hơn, đặc biệt là quá trình liên kết các hộ sản xuất ở khu vực nông thôn để tạo nên qui mô sản xuất đủ lớn và do đó mang lại hiệu quả cao cho sản xuất ở khu vực nông thôn.

- Chú trọng phát triển các tổ hợp thương mại hay HTX cung - tiêu của người sản xuất và tổ hợp kinh doanh hay HTX thương mại - dịch vụ của người buôn bán nhỏ, nhất là những người buôn chuyến. Trong đó, các HTX thương mại - dịch vụ là cơ sở để phát triển thành hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh.
* Đối với thương mại tư nhân: 
Là thành phần kinh doanh thương mại hiện đang hoạt động rất có hiệu quả và cần được quan tâm phát triển trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Chính thành phần kinh tế này tạo nên sự năng động của các dòng lưu thông kinh tế và thương mại. Trong điều kiện của tỉnh Quảng Trị, thành phần thương mại này được qui hoạch phát triển theo hướng:

- Khuyến khích phát triển: tại thành phố Đông Hà, Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, thị xã Quảng Trị và các thị trấn của các huyện, nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để tư nhân thành lập các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty thương mại cổ phần; tại các cụm thương mại sẽ tùy theo qui mô thực tế để khuyến khích tư nhân thành lập doanh nghiệp hay tổ hợp của người kinh doanh thương mại; tại tụ điểm thương mại sẽ phát triển mạnh các hộ kinh doanh có chỗ ngồi (vị trí kinh doanh) cố định, thường xuyên, qua đó nâng qui mô kinh doanh của  chợ, nhất là đối với các chợ xa trung tâm.

- Thành phần thương mại này sẽ là lực lượng chủ yếu trên thị trường thực hiện chức năng lưu thông hàng hóa, với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận trên cơ sở tiết kiệm chi phí lưu thông, khai thác và phát triển thị trường cung ứng, tiêu thụ các sản phẩm có qui mô lớn, vừa và nhỏ. Đồng thời, thành phần thương nghiệp này cũng sẽ tạo nên lực lượng chính bán lẻ hàng hoá trên thị trường giai đoạn từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
- Chú trọng phát triển các doanh nghiệp thương mại tư nhân và công ty cổ phần, công ty TNHH cả về qui mô và phạm vi kinh doanh để trở thành lực lượng chính cùng với thành phần thương mại cổ phần nhà nước góp phần tích cực đưa thương mại của tỉnh phát triển và hướng ra thị trường trong và ngoài nước.
* Đối với thương mại có vốn đầu tư nước ngoài:
Thu hút các doanh nghiệp nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối bán buôn, bán lẻ trên thế giới vào ngành thương mại Quảng Trị nhằm hiện đại hoá ngành với tốc độ nhanh hơn; khuyến khích và ưu đãi đối với đầu tư nước ngoài vào những loại hình dịch vụ phân phối chất lượng cao, hiện đại, quy mô lớn, như các siêu thị hạng I, cửa hàng bách hoá, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, trung tâm bán buôn, chợ bán buôn nông sản....; thúc đẩy và khuyến khích liên kết giữa các công ty phân phối nước ngoài với các nhà cung ứng hàng hoá trong nước.

   3. Quy hoạch các loại hình thương mại chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
3.1. Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ

+ Giảm bán kính phục vụ bình quân của một chợ từ 4 km/chợ hiện nay xuống còn khoảng 3,5 km/chợ. Đồng thời, để tránh quá tải đối với năng lực phục vụ của chợ, giảm số lượng dân cư phục vụ bình quân từ khoảng 8 ngàn dân/chợ xuống còn khoảng 5 ngàn dân/chợ.

+ Tăng diện tích bình quân của hộ kinh doanh cố định trên chợ từ 3,8 m2/hộ hiện nay lên 6 m2/hộ vào năm 2010 và 10 m2/hộ vào năm 2020. 

+ Đảm bảo tỷ lệ hàng hoá và dịch vụ lưu thông qua hệ thống chợ trong tỉnh chiếm 55-60% tổng mức LCHHBL và doanh thu dịch vụ chung vào năm 2010,  55% năm 2015 và 30% vào năm 2020.
+ Khuyến khích các hộ có vị trí kinh doanh cố định trên chợ, phấn đấu nâng số hộ kinh doanh cố định trên chợ từ mức 41 hộ/chợ lên mức 65 -80 hộ/chợ vào năm 2015. Trong thời kỳ từ sau năm 2015 đến 2020, sẽ tuỳ theo xu hướng phát triển thực tế có thể tăng thêm số hộ kinh doanh cố định trên chợ nhằm giải quyết việc làm. 

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, số lượng chợ cần qui hoạch phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 129 chợ, trong đó có 04 chợ bán buôn nông sản tổng hợp; 01 chợ bán buôn gia súc, gia cầm; 02 chợ đầu mối nông sản; 02 chợ đầu mối thủy sản; gồm: 07 chợ hạng I; 11 chợ hạng II và 111 chợ hạng III. Trong đó: cải tạo, nâng cấp, mở rộng 52 chợ; xây dựng mới (kể cả di dời chợ cũ và xây dựng ở vị trí mới hoặc xây dựng chợ tại vị trí chợ tạm hiện có) 77 chợ tại các huyện, thị xã, thành phố; giải tỏa 07 chợ tạm không nằm trong quy hoạch ở TP. Đông Hà do diện tích quá nhỏ hẹp. Cụ thể, dự kiến qui hoạch hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo các huyện, thị xã, thành phố như sau: 
- Huyện Hải Lăng:

Hiện có: 11 chợ, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tiến hành cải tạo, nâng cấp: 10 chợ; xây mới: 11 chợ. Như vậy, đến năm 2020, huyện Hải Lăng có 21 chợ: trong đó có 02 chợ hạng II và 19 chợ hạng III.
- Huyện Cam Lộ:

Hiện có: 03 chợ, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tiến hành cải tạo, nâng cấp: 02 chợ; xây dựng mới 08 chợ. Như vậy, đến năm 2020, huyện Cam Lộ có 10 chợ, trong đó: 01 chợ hạng I; 01 chợ hạng II và 8 chợ hạng III.
- Huyện Vĩnh Linh:
Hiện có: 12 chợ, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tiến hành cải tạo, nâng cấp: 11 chợ; xây dựng mới: 12 chợ. Như vậy, đến năm 2020, huyện Vĩnh Linh sẽ có 23 chợ, trong đó có 01 hạng I; 01 chợ hạng II và 21 chợ hạng III.

- Huyện Hướng Hóa:

Hiện có: 07 chợ; trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tiến hành cải tạo, nâng cấp: 07 chợ; xây dựng mới: 05 chợ. Như vậy, đến năm 2020, huyện Hướng Hóa sẽ có 12 chợ, trong đó có 01 chợ hạng I và 11 chợ hạng III.

- Huyện Gio Linh:

Hiện có: 10 chợ; trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tiến hành cải tạo, nâng cấp, mở rộng: 09 chợ; xây dựng mới: 05 chợ. Như vậy, đến năm 2020, huyện Gio Linh sẽ có 14 chợ, trong đó có: 01 chợ hạng I; 01 chợ hạng II (chợ ĐMTS) và 12 chợ hạng III (trong đó có: 01 chợ ĐMNS).
- Huyện Đakrông:

Hiện có: 02 chợ, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tiến hành cải tạo, nâng cấp, mở rộng: 02 chợ; xây dựng mới: 05 chợ. Như vậy đến năm 2020, huyện Đakrông sẽ có 07 chợ ( 07 chợ hạng III).
- Thành phố Đông Hà:

Hiện có: 07 chợ nằm trong quy hoạch và 8 chợ tự phát (chợ tạm); trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tiến hành giải toả: 07chợ tạm; cải tạo, nâng cấp, mở rộng: 06 chợ; quy hoạch và xây dựng mới: 07 chợ. Như vậy, đến 2020 thành phố Đông Hà sẽ có 13 chợ, trong đó có 02 chợ hạng I; 04 chợ hạng II (trong đó có 03 chợ hạng II có đảm nhiệm bán buôn nông sản) và 07 chợ hạng III.

- Thị xã Quảng Trị:

Hiện có: 02 chợ, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tiến hành cải tạo, nâng cấp, mở rộng: 02 chợ; xây dựng mới 01 chợ. Như vậy, đến năm 2020, Quảng Trị sẽ có 03 chợ, trong đó có 01 chợ hạng I và 02 chợ hạng III.

- Huyện Triệu Phong:

Hiện có: 15 chợ, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tiến hành cải tạo, nâng cấp: 03 chợ; xây dựng mới: 22 chợ. Như vậy, đến năm 2020, huyện Triệu Phong sẽ có 25 chợ, trong đó có 02 chợ hạng II (trong đó có 01 chợ hạng II đóng vai trò là chợ bán buôn nông sản) và 23 chợ hạng III (trong đó có 01 chợ hạng III đóng vai trò là chợ bán buôn thủy sản).
- Huyện Cồn Cỏ:

Hiện nay trên địa bàn huyện chưa có chợ, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 xây dựng mới 01 chợ hạng III. (phụ lục 2).
3.2. Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Trên cơ sở thực trạng và xu hướng phát triển giao thông, cũng như những quan điểm phát triển mạng lưới cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới, hiện có 93 cửa hàng xăng dầu (không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 01 cửa hàng do không đủ tiêu chuẩn), dự kiến giữ nguyên 92 cửa hàng, xây dựng thêm 53 cửa hàng xăng dầu khác phù hợp với qui hoạch phát triển giao thông trên địa bàn tỉnh, tổng số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 là 145 cửa hàng. Trước mắt, trong giai đoạn tới quy hoạch phát triển một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn các huyện, thị, thành phố như sau:  
- Huyện Hải Lăng:

Hiện tại trên địa bàn huyện có 12 cửa hàng xăng dầu (CHXD). Giai đoạn 2011- 2020 xây dựng 07 CH bán lẻ xăng dầu mới. Như vậy đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hải Lăng có 19 cửa hàng.

- Huyện Cam Lộ:

Hiện tại trên địa bàn huyện có 12 CHXD đang hoạt động. Giai đoạn 2011- 2020, dự kiến xây dựng mới 02 CHXD tại các xã có nhu cầu nhưng chưa có CHXD. Như vậy đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 14 CHXD.

- Huyện Vĩnh Linh:

Hiện tại trên địa bàn huyện có 14 CHXD đang hoạt động. Giai đoạn 2011 – 2020, dự kiến xây dựng 08 CHXD. Như vậy đến năm 2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có 22 CHXD.

- Huyện Hướng Hóa:

Hiện tại trên địa bàn huyện có 12 CHXD đang hoạt động. Giai đoạn 2011 – 2020, xây dựng thêm 03 CHXD. Như vậy đến năm 2020 huyện Hướng Hóa có 15 CHXD.

-  Huyện Gio Linh:

Hiện tại trên địa bàn huyện có 12 CHXD đang hoạt động. Giai đoạn 2011 – 2020, xây dựng thêm 06 CH mới. Như vậy đến năm 2020 trên địa bàn huyện Gio Linh có 18 CHXD.

-  Huyện Đakrông:

Hiện tại trên địa bàn huyện có 03 CHXD đang hoạt động. Giai đoạn 2011- 2020 xây dựng thêm 07 CHXD. Như vậy đến năm 2020 trên địa bàn huyện Đakrông có 10 CHXD.

-  Thành phố Đông Hà:

Hiện tại trên địa bàn thành phố Đông Hà có 15 CHXD đang hoạt động. Giai đoạn 2011 - 2020 xây mới 07 CHXD. Như vậy, đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đông Hà có 22 CHXD. 
-  Thị xã Quảng Trị:

Hiện tại trên địa bàn thị xã có 04 CHXD đang hoạt động. Giai đoạn 2011-2020 xây mới 02 CHXD. Như vậy, tính đến năm 2020 thị xã Quảng Trị có 06  CHXD.

- Huyện Triệu Phong:

Hiện tại trên địa bàn huyện Triệu Phong có 09 CHXD đang hoạt động. Giai đoạn 2011- 2020 xây dựng mới 09 CHXD. Như vậy đến năm 2020 trên địa bàn huyện Triệu Phong có 18 CHXD.
- Huyện Cồn Cỏ:

Hiện tại trên địa bàn huyện Cồn Cỏ chưa có CHXD. Giai đoạn 2011- 2020 xây dựng mới 01 CHXD trên địa bàn huyện. (phụ lục 3).
3.3. Quy hoạch hệ thống kho, cảng xăng dầu:

Hệ thống kho, cảng xăng dầu được quy hoạch và xây dựng dựa trên cơ sở nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh (kể cả nhu cầu đảm bảo hậu cần cho quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai...), nhu cầu xăng dầu của các tỉnh lân cận, các tỉnh ven biển khu vực miền Trung có điều kiện nhập xuất xăng dầu (xuất bán nội địa) và xuất khẩu sang thị trường Lào. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 01 kho cảng tiếp nhận xăng dầu của Công ty TNHH sản xuất - thương mại Hưng Phát (trên cở sở kho xăng dầu của Công ty Cổ phần Dầu khí Cửa Việt cũ chuyển nhượng) với dung tích kho chứa hiện tại khoảng 45.000 m3, dự kiến quy hoạch và xây dựng hệ thống kho chứa xăng dầu có dung tích từ 300 - 350.000 m3 trên diện tích đất sử dụng 119.780 m2 tại thị trấn Gio Việt, huyện Gio Linh. Quy hoạch kho cảng xăng dầu tại xã Hải An, huyện Hải Lăng 01 kho cảng xăng dầu với dung tích 20.000 m3 trên diện tích đất sử dụng khoảng 40.000 m2. (phụ lục 4).  

3.4. Quy hoạch phát triển trung tâm logistics, trung tâm bán buôn, trạm thu mua hàng hoá 
- Huyện Hải Lăng:

+ Xây dựng 01 trung tâm Logistics (25 ha) nằm trên địa bàn Hải Ba hoặc Xã Hải An, huyện Hải Lăng phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng Mỹ Thủy.

+ Xây dựng 01 trung tâm giao dịch bán buôn, xuất khẩu hàng nông, thủy hải sản (05 ha) phục vụ cho các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thị trấn Hải Lăng.
- Huyện Vĩnh Linh:

+ Bố trí xây dựng trung tâm giao dịch bán buôn (10 ha gồm cả hệ thống kho, bãi) các mặt hàng nông sản, thủy sản thế mạnh của huyện.

- Huyện Hướng Hóa:

+ Xây dựng 01 trung tâm logistics tại thị trấn Lao Bảo hoặc xã Tân Thành (15 ha gồm cả hệ thống kho, bãi) trên tuyến QL9 – Hướng Hóa - Đakrông thực hiện chức năng kết nối thị trường Lào với các vùng miền.

- Huyện Gio Linh:

+ Xây dựng 01 trung tâm Logistics (10 ha) tại khu công nghiệp Quán Ngang.

- Thành phố Đông Hà:

+ Xây dựng 01 trung tâm giao dịch bán buôn, xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy hải sản (05 ha) phục vụ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên toàn tỉnh và thành phố Đông Hà (trong đó bao gồm cả hệ thống kho, bãi, khu vực sơ chế và sàn giao dịch nông, lâm, thủy hải sản thuộc trung tâm bán buôn).
Trung tâm bán buôn này sẽ có các lợi thế về đường bộ, đường thuỷ và đường sắt, thuận lợi cho việc thu gom và phát luồng hàng hoá. Trung tâm bán buôn bao gồm cả chợ đầu mối, trạm thu mua hàng hoá, kho hàng, trung tâm logistics gắn với chế biến, bao gói hàng nông sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, cung ứng các dịch vụ chất lượng cao.
Ngoài ra, trung tâm bán buôn (TTBB) có khả năng tập trung và điều phối lượng hàng hoá xuất nhập lớn, lượng hàng hoá ra vào khu vực thành phố Đông Hà, trong đó “hàng vào” chủ yếu là nông sản, lâm, thủy sản chưa qua sơ chế, vật tư nguyên liệu phục vụ sản xuất, hàng công nghiệp tiêu dùng, “hàng ra” chủ yếu là vật liệu xây dựng, nông sản chế biến .... Ngoài ra, còn có khả năng cung ứng tốt các dịch vụ cho các hoạt động thương mại diễn ra tại TTBB này. ( phụ lục 5) 
3.5. Quy hoạch phát triển hệ thống siêu thị

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 10 siêu thị chủ yếu tập trung tại thành phố Đông Hà (07 ST) và huyện Hướng Hóa (03 ST). Dự kiến xóa bỏ, (hoặc chuyển đổi công năng sang loại hình khác) 03 siêu thị; phát triển thêm 22 siêu thị (ST) bao gồm: huyện Hải Lăng (03 ST); Cam Lộ (01 ST); Vĩnh Linh (06 ST); Hướng Hóa (01 ST) Gio Linh (03 ST); TP. Đông Hà (xóa bỏ, chuyển đổi: 03 ST; xây mới: 02 ST); TX. Quảng Trị (02 ST) và huyện Triệu Phong (03 ST), huyện Đakrông (01 ST). Như vậy đến năm 2020, tổng số siêu thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 29 siêu thị.

Cụ thể, dự kiến vị trí không gian của hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo các huyện, thị xã, thành phố (Phụ lục 6).

3.6. Quy hoạch phát triển trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm

Dự kiến tập trung phát triển hệ thống trung tâm thương mại (TTTM) tại thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị và tại trung tâm các huyện. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện phát triển dân số, qui hoạch dân cư và phát triển đô thị cũng như quá trình cải thiện thu nhập và mở rộng nhu cầu tiêu dùng của dân cư, quá trình phát triển sản xuất và mở  rộng các nguồn cung ứng hàng hoá,... hệ thống TTTM được hình thành mới sẽ khác nhau về số lượng, qui mô cũng như thời gian xây dựng tuỳ theo từng địa bàn. Cụ thể như sau:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 TTTM tập trung tại huyện Hướng Hóa. Dự kiến phát triển thêm 05 TTTM và 05 trung tâm mua sắm bao gồm: huyện Hải Lăng (01 TTMS); Đakrông (01 TTMS); Vĩnh Linh (01 TTTM); TP. Đông Hà (03 TTTM); Cam Lộ (01 TTMS); TX. Quảng Trị (01 TTTM, 01 TTMS) và huyện Triệu Phong (01 TTMS). Như vậy đến năm 2020, tổng số trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 07 trung tâm thương mại và 05 trung tâm mua sắm.

       Cụ thể, dự kiến vị trí không gian của hệ thống TTTM và trung tâm mua sắm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo các huyện, thị xã, thành phố ( Phụ lục 7).
3.7. Quy hoạch phát triển khu thương mại - dịch vụ tổng hợp

- Các điều kiện phát triển của các khu thương mại – dịch vụ tổng hợp là:       

 Nằm trên các khu vực có giao lộ của các tuyến giao thông chính, là đầu mối giao lưu buôn bán, trung chuyển hàng hoá và là khu vực có nhiều hộ kinh doanh, tỷ lệ lao động cao và cơ cấu ngành nghề tương đối đa dạng; nằm ở vị trí trung tâm của một huyện, một khu vực sản xuất, có điều kiện cơ sở hạ tầng tương đối phát triển, mật độ dân cư khá tập trung và nhu cầu mua khá lớn. 

- Về tính chất, các khu thương mại – dịch vụ tổng hợp sẽ chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ của dân cư trong khu vực, cung ứng vật tư sản xuất có tính phụ trợ, cung cấp nguyên liệu cho các ngành sản xuất. Nhưng, mục tiêu quan trọng hơn cần đạt được trong thời kỳ qui hoạch là trở thành đầu mối tổ chức khai thác các nguồn hàng được sản xuất ra trong huyện, thị và các vùng lân cận để cung ứng trực tiếp cho các thị trường khác, đặc biệt là thị trường ngoài tỉnh. Các khu thương mại - dịch vụ tổng hợp này đảm nhiệm đa 
chức năng cả về kinh doanh hàng hóa và kinh doanh các loại hình dịch vụ, phục vụ cho phát triển sản xuất, đời sống sinh hoạt của dân cư trong khu vực lan toả.

- Các loại hình thương mại cần phát triển tại khu thương mại – dịch vụ tổng hợp bao gồm: các trung tâm thương mại phục vụ nhu cầu tiêu dùng, mua bán của dân cư và các khu, cụm công nghiệp tại các địa bàn đó; các siêu thị; các dãy cửa hàng chuyên doanh và tổng hợp, các dịch vụ ăn uống, giải trí, làm đẹp, sửa chữa và may đo...

Trên cơ sở cân đối khả năng phát triển dân số và nhu cầu tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ trong thời gian tới, các khu TM-DVTH sẽ được xây dựng tại các điểm dân cư tập trung ở các đô thị trung tâm và tại các điểm hình thành các khu, cụm công nghiệp.

Đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ phát triển 26 khu thương mại - dịch vụ tổng hợp (khu TM-DVTH), bao gồm: huyện Hải Lăng (02 khu TM-DVTH); Cam Lộ (05 khu TM-DVTH); Vĩnh Linh (03 khu TM-DVTH); Hướng Hóa (06 khu TM-DVTH); Gio Linh (04 khu TM-DVTH); Đakrông (02 khu TM-DVTH) và Triệu Phong (04 khu TM-DVTH).

       Cụ thể, dự kiến vị trí không gian của hệ thống khu thương mại - dịch vụ tổng hợp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo các huyện, thị, thành phố (Phụ lục 8).
3.8. Quy hoạch phát triển hệ thống kho hàng, bến bãi

Từ nay đến năm 2020, bên cạnh hệ thống kho gắn liền với các chợ đầu mối, các trung tâm bán buôn hàng hoá, các trung tâm logistics, các trạm thu mua hàng hoá, cần bố trí xây dựng các kho và bến bãi gắn với hệ thống cảng (nhằm phục vụ cho hoạt động trao đổi, vận chuyển hàng hoá bằng đường sông, biển giữa Quảng Trị với các địa bàn khác, chủ yếu là các tỉnh lân cận), hệ thống ga đường sắt và trong các cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện thị, thành phố. Kho hàng và bến bãi cần có diện tích tối thiểu từ 2.000 - 3.000 m2 trở lên.
Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ phát triển 09 kho, bãi để hàng bao gồm: thị xã Quảng Trị (01 kho, bãi); Triệu Phong (01 kho, bãi); Cam Lộ (01 kho, bãi); Vĩnh Linh (01 kho, bãi); Gio Linh (02 kho, bãi); Đông Hà: (01 kho, bãi); Đakrông (01 kho, bãi) và Hướng Hóa (01 kho, bãi). Cụ thể, dự kiến vị trí không gian của hệ thống kho hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo các huyện, thị, thành phố (Phụ lục 9).
3.9. Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng 
Từ nay đến năm 2020, bên cạnh các loại hình thương mại truyền thống và hiện đại đã qui hoạch phát triển ở trên, cần phát triển thêm loại hình thương mại hiện đại là hệ thống các cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng tự chọn, cửa hàng tiện lợi hay cửa hàng bách hóa, tạp hóa, các cửa hàng lưu niệm, cửa hàng phục vụ ăn nhanh trên địa bàn các huyện, thị, thành phố. Loại hình này được phát triển tại các khu thương mại trung tâm của các địa bàn, hoặc được gắn liền với các khu du lịch, các làng nghề, các trung tâm giới thiệu sản phẩm, đặc sản vùng miền hay tại các điểm dừng chân trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ. Các cửa hàng này có diện tích tối thiểu từ 100 – 150 m2 trở lên.

3.10. Đối với các điểm kinh doanh thương mại (không đáp ứng được tiêu chuẩn chợ hạng III)

Công nhận sự tồn tại mô hình chợ và các điểm buôn bán phục vụ dân sinh với quy mô cấp thôn, bản, khu phố, đường phố phục vụ nhu cầu thiết yếu của dân cư tại chổ và xem như một hệ thống thương mại cơ sở.

Tiến hành tổ chức, sắp xếp lại các điểm kinh doanh thương mại cho phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, trên cơ sở đảm bảo yêu cầu công tác quản lý, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và trật tự xã hội...

III. NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ, SỬ DỤNG ĐẤT PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN ĐẦU TƯ

1. Nhu cầu vốn đầu tư phát triển các công trình thương mại

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, các hạng mục công trình thương mại cần đầu tư để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, phù hợp với khả năng phát triển không gian thương mại tỉnh Quảng Trị bao gồm nhiều loại hình khác nhau. Việc tính toán vốn đầu tư cho các công trình thương mại được dựa trên cơ sở bố trí không gian thương mại, yêu cầu qui hoạch phát triển của loại hình thương mại tại các địa bàn,  qui mô xây dựng cho mỗi loại công trình thương mại đã xác định tại địa bàn cụ thể và khả năng tăng trưởng của ngành thương mại trong kỳ qui hoạch.

Theo phương án chọn, trong giai đoạn 2011 – 2015 là 12%/năm, giai đoạn 2016 – 2020 là 13%/năm, giai đoạn 2021 – 2025 là 17% và giai đoạn 2026 – 2030 là 18%. Đồng thời, nếu tính theo hệ số ICOR ở mức bình quân chung của ngành thương mại thì nhu cầu vốn đầu tư phát triển thương mại của tỉnh Quảng Trị trong kỳ qui hoạch bằng 4,0 – 5,0 lần giá trị tăng thêm của ngành thương mại. Như vậy, căn cứ vào mục tiêu giá trị tăng thêm của ngành thương mại trong từng giai đoạn, có thể tính được nhu cầu vốn đầu tư phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị bình quân hàng năm trong cả giai đoạn 2011 - 2020 là 315 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển trong thời kỳ này khoảng 3.146 tỷ đồng; vốn đầu tư phát triển thương mại bình quân hàng năm trong cả giai đoạn 2021 - 2030 là 840 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển trong thời kỳ này khoảng 8.410 tỷ đồng.
Nhu cầu vốn đầu tư tối thiểu để xây dựng kết cấu hạ tầng chủ yếu của ngành thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2020 khoảng 950 - 1.250 tỷ đồng, giai đoạn 2021-2030 khoảng 2.520 - 3.360 tỷ đồng, chiếm tối thiểu khoảng 30-40% so với với tổng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh. Theo tính toán, vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại của tỉnh bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2020 khoảng 94 – 126 tỷ/năm và giai đoạn 2021-2030 khoảng 250 – 335 tỷ đồng.
2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư

Trong cơ cấu vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại, ngoài những công trình thương mại chủ yếu cần có sự đầu tư của Nhà nước hoặc gọi vốn đầu tư dưới nhiều hình thức khác nhau (liên doanh, đầu tư 100% vốn nước ngoài, phát hành trái phiếu...), tại các khu thương mại trung tâm còn có sự đầu tư vốn của các chủ thể kinh doanh, các hộ kinh doanh, nhất là có những vùng cần khẩn trương trang bị cơ sở vật chất hình thành nên những khu thương mại – dịch vụ tổng hợp xung quanh khu vực chợ.

- Vốn ngân sách nhà nước: 15 - 25% tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại (hỗ trợ đầu tư cho các công trình chợ đầu mối theo QĐ 210/2006/QĐ-TTg; các chợ xã khó khăn, miền núi, hải đảo, chợ trung tâm huyện thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó: 

+ Ngân sách trung ương (hỗ trợ liên tục trong nhiều năm):
10-15% (khoảng 10-19 tỷ đồng/năm giai đoạn 2011-2020 và khoảng 26 – 50 tỷ đồng giai đoạn 2021-2030);

+ Ngân sách địa phương: 5-10% (khoảng 5-13 tỷ đồng/năm giai đoạn 2011-2020 và khoảng 13 – 34 tỷ đồng giai đoạn 2021-2030);

- Nguồn vốn ngoài ngân sách: 75-85% (khoảng 70 - 110 tỷ đồng/năm giai đoạn 2011 - 2020 và khoảng 186 – 292 tỷ đồng giai đoạn 2021-2030). 
3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất phát triển kết cấu hạ tầng thương mại

Theo tính toán của qui hoạch theo không gian từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, nhu cầu sử dụng đất tối thiểu để phát triển các các công trình thương mại là 2.427.792 m2 (tương đương khoảng 242,779 ha), trong đó phân theo các loại hình như sau:

+ Nhu cầu sử dụng đất cho mạng lưới chợ: 599.604 m2.

+ Nhu cầu sử dụng đất cho mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu: 234.655 m2.

+ Nhu cầu sử dụng đất cho hệ thống kho xăng dầu: 118.261 m2.

+ Nhu cầu sử dụng đất cho các trung tâm bán buôn, trung tâm logistics: 700.000 m2 (70 ha).

+ Nhu cầu sử dụng đất cho mạng lưới trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm: 139.494 m2.
+ Nhu cầu sử dụng đất cho mạng lưới siêu thị: 60.208 m2.

+ Nhu cầu sử dụng đất cho mạng lưới khu thương mại - dịch vụ tổng hợp: 
385.570 m2.

+ Nhu cầu sử dụng đất cho hệ thống kho tàng, bến bãi: 190.000 m2.
   Biểu 4.1. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất phát triển kết cấu hạ tầng thương mại tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 








                 Đơn vị: m2
	Mạng lưới chợ 
	599.604

	Cửa hàng bán lẻ xăng dầu
	234.655

	Kho xăng dầu
	118.261

	Trung tâm bán buôn, trung tâm logistics
	700.000

	Mạng lưới TTTM, trung tâm mua sắm
	139.494

	Mạng lưới siêu thị
	60.208

	Mạng lưới khu thương mại- dịch vụ tổng hợp 
	385.570

	Mạng lưới kho tàng, bến bãi 
	190.000

	Tổng cộng
	2.427.792


4. Lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư

Với nhu cầu vốn đầu tư trên đây cho thấy trong khi tiềm lực kinh tế tỉnh Quảng Trị còn hạn chế, khả năng chi đầu tư từ ngân sách cho các công trình thương mại trong giai đoạn qui hoạch không nhiều và cũng phải tuỳ thuộc vào tiến độ đầu tư phát triển kinh tế chung của tỉnh, nhất là đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp. Vì vậy, trong giai đoạn từ nay đến 2015, Quảng Trị cần phải chú trọng đến việc tạo lập môi trường đầu tư thuận tiện và huy động tối đa khả năng đầu tư từ các nguồn vốn khác cho các công trình thương mại, nhưng có sự kiểm soát với thứ tự đầu tư hợp lý. Cụ thể:
- Trước hết, đầu tư cơ bản (chuẩn bị, san lấp mặt bằng, nâng cấp các chợ hạng III, bê tông hoá nền chợ, hệ thống điện, nước, xử lý chất thải cho tất cả các loại chợ) xây dựng một số chợ hạng I và II và chợ đầu mối, hoàn thành các chợ thuộc chương trình nông thôn mới, bố trí các điểm bán lẻ xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh.
- Thứ hai, đầu tư xây dựng tại thành phố Đông Hà, Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, thị xã Quảng Trị và các trung tâm huyện các công trình như: trung tâm thương mại, siêu thị, trung tâm bán buôn, hệ thống kho tàng, bến bãi gắn với các trung tâm bán buôn và cảng sông.

- Thứ ba, đầu tư  phát triển tương đối hoàn chỉnh các khu thương mại xung quanh khu vực chợ tại các thị trấn, thị tứ trong tỉnh để hình thành các khu thương mại – dịch vụ tổng hợp ở từng khu vực.

- Thứ tư, ngoài những công trình thương mại trọng điểm được lựa chọn, cần tiếp tục dành ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ logistics phục vụ xuất, nhập khẩu và lưu thông hàng hoá tại các khu thương mại bán buôn ở thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và phát triển kết cấu hạ tầng cho ngành du lịch của địa phương.

 Phần thứ năm

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG TRỊ THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2020,  ĐỊNH HƯỚNG CHO CÁC NĂM TIẾP THEO
Để thực hiện quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị đã được xây dựng trên đây, cần thực hiện đồng bộ hệ thống các chính sách, giải pháp phù hợp, thiết thực để thúc đẩy phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị giai đoạn từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo nhằm thực hiện các mục tiêu và định hướng phát triển thương mại của tỉnh.

I. Chính sách và cơ chế khuyến khích phát triển thương mại của Quảng Trị

1. Chính sách và cơ chế khuyến khích phát triển xuất khẩu

- Chính sách khuyến khích xuất khẩu cần hướng vào những nội dung sau:

+ Trên cơ sở các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch phát triển ngành, có kế hoạch đầu tư cho những khu công nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu.

+ Các ngành chức năng sớm tổ chức thực hiện quy hoạch, chương trình, dự án phát triển vùng sản xuất hàng xuất khẩu tập trung, các làng nghề, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực với sản lượng lớn và chất lượng cao, từ đó có hướng đầu tư một cách thoả đáng cho lĩnh vực này.

+ Xây dựng chương trình xúc tiến xuất khẩu có qui mô và thường xuyên hoạt động để cung cấp những thông tin cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu. Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, tập trung vào các thị trường trọng điểm cho các hàng hoá xuất khẩu có lợi thế của tỉnh; phát triển các trung tâm thương mại, tiến hành các cuộc triển lãm và hội chợ ở nước ngoài cho các sản phẩm có tiềm năng, tư vấn về xuất khẩu, hội thảo về xuất khẩu. 

        + Tận dụng các lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương, các thoả thuận ưu đãi xuất khẩu hàng hoá với các nước có chung biên giới như với thị trường Lào và Camphuchia và điều kiện hạ tầng của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá của Việt Nam trung chuyển qua tỉnh và hàng hoá của tỉnh tiếp cận các thị trường này và xa hơn, gắn kết thị trường xuất khẩu với thị trường nhập khẩu, qua đó đẩy mạnh xuất khẩu của tỉnh.

+ Mở rộng hệ thống thu thập và xử lý thông tin thị trường trong nước và thế giới để cung cấp cho các doanh nghiệp trong nước, giúp doanh nghiệp mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp cận với công nghệ hiện đại và tiên tiến, thâm nhập sản phẩm vào thị trường quốc tế.

- Một số giải pháp hỗ trợ, cụ thể:

+ Hỗ trợ nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp và hàng hoá xuất khẩu của tỉnh thông qua việc tiếp tục tạo ra các yếu tố cần thiết để xây dựng môi trường cạnh tranh cho doanh nghiệp như hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian cung cấp các dịch vụ công và giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở hành chính công; hỗ trợ cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại, dự báo thị trường nhằm nâng cao năng lực tiếp cận thị trường xuất khẩu cho các doanh nghiệp.

+ Hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu thông qua sắp xếp doanh nghiệp, ngành nghề; nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn; hỗ trợ tín dụng, tài chính đối với các nhà sản xuất thuộc những ngành công nghiệp non trẻ cần bảo hộ.

+ Hỗ trợ các nhà sản xuất, xuất khẩu vượt qua các rào cản thương mại, ứng phó hiệu quả các biện pháp tự vệ của thị trường nhập khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu. 
+ Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của tỉnh, ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh trên cở sở Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 72/2010/QĐ-TTG ngày 15 tháng 11 năm 2010.

+ Phối hợp với Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại) trong các hoạt động xúc tiến thương mại (cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, tổ chức các hội chợ, hội thảo, đào tạo, tập huấn, …), đặc biệt là cung cấp thông tin về các chương trình xúc tiến thương mại quốc hàng năm tới các doanh nghiệp trong tỉnh, hướng dẫn các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia và hưởng lợi từ các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia do tỉnh làm đơn vị chủ trì hoặc các đơn vị chủ trì khác do Bộ Công Thương phê duyệt hàng năm.
       2. Chính sách và biện pháp khuyến khích phát triển các loại hình tổ chức thương mại truyền thống và hiện đại.

- Đổi mới để nâng cao năng lực hoạt động của các doanh nghiệp thương mại.
Hướng dẫn các doanh nghiệp thương mại áp dụng các biện pháp liên doanh, liên kết, mua bán, sáp nhập, cho thuê, đấu thầu kinh doanh, vv… nhằm  cải cách cơ chế kinh doanh và chế độ sở hữu về tài sản,  khuyến khích và ủng hộ việc thu hút các loại hình vốn của dân, vốn đầu tư nước ngoài,vv.. thực hiện đa dạng hoá các chủ thể đầu tư. Hướng dẫn các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ coi trọng công tác quản lý cơ sở, tăng cường hơn nữa quản lý doanh nghiệp, căn cứ vào pháp luật mà xây dựng cơ chế quản lý nội bộ doanh nghiệp như quản lý kinh doanh hàng hoá, quản lý tài chính, quản lý hợp đồng, quản lý nguồn nhân lực, vv…

Thực thi các chính sách hỗ trợ về tài chính và chính sách thuế nhằm khuyến khích, ủng hộ các doanh nghiệp thương mại trong hoạt động kinh doanh, đổi mới công nghệ kỹ thuật hiện đại và mở rộng thị trường, hạ thấp chi phí;  khuyến khích các doanh nghiệp tạo thêm công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên, cũng như khuyến khích các thành phần kinh tế thành lập doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền và thực hiện các phương thức kinh doanh hiện đại, nâng cao trình độ hiện đại hoá của các doanh nghiệp thương mại.

Thúc đẩy phát triển các phương thức và hình thức tổ chức kinh doanh theo dạng chuỗi, nhượng quyền kinh doanh, đại lý, vận tải liên vận đa phương thức, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại điện tử, sớm hình thành sàn giao dịch thương mại điện tử, nâng cao trình độ hiện đại hoá của các doanh nghiệp thương mại... Khuyến khích các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ phát triển liên minh mua bán hàng hoá, nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh nhờ mở rộng quy mô.

Dựa vào các doanh nghiệp thương mại có năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ ưu thế, có thương hiệu dịch vụ nổi tiếng và đa dạng chủ thể đầu tư.

Tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển của các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ, từng bước áp dụng công nghệ thông tin phù hợp với nhu cầu thực tế và trình độ phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Tham gia thị trường cổ phiếu phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. Cải tạo, đổi mới, đưa hoạt động kinh doanh đi vào nề nếp thông qua việc tận dụng vốn đầu tư nước ngoài dưới các hình thức liên doanh, hợp tác, nhượng quyền….vv.  

- Hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ tiến hành đổi mới kỹ thuật công nghệ kinh doanh.

- Kiện toàn hệ thống dịch vụ để cung cấp dịch vụ thông tin cho doanh nghiệp.
- Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại xây dựng văn hoá kinh doanh, đây là một việc làm hết sức cần thiết trong nền kinh tế thị trường. Văn hoá doanh nghiệp góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống của riêng mỗi doanh nghiệp.

Hiện nay, ở Việt Nam nói chung, văn hoá doanh nghiệp được xây dựng trên nền tảng dân trí thấp và phức tạp do những yếu tố khác ảnh hưởng tới; môi trường làm việc có nhiều bất cập dẫn tới có cái nhìn ngắn hạn; chưa có quan niệm đúng đắn về cạnh tranh và hợp tác, làm việc chưa có tính chuyên nghiệp; còn bị ảnh hưởng bởi các khuynh hướng cực đoan của nền kinh tế bao cấp; chưa có sự giao thoa giữa các quan điểm đào tạo cán bộ quản lý do nguồn gốc đào tạo; chưa có cơ chế dùng người, có sự bất cập trong giáo dục đào tạo nên chất lượng chưa cao.

Do đó, khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần phải có những biện pháp cụ thể. Đầu tiên là phải xây dựng một hệ thống định chế của doanh nghiệp, bao gồm: tự kiểm soát, phân tích các công việc, các yêu cầu. Sau đó xây dựng các kênh thông tin; xây dựng các thể chế và thiết chế tập trung và dân chủ như: đa dạng hoá các loại hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tiêu chuẩn hoá các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; xây dựng cơ chế kết hợp hài hoà các lợi ích trong doanh nghiệp.

II. Các giải pháp, chính sách thu hút đầu tư phát triển thương mại

1. Giải pháp đa dạng hóa hình thức đầu tư
Trong thời gian qua, khi nhu cầu đầu tư vốn vào kết cấu hạ tầng thương mại là khá lớn thì nguồn vốn mới chỉ huy động từ các nhà đầu tư - doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh và vốn vay tín dụng, do vậy, việc đa dạng các hình thức đầu tư huy động vốn là hết sức cần thiết và cần kết hợp lồng ghép giữa các nguồn vốn để bảo đảm hiệu quả sử dụng. Từ thực tế này cần có một số giải pháp về vốn đầu tư đối với kết cấu hạ tầng thương mại như huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, bao gồm vốn liên doanh, liên kết,  vận động vay vốn ODA, chọn lọc vốn đầu tư nước ngoài, vốn trong nhân dân và các nguồn vốn trong xã hội; đồng thời  kêu gọi đầu tư theo các phương thức Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng -Chuyển giao (BO), hình thức hợp tác công tư (PPP).
2. Giải pháp thu hút vốn đầu tư trong nước

2.1. Nguồn vốn của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

Trong các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, nguồn vốn của doanh nghiệp là nguồn vốn chủ yếu, bao gồm vốn tự có của doanh nghiệp, vốn liên doanh, liên kết…. Kêu gọi nguồn vốn đầu tư này theo các phương thức BOT, BTO, (BO), PPP, vận động vay vốn ODA.

2.2. Nguồn vốn của doanh nghiệp trong nước

Đây là nguồn vốn chủ yếu để phát triển kết cấu hạ tầng thương mại trên phạm vi từng địa phương, bao gồm vốn của doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa, các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, các Liên hiệp HTX, HTX thành lập theo Luật HTX, các hộ kinh doanh. Nguồn vốn của các doanh nghiệp qui mô lớn, các Liên hiệp HTX tập trung phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đâu mối, chợ hạng I. Nguồn vốn của các hộ kinh doanh chủ yếu đầu tư phát triển các chợ bán lẻ (hạng II, hạng III).  
      2.3. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

Hiện nay, hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại ở nước ta nói chung và Quảng Trị nói riêng còn nhiều hạn chế cả về vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý, các kỹ năng nghiệp vụ…. Một trong những giải pháp khắc phục nhanh và hiệu quả hạn chế nêu trên đó là thông qua việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phát triển kết cấu hạ tầng thương mại. Thu hút vốn đầu tư của nước ngoài, sự có mặt của các công ty thương mại đa quốc gia, các công ty nước ngoài là một trong những nhân tố cần thiết để đẩy mạnh quá trình hình thành và phát triển kết cấu hạ tầng thương mại.
Đổi mới cơ chế, chính sách phù hợp với các cam kết quốc tế, tạo hành lang pháp lý thông thoáng hợp lý để thu hút nguồn vốn FDI mà vẫn đảm bảo quản lý được các dự án đầu tư nước ngoài. Các cơ quan quản lý kinh tế và thương mại địa phương phối hợp với cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài để hướng nguồn vốn đầu tư trực tiếp cho các dự án phát triển kết cấu hạ tầng thương mại theo đúng danh mục đầu tư cũng như trong việc xây dựng các chỉ tiêu, đánh giá và lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.
Kêu gọi đầu tư của kiều bào ở nước ngoài: Hiện nay số người Việt nam làm ăn sinh sống tại nước ngoài khá đông đảo, nhiều người hoạt động kinh doanh và đã đạt được những thành công nhất định. Việc thu hút kiều bào đầu tư về quê hương để phát triển đất nước có nhiều thuận lợi, dễ dàng hơn thu hút FDI, đây cũng là việc làm mang lại lợi ích cho cả quốc gia và cá nhân kiều bào.

Tuy nhiên, cần có sự kiểm soát thật hợp lý để bảo vệ các nhà đầu tư trong nước; đồng thời ban hành danh mục dự án cấp phép đầu tư nước ngoài rõ ràng, trên cơ sở các mục tiêu và tiêu chí nhất quán. Không nhất thiết phải can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp, song phải quan tâm, coi trọng việc phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, coi đó là một biện pháp nhằm phát triển thị trường nội địa, hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh, tạo tiền đề vững chắc cho cho hội nhập và thương mại quốc tế thông qua các chính sách, biện pháp hỗ trợ cụ thể để cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài. 
3. Chính sách thu hút đầu tư

- Áp dụng những ưu đãi đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh

Hiện nay, theo Luật Đầu tư và theo các văn bản qui định hiện hành khác,  các hạng mục kết cấu hạ tầng thương mại được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm: chợ hạng I, khu triển lãm, chợ đầu mối nông sản, chợ trung tâm cụm xã ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo thuộc các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo, định canh định cư của Nhà nước thực hiện lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; Chương trình phát triển trung tâm cụm xã; Chương trình 30A được hưởng hỗ trợ vốn ngân sách (Trung ương và địa phương) cho đầu tư xây dựng phát triển các loại hình thương mại, mức độ ưu đãi vốn đầu tư tùy thuộc vào từng loại hình tổ chức thương mại khác nhau, cụ thể:

Ngân sách nhà nước đầu tư một phần cho nâng cấp, cải tạo, di dời, xây mới các loại hình chợ bao gồm các chợ hạng I (bán buôn, bán lẻ), chợ dân sinh bán lẻ ở các xã nghèo.
Ngân sách Nhà nước đầu tư cho giải phóng mặt bằng, phát triển cơ sở hạ tầng hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện, đường giao thông và chiếu sáng  đến chân tường rào công trình xây dựng các loại hình tổ chức thương mại quan trọng như: trung tâm thương mại quốc tế, trung tâm mua sắm, trung tâm bán buôn và logistic....

- Khuyến khích các nhà đầu tư trong nước, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại và mở rộng qui mô vốn kinh doanh bằng các chính sách thuế, tín dụng, đất đai và các ưu đãi khác. 
Bên cạnh việc áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư, có thể vận dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi khác được qui định cụ thể trong Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu Tư, Nghị định 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, hiện nay nguồn vốn từ ngân sách Trung ương đầu tư cho phát triển hạ tầng thương mại rất ít và chủ yếu là đầu tư cho phát triển hệ thống các chợ. Vì vậy, đối với các dự án đầu tư Siêu thị (ST), Trung tâm thương mại (TTTM) tại vùng nông thôn, miền núi, tỉnh cần có chính sách hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (có tính chất vốn mồi) nhằm thu hút các nguồn vốn khác (chủ yếu là nguồn vốn của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế để xây dựng các hạng mục công trình khác của ST, TTTM. Ngoài ra, đối với các trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm lớn, trung tâm giao dịch bán buôn, trung tâm logistics là các loại hình tổ chức  thương mại hiện đại có khả năng cung cấp những dịch vụ phân phối cao cấp, chất lượng cao: nhà đầu tư được thuê đất ưu đãi, không phải tham gia đấu thầu sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, khi hết hạn thuê đất có thể được gia hạn thuê đất và được hưởng nhiều ưu đãi theo quy định của Luật Đầu tư năm 2005.


Chủ đầu tư có thể liên kết, liên doanh với nhau cùng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại và cùng tham gia quản lý.

Ngoài ra, thực hiện các giải pháp về xúc tiến đầu tư, đơn giản các thủ tục hành chính như: thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 để các nhà đầu tư (trong và  ngoài nước) yên tâm đầu tư  xây dựng các công trình thương mại. Các cơ sở Xúc tiến Đầu tư, Xúc tiến Du lịch... phối hợp tổ chức tuyên truyền, quảng bá và kêu gọi đầu tư phát triển các loại hình tổ chức thương mại theo quy hoạch. Nhà đầu tư được cung cấp kịp thời và đầy đủ thông tin về các loại quy hoạch có liên quan trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng, được ưu tiên áp dụng rút gọn thời gian qui định trong thủ tục hành chính hiện hành đối với quá trình thụ lý, giải quyết hồ sơ có liên quan đến qui hoạch và kiến trúc của dự án đầu tư xây dựng các công trình thương mại tại cơ quan chức năng.

- Phát triển thị trường vốn dài hạn, ngắn hạn, thị trường chứng khoán tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều có thể tham gia vào vòng luân chuyển vốn của xã hội.

- Chính sách thu hút vốn nước ngoài: tranh thủ nguồn vốn ODA, vốn viện trợ sử dụng đầu tư phát triển các kết cấu hạ tầng tại khu vực nông thôn, trong đó có phát triển loại hình chợ nông thôn. Các tập đoàn, công ty phân phối hàng đầu thế giới của Đức, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Hà Lan, Nhật... đầu tư kinh doanh các loại hình bán buôn, bán lẻ quy mô lớn và hiện đại được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo qui định của Luật Đầu tư.  
III. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực thương mại

1. Khuyến khích thu hút các nhà quản trị kinh doanh trong và ngoài nước vào ngành thương mại

Để doanh nghiệp thương mại phát triển trên thị trường, đòi hỏi phải có biện pháp nâng cao năng lực của các nhà quản trị doanh nghiệp để từng bước tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại. UBND tỉnh có chính sách ưu đãi để mời gọi, thu hút nhân tài hiểu biết về thị trường của các nước phát triển để làm việc, cộng tác, hoặc tư vấn cho các doanh nghiệp thương mại của Quảng Trị.
2. Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong ngành thương mại tỉnh Quảng Trị

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho ngành thương mại để khuyến khích phát triển tiềm năng cho các nhà kinh doanh, thúc đẩy nâng cao trình độ công nghệ kinh doanh, tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ mới trong quản lý kinh doanh.

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để trang bị về những kiến thức cần thiết trước hết cho các doanh nhân.

Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức các lớp học để nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý, các chương trình tư vấn về kinh doanh, phát triển thương hiệu... dành cho các doanh nghiệp thương mại tư nhân.
IV. Đẩy mạnh quá trình liên kết giữa thị trường Quảng Trị với các thị trường trong và ngoài nước
1. Giải pháp thúc đẩy và nâng cao hiệu quả liên kết giữa thị trường Quảng Trị với thị trường các địa phương khác trong nước

+ Tổ chức nghiên cứu thị trường và hoạt động xúc tiến thương mại với các thị trường trọng điểm, thị trường các tỉnh lân cận để xác định lợi thế so sánh và khả năng giao lưu thương mại để có hướng điều chỉnh phù hợp cơ cấu sản xuất và thương mại của  tỉnh.

+ Nghiên cứu đưa ra các điều kiện ưu đãi cho các địa phương có mối quan hệ liên kết thương mại với tỉnh Quảng Trị. Các điều kiện ưu đãi có thể áp dụng như cho vay tín dụng ưu đãi, bán hàng trả chậm, sử dụng đất và địa điểm kinh doanh...
+ Tiến hành trao đổi, ký kết, thoả thuận của doanh nghiệp thương mại, địa phương về mua bán sản phẩm hàng hoá, có thể là cung ứng nguyên vật liệu và nhận tiêu thụ lại một phần sản phẩm, hay những cam kết xây dựng quan hệ bạn hàng ổn định, lâu dài và đảm bảo chữ tín trong kinh doanh.

+ Liên kết với các tỉnh trong vùng tập trung trên các phương diện như: tạo lập môi trường pháp lý; xây dựng mạng lưới thông tin; không ngừng nâng cao trình độ dân trí, trình độ hiểu biết các kiến thức về kinh tế thị trường, về tiêu dùng cho dân cư....
      2. Giải pháp thúc đẩy liên kết giữa thị trường Quảng Trị với các thị trường ngoài nước có tính chiến lược

+ Tăng cường liên kết và xúc tiến hoạt động hợp tác khu vực ASEAN để hình thành tập đoàn thương mại đa quốc gia của khu vực dưới sự bảo trợ của Chính phủ các nước thành viên ASEAN. Các tập đoàn này vừa phát triển mạng lưới kinh doanh tại các nước trong khu vực và toàn cầu vừa làm nòng cốt thúc đẩy tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN trong tầm nhìn đến 2020.
+ Chú trọng mục tiêu tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá,  công nghệ và xuất xứ công nghệ theo hướng sản phẩm tạo ra phải đạt được tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với thị trường xuất khẩu.

+ Khuyến khích các hoạt động môi giới, trợ giúp tiếp cận thâm nhập thị trường mới.

+ Khuyến khích khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tập đoàn phân phối lớn của nước ngoài liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp của  tỉnh xây dựng và phát triển hệ thống phân phối hiện đại, từ đó tăng cường khả năng mở rộng thị trường ra thế giới cho các hàng hoá và dịch vụ có lợi thế của Quảng Trị.
V. Đánh giá tác động và giải pháp bảo vệ môi trường đối với hoạt động thương mại
1. Những tác động môi trường của hoạt động thương mại 

Những tác động đến môi trường trong hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh chủ yếu là từ hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa và hoạt động của các loại hình tổ chức thương mại như chợ, cửa hàng, siêu thị, trung tâm bán buôn, trung tâm mua sắm… Trong đó, tác động làm ô nhiễm môi trường từ các loại hình thương mại, đặc biệt là từ mạng lưới chợ đang và sẽ là vấn đề cấp thiết cần giải quyết vì mạng lưới chợ hiện đang bị xuống cấp và các yêu cầu về vệ sinh môi trường chợ chưa được đảm bảo. 

Những ô nhiễm chủ yếu do hoạt động kinh doanh trong các loại hình tổ chức thương mại và trong các loại hình chợ bao gồm: 

- Ô nhiễm từ chất thải rắn: bao gồm rác thải vô cơ (giấy, túi bao gói, vỏ hộp…), và rác thải hữu cơ chủ yếu là rác thải trong quá trình sơ chế (giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến hải sản, sơ chế rau, củ quả) đặc biệt trong khu kinh doanh thực phẩm tươi sống, khu kinh doanh hải sản, nơi mà việc chế hiến nông sản thực phẩm tươi sống được thực hiện tại chỗ và là hoạt động hầu như rất phổ biến trên các chợ của Quảng Trị, tạo khối lượng rác thải hữu cơ hàng ngày khá lớn. 

- Ô nhiễm nguồn nước thải: nước thải chợ có hàm lượng vi sinh vật cao, có đặc tính gây ô nhiễm lớn do chứa nhiều mầm bệnh có khả năng gây bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp và dễ lây lan. Nước thải chẩy vào hệ thống cống, hệ thống sông ngòi mà không qua xử lý. Nước thải ứ đọng trên nền chợ nên hiện tượng sình lầy, ngập úng, nhất là trong mùa mưa xảy ra thường xuyên.

- Ô nhiễm nguồn không khí: ô nhiễm do rác thải bị phân hủy, ô nhiễm bụi, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm chéo từ các quầy hàng… 

- Vệ sinh an toàn thực phẩm trên các chợ: hàng hóa không qua kiểm tra, kiểm nghiệm, không công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm chủ yếu lưu thông trên các chợ.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là:
- Vị trí đặt chợ và các loại hình cửa hàng không đảm bảo tiêu chuẩn khoảng cách với đường giao thông và các công trình công cộng (cơ quan, trường học) gây ô nhiễm về tiếng ồn và ô nhiễm bụi trong không khí.

- Cơ sở vật chất của các chợ cũ xuống cấp nghiêm trọng, các chợ mới xây cũng không đảm bảo đầy đủ các điều kiện vật chất, kỹ thuật về vệ sinh môi trường như: hệ thống cấp thoát nước, khu vệ sinh, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

- Tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải: rác thải không được thu gom và xử lý kịp thời, triệt để. Rác thải không được phân loại tại nguồn, thu gom chủ yếu theo phương thức thủ công và được xử lý tại các bãi chôn tự nhiên.
- Phân công thực hiện, phối hợp quản lý trong việc chỉ đạo, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường trong ngành thương mại chưa được chặt chẽ. 

2. Một số giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động thương mại

- Xây dựng, thiết kế các công trình thương mại phù hợp với phân bố không gian chung, phù hợp với cảnh quan thiên nhiên ở từng khu vực.

- Xử lý tốt vấn đề ô nhiễm môi trường do hoạt động thương mại gây ra: ô nhiễm tại các loại hình thương mại bán lẻ (trong đó ô nhiễm tại các chợ cần đặc biệt quan tâm), ô nhiễm do hoạt động vận chuyển, lưu giữ hàng hóa (nội địa và xuất nhập khẩu)…

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng và hoàn thiện các qui định có liên quan đến bảo vệ môi trương chung trên địa bàn tỉnh cũng như đối với các hoạt động thương mại.

- Thực hiện các qui chế kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong chuỗi cung ứng hàng hóa, thực hiện các chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi và các cơ sở vi phạm. 
- Thực hiện cơ chế quản lý giá, quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá đặc sản, bảo vệ lợi ích của khách du lịch và giữ gìn uy tín, thương hiệu của nhà sản xuất.

- Tuyên truyền để nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho người tiêu dùng, người kinh doanh; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về kỹ thuật liên quan tới các tiêu chuẩn môi trường cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh những sản phẩm có ảnh hưởng tới môi trường.

VI. Tổ chức thực hiện qui hoạch

1. Công khai dự án Quy hoạch 

Sau khi Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt, tổ chức công bố công khai và rộng rãi, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thực hiện quy hoạch.
2. Tổ chức triển khai thực hiện

- Sở Công Thương là cơ quan chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch với các nhiệm vụ như sau:

+ Phối hợp với UBND các huyện, thành, thị xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện các Quy hoạch phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng của ngành (Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, trung tâm bán buôn, trung tâm mua sắm, siêu thị, các tổng kho,...) và mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên từng địa bàn, từ đó có các biện pháp và chính sách phù hợp để mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại và các phân ngành bán buôn và bán lẻ của ngành thương mại phát triển một cách hài hoà, hợp lý, hiệu quả.
+ Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành quy chế khuyến khích đầu tư xây dựng các loại hình thương mại hiện đại trên địa bàn; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các tập đoàn, công ty phân phối đa quốc gia, các nhà phân phối lớn trong nước vào đầu tư phát triển các hệ thống phân phối hiện đại trên địa bàn tỉnh.

+ Xây dựng và phối hợp tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án: về hỗ trợ doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ;  Đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp thương mại áp dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong sản xuất kinh doanh.  

+ Thúc đẩy thành lập hiệp hội các doanh nghiệp thương mại của tỉnh và hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động của hiệp hội trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược và các chính sách phát triển ngành, thực hiện các chương trình liên kết giữa các nhà phân phối của Quảng Trị và với các nhà phân phối trong và ngoài nước, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp thương mại.
+ Xây dựng các quy hoạch chi tiết của ngành thương mại, như Quy hoạch hệ thống bán buôn, bán lẻ; Quy hoạch hệ thống xăng dầu, ...

+ Trên cơ sở quy hoạch thương mại, chủ động xây dựng danh mục các dự án đầu tư trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, phối hợp tổ chức xúc tiến thu hút đầu tư cho hoạt động thương mại ngay trong năm 2010.

3. Phối hợp thực hiện

Để thực hiện hiệu quả quy hoạch phát triển thương mại, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị cần phối hợp thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện, cụ thể:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: cân đối, bố trí kế hoạch vốn đầu tư; nghiên cứu đề xuất những cơ chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và khuyến khích đầu tư từ khu vực dân doanh; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư vào những ngành hàng xuất khẩu chủ lực và vào ngành thương mại của  tỉnh.

- Sở Tài chính: bố trí kinh phí cho các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư cho các hạng mục công trình thương mại có sự hỗ trợ của kinh phí của Nhà nước; 

- Sở Xây dựng: đảm bảo bố trí không gian và kiến trúc phù hợp theo tiêu chuẩn cho các loại hình thương mại ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh.  

- Sở Giao thông vận tải: triển khai hoặc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giao thông của tỉnh, tạo thuận lợi cho phát triển mạng lưới thương mại và cho lưu chuyển hàng hoá trên thị trường. Phối hợp với Công an tỉnh cải tiến và hoàn thiện quản lý giao thông để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại ở các khu vực cũng như thuận lợi cho việc cung ứng, bốc dỡ và nhập hàng vào mạng lưới thương mại trên địa bàn tỉnh.
- Sở Tài nguyên và Môi trường: 
Điều chỉnh và bổ sung quy hoạch sử dụng đất của tỉnh cho phát triển thương mại, xác định địa giới cho các loại hình thương mại đã được quy hoạch. Phối hợp với Sở Công Thương và các sở/ngành khác để xây dựng và ban hành các chính sách sử dụng đất cho phát triển thương mại của tỉnh.

  - UBND các huyện, thành, thị: 
* UBND các huyện, thành, thị tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung quy hoạch phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại và mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên từng địa bàn, từ đó có các biện pháp và chính sách để thực hiện.

* Phối hợp liên ngành và liên vùng nhằm triển khai các giải pháp, chương trình, kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển thương mại của  tỉnh. Đảm bảo bố trí và sử dụng cán bộ có năng lực phù hợp và trình độ chuyên nghiệp về quản lý thương mại trên địa bàn.

4. Lộ trình thực hiện

Tổ chức và điều hành thực hiện Qui hoạch cần phải cụ thể hoá thành các kế hoạch 5 năm. 
Giai đoạn 2010 - 2015:

+ Xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy, các chính sách, cơ chế khuyến khích phát triển và quản lý thương mại của tỉnh;

+ Tìm kiếm và tranh thủ các nguồn vốn, tiến hành xây dựng các chợ xã, liên xã, đảm bảo số lượng chợ cần thiết với mục tiêu phục vụ đầy đủ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của dân cư nông thôn.

+ Xây dựng các quy hoạch chi tiết ngành thương mại, xây dựng các khu trung tâm thương mại, trung tâm thương mại – dịch vụ tổng hợp, chợ đầu mối nông sản...

+ Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi và khuyến khích đầu tư theo định hướng phát triển của ngành thương mại  tỉnh. Tập trung vào các dự án nâng cấp, xây mới để phát triển nhanh các loại hình thương mại hiện đại ở nội thành và ở các khu đô thị mới, ngoại vi;

+ Thúc đẩy hình thành và phát triển các hệ thống phân phối theo dạng ‘chuỗi‘;

+ Hỗ trợ để xây dựng và phát triển một số công ty thương mại lớn của tỉnh;

+ Thành lập hiệp hội các nhà phân phối, doanh nghiệp thương mại của tỉnh;

+ Tập trung xúc tiến thương mại tại các thị trường mục tiêu chiến lược của tỉnh.

+ Phát triển mạnh thương mại điện tử.

Giai đoạn 2016 - 2020:

+ Hoàn thiện mạng lưới thông tin và dự báo của ngành thương mại;

+ Phát triển các loại hình thương mại hiện đại ở nông thôn;

+ Đảm bảo phát triển đồng bộ các cơ cấu của ngành thương mại và đạt trình độ phát triển ngang bằng với thương mại của các tỉnh phát triển.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN

Từ những vấn đề về thực trạng và tiềm năng, triển vọng phát triển kinh tế - xã hội nói chung và lĩnh vực thương mại nói riêng của tỉnh Quảng Trị, của cả nước, của vùng BTB&DHMT cho thấy, trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo, mục tiêu đặt ra trong quy hoạch hoàn toàn có thể đạt được dựa trên phương án lựa chọn và các định hướng phát triển, vấn đề là cần có các biện pháp tác động tích cực theo hướng mở rộng qui mô và phạm vi để qua đó tạo cơ sở phát triển tốt các hoạt động thương mại. Đồng thời, các cơ cấu thương mại trên địa bàn tỉnh cũng cần được định hướng phát triển theo hướng chuyên nghiệp hoá, hiện đại hoá, tổ chức hoá, xã hội hoá, tiêu chuẩn hoá để tạo giá trị tăng thêm cao hơn đóng góp vào GDP của  tỉnh, đồng thời thúc đẩy và hỗ trợ các ngành sản xuất và du lịch phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân của tỉnh.

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị với Chính Phủ

- Về sửa đổi, bổ sung các chính sách khuyến khích phát triển hệ thống hạ tầng thương mại hiện hành:

Để thu hút nguồn vốn của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại trên địa bàn các tỉnh, bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, cần sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi hiện hành đối với các dự án đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tự có và các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại tại các địa phương. Cụ thể, trước mắt cần sửa đổi Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2010 về chính sách ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Nghị định 108/2009/NĐ-CP  ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng -Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao theo hướng bên cạnh loại hình chợ, cần bổ sung các dự án đầu tư các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác như Siêu thị, Trung tâm thương mại... do các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo qui định của các Nghị định này. 

- Về ban hành các chính sách khuyến khích phát triển hệ thống hạ tầng thương mại:

+ Ban hành các chính sách thiết thực để phát triển thương mại tại các địa phương, nhất là các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung  (BTB&DHMT), khuyến khích và tạo điều kiện cho hoạt động thương mại tại khu vực này phát huy hiệu quả, qua đó phát huy vai trò của thương mại trong việc dẫn dắt các hoạt động sản xuất phát triển trên địa bàn tỉnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư;

+ Xây dựng Quy hoạch phát triển thương mại của vùng BTB&DHMT và của cả nước, theo đó Qui hoạch phát triển thương mại của Quảng Trị có căn cứ thực hiện phù hợp với xu hướng phát triển chung;

+ Có chính sách hỗ trợ thoả đáng kinh phí đầu tư hạ tầng thương mại tại các vùng đô thị và miền núi, nhất là hạ tầng chợ.

2. Kiến nghị Bộ Công Thương

- Sớm ban hành thống nhất các bộ tiêu chuẩn về các loại hình thương mại bán buôn, bán lẻ truyền thống hiện đại phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, trên cơ sở đó tỉnh có căn cứ để xây dựng và quản lý có hiệu quả các loại hình thương mại này trên địa bàn;

- Cung cấp, cập nhật thông tin cho tỉnh về các vấn đề kinh tế, thương mại trong và ngoài nước;

- Thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn, dài hạn cho cán bộ của ngành thương mại của tỉnh (gồm: cán bộ quản lý về thương mại của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố cũng như đội ngũ nhân lực hoạt động trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh)./.

Phụ lục 1:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 

GIAI ĐOẠN 2011-2015

	TT
	Tên công trình
	Địa điểm

(xã, phường, thị trấn)
	Hình thức xây dựng
	Phân Hạng
	Quy mô, diện tích (m2)
	Tổng mức vốn đầu tư

(Triệu đồng)

	I
	Huyện Hải Lăng
	
	
	
	
	58.500

	1
	Chợ Hải Lăng
	Thị trấn Hải Lăng
	Xây  mới
	II
	3.000
	15.000

	2
	Chợ Mỹ Chánh
	Xã Hải Chánh
	Xây  mới
	II
	6.000
	40.000

	3
	Chợ Hải Lâm
	Xã Hải Lâm
	Xây mới
	III
	> 1.000
	3.500

	II
	Huyện Cam Lộ
	
	
	
	
	6.000

	1
	Chợ Cùa
	Xã Cam Chính
	Xây mới
	III
	5.000
	6.000

	III
	Huyện Vĩnh Linh
	
	
	
	
	5.000

	1
	Chợ Hồ Xá III
	Thị trấn Hồ Xá
	Xây mới
	III
	2.500
	5.000

	IV
	Huyện Hướng Hóa
	
	
	
	
	18.000

	1
	Chợ Tân Long – Chợ ĐMNS
	 Xã Tân Long
	Nâng cấp, cải tạo
	III
	2.500
	10.000

	2
	Chợ Xuân Phước
	Thị trấn Lao Bảo
	Xây mới
	III
	3.000
	8.000

	V
	Huyện Gio Linh
	
	
	
	
	41.000

	1
	Chợ Trung tâm thị trấn Cửa Việt
	Thị trấn Cửa Việt
	Xây mới
	II
	18.670
	20.000

	2
	Chợ Hải Thái – Chợ ĐMNS
	Xã Hải Thái
	Xây mới
	III
	10.000
	10.000

	3
	Chợ Nam Đông
	Xã Gio Sơn
	Nâng cấp, cải tạo
	III
	8.000
	11.000

	VI
	Huyện Đakrông
	
	
	
	
	6.500

	1
	Chợ Ba Lòng
	Xã Ba Lòng
	Xây mới
	III
	3.000
	3.500

	2
	Chợ Cầu ĐaKrông
	Xã ĐaKrông
	Xây mới
	III
	1.000
	3.000

	VII
	Thành phố Đông Hà
	
	
	
	
	67.500

	1
	Chợ Phường 5
	Hàm Nghi, TP. Đông Hà
	Xây mới
	II
	14.193
	45.000

	2
	Chợ Đông Lương
	KP1, phường Đông Lương
	Nâng cấp, cải tạo, mở rộng
	II
	 3.042
	2.500

	3
	Chợ Phường 3
	Khu phố 6, phường 3
	Xây mới
	II
	10.000
	20.000

	VIII
	Thị xã Quảng Trị
	
	
	
	
	55.000

	1
	Chợ Quảng Trị
	Phường II
	Nâng cấp, cải tạo
	I
	12.000
	5.000

	2
	Siêu thị Quảng Trị
	Trung tâm thị xã Quảng Trị
	Xây mới
	I
	  3.500
	50.000

	IX
	Huyện Triệu Phong
	
	
	
	
	6.500

	  1
	Chợ  Triệu Đông
	Xã Triệu Đông
	Xây mới
	III
	3.000
	3.500

	  2
	Chợ Chùa
	Xã Triệu Phước
	Xây mới
	III
	3.000
	3.000

	X
	Huyện đảo Cồn Cỏ
	
	
	
	
	5.000

	1
	Chợ Cồn Cỏ
	Đảo Cồn Cỏ
	Xây mới
	III
	   700
	5.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	269.000


	Phụ lục 2: HIỆN TRẠNG VÀ QUI HOẠCH CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 


	S

T

T


	Tên chợ
	Địa điểm

(Xã, phường,

thị trấn)


	Hiện trạng
	Quy hoạch đến năm 2020
	Ghi

chú

	
	
	
	Hạng

chợ,

hiện

có


	Diện

tích

đất

(m2)


	Diện tích

xây dựng

(m2)


	Số hộ

KD

cố định


	Hạng

chợ


	Quy mô,

diện tích qui  hoạch

(m2)
	Giữ

nguyên


	2011-2015
	2016-2020
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nâng cấp, cải tạo,

mở rộng
	Xây

mới
	Nâng cấp, cải tạo,

mở rộng
	Xây

mới
	

	I
	Huyện Hải Lăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chợ Thị trấn
	Thị trấn Hải Lăng
	III
	3.000
	
	
	II
	3.000
	
	X
	
	
	
	2014

	2
	Chợ Mỹ Chánh
	Xã Hải Chánh
	III
	6.000
	
	
	II
	6.000
	
	X
	
	
	
	2014

	3
	Chợ Hải Tân
	Xã Hải Tân
	III
	500
	
	
	III
	1.000
	
	
	
	X
	
	

	4
	Chợ Hải Hòa
	Xã Hải Hòa
	III
	3.000
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	X
	
	

	5
	Chợ Hải Xuân
	Xã Hải Xuân
	III
	500
	
	
	III
	1.000
	
	
	
	X
	
	

	6
	Chợ Cổ Lũy
	Xã Hải Ba
	III
	500
	
	
	III
	1.000
	
	
	
	X
	
	

	7
	Chợ Phương Lang (đã hoàn thành)
	Xã Hải Ba
	III
	6.926
	
	
	III
	6.926
	
	
	X
	
	
	

	8
	Chợ Diên Sanh
	Xã Hải Thọ
	III
	15.000
	
	
	II
	15.000
	
	
	
	X
	
	

	9
	Chợ Kim Long
	Xã Hải Quế
	III
	3.000
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	X
	
	

	10
	Chợ Bến Đá
	Xã Hải Trường
	III
	500
	
	
	III
	      1.000
	
	
	
	X
	
	

	11
	Chợ Long Hưng
	Xã Hải Phú
	III
	3.000
	
	
	III
	3.000
	
	X
	
	
	
	2013

	12
	Chợ Hải An (Mỹ Thủy)
	Xã Hải An
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	X
	
	
	2014

	13
	Chợ Hải Lâm
	Xã Hải Lâm
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	X
	
	
	2014

	14
	Chợ Hải Thành
	Xã Hải Thành
	
	
	
	
	III
	2.000
	
	
	X
	
	
	2015

	15
	Chợ Hải Vĩnh
	Xã Hải Vĩnh
	
	
	
	
	III
	2.000
	
	
	X
	
	
	2015

	16
	Chợ Hải Khê
	Xã Hải Khê
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	X
	
	
	2015

	17
	Chợ Hải Sơn
	Xã Hải Sơn
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	
	X
	

	18
	Chợ Hải Thượng
	Xã Hải Thượng
	
	
	
	
	III
	2.000
	
	
	X
	
	
	2014

	19
	Chợ Hải Thiện
	Xã Hải Thiện
	
	
	
	
	III
	> 2.000
	
	
	
	
	X
	

	20
	Chợ Hải Dương
	Xã Hải Dương
	
	
	
	
	III
	> 2.000
	
	
	
	
	X
	

	21
	Chợ Hải Quy
	Xã Hải Quy
	
	
	
	
	III
	>2.000
	
	
	
	
	X
	

	
	Cộng
	21 chợ
	
	41.926
	
	
	
	67.926
	
	
	
	
	
	

	II
	Huyện Cam Lộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chợ Cam Lộ (Chợ Trung tâm huyện)
	Thị trấn Cam Lộ
	III
	7.000
	
	
	I
	7.000
	
	
	
	X
	
	

	2
	Chợ Phiên
	Thị trấn Cam Lộ
	III
	4.000
	
	
	II
	4.000
	
	
	
	X
	
	

	3
	Chợ Cùa
	Xã Cam Chính
	Tạm
	5.000
	
	
	III
	5.000
	
	
	X
	
	
	2013

	4
	Chợ Sòng (đã hoàn thành)
	Xã Cam Thanh
	III
	11.236
	
	
	III
	11.236
	
	
	X
	
	
	

	5
	Chợ Tân Lâm
	Xã Cam Thành
	Tạm
	3.000
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	
	X
	

	6
	Chợ Cam Hiếu
	Xã Cam Hiếu
	Tạm
	7.000
	
	
	III
	7.000
	
	
	
	
	X
	

	7
	Chợ Cam Nghĩa
	Xã Cam Nghĩa
	Tạm
	5.150
	
	
	III
	6.000
	
	
	X
	
	
	 2014

	8
	Chợ Thượng Lâm
	Xã Cam Thành
	Tạm
	10.000
	
	
	III
	10.000
	
	
	X
	
	
	 2015

	9
	Chợ Cam Tuyền
	Xã Cam Tuyền
	
	
	
	
	III
	5.000
	
	
	X
	
	
	2015

	10
	Chợ Cam Thủy
	Xã Cam Thủy
	
	
	
	
	III
	5.000
	
	
	X
	
	
	2015

	
	Cộng
	10 chợ
	
	52.386
	
	
	
	63.236
	
	
	
	
	
	

	III
	Huyện Vĩnh Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chợ Hồ Xá I
	Thị trấn Hồ Xá
	I
	11.000
	
	
	I
	11.000
	
	
	
	X
	
	G/đoạn 2016-2020 chuyển đổi công năng thành KTM-DVTH 

	2
	Chợ Hồ Xá II
	Thị trấn Hồ Xá
	III
	4.500
	
	
	III
	4.500
	
	
	
	X
	
	

	3
	Chợ Hồ Xá III
	Thị trấn Hồ Xá
	Tạm
	2.500
	
	
	III
	2.500
	
	
	X
	
	
	2014

	4
	Chợ Trung tâm TT Cửa Tùng (ĐMTS)
	Thị trấn Cửa Tùng
	III
	2.000
	
	
	III
	2.000
	
	X
	
	
	
	2015

	5
	Chợ Bến Quan
	Thị trấn Bến Quan
	III
	3.000
	
	
	III
	3.000
	
	
	X
	
	
	

	6
	Chợ  Trung Tâm xã Vĩnh Tú
	Xã Vĩnh Tú
	
	
	
	
	III
	5.000
	
	
	X
	
	
	2015

	7
	Chợ Vịnh Mốc
	Xã Vĩnh Thạch
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	X
	
	
	2015

	8
	Chợ Tân An
	Xã Vĩnh Hiền
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	X
	
	
	

	9
	Chợ Tiên Mỹ
	Xã Vĩnh Lâm
	III
	1.500
	
	
	III
	3.000
	
	X
	
	
	
	2014

	10
	Chợ Liêm Công Tây
	Xã Vĩnh Thành
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	X
	
	
	2015

	11
	Chợ Tùng Luật
	Xã Vĩnh Giang
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	
	X
	

	12
	Chợ Tiên An
	Xã Vĩnh Sơn
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	
	X
	

	13
	Chợ TTâm xã Vĩnh Hà
	Xã Vĩnh Hà
	
	
	
	
	III
	5.000
	
	
	X
	
	
	2014

	14
	Chợ TT xã Vĩnh Ô
	Xã Vĩnh Ô
	III
	1.500
	
	
	III
	2.500
	
	X
	
	
	
	

	15
	Chợ TT xã Vĩnh Khê
	Xã Vĩnh Khê
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	
	X
	

	16
	Chợ Thái Lai
	Xã Vĩnh Thái
	
	
	
	
	III
	5.000
	
	
	
	
	X
	

	17
	Chợ Thủy Trung
	Xã Vĩnh Trung
	III
	1.500
	
	
	III
	5.000
	
	X
	
	
	
	2014

	18
	Chợ Thủy Cần
	Xã Vĩnh Kim
	III
	5.000
	
	
	III
	5.000
	
	
	
	X
	
	

	19
	Chợ  Nam Cường
	Xã Vĩnh Nam
	III
	2.000
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	X
	
	

	20
	Chợ Thôn Tây (Thủy Ba Tây)
	Xã Vĩnh Thủy
	III
	2.500
	
	
	III
	4.000
	
	X
	
	
	
	

	21
	Chợ Đức Xá
	Xã Vĩnh Thủy
	III
	1.000
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	X
	
	

	22
	Chợ Do
	Xã Vĩnh Tân
	II
	12.000
	
	
	II
	12.000
	
	
	
	X
	
	 

	23
	Chợ Chấp Lễ
	Xã Vĩnh Chấp
	
	
	
	
	III
	5.000
	
	
	X
	
	
	2015

	
	Cộng
	23 chợ
	
	50.000
	
	
	
	98.500
	
	
	
	
	
	

	IV
	Huyện Hướng Hóa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chợ Khe Sanh
	Thị trấn Khe Sanh
	II
	3.000
	
	
	I
	3.000
	
	
	
	X
	
	 G/đoạn 2016-2020 chuyển đổi công năng thành KTM-DVTH

	2
	Chợ Tân Long – Đầu mối nông sản (chuối, mít..)
	Xã Tân Long
	III
	2.000
	
	
	III
	2.500
	
	
	
	X
	
	 G/đoạn 2016-2020 chuyển  công năng thành KTM-DVTH

	3
	Chợ Hướng Phùng
	Xã Hướng Phùng
	III
	1.000
	
	
	III
	1.200
	
	
	
	X
	
	 G/đoạn 2016-2020 chuyển đổi công năng thành KTM-DVTH

	4
	Chợ Hướng Tân
	Xã Hướng Tân
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	X
	
	
	2015

	5
	Chợ A Túc
	Kỳ Nơi, A Túc
	
	
	
	
	III
	7.000
	
	
	X
	
	
	2015

	6
	Chợ Hướng Lập
	A Xóc, Hướng Lập
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	X
	
	
	2015

	7
	Chợ Tân Lập
	Xã Tân Lập
	III
	1.000
	
	
	III
	2.000
	
	
	
	X
	
	

	8
	Chợ nông sản Xuân Phước (Chợ Lao Bảo cũ)
	Thị trấn Lao Bảo
	III
	2.000
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	X
	
	 G/đoạn 2016-2020 chuyển đổi công năng thành KTM-DVTH

	9
	Chợ Ba Tầng
	Xã Ba Tầng
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	
	X
	

	10
	Chợ Tân Liên
	Xã Tân Liên
	III
	1.000
	
	
	III
	1.500
	
	
	
	X
	
	

	11 
	Chợ Xã Thuận
	Xã Thuận
	III
	1.000
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	X
	
	

	12
	Chợ Hướng Việt
	Xã Hướng Việt
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	X
	
	
	2015

	
	Cộng
	12 chợ
	
	11.000
	
	
	
	35.200
	
	
	
	
	
	

	V
	Huyện Gio Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chợ Cầu
	Thị trấn Gio Linh
	I
	8.800
	7.300
	
	I
	8.800
	
	
	
	X
	
	 G/đoạn 2016-2020 chuyển đổi công năng thành KTM-DVTH

	2
	Chợ Gio Hải
	Xã Gio Hải
	III
	7.000
	700
	
	III
	7.000
	
	
	
	X
	
	

	3
	Chợ Bạn
	Thôn Thủy Bạn, xã Trung Giang
	III
	734
	700
	
	III
	1.500
	
	
	
	X
	
	

	4
	Chợ Trung tâm Thị trấn Cửa Việt – Kiêm chợ đầu mối thủy sản
	Thị trấn Cửa Việt
	Đầu mối thủy sản
	18.670
	
	
	II
	18.670
	
	
	X
	
	
	G/đoạn 2016-2020 chuyển đổi công năng thành KTM-DVTH

	5
	Chợ Kên
	Xã Trung Sơn
	III
	3.000
	
	
	III
	3.000
	
	X
	
	
	
	 2014

	6
	Chợ Nam Đông
	Xã Gio Sơn
	III
	8.000
	
	
	III
	8.000
	
	
	X
	
	
	 2013

	7
	Chợ Gio An
	Xã Gio An
	III
	1.100
	300
	
	III
	3.000
	
	
	X
	
	
	2015

	8
	Chợ Hôm
	Xã Gio Việt
	III
	1.100
	300
	
	III
	3.000
	
	X
	
	
	
	2015

	9
	Chợ Dốc Miếu
	Xã Gio Phong
	Tạm
	1.000
	
	
	III
	2.000
	
	
	X
	
	
	2015

	10
	Chợ Mai Xá
	Xã Gio Mai
	III
	3.100
	300
	
	III
	3.100
	
	X
	
	
	
	2014

	11
	Chợ Hải Thái –Đầu mối nông sản (chuối, mít, hồ tiêu, sắn, khoai môn, khoai từ, khoai tía...)
	Xã Hải Thái
	III
	1.500
	
	
	III
	10.000
	
	X
	
	
	
	Xây tại vị trí mới 2014

	12
	Chợ Vĩnh Trường
	Xã Vĩnh Trường
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	X
	
	
	2015

	13
	Chợ Bến Ngự
	Xã Gio Mỹ
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	X
	
	
	2015

	14
	Chợ Quán Ngang
	Xã Gio Quang
	
	
	
	
	III
	10.000
	
	
	X
	
	
	2015

	
	Cộng
	14 chợ
	
	54.004
	
	
	
	84.070
	
	
	
	
	
	

	VI
	Huyện Đakrông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chợ ĐaKrông
	Thị trấn KrôngKlang
	III
	3.550
	1.800
	200
	III
	3.550


	
	
	
	X
	
	

	2
	Chợ Tà Rụt
	Trung tâm cụm xã Tà Rụt (là thị trấn sau năm 2015)
	III
	110
	
	
	III
	1.000


	
	X
	
	
	
	2015

	3
	Chợ Ba Lòng
	Xã Ba Lòng
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	X
	
	
	2014

	4
	Chợ Cầu Đakrông
	Xã ĐaKrông
	
	
	
	
	III
	1.000
	
	
	X
	
	
	2014

	5
	Chợ Hướng Hiệp
	Xã Hướng Hiệp
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	X
	
	
	2015

	6
	Chợ Tà Long
	Xã Tà Long
	
	
	
	
	III
	2.000
	
	
	X
	
	
	2015

	7
	Chợ khu KTCK  La Lay
	Trong khu KTCK La Lay
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	
	X
	

	
	Cộng
	7 chợ
	
	3.660
	
	
	
	16.550
	
	
	
	
	
	

	VII
	Thành phố Đông Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Chợ Đông Hà
	Phường 1
	I
	21.177
	
	2087
	I
	21.177
	
	X
	
	
	
	2015

	2
	Chợ KĐT Nam Đông Hà
	Khu đô thị Nam Đông Hà II
	
	
	
	
	I
	15.000
	
	
	
	
	X
	

	3
	Chợ Lê Lợi
	Phường 5
	III
	1.680
	
	169
	III
	1.680
	
	X
	
	
	
	2015

	4
	Chợ Đông Lương
	Phường Đông Lương
	III
	3.042
	
	62
	III
	3.042
	
	X
	
	
	
	2014

	5
	Chợ Phường 4
	QL 9, Phường 4
	III
	1.650
	
	124
	III
	1.650
	
	X
	
	
	
	2015

	6
	Chợ Phường 3
	Khu phố 6, Phường 3
	III
	1.040
	
	60
	III
	10.000
	
	X
	
	
	
	2014

	7
	Chợ Trung Chỉ
	Phường Đông Lương
	III
	2.500
	
	70
	III
	2.700
	
	X
	
	
	
	2014

	8
	Chợ Phường 5
	Hàm Nghi, TP. Đông Hà
	III
	7.000
	
	381
	II
	14.193
	
	
	X
	
	
	2014

	9
	Chợ Khu dân cư Trần Bình Trọng
	Trần Bình Trọng, Phường 5, TP. Đông Hà
	
	
	
	
	III
	5.000
	
	
	
	
	X
	

	10
	Chợ bán buôn nông sản phía Bắc
	KP1, Phường Đông Thanh
	
	
	
	
	II
	4.000
	
	
	
	
	X
	

	11
	Chợ bán buôn nông sản phía Tây
	Thiết Tràng, Phường 4
	
	
	
	
	II
	10.000
	
	
	
	
	X
	

	12
	Chợ bán buôn nông sản phía Đông
	Đại Áng, Phường Đông Lương
	
	
	
	
	II
	10.000
	
	
	
	
	X
	

	13
	Chợ 1/5
	Phường Đông Lương
	Tự phát
	700
	
	
	III
	1.000
	
	
	X
	
	
	

	14
	Chợ Khu phố 1A – P Đông Lễ
	Phường  Đông Lễ
	Tự phát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giải tỏa

	15
	Chợ km 4 – P 3
	Phường 3
	Tự phát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giải tỏa

	16
	Chợ 27 Hàm Nghi
	Phường 1
	Tự phát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giải tỏa

	17
	Chợ 50 B Nguyễn Trãi
	Phường 1
	Tự phát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giải tỏa

	18
	Chợ KP 3 – Đông Lễ
	P. Đông Lễ
	Tự phát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giải tỏa

	19
	Chợ Lập Thạch
	P. Đông Lễ
	Tự phát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giải tỏa

	20
	 Chợ 107 Nguyễn Trãi
	Phường 1
	Tự phát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giải tỏa

	
	Cộng
	QH 13 chợ, giải tỏa 7 chợ
	
	38.789
	
	
	
	99..442
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Thị xã Quảng Trị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chợ Quảng Trị
	Phường II
	I
	12.000
	
	850
	I
	12.000
	
	X
	
	
	
	2014

	2
	Chợ Ba Bến – Chợ bán buôn gia súc, gia cầm
	Phường II
	III
	2.500
	
	
	III
	3.000
	
	X
	
	
	
	2014

	3
	Chợ Hải Lệ
	Xã Hải Lệ
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	X
	
	
	2015

	
	Cộng
	3 chợ
	
	14.500
	
	
	
	18.000
	
	
	
	
	
	

	IX
	Huyện Triệu Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chợ Cạn
	Xã Triệu Sơn
	III
	3.200
	
	
	III
	3.200
	
	
	
	X
	
	 

	2
	Chợ Trung tâm huyện Triệu Phong (bao gồm cả bán buôn NS)
	Thị trấn Ái Tử
	    II
	27.280
	
	
	II
	27.280
	
	
	X

(2012)
	
	
	 G/đoạn 2016-2020 chuyển đổi công năng thành KTM-DVTH

	3
	Chợ Thuận (đã hoàn thành)
	Xã Triệu Đại
	III
	7.000
	
	
	III
	7.000
	
	
	X
	
	
	 Đang x.dựng

	4
	Chợ cá Nam Cửa Việt (chợ bán buôn thủy sản)
	Xã Triệu An
	III
	200
	
	
	III
	3.500
	
	
	
	X
	
	 G/đoạn 2016-2020 chuyển đổi công năng thành KTM-DVTH

	5
	Chợ Triệu Thuận
	Xã Triệu Thuận 
	
	
	
	
	III
	5.000
	
	
	X
	
	
	Vị trí mới trên tuyến ĐH 41B.TP

	6
	Chợ Bồ Bản
	Xã Triệu Phước
	III
	4.000
	
	
	II
	4.000
	
	
	
	X
	
	 G/đoạn 2016-2020 chuyển đổi công năng thành KTM-DVTH

	7
	Chợ Hôm
	Xã Triệu Ái
	Chợ tạm
	3.000
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	
	X
	2015 QH vị trí mới

	8
	Chợ Sải
	Xã Triệu Thành
	Chợ tạm
	2.000
	
	
	III
	2.000
	
	
	X
	
	
	2014-2015

	9
	Chợ Triệu Tài
	Xã Triệu Tài
	Chợ tạm
	1.000
	
	
	III
	3.500
	
	
	X
	
	
	2014-2015

	10
	Chợ Chùa
	Xã Triệu Phước
	Chợ tạm
	1.200
	
	
	III
	3.000
	
	
	X
	
	
	2014-2015 XD vị trí mới

	11
	Chợ Bắc Phước
	Xã Triệu Phước
	Chợ tạm
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	
	X
	

	12
	Chợ Hà Tây
	Xã Triệu An
	Chợ tạm
	850
	
	
	III
	3.500
	
	
	
	
	X
	

	13
	Chợ Ngô Xá
	Xã Triệu Trung
	Chợ tạm
	500
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	
	X
	

	14
	Chợ Hôm Đạo Đầu
	Xã Triệu Trung
	Chợ tạm
	1.500
	
	
	III
	3.500
	
	
	
	
	X
	

	15
	Chợ Gia Độ
	Xã Triệu Độ
	Chợ tạm
	2.000
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	
	X
	

	16
	Chợ An Lợi
	Xã Triệu Độ
	Chợ tạm
	1.500
	
	
	III
	3.500
	
	
	
	
	X
	

	17
	Chợ Triệu Thượng
	Xã Triệu Thượng
	
	
	
	
	III
	10.000
	
	
	
	
	X
	

	18
	Chợ Triệu Đông
	Xã Triệu Đông
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	X
	
	
	2014-2015

	19
	Chợ Triệu Lăng
	Thôn 3, xã Triệu Lăng
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	X
	
	
	2013

	20
	Chợ Lệ Xuyên
	Xã triệu Trạch
	Chợ tạm
	1.000
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	
	X
	

	21
	Chợ Triệu Vân
	Xã Triệu Vân
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	
	X
	

	22
	Chợ Triệu Trạch
	Xã Triệu Trạch
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	X
	
	
	2014 -2015

	23
	Chợ Triệu Hòa
	Xã Triệu Hòa
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	
	X
	

	24
	Chợ Triệu Long
	Xã Triệu Long
	
	
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	
	X
	

	25
	Chợ Triệu Giang
	Xã Triệu Giang
	Chợ tạm
	1.000
	
	
	III
	3.000
	
	
	
	
	X
	

	
	Cộng
	25 chợ
	
	57.230
	
	
	
	115.980
	
	
	
	
	
	

	X
	Huyện Đảo Cồn Cỏ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chợ Cồn Cỏ
	Huyện Đảo Cồn Cỏ
	
	
	
	
	III
	     700
	
	
	X
	
	
	

	
	Cộng
	01 chợ
	
	
	
	
	
	700
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	129 chợ
	
	323.495
	
	
	
	599.604
	
	
	
	
	
	


 Quy hoạch đến năm 2020 toàn tỉnh có 129 chợ, trong đó : 7 chợ hạng 1, 11 chợ hạng 2, 111 chợ hạng 3

	          Phụ lục 3: HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 


	S

T

T


	Tên CHXD
	Xã, phường, Thị trấn, Doanh nghiệp KD
	Hiện trạng
	Quy hoạch đến 2020

	
	
	
	Diện tích

xây dựng

(m2)
	Diện tích

xây dựng

(m2)
	Giữ

nguyên


	Di dời
	Giải toả
	2011-2015
	2016-2020

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nâng cấp, cải tạo,

mở rộng
	Xây

mới
	Nâng cấp, cải tạo,

mở rộng
	Xây

mới

	I
	Huyện Hải Lăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHXD Hải Phú
	QL 1A, Xã Hải Phú (DNTN Hùng Đức)
	180
	180
	
	
	
	X
	
	
	

	2
	CHXD Ngô Đồng 3 
	QL 1A, Xã Hải Thượng (DNTN Ngô Đồng)
	17.000
	17.000
	
	
	
	X
	
	
	

	3
	CHXD số 21
	QL 1A, xã Hải Lâm (Cty XD Q.Trị)
	600
	600
	X
	
	
	
	
	
	

	4
	CHXD số 24
	QL 1A, xã Hải Chánh (Cty XD Q.Trị)
	600
	600
	X
	
	
	
	
	
	

	5
	CHXD Diên Sanh
	QL 1A, TT Hải Lăng (Cty CPTMDV Petrolimex)
	850
	850
	
	
	
	X
	
	
	

	6
	CHXD Hải Thiện
	Xã Hải Thiện (DNTN Hải Thiện)
	500
	500
	
	
	
	X
	
	
	

	7
	CHXD Hội Yên
	Xã Hải Quế (Cty TNHH TMDV Thạch Hãn)
	500
	500
	
	
	
	X
	
	
	

	8
	CHXD số 22
	Xã Hải Trường km 781+ 712 QL 1A (Cty XD Q.Trị)
	20.000
	20.000
	X
	
	
	
	
	
	

	9
	CHXD Mười Phi 
	Xã Hải Khê (DNTN Mười Phi)
	600
	600
	
	
	
	X
	
	
	

	10
	CHXD Phú Hải 6
	Xã Hải Chánh (Cty TNHH Phú Hải)
	1.700
	1.700
	
	
	
	X
	
	
	

	11
	CHXD Hải Tân 
	Xã Hải Tân (Cty XD Q.Trị)
	1.100
	1.100
	
	
	
	
	X
	
	

	12
	CHXD Hải Lăng
	QL 1A, TT Hải Lăng (Cty CP Xăng dầu Dầu khí TT – Huế)
	1.600
	1.600
	
	
	
	
	x
	
	

	13
	CHXD ngã 5 TT Hải Lăng
	Ngã 5 TT Hải Lăng –Hải Xuân – Hải Vĩnh –Hải Thiện
	
	>1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	14
	CHXD Hải Qui
	Xã Hải Qui
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	15
	CHXDHải An
	Xã Hải An
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	X

	16
	CHXD xã Hải Ba
	Xã Hải Ba
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	17
	CHXD trên tuyến đường tránh nạn
	
	
	> 3.000
	
	
	
	
	X
	
	

	18
	CHXD trên tuyến đường ven biển
	
	
	> 3.000
	
	
	
	
	X
	
	

	19
	CHXD Hải Sơn
	Tuyến đường Cam Lộ - Túy Loan qua xã Hải Sơn (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	10.000
	
	
	
	
	
	
	X

	
	Cộng
	19 cửa hàng
	45.230
	65.230
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Huyện Cam Lộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHXD số 7
	QL9, xã Cam Hiếu (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	2.000
	2.000
	X
	
	
	
	
	
	

	2
	CHXD Km 27
	QL9, xã Cam Thành (Công ty khai thác đá Quảng Trị)
	2.000
	2.000
	
	
	
	X
	
	
	

	3
	CHXD số 1
	QL1A, xã Cam An (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	2.000
	2.000
	X
	
	
	
	
	
	

	4
	CHXD số 26
	QL1A, xã Cam Thanh (Công ty Xăng dầu Quảng Trị gần Trạm thu phí cũ)
	 700
	 700
	
	
	
	X
	
	
	

	5
	CHXD Xi măng
	QL9, xã Cam Hiếu (Công ty Đông Trường Sơn)
	2.000
	2.000
	X
	
	
	
	
	
	

	6
	CHXD số 8
	QL9, thị trấn Cam Lộ (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	300
	300
	
	
	
	X
	
	
	

	7
	CHXD Ngô Đồng 1
	QL9, thị trấn Cam Lộ (DNTN Ngô Đồng)
	700
	700
	
	
	
	X
	
	
	

	8
	CHXD An Phú
	Km 8, QL9, xã Cam Hiếu (DNTN Toàn Phát)
	2.000
	2.000
	X
	
	
	
	
	
	

	9
	CHXD Tân Tường
	Km17+200, QL9, Cam Thành (hành lang Đông – Tây (Công ty CPTM&DV QTrị)
	8.000
	8.000
	X
	
	
	
	
	
	

	10
	CHXD Cam Thủy
	Km 6 +950 QL 9 tuyến tránh Đ.Hà phía Bắc (Xã Cam Thủy (DNTNXD Thành Minh)
	1.000
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	11
	CHXD số 9
	Km 1081 +435, đường HCM nhánh Đông , thị trấn Cam Lộ (CH Cầu Đuồi cũ)
	2.000
	2.000
	X
	
	
	
	
	
	

	12
	CHXD Cam Chính
	Xã Cam Chính (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	13
	CHXD Tân Lâm
	Km 21 + 900 QL9, Cam Thành (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	2.125
	
	
	
	
	X
	
	

	14
	CHXD tuyến đường Cam Lộ - Túy Loan
	Thị trấn huyện Cam Lộ 
	
	10.000
	
	
	
	
	
	
	X

	
	Cộng
	14
	22.700
	47.825
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Huyện Vĩnh Linh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHXD số 32
	QL 1A, thị trấn Hồ Xá (C ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	2
	CHXD số 29
	QL 1A, xã Vĩnh Thành (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	3
	CHXD Vĩnh Tú
	Xã Vĩnh Tú (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.200
	
	
	
	
	X
	
	

	4
	CHXD Vĩnh Trung
	Xã Vĩnh Trung
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	X

	5
	CHXD Cửa Tùng
	Thị trấn Cửa Tùng 
	
	1.000
	
	
	
	
	
	X
	

	6
	CHXD Vĩnh Linh
	QL1A, xã Vĩnh Long (Cty CP Hóa dầu quân đội)
	
	1.000
	X
	
	
	X
	
	
	

	7
	CHXD Sa Lung
	QL 1A, xã Vĩnh Long (Cty CPTM Hiền Lương)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	8
	CHXD Vĩnh Hiền
	Xã Vĩnh Hiền (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	9
	CHXD Vĩnh Thủy
	Xã Vĩnh Thủy (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.300
	
	
	
	
	X
	
	

	10
	CHXD Thái Bình
	QL1A, thị trấn Hồ Xá (DNTN Thái Bình)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	11
	CHXD Châu Thị
	QL1A, thị trấn Hồ Xá (DNTN Châu Thị)
	1.000
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	12
	CHXD số 33
	QL 1A, xã Vĩnh Chấp (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	13
	CHXD Hồ Xá
	QL1A, thị trấn Hồ Xá (Cty CP TM Hiền Lương)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	14
	CHXD số 34
	Thị trấn Bến Quan (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	15
	CHXD Bình Minh
	QL 1A, xã Vĩnh Chấp (Cty TNHH Bình Minh)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	16
	CHXD Phú Hải 5
	QL 1A, xã Vĩnh Chấp (Cty TNHH Phú Hải)
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	17
	CHXD số 30
	Tỉnh lộ 70, xã Vĩnh Tân (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	18
	CHXD Vĩnh Lâm
	Xã Vĩnh Lâm
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	19
	CHXD Thái Lai
	Xã Vĩnh Thái
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	20
	CHXD Bãi Hà
	Xã Vĩnh Hà
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	21
	CHXD Vĩnh Sơn
	Khoảnh 15B- Tiểu khu 572, xã Vĩnh Sơn
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	22
	CHXD thị trấn Bến Quan
	Km 15 + 400 phía trái tuyến đường 571, khóm Chế biến, thị trấn Bến Quan
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	
	Cộng
	22 cửa hàng
	
	21.500
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Huyện Hướng Hóa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHXD số 17
	QL 9, TT Lao Bảo (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	2
	CHXD số 11
	QL 9, TT Khe Sanh (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	
	
	
	x
	
	
	

	3
	CHXD Khe Sanh
	95 Lê Duẩn, TT Khe Sanh (Cty CP Dream)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	4
	CHXD số 16
	QL 9, xã Tân Thành (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	
	
	
	
	
	X
	

	5
	CHXD Petec
	QL9, xã Tân thành (Cty Petechim)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	6
	CHXD số 15
	Ngã 3 Tân Long (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	7
	CHXD Lao Bảo
	QL 9, xã Tân Thành (Cty CPTMDVPetro li mex)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	8
	CHXD số 12
	QL 9, xã Tân Liên (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	9
	CHXD số 14 (CHXD &DV tổng hợp Làng Vây)
	QL 9, Làng Vây (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	3.000
	
	
	
	
	
	X
	

	10
	CHXD Hướng Tân
	Đường HCM nhánh Tây, đi qua xã Hướng Tân (DNTN Quang Dương)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	11
	CHXD Thuận Thành
	Xã Thuận (DNTN Ngọc Anh)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	12
	Trạm Xăng dầu số 2
	Đường HCM nhánh Tây, đi qua xã Hướng Tân (Cty Xăng dầu Quân đội)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	13
	CHXD Hướng Phùng 
	Thôn Xary, Km 212-213 (chuyển từ Km 211 + 300 Đường HCM nhánh Tây), đi qua xã Hướng Phùng 
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	14
	CHXD Hướng Lập
	 Đường HCM nhánh Tây, đi qua xã Hướng Lập
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	X

	15
	CHXD A Túc
	Trên tỉnh lộ Tân Long – Pa Tầng, đi qua xã A Túc
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	
	Cộng
	15 cửa hàng
	
	17.000
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Huyện Gio Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHXD Ánh Tuyết
	QL 9, đoạn từ  QL 1A về cảng Cửa Việt, xã Gio Việt (DNTN Ánh Tuyết)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	2
	CHXD Dốc Miếu
	QL 1A, xã Gio Phong (DNTN Dốc Miếu)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	3
	CHXD số 27
	QL1A, xã Gio Quang (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	4
	CHXD số 28
	QL1A, xã Gio Phong (Công ty Xang dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	5
	CHXD Thuận Phát
	QL 1A, xã Gio Phong (DNTN Thuận Phát)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	6
	CHXD TT. Gio Linh
	QL 1A, thị trấn Gio Linh (DNTN Thăng Nguyên)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	7
	CHXD đường 74
	Đường 74, Gio Sơn (DNTN Ngọc Anh)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	8
	CHXD Việt Dũng
	Đường 75D, thị trấn Gio Linh (Cty TNHH ViệtDũng)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	9
	CHXD Huy Hoàng
	Km5, tỉnh lộ 75 Tây, xã Trung Sơn (CTy TNHH Tiến Cường)
	
	1.000
	
	
	
	
	
	X
	

	10
	CHXD Hà Thanh
	Km0 + 300, tỉnh lộ 574, xã Gio Châu (Cty CP Thành An)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	11
	CHXD ĐT 76 Đông
	Tuyến tỉnh lộ 76 Đông (Trung Hải đi Trung Giang)
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	12
	CHXD Gio Mỹ
	Điểm giao nhau giữa đường về trung tâm xã Trung Giang với đường Cao Xá – Thủy Khê, tại thôn Thủy Khê, xã Gio Mỹ
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	13
	CHXD Gio Mai
	Km7, QL 9, đoạn từ  QL 1A về cảng Cửa Việt, thôn Mai Xá, xã Gio Mai  (Cty TNHH 1TV Nhà tôi)
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	14
	CHXD Gio Hải
	Thôn 5, xã Gio Hải (tuyến đường Cửa Việt – Cửa Tùng)
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	15
	CHXD Linh Thượng
	Đường HCM nhánh Đông, đi qua xã Linh Thượng (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	16
	CHXD Hải Thái
	Đường HCM nhánh Đông, đi qua xã Hải Thái 
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	17
	Cửa hàng xăng dầu số 2 Việt Dũng
	Km 2+800 - Km 3 + 100 Đường 75 Tây, xã Gio Châu – Gio Bình 
	8.000
	8.000
	
	
	
	
	X
	
	

	18
	Cửa hàng xăng dầu Cửa Việt
	Xã Gio Việt (chuyên phục vụ tàu, thuyền đánh bắt hải sản...)
	
	400
	
	
	
	X
	
	
	

	
	Cộng
	18 cửa hàng
	
	24.400
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Huyện Đakrông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHXD số 10
	Km 40, QL 9, thị trấn KrôngKlang (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	2
	CHXD Cầu Treo 
	Km 48, QL9, đi qua xã ĐaKrông  (Cty TNHH Mai Hoàng)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	3
	CHXD La Lay
	Đường HCM nhánh Tây, đi qua thôn A La, xã A Ngo (Cty TNHH Mai Hoàng)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	4
	CHXD Tà Long
	Đường HCM nhánh Tây, đi qua xã Tà Long 
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	X

	5
	CHXD Triệu Nguyên
	Xã Triệu Nguyên
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	6
	CHXD Ba Lòng
	Xã Ba Lòng
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	7
	CHXD A Ngo (DNTN Toàn Phát)
	Km 2 + 600 đường tỉnh lộ 588, thôn A Đeng, xã A Ngo
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	8
	CHXD Ba Nang
	Km 214-218 đường HCM nhánh Tây, Xã Ba Nang
	
	1.000
	
	
	
	
	x
	
	

	9
	CHXD Cty TNHH Mai Hoàng
	Khóm II, thị trấn KrôngKlang
	
	1.000
	
	
	
	
	x
	
	

	10
	CHXD A Bung, Cty Xăng dầu Quảng Trị
	Xã A Bung, trên tuyến đường HCM đoạn A Bung đi huyện A Lưới - Thừa Thiên – Huế
	
	1.000
	
	
	
	
	x
	
	

	
	Cộng
	10 cửa hàng
	
	10.000
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Thành phố Đông Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHXD số 18 
	QL1A, phường Đông Lương (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	2
	CHXD số 19
	QL1A, phường Đông Lương (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	
	
	
	
	
	X
	

	3
	CHXD số 5
	QL9, phường 1 (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	4
	CHXD số 3
	Đường Lý Thường Kiệt, Đông Lương (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	5
	CHXD số 2
	QL1A, phường Đông Giang (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	6
	CHXD Thành công
	Đường Lý Thường Kiệt, Đông Lương (DNTN Ngọc Anh)
	
	1.000
	
	
	
	
	
	X
	

	7
	CHXD số 1
	QL1A, phường 2 (Công ty TNHH 1TV TM Quảng Trị)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	8
	CHXD số 110
	QL9, phường 1 (Công ty TNHH Thuận Tiến)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	9
	CHXD Ngô Đồng 4
	QL1A, phường Đông Lương (DNTN Ngô Đồng)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	10
	CHXD số 9
	QL 1A, P Đông Lễ (DNTN Thái Hoàng)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	11
	 CHXD số 19 B
	QL 1A, P Đông Lễ (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	12
	CHXD số 9
	QL 9, P5 (DNTN Thúy Lan)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	13
	CHXD số 6
	QL 9, P3 (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	14
	CHXD Số 4
	Đường 9D, Đông Lương (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	15
	CHXD Nguyễn Du
	25 Nguyễn Du, P5 (Cty CPTM DV Quảng Trị)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	16
	CHXD Cty CPXD 47
	 Đường 9D, P4 (Cty CPXD 47)
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	17
	CHXD  Hùng Vương (phía Nam bệnh viện tỉnh)
	Đường Hùng Vương, phường Đông Lương
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	18
	CHXD Trần Hưng Đạo
	Đường Trần Hưng Đạo, phường 1
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	19
	CHXD Cty TNHH XD đường 9
	Đường 9D, P Đông Lễ (CtyTNHHXD đường 9)
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	20
	CHXD 
	Đường tránh phía Đông (bên phải) TP Đông Hà
	
	1.000
	
	
	
	
	x
	
	

	21
	CHXD 
	Đường tránh phía Đông (bên trái) TP Đông Hà
	
	1.000
	
	
	
	
	x
	
	

	22
	CHXD
	Trên tuyến đường Hùng Vương (đoạn từ cầu Đại An đến Cục Thuế Quảng Trị)
	
	1.000
	
	
	
	
	x
	
	

	
	Cộng
	22 cửa hàng
	
	22.000
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Thị xã Quảng Trị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHXD số 20
	QL 1A, thị xã Quảng Trị (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	2
	CHXD Đài Trung
	QL 1A, thị xã Quảng Trị (Cty CP Thiên Tân)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	3
	CHXD số 2
	Đường Trần Hưng Đạo (Cty CPTM&DV Quảng Trị)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	4
	CHXD Thuận Tiến 2
	QL 1A, thị xã Quảng Trị (Cty TNHH Thuận Tiến)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	5
	CHXD An Đôn
	Phường An Đôn
	
	1.700
	
	
	
	
	X
	
	

	6
	CHXD Hải Lệ
	Trên tuyến từ thị xã đi Hải Lệ
	
	2.000
	
	
	
	
	X
	
	

	7
	CHXD số 15
	QL1A, thị xã Quảng Trị
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	
	Cộng
	6 cửa hàng, giải tỏa 01 CH
	
	7.700
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	Huyện Triệu Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHXD Hàng Không
	QL1A, thị trấn Ái Tử (Cty CPTM&DV Quảng Trị)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	2
	CHXD Ba Bến
	Xã Triệu Tài (Cty CPTM&DV Quảng Trị)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	3
	CHXD Bồ Bản
	Xã Triệu Trạch (Cty CPTM&DV Quảng Trị)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	4
	CHXD Thành Minh
	QL1A, thị trấn Ái Tử (DNTN Minh Thành)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	5
	CHXD Triệu An
	Xã Triệu An (Ban Quản lý Cảng cá Cửa Việt)
	
	1.000
	
	
	
	X
	
	
	

	6
	CHXD Ngọc Anh
	Xã Triệu Đại (DNTN Ngọc Anh)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	7
	CHXD Chợ Cạn
	Xã Triệu Sơn
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	8
	CHXD Phước Mỹ
	QL1A, xã Triệu Giang (Cty PETECH, Đà Nẵng)
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	9
	CHXD Triệu Thượng
	Tuyến đường Cam Lộ - Túy Loan, đi qua xã Triệu Thượng (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	X

	10
	CHXD  Triệu Ái
	QL1A, xã Triệu Ái (Cty CPTMDV Petrolimex)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	11
	CHXD Triệu Long
	Thôn Bích Khê, xã Triệu Long (DNTN Triệu Long)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	12
	CHXD Nhật Tân
	Thôn Phú Hội, xã Triệu An (DNTN Nhật Tân)
	
	1.000
	X
	
	
	
	
	
	

	13
	CHXD Triệu Thuận
	Xã Triệu Thuận (DNTN Ngọc Anh)
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	14
	CHXD Thiên An
	Xã Triệu Thượng (Cty TNHH Thiên An)
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	15 
	CHXD Triệu Vân
	Km 4, thôn 8, xã Triệu Vân
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	X

	16
	CHXD Triệu Thành
	Xã Triệu Thành
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	17
	CHXD Triệu Lăng
	Xã Triệu Lăng
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	18
	CHXD Triệu Trung
	Xã Triệu Trung (Cty XD Quảng Trị)
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	
	Cộng
	18 cửa hàng
	
	18.000
	
	
	
	
	
	
	

	X
	Huyện Đảo Cồn Cỏ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHXD Cồn Cỏ
	Huyện đảo Cồn Cỏ
	
	1.000
	
	
	
	
	X
	
	

	
	Cộng
	1 cửa hàng
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	145
	
	234.655
	
	
	
	
	
	
	


	Phụ lục 4: 

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH HỆ THỐNG KHO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 


	S

T

T


	Tên Kho xăng dầu
	Xã, phường, Thị trấn, Doanh nghiệp KD
	Hiện trạng
	Quy hoạch đến 2020

	
	
	
	Diện tích

xây dựng

(m2)
	Diện tích

xây dựng

(m2)
	Giữ

nguyên


	Di dời
	Giải toả
	2011-2015
	2016-2020

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nâng cấp, cải tạo,

mở rộng
	Xây

mới
	Nâng cấp, cải tạo,

mở rộng
	Xây

mới

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kho cảng Xăng dầu Cửa Việt
	Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Phát)
	78.261
	78.261
	
	
	
	X
	
	
	

	2
	Kho cảng Xăng Dầu Mỹ Thủy
	Xã Hải An, huyện Hải Lăng (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
	40.000
	40.000
	
	
	
	
	
	
	X

	
	Cộng
	
	118.216
	118.216
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 5: HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH CÁC TRUNG TÂM LOGISTICS, TRUNG TÂM BÁN BUÔN, 

TRẠM THU MUA HÀNG HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 

	TT
	Tên trung tâm logistics, trung tâm bán buôn,

 trạm thu mua, địa điểm
	Diện tích (ha)

	I
	Huyện Hải Lăng
	

	01
	Xây dựng 01 trung tâm Logistics (bao gồm cả kho bãi hàng hóa) tại khu vực xã Hải Ba hoặc xã Hải An, huyện Hải Lăng
	25

	02
	Trung tâm giao dịch bán buôn, xuất khẩu hàng nông, thủy hải sản (bao gồm cả kho, bãi hàng hóa) phục vụ cho các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thị trấn Hải Lăng
	05

	II
	Huyện Vĩnh Linh
	

	01
	Trung tâm giao dịch bán buôn các mặt hàng nông sản, lâm sản... (gồm cả hệ thống kho, bãi) tại phía bắc thị trấn Hồ Xá.
	10

	III
	Huyện Gio Linh
	

	01
	Trung tâm Logistics (bao gồm cả kho bãi hàng hóa) tại khu công nghiệp Quán Ngang
	10

	IV
	Huyện Hướng Hóa
	

	01
	Trung tâm logistics (gồm cả hệ thống kho, bãi hàng hóa ) tại Lao Bảo, kết nối thị trường Lào với các vùng miền.
	15

	V
	Thành phố Đông Hà
	

	01
	Trung tâm giao dịch bán buôn, xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy hải sản (trong đó bao gồm cả hệ thống kho, bãi, khu vực sơ chế và sàn giao dịch nông, lâm, thủy hải sản)*
	05

	
	Tổng cộng: 03 TT logicstics; 03 TT giao dịch bán buôn, xuất khẩu
	70


	Phụ lục 6: HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH CÁC SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 



	S

T

T


	Tên siêu thị
	Xã, phường, Thị trấn
	Hiện trạng
	Quy hoạch đến 2020

	
	
	
	Hạng

siêu

thị
	Diện tích

xây dựng

(m2)
	Hạng

siêu

thị
	Quy mô,

diện tích

kinh doanh

(m2)
	Giữ

nguyên
	Chuyển đổi, xóa bỏ
	2011-2015
	2016-2020

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nâng cấp, cải tạo,

mở rộng
	Xây

mới
	Nâng cấp, cải tạo,

mở rộng
	    Xây

mới

	I
	Huyện Hải Lăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Siêu thị tổng hợp thị trấn Hải Lăng (phục vụ dân cư tại thị trấn và khách du lịch)
	Bố trí tại thị trấn Hải Lăng
	
	
	II
	4.000
	
	
	
	X
	
	

	02
	Siêu thị tổng hợp La Vang (phục vụ dân cư và khách du lịch)
	Xã Hải Phú
	
	
	III
	4.000
	
	
	
	
	
	X

	03
	Siêu thị tổng hợp Mỹ Chánh (phục vụ dân cư và khách du lịch)
	Xã Mỹ Chánh
	
	
	II
	4.000
	
	
	
	
	
	X

	
	Cộng
	 03 Siêu thị
	
	
	
	12.000
	
	
	
	
	
	

	II
	Huyện Cam Lộ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Siêu thị tổng hợp thị trấn Cam Lộ (phục vụ dân cư tại thị trấn và khách du lịch)
	Thị trấn Cam Lộ
	
	
	II
	2.500
	
	
	
	X
	
	

	
	Cộng
	01 Siêu thị
	
	
	
	2.500
	
	
	
	
	
	

	III
	Huyện Vĩnh Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Siêu thị tổng hợp Hồ Xá (phục vụ dân cư  và khách du lịch)
	Thị trấn Hồ Xá
	
	
	II
	2.500
	
	
	
	X
	
	

	02
	Siêu thị chuyên doanh xe máy (phục vụ dân cư )
	Thị trấn Hồ Xá
	
	
	III
	1.000
	
	
	
	
	
	X

	03
	Siêu thị chuyên doanh máy tính (phục vụ dân cư )
	Thị trấn Hồ Xá
	
	
	III
	1.000
	
	
	
	
	
	X

	04
	Siêu thị chuyên doanh điện, điện tử (phục vụ dân cư )
	Thị trấn Hồ Xá
	
	
	III
	1.000
	
	
	
	
	
	X

	05
	Siêu thị tổng hợp (phục vụ dân cư  và khách du lịch)
	Thị trấn Cửa Tùng
	
	
	III
	2.000
	
	
	
	
	
	X

	06
	Siêu thị tổng hợp (phục vụ dân cư  và khách du lịch)
	Thị trấn Bến Quan
	
	
	III
	2.000
	
	
	
	
	
	X

	
	Cộng
	   6 Siêu thị
	
	
	
	9.500
	
	
	
	
	
	

	IV
	Huyện Hướng Hóa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Siêu thị tổng hợp Mục Đa Hán (phục vụ dân cư  và khách du lịch)
	Nằm trong Trung tâm thương mại Lao Bảo, thị trấn Lao Bảo 
	III
	    663
	III
	586
	
	
	
	
	
	

	02
	Siêu thị tổng hợp Thiên Niên Kỷ (phục vụ dân cư  và khách du lịch)
	Thị trấn Lao Bảo (sát cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo)
	I
	71.200
	I
	8.030
	
	
	
	
	
	

	03
	Siêu thị tổng hợp Mục Đa Hán (phục vụ dân cư  và khách du lịch)
	Thị trấn Lao Bảo
	I
	15.483
	I
	12.450
	
	
	
	
	
	

	04
	Siêu thị Khe Sanh (phục vụ dân cư  và khách du lịch)
	Thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng hóa
	
	
	III
	1.500
	
	
	
	X
	
	

	
	Cộng
	4 Siêu thị
	
	87.346
	
	22.566
	
	
	
	
	
	

	V
	Huyện Gio Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Siêu thị tổng hợp (phục vụ dân cư  và khách du lịch)
	Thị trấn Gio Linh 
	
	
	III
	1.500
	
	
	
	
	
	X

	02
	Siêu thị tổng hợp (phục vụ dân cư  và khách du lịch)
	Thị trấn Cửa Việt
	
	
	III
	1.500
	
	
	
	
	
	X

	03
	Siêu thị tổng hợp (phục vụ dân cư )
	Gần khu CN Quán Ngang, xã Gio Quang
	
	
	III
	1.500
	
	
	
	
	
	X

	
	Cộng
	3 Siêu thị
	
	
	
	4.500
	
	
	
	
	
	

	VI
	Thành phố Đông Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Siêu thị Quảng Hà (phục vụ dân cư  và khách du lịch)
	Tầng 2 chợ Đông Hà, đường Trần Hưng Đạo, phường 1
	III
	1.128
	
	
	
	X
	
	
	
	

	02
	Siêu thị Thăng Bình (phục vụ dân cư )
	Số 37 Đường Hùng Vương, phường 1
	III
	1.479
	
	1.479
	X
	
	
	
	
	

	03
	Siêu thị Hoàng Huy (phục vụ dân cư )
	38 Tôn Thất Thuyết, phường 5
	III
	   963
	
	   963
	X
	
	
	
	
	

	04
	Siêu thị Hoàng Yến (phục vụ dân cư )
	Phường Đông Giang
	III
	1.600
	
	
	
	X
	
	
	
	

	05
	Siêu thị Quang Long (phục vụ dân cư )
	Số 20 đường Hùng Vương, phường 1
	III
	   181
	
	   
	
	X
	
	
	
	

	06
	Siêu thị Co.opmart (phục vụ dân cư  và khách du lịch)
	Số 02 đường Trần Hưng Đạo, phường 1
	I
	7.700
	I
	5.100
	
	
	
	X
	
	

	07
	Siêu thị Sê Pôn
	Số 01 đường Phan Bội Châu, phường 1
	III
	  350
	III
	   600
	
	
	
	X
	
	

	08
	Siêu thị Nam Đông Hà (phục vụ dân cư )
	Khu đô thị Nam Đông Hà, phường Đông Lương
	
	
	II
	3.500
	
	
	
	
	
	X

	09
	Siêu thị Hàm Nghi (phục vụ dân cư )
	Đường Hàm Nghi, phường 5 
	
	
	II
	3.500
	
	
	
	
	
	X

	
	Cộng
	6 Siêu thị, chuyển đổi 3 ST
	
	13.401
	
	15.142
	
	
	
	
	
	

	VII
	Thị xã Quảng Trị 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Siêu thị tổng hợp (phục vụ dân cư  và khách du lịch)
	Tại tầng 2 chợ Quảng Trị
	
	
	III
	1.000
	
	
	
	X
	
	

	02
	Siêu thị tổng hợp (phục vụ dân cư  và khách du lịch)
	Phường An Đôn phía Bắc thị xã Quảng Trị
	
	
	III
	1.500
	
	
	
	
	
	X

	
	Cộng
	2 Siêu thị
	
	
	
	2.500
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Huyện Triệu Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Siêu thị tổng hợp (phục vụ dân cư  và khách du lịch)
	Tại trung tâm thị trấn huyện (có thể bố trí trong chợ thị trấn)
	
	
	III
	1.000
	
	
	
	X
	
	

	02
	Siêu thị chuyên kinh doanh xe máy 
	Tại trung tâm thị trấn huyện 
	
	
	II
	2.500
	
	
	
	X
	
	

	03
	Siêu thị tổng hợp (phục vụ dân cư )
	Tại thị trấn Bồ Bản
	
	
	III
	1.000
	
	
	
	
	
	X

	
	Cộng
	3 Siêu thị
	
	
	
	4.500
	
	
	
	
	
	

	IX
	Huyện ĐaKrông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Siêu thị tổng hợp (phục vụ dân cư  và khách du lịch)
	Tại trung tâm thị trấn huyện 
	
	
	III
	1.500
	
	
	
	
	
	X

	
	Cộng
	1 Siêu thị
	
	
	
	1.500
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	29 ST: Giữ nguyên 7 ST, chuyển đổi 3 ST, PT mới 22 ST
	
	100.747
	
	60.208
	
	
	
	
	
	


* Phân Hạng Siêu thị thực hiện theo Quyết định số 1371/2004/QĐ – BTM ngày 24/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương)

	Phụ lục 7: THỰC TRẠNG VÀ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, 

TRUNG TÂM MUA SẮM TỈNH QUẢNG TRỊ 


	S

T

T


	Tên TTTM, TTMS
	Xã, phường, Thị trấn
	Hiện trạng
	Quy hoạch đến 2020

	
	
	
	Hạng

TTTM
	Diện tích

đất xây dựng

(m2)
	Hạng

TTTM
	Quy mô,

diện tích

 (m2)
	Giữ

nguyên


	2011-2015
	2016-2020

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nâng cấp, cải tạo,

mở rộng
	Xây

mới
	Nâng cấp, cải tạo,

mở rộng
	Xây

mới

	I
	Huyện Hải Lăng
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	TT mua sắm  
	Thị trấn Hải Lăng
	
	
	III
	 6.500
	
	
	
	
	X

	II
	Huyện Hướng Hóa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Trung tâm thương mại Lao Bảo
	TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa
	III
	37.432
	
	37.432
	
	
	
	X
	

	02
	Trung tâm thương mại Đông Á
	TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa
	III
	10.562
	
	10.562
	
	
	
	
	

	III
	Huyện Vĩnh Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Trung tâm thương mại
	TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh
	
	
	III
	10.000
	
	
	
	
	X

	IV
	TP. Đông Hà
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Trung tâm thương mại & hội chợ triển lãm tỉnh
	Đường Lê Duẩn, hoặc đường Hùng Vương, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà
	
	
	III
	15.000
	
	
	
	
	X

	02
	TTTM & cao ốc
	Đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Đông Hà (Bến xe cũ)
	
	
	III
	10.000
	
	
	X
	
	

	03
	Trung tâm thương mại Sông Đà
	Quốc lộ 9, phường 1, thành phố Đông Hà
	
	
	III
	10.000
	
	
	
	
	X

	V
	TX. Quảng Trị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Trung tâm thương mại
	TX. Quảng Trị
	
	
	III
	10.000
	
	
	
	
	x

	02
	Trung tâm mua sắm
	TX. Quảng Trị
	
	
	III
	10.000
	
	
	
	
	x

	VI
	Huyện Đakrông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Trung tâm mua sắm
	Thị trấn KrongKlang, huyện Đăkrong
	
	
	III
	10.000
	
	
	
	
	x

	VII
	Huyện Triệu Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Trung tâm mua sắm
	Thị trấn Ái Tử
	
	
	III
	10.000
	
	
	
	
	x

	
	Tổng số
	 11 TTTM&TTMS
	
	47.994
	
	139.494
	
	
	
	
	


Phụ lục 8:

QUI HOẠCH MẠNG LƯỚI KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TỔNG HỢP TỈNH QUẢNG TRỊ 
	TT
	Tên Khu TM-DVTH
	Địa điểm

(xã, phường, thị trấn)
	Hạng
	Quy mô, diện tích (m2)
	Qui hoạch đến 2020

	
	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020

	I
	Huyện Hải Lăng

	01
	KTM-DVTH Hải Lăng 
	Thị trấn Hải Lăng (phục vụ cho thị trấn huyện Hải Lăng, cụm công nghiệp làng nghề Diên Sanh và sau này là khu công nghiệp Hải Lăng, dân cư các xã lân cận và khách du lịch)
	III
	10.000
	x
	x

	02
	KTM-DVTH Hải Xuân
	Thôn Trà Lộc, xã Hải Xuân (phục vụ cho khu du lịch sinh thái Trà Lộc, tiêu thụ các sản phẩm truyền thống của huyện)
	IIII
	10.000
	
	X

	
	Cộng
	02
	
	20.000
	
	

	II
	Huyện Cam Lộ 

	01
	KTM-DVTH Ngã Tư Sòng
	Xã Cam An và Cam Thanh (phục vụ dân cư thị tứ và khách du lịch)
	I
	155.000
	x
	x

	02
	KTM-DVTH  Cam Tuyền
	Tại trung tâm cụm xã Cam Tuyền (phục vụ cho cụm công nghiệp – TTCN- TMDV Cam Tuyền và dân cư)
	III
	10.000
	X
	

	03
	KTM-DVTH Cam Nghĩa
	Tại trung tâm cụm xã  Cam Nghĩa (phục vụ cho cụm công nghiệp – TTCN - TMDV Cam Nghĩa và dân cư)
	III
	10.000
	X
	

	04
	KTM-DVTH Cam Thành
	Tại xã Cam Thành (phục vụ cho cụm CN-DV Tân Trang và dân cư)
	III
	10.000
	X
	

	05
	KTM-DVTH Cam Hiếu
	Tại xã Cam Hiếu (phục vụ cho cụm CN-TTCN-DV đường 9D và dân cư)
	III
	10.000
	X
	

	
	Cộng
	05
	
	195.000
	
	

	III
	Huyện Vĩnh Linh

	01
	Nâng cấp, chuyển đổi công năng chợ thị trấn Hồ Xá III thành KTM-DVTH
	Tại vị trí chợ thị trấn Hồ Xá III
	III
	10.000
	
	x

	02
	Nâng cấp, chuyển đổi công năng chợ  thị trấn Bến Quan  thành KTM-DVTH
	Tại vị trí chợ thị trấn Bến Quan
	III
	10.000
	
	x

	03
	Xây dựng mới KTM-DVTH tại thị trấn Cửa Tùng
	Thị trấn Cửa Tùng
	III
	10.000
	
	x

	
	Cộng
	03
	
	30.000
	
	

	IV
	Huyện Hướng Hóa

	01
	Nâng cấp, chuyển đổi công năng trung tâm thương mại Đông Á thành KTM-DVTH
	Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa
	III
	12.100
	
	x

	02
	Nâng cấp, chuyển đổi công năng chợ  thị trấn Khe Sanh thành KTM-DVTH
	Thị trấn Khe Sanh
	III
	3.000 (10.000)*
	
	X

	03
	Nâng cấp, chuyển đổi công năng chợ thị tứ Tân Long thành KTM-DVTH
	Xã Tân Long
	III
	2.500 (10.000) *
	
	X

	04
	Nâng cấp, chuyển đổi công năng chợ  thị trấn Hướng Phùng thành KTM-DVTH
	Thị trấn Hướng Phùng
	III
	2.500 (10.000) *
	
	x

	05
	Nâng cấp, chuyển đổi công năng chợ  thị trấn Lao Bảo thành KTM-DVTH
	Thị trấn Lao Bảo
	III
	3.000 (10.000) *
	
	x

	06
	Xây dựng mới KTM-DVTH tại xã A Túc phục vụ dân cư địa phương và các xã lân cận
	Xã A Túc
	III
	10.000
	
	X

	
	Cộng
	06
	
	33.100
	
	

	V
	Huyện Gio Linh

	01
	Nâng cấp, chuyển đổi công năng chợ Cầu thành KTM-DVTH
	Thị trấn Gio Linh
	III
	8.800
	
	X

	02
	Nâng cấp, chuyển đổi công năng chợ Hôm thành KTM-DVTH
	Thị trấn Gio Việt
	III
	10.000
	
	X

	03
	Nâng cấp, chuyển đổi công năng chợ Cửa Việt thành KTM-DVTH
	Thị trấn Cửa Việt
	III
	18.670
	
	X

	04
	Nâng cấp, chuyển đổi công năng chợ Quán Ngang thành KTM-DVTH
	Xã Gio Quang
	III
	10.000
	
	X

	
	Cộng
	04
	
	47.470
	
	

	VI
	Huyện Đakrông

	01
	Nâng cấp, chuyển đổi công năng chợ ĐaKrông thành KTM - DVTH
	Thị trấn KrongKlang
	III
	10.000
	
	x

	02
	Nâng cấp, chuyển đổi công năng chợ trung tâm cụm xã Tà Rụt thành KTM - DVTH
	Trung tâm cụm xã Tà Rụt (là thị trấn mới sau 2015)
	III
	10.000
	
	x

	
	Cộng
	02
	
	20.000
	
	

	VII
	Huyện Triệu Phong

	01
	Nâng cấp, chuyển đổi công năng chợ thị trấn Ái Tử  thành KTM-DVTH
	Tại vị trí chợ thị trấn Ái Tử
	III
	10.000
	
	x

	02
	Nâng cấp, chuyển đổi công năng chợ thị tứ Bồ Bản thành KTM-DVTH
	Tại vị trí chợ Bồ Bản
	III
	10.000
	
	x

	03
	Nâng cấp, chuyển đổi công năng chợ thị tứ Ba Bến thành KTM-DVTH
	Tại vị trí chợ Ba Bến
	III
	10.000
	
	x

	04
	Nâng cấp, chuyển đổi công năng chợ thị tứ Cửa Việt thành KTM-DVTH
	Tại vị trí chợ thị trấn Cửa Việt
	III
	10.000
	
	x

	
	Cộng
	04
	
	40.000
	
	

	
	Tổng số
	26
	
	385.570
	
	


Phụ lục 9: QUI HOẠCH HỆ THỐNG KHO HÀNG, BẾN BÃI TỈNH QUẢNG TRỊ 

	TT
	Tên kho hàng, bến bãi, địa điểm
	Diện tích (m2)

	I
	Huyện Cam Lộ 
	

	1
	Kho, bãi hàng hóa tại điểm đầu của tuyến đường Cam Lộ - Túy Loan với Quốc lộ 9
	30.000

	II
	Huyện Gio Linh
	

	1
	Kho, bãi hàng hóa  thuộc cảng Cửa Việt tại thị trấn Cửa Việt
	 20.000

	2
	Kho, bãi hàng hóa  thuộc ga Hà Thanh, xã Gio Châu
	  10.000

	III
	Huyện Triệu Phong
	

	1
	Kho, bãi hàng hóa  thuộc cụm CN thị trấn Ái Tử
	15.000

	IV
	Thị xã Quảng Trị
	

	1
	Kho, bãi hàng hóa tại Khu vực Cầu Lòn – Bàu De
	10.000

	V
	Thành phố Đông Hà
	

	1
	Kho, bãi hàng hóa tại Khu Nam Đông Hà 
	20.000

	VI
	Huyện Vĩnh Linh
	

	1
	Kho, bãi hàng hóa phía Bắc thị trấn Hồ Xá
	30.000

	VII
	Huyện ĐaKrông
	

	1
	Kho, bãi hàng hóa tại Khu Kinh tế cửa khẩu La Lay (xã A Bung, A Ngo)
	25.000

	VIII
	Huyện Hướng Hóa
	

	1
	Kho, bãi hàng hóa tại thị trấn Lao Bảo hoặc xã Tân Thành 
	30.000

	
	Tổng số: 09 kho, bãi hàng hóa
	190.000
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� Nguồn: Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV - Số liệu năm 2010 là số liệu ước tính, 


� Nguồn: Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV


� Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị � HYPERLINK "http://dpiquangtri.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Tin-tong-hop/Tinh-hinh-phat-trien-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-va-dinh-huong-trong-thoi-gian-den-17" ��http://dpiquangtri.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Tin-tong-hop/Tinh-hinh-phat-trien-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-va-dinh-huong-trong-thoi-gian-den-17�





� Nguồn: Sở NN và PTNT Quảng Trị


� HYPERLINK "http://sonongnghiepvaptntquangtri.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=150" ��http://sonongnghiepvaptntquangtri.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=150� 
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